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	Số: 145/2018/NQ-HĐND 
	Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2018


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019 TỈNH ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TTr-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 12213/TTr- UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai và Tờ trình số 12883/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Tờ trình số 12213/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
1. Danh mục 170 dự án với tổng diện tích là 2.659,71 ha, trong đó diện tích cần thu hồi đất là 2.230,63 ha (Phụ lục I kèm theo).

2. Danh mục 82 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, gồm: 78 dự án có sử dụng đất trồng lúa với diện tích là 95,16 ha; 01 dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích là 1,47 ha; 01 dự án có sử dụng đất rừng đặc dụng với diện tích là 7,66 ha; 02 dự án sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ, trong đó diện tích đất trồng lúa 6,15 ha, diện tích đất rừng phòng hộ 19,74 ha và các trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang các mục đích khác của các địa phương với tổng diện tích 338 ha (Phụ lục II kèm theo).

3. Danh mục 24 dự án điều chỉnh quy mô, vị trí thực hiện với tổng diện tích 293,23 ha (Phụ lục III kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Đối với các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014, Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015, Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm rà soát, đánh giá đối với từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, khả năng thực hiện của từng dự án, đề xuất xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, PTH.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Phú Cường


PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên công trình, dự án
	Tên huyện
	Địa điểm (xã, thị trấn)
	Mã đất
	Diện tích kế hoạch (ha)
	Diện tích thu hồi (ha)
	Cơ sở đề xuất

	Tổng các dự án thu hồi
	
	
	170
	2.659,71
	2.230,63
	

	I. Dự án thu hồi theo Khoản 3 Điều 62 - Luật đất đai 2013
	
	
	164
	2.447,65
	2.218,64
	

	a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương
	
	
	40
	173,77
	167,01
	

	1
	Mở rộng Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	DDT
	0,07
	0,07
	Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

	2
	Trường THPT Chu Văn An
	Biên Hòa
	Hóa An
	DGD
	1,40
	0,02
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	3
	Trường Tiểu học Hóa An 2
	Biên Hòa
	Hóa An
	DGD
	0,85
	0,85
	Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2017 (lần 2); Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B.

	4
	Trường TH Long Bình 1
	Biên Hòa
	Long Bình
	DGD
	2,14
	1,14
	Quyết định số 3522/UBND-ĐT ngày 2/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (lần 2)

	5
	Trường Tiểu học Long Bình 2
	Biên Hòa
	Long Bình
	DGD
	0,81
	0,81
	Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020)

	6
	Trường cao đẳng y tế và bệnh viện (Lê Quý Đôn)
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	DYT
	4,51
	4,51
	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 784351768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần 2 ngày 09/3/2016; thông báo thu hồi đất số 7081/TB-UBND ngày 17/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

	7
	Trường TH Tân Tiến A
	Biên Hòa
	Tân Tiến
	DGD
	1,30
	0,04
	Quyết định số 3522/UBND-ĐT ngày 2/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (lần 2)

	8
	Trường TH Phan Đăng Lưu
	Biên Hòa
	Thanh Bình
	DGD
	0,51
	0,06
	Đã phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án tại văn bản số 11029/UBND-ĐT ngày 14/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa

	9
	Trụ sở làm việc các phòng ban TP. Biên Hòa
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	TSC
	2,64
	2,64
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa,

	10
	Trung tâm hành chính công
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	TSC
	1,70
	0,80
	Nghị quyết số 52/NQ-UBND ngày 12/07/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

	11
	Trường Mầm non Sông Ray (ấp 10)
	Cẩm Mỹ
	Sông Ray
	DGD
	0,40
	0,40
	Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020,

	12
	Trường Mầm non Sông Ray (ấp 9)
	Cẩm Mỹ
	Sông Ray
	DGD
	0,70
	0,70
	Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của HĐND huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019; điều chỉnh quy mô diện tích từ 0,3 ha thành 0,7 ha.

	13
	Trụ sở công an xã Xuân Bảo
	Cẩm Mỹ
	Xuân Bảo
	TSC
	0,20
	0,20
	Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019.

	14
	Trạm y tế xã Bảo Quang
	Long Khánh
	Bảo Quang
	DYT
	0,05
	0,05
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	15
	Trường Mầm non Bảo Quang
	Long Khánh
	Bảo Quang
	DGD
	0,51
	0,51
	Công văn số 11574/UBND-CNN ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý điều chỉnh diện tích trường Mầm non Bảo Quang

	16
	Trường Tiểu học Thái Thiện
	Long Thành
	Phước Thái
	DGD
	1,27
	1,27
	Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của UBND huyện Long Thành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

	17
	Trường Tiểu học Tam An (Giai đoạn 2)
	Long Thành
	Tam An
	DGD
	1,06
	1,06
	Quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Long Thành về việc quyết định chủ trương đầu tư

	18
	Cơ sở 2 Đại học Y dược TP HCM
	Nhơn Trạch
	Long Tân, Phước Thiền
	DGD
	126,00
	126,00
	Thông báo số 10704/TB-UBND ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh về việc địa điểm xây dựng Cơ sở 2 Đại học Y dược TP HCM Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

	19
	Trạm y tế xã (mở rộng)
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	DYT
	0,17
	0,17
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	20
	Trạm y tế xã
	Tân Phú
	Phú Lâm
	DYT
	0,19
	0,19
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	21
	Trạm y tế xã (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Lập
	DYT
	0,15
	0,10
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	22
	Trụ sở công an xã
	Tân Phú
	Phú Lập
	TSC
	0,12
	0,12
	Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	23
	Trường TH Nguyễn Du (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Sơn
	DGD
	1,53
	1,53
	Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	24
	Trụ sở công an xã Phú Thanh
	Tân Phú
	Phú Thanh
	TSC
	0,18
	0,18
	Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	25
	Trạm y tế xã (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Trung
	DYT
	0,07
	0,07
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	26
	Trường TH Xuân Thạnh (Khu TTHC xã)
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	DGD
	1,00
	1,00
	Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Thống Nhất về việc điều chỉnh, bổ sung và kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018

	27
	Trường Tiểu học Sông Mây
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	DGD
	1,72
	1,72
	- Văn bản chấp thuận chủ trương số 9103/UBND-VP ngày 09/10/2018 của UBND huyện Trảng Bom;

- Văn bản số 2375-CV/HU ngày 18/9/2018 của Huyện ủy Trảng Bom về việc chấp thuận chủ trương cho bổ sung công trình Trường tiểu học Sông Mây vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2018.

- Văn bản số 9343/UBND-CNN ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai nhiệm vụ các sở ngành trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

	28
	Mở rộng trường tiểu học thị trấn Trảng Bom
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	DGD
	0,17
	0,17
	- Văn bản chấp thuận chủ trương số 9103/UBND-VP ngày 09/10/2018 của UBND huyện Trảng Bom;

- Văn bản số 2375-CV/HU ngày 18/9/2018 của Huyện ủy Trảng Bom về việc chấp thuận chủ trương cho bổ sung công trình Trường tiểu học Sông Mây vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2018.

- Văn bản số 9343/UBND-CNN ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai nhiệm vụ các sở ngành trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

	29
	Công an xã Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	TSC
	0,08
	0,08
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý

	30
	Trường THCS Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	DGD
	1,53
	1,53
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý

	31
	Sân bóng đá huyện Vĩnh Cửu
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	DTT
	0,86
	0,86
	Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về chủ trương đầu tư dự án sân bóng đá huyện Vĩnh Cửu

- Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

	32
	Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện Vĩnh Cửu
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	DVH
	1,04
	1,04
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý (ghi vốn năm 2018)

	33
	Trường Mầm non Cây Gáo
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	DGD
	1,20
	1,20
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý

	34
	Nhà Văn hóa Stiêng Xuân Hòa
	Xuân Lộc
	Xuân Hòa
	DVH
	0,07
	0,03
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

	35
	Trường Mầm non Xuân Hòa
	Xuân Lộc
	Xuân Hòa
	DGD
	0,86
	0,86
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

	36
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	DGD
	1,58
	0,40
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

	37
	Trường THCS Ngô Sĩ Liên
	Xuân Lộc
	Xuân Thành
	DGD
	0,65
	0,15
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

	38
	Trường Mầm non Xuân Thành (mở rộng phân hiệu Tân Hợp)
	Xuân Lộc
	Xuân Thành
	DGD
	0,40
	0,40
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

	39
	Nhà Văn hóa Chơ ro xã Xuân Thọ
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	DVH
	0,08
	0,08
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

	40
	Cơ sở giáo dục và đào tạo
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	DGD
	14,00
	14,00
	Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất.

	b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom xử lý chất thải
	
	69
	645,77
	524,70
	
	

	41
	Hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 51
	Biên Hòa
	An Hòa
	DGT
	1,00
	0,75
	Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang Quốc lộ 51 trước mặt tiền dự án Sơn Tiên; Văn bản số 7321/UBND-CNN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát hiệu lực Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

	42
	Xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch (Đường N1)
	Biên Hòa
	Bình Đa
	DGT
	0,24
	0,24
	Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch từ đường Vũ Hồng Phô đến hết phần đất dọc theo đất khu dân cư Bình Đa

	43
	Đường nối từ cầu Bửu Hòa và Quốc lộ 1K
	Biên Hòa
	Bửu Hòa, Tân Vạn
	DGT
	9,00
	1,80
	Đã lựa chọn nhà đầu tư; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về báo cáo nghiên cứu khả thi; điều chỉnh lại diện tích lên 9 ha

	44
	Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	DTL
	1,85
	0,38
	Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2018, điều chỉnh tăng thêm diện tích; Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 duyệt điều chỉnh dự án gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu rạch Cát đến Cầu Ghềnh phía cù lao Phố); Công văn số 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc chương trình SP-RCC (công trình nguồn vốn từ Trung ương)

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất.

	45
	Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD
	Biên Hòa
	Phước Tân, Tam Phước
	DGT
	17,92
	17,92
	Quyết định số 3618/UBND-XDCB ngày 26/03/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch hướng tuyến đường chuyên dùng VLXD

- Văn bản số 1125/SKHĐT-DN ngày 3/4/2018 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc đầu tư tuyến nối vào đường Võ Nguyên Giáp thuộc tuyến dự án BOT đường chuyên dùng VLXD Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh

	46
	Đường từ Hương lộ 2 đấu nối vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
	Biên Hòa
	Tam Phước
	DGT
	5,30
	5,30
	Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất.

	47
	Mở rộng Quốc lộ 51
	Biên Hòa
	Tam Phước
	DGT
	0,09
	0,09
	Văn bản số 9122/UBND-ĐT ngày 12/9/2017 về việc cải tạo mở rộng đoạn km4+556-km5+395, cải tạo bổ sung hệ thống thoát nước, cải tạo các nút giao thông thuộc dự án mở rộng QL 51 Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

	48
	Đường dây 220kv Sông Mây - Tam Phước
	Biên Hòa
	Tam Phước, Phước Tân
	DNL
	53,79
	53,79
	Văn bản số 9136/UBND-CNN ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận hướng tuyến; Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 220 kv Sông Mây - Tam Phước

	49
	Dự án kết nối từ đường Điểu Xiển vào khu tập thể dệt Thống Nhất
	Biên Hòa
	Tân Biên
	DGT
	0,10
	0,08
	Văn bản số 220/UBND-CNN ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận việc đầu tư đoạn đường giao thông kết nối từ đường Điểu Xiển vào khu nhà ở tập thể Dệt Thống Nhất

	50
	Nâng cấp, mở rộng đường nhà máy nước Thiện Tân
	Biên Hòa
	Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài
	DGT
	2,80
	2,80
	Công văn số 948/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768

	51
	Dự án nạo vét suối Săn Máu (đoạn đầu của nhánh suối chính, xuất phát từ phường Tân Hòa đến cầu Xóm Mai)
	Biên Hòa
	Tân Hòa, Trảng Dài, Tân Biên, Hố Nai
	DTL
	13,75
	11,00
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020;

	52
	Vỉa hè đường Hưng Đạo Vương
	Biên Hòa
	Thanh Bình
	DGT
	0,00
	0,00
	Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 2/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (lần 2)

	53
	Tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	DGT
	1,20
	1,20
	Văn bản số 12345/UBND-ĐT ngày 06/9/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch Văn bản số 14189/UBND-ĐT ngày 10/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc đầu tư các tuyến đường giao thông theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Biên Hòa

	54
	Đường Nguyễn Văn Hoa
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	DGT
	1,60
	1,60
	Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công 2018 (lần 2)

	55
	Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến trạm xử lý nước thải số 2)
	Biên Hòa
	Thống Nhất, Quyết Thắng
	DTL
	1,60
	0,76
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020,

	56
	Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát)
	Biên Hòa
	Thống Nhất, Quyết Thắng
	DTL
	1,70
	1,70
	Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 duyệt điều chỉnh dự án gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát); Công văn số 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc chương trình SP-RCC (công trình nguồn vốn từ Trung ương)

	57
	Nâng cấp đường Tân Mỹ - Nhân Nghĩa
	Cẩm Mỹ
	Nhân Nghĩa, Xuân Bảo
	DGT
	7,20
	3,60
	Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019; Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư.

	58
	Trạm 110 kV Xuân Đông và đường dây đấu nối
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	DNL
	1,63
	0,76
	Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí.

	59
	Đường Tỉnh lộ 764 đi Suối Lức
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	DGT
	3,84
	3,10
	Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của HĐND huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư.

	60
	Giếng khoan quan trắc
	Định Quán
	Các xã
	DKH
	0,03
	0,03
	Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc phê duyệt đề cương dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; văn bản số 7811/UBND-CNN ngày 25/7/2018 về việc thực hiện thủ tục đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái dưới nước, dưới đất trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ

	61
	Nâng cấp, mở rộng đường Tà Lài - Trà Cổ (Đường ĐT-774) đoạn từ km 1+600 đến km 7+300
	Định Quán
	Gia Canh, Phú Hòa
	DGT
	5,74
	4,74
	Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

	62
	Đường Cao Cang đoạn 1, 2
	Định Quán
	Gia Canh, TT. Định Quán
	DGT
	19,26
	9,01
	Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

	63
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi
	Định Quán
	Phú Tân
	DTL
	0,25
	0,25
	Văn bản số 923/TB-SKHĐT ngày 11/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018

	64
	Đường nối cụm công nghiệp Phú Túc đi TL763 (thuộc dự án khu TĐC xã Phú Túc)
	Định Quán
	Phú Túc
	DGT
	9,00
	1,48
	Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND huyện Định Quán về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

	65
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Suối Nho
	DRA
	0,05
	0,05
	Văn bản số 1932/UBND-NL ngày 25/7/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương cho thực hiện đầu tư xây dựng bô trung chuyển rác sinh hoạt tại các xã Suối Nho, Thanh Sơn, La Ngà và Phú Túc - Túc Trưng, vốn của HTX TMDV Phú Lợi

	66
	Cầu Thanh Sơn
	Định Quán
	Thanh Sơn, Ngọc Định
	DGT
	4,75
	4,12
	Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

	67
	Mở rộng đường Lý Thái Tổ
	Định Quán
	TT. Định Quán
	DGT
	4,45
	3,85
	Thông báo Kết luận số 10264/TB-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Định Quán về các dự án trên địa bàn huyện, trong đó có dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ. Có kế hoạch bố trí vốn năm 2018 tại quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND huyện Định Quán về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

	68
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Túc Trưng
	DRA
	0,06
	0,06
	Văn bản số 1932/UBND-NL ngày 25/7/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương cho thực hiện đầu tư xây dựng bô trung chuyển rác sinh hoạt tại các xã Suối Nho, Thanh Sơn, La Ngà và Phú Túc - Túc Trưng, vốn của HTX TMDV Phú Lợi

	69
	Nâng cấp đường ĐT.763 (đoạn qua thị xã Long Khánh).
	Long Khánh
	Bảo Quang
	DGT
	0,05
	0,05
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

	70
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Làng văn hóa Đồng bào dân tộc Chơro
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	DTL
	0,24
	0,24
	Văn bản số 10620/UBND-CNN ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Bảo Vinh (GDI); Nghị quyết số 109/NQ-HĐNĐ ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

	71
	Đường Cây Khế - Bưng Môn
	Long Thành
	Long An
	DGT
	2,70
	0,70
	Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

	72
	Đường Bàu Giao
	Long Thành
	Long An
	DGT
	3,09
	0,09
	Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

	73
	Hẻm 21 đường Bàu Giao
	Long Thành
	Long An
	DGT
	1,02
	0,02
	Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

	74
	Hẻm 109 đường Khai Thác Đá 3
	Long Thành
	Long An
	DGT
	3,44
	0,34
	Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

	75
	Nâng cấp đường Long Đức-Long An
	Long Thành
	Long Đức- Long An
	DGT
	10,00
	0,10
	Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện Long Thành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020

	76
	Trung tâm Logistic Long Thành
	Long Thành
	Tân Hiệp
	
	67,50
	67,50
	Văn bản số 4883/UBND-CNN ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến Tập đoàn Cao su Việt Nam về địa điểm đầu tư dự án Trung tâm Logistic Long Thành tại huyện Long Thành; công văn số 91/HDQTCSVN-KHĐT ngày 21/8/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất theo Công vốn số 4883/UBND-CNN ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh (thu hồi giao Trung tâm phát triển Quỹ đất đấu giá); Văn bản số 1098/UBND-CNN ngày 18/10/2018 về việc đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng trung tâm logistic Long Thành

	77
	Nạo vét và gia cố bờ kè suối Quán Thủ
	Long Thành
	TT Long Thành - Lộc An
	DTL
	31,04
	1,04
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

	78
	Cầu Mít (trên Hương lộ 12)
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	DGT
	0,06
	0,06
	Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh về việc duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mới cầu Mít trên Hương lộ 12 huyện Nhơn Trạch

	79
	Đường ra càng Phước An đoạn 1 (từ nút giao 319 đến đường cao tốc Bến Lức Long Thành)
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	DGT
	3,20
	3,20
	Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

	80
	Giếng khoan quan trắc
	Tân Phú
	Các xã
	DKH
	0,01
	0,01
	Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc phê duyệt đề cương dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 7811/UBND-CNN ngày 25/7/2018 về việc thực hiện thủ tục đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái dưới nước, dưới đất trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ

	81
	Trạm bơm dã chiến ấp 2
	Tân Phú
	Đắc Lua
	DTL
	0,20
	0,20
	Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	82
	Hệ thống cấp nước tập trung
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	DTL
	0,30
	0,30
	Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 duyệt điều chỉnh một số điều của Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;

	83
	Đường ĐT774 (đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên)
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên, Núi Tượng
	DGT
	14,07
	11,47
	Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

	84
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An
	Tân Phú
	Phú An
	DTL
	0,20
	0,20
	Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016- 2020

	85
	Đường Lá Ủ (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Bình
	DGT
	1,66
	0,40
	Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường Lá Ủ, xã Phú Bình; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế

	86
	Đường ĐT 774 (đoạn từ km 1+600 đến km 7+300) (đường Tà Lài - Trà Cổ)
	Tân Phú
	Phú Điền
	DGT
	4,48
	3,46
	Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

	87
	Đường Phú Lâm - Trà Cổ
	Tân Phú
	Phú Lâm, Phú Thanh, Trà Cổ
	DGT
	8,82
	8,82
	Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	88
	Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào CX6 KCN Dầu Giây
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	DTL
	1,30
	1,30
	Văn bản số 3890/UBND-TNMT ngày 14/9/2018 của UBND huyện Thống Nhất về việc cho phép chuyển chỉ tiêu quy hoạch và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện

	89
	Giếng khoan quan trắc
	Thống Nhất
	Hưng Lộc; Quang Trung
	DKH
	0,02
	0,02
	Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc phê duyệt đề cương dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 7811/UBND-CNN ngày 25/7/2018 về việc thực hiện thủ tục đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái dưới nước, dưới đất trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ

	90
	Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo
	Trảng Bom
	Các xã
	DGT
	3,85
	3,85
	Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

	91
	Đường U1 Tân Thành đi xã Sông Thao
	Trảng Bom
	Thanh Bình
	DGT
	5,70
	4,50
	Quyết định 3406/QĐ-UBND ngày 24/07/2018 của UBND huyện Trảng Bom về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công đợt 1 năm 2018

	92
	Đường Hà Huy Tập
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	DGT
	0,45
	0,45
	Quyết định 3406/QĐ-UBND ngày 24/07/2018 của UBND huyện Trảng Bom về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công đợt 1 năm 2018

	93
	Đường Cách mạng tháng 8 (Đoạn từ Trương Văn Bang đến Lê Hồng Phong)
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	DGT
	1,84
	1,84
	Thông báo Kết luận của thường trực Tỉnh ủy số 578-TB/TW ngày 30/7/2018 về việc buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Cửu năm 2018: trong đó chấp thuận chủ trương BT dự án Hương lộ 15 với quỹ đất khu vực Đảo Ó - Đồng Trường; văn bản số 3843/UBND-KT ngày 8/8/2018 của UBND huyện về việc xin Trường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ trương đầu tư Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các khu đất

	94
	Đường dây 100 kV 1 mạch Vĩnh An - Định Quán 2
	Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán
	Các xã
	DNL
	3,43
	3,43
	Quyết định số 2778/QĐ-EVN SPC ngày 24/08/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án và kế hoạch vốn ĐTXD năm 2018 cho BQLDA lưới điện miền Nam

	95
	Đường nội đồng Cây Cóc
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	DGT
	0,18
	0,18
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

	96
	Đường Đất Cát
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	DGT
	0,25
	0,25
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

	97
	Nạo vét Rạch Mọi
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	SON
	4,68
	4,68
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	98
	Trạm cấp nước sạch
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	DTL
	0,10
	0,10
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018; đã trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi tại Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 nhưng hiện nay có điều chỉnh vị trí thực hiện

	99
	Hệ thống cấp nước sạch nông thôn
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	DTL
	0,18
	0,18
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018; đã trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi tại Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 nhưng hiện nay có điều chỉnh vị trí thực hiện

	100
	Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	SON
	7,00
	7,00
	Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 2018.


	101
	Hệ thống thoát nước chống ngập trên đường ĐT 768 (đoạn từ ngã 3 đường Đồng Khởi đến ngã 3 đường D4)
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	DTL
	1,00
	1,00
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

	102
	Đường Vĩnh Tân - Tân An
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân và Tân An
	DGT
	3,00
	3,00
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

	103
	Đường Vĩnh Tân - Trị An (đoạn còn lại)
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân và Trị An
	DGT
	1,50
	1,50
	Quyết định 2697/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường Vĩnh Tân - Trị An (đoạn còn lại); Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý


	104
	Hương lộ 15
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú và Bình Lợi
	DGT
	5,30
	5,30
	Thông báo Kết luận của thường trực Tỉnh ủy số 578-TB/TW ngày 30/7/2018 về việc buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Cửu năm 2018: trong đó chấp thuận chủ trương BT dự án Hương lộ 15 với quỹ đất khu vực Đảo Ó - Đồng Trường; văn bản số 3843/UBND-KT ngày 8/8/2018 của UBND huyện về việc xin Trường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ trương đầu tư Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các khu đất

	105
	Trạm biến áp 110 kv Xuân Đông và đường dây đấu nối
	Xuân Lộc
	Các xã
	DNL
	2,44
	2,44
	Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110kV Xuân Đông và hướng tuyến đường dây đấu nối

	106
	Nút giao thông giữa đường ĐT765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát)
	Xuân Lộc
	Suối Cát
	DGT
	2,60
	1,50
	Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt chủ trương đầu tư dự án Nút giao thông giữa đường ĐT765 với Quốc lộ 1 (Ngã ba Suối Cát); đã dự kiến bố trí vốn đầu tư năm 2019

	107
	Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn Km0+000 đến Km29+500
	Xuân Lộc
	Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân Thọ
	DGT
	48,79
	21,64
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

	108
	Hồ Gia Ui 2
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng, Xuân Hòa
	Mầm non
	230,00
	230,00
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

	109
	Khu xử lý chất thải - Công ty TNHH Cù Lao Xanh
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	DRA
	1,88
	1,88
	Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh về việc cho công ty TNHH Cù Lao Xanh thuê đất để thực hiện dự án khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại và nguy hại tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Văn bản số 8015/UBND-ĐT ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh ranh giới, vị trí dự án khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại và nguy hại tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

	c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	
	
	13
	49,81
	45,05
	

	110
	Khu dân cư phục vụ tái định cư
	Biên Hòa
	Bình Đa, Tam Hiệp, An Bình
	ODT
	2,33
	2,33
	Văn bản số 8148/UBND-XDCB ngày 25/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thông báo đơn vị đầu tư về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

	111
	Khu dân cư và tái định cư số 27 (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hiệp Hòa)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	ONT
	28,60
	25,20
	Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

	112
	Khu tái định cư Hiệp Hòa (ấp Nhị Hòa)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	ONT
	0,56
	0,07
	Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công 2018 (lần 2)

	113
	Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	DKV
	1,30
	0,43
	Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực hồ điều hòa

	114
	Khu dân cư phục vụ tái định cư
	Biên Hòa
	Tam Hiệp
	ODT
	9,40
	9,40
	Văn bản số 8148/UBND-XDCB ngày 25/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thông báo đơn vị đầu tư về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

	115
	Khu dân cư cho người có thu nhập thấp (Khu đô thị du lịch sinh thái của Công ty Tràng An)
	Biên Hòa
	Tam Phước
	ONT
	6,40
	6,40
	Công văn số 7820/UBND-CNN ngày 25/07/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện các dự án tại xã Tam phước của công ty CP Tràng An; Quyết định thu hồi đất số 2769/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và Quyết định 1500/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh điều chỉnh diện tích thu hồi trong Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 25/8/2008.

	116
	Nhà văn hóa ấp 2
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	DSH
	0,08
	0,08
	Nghị Quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

	117
	Nhà văn hóa ấp 61
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	DSH
	0,08
	0,08
	Nghị Quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

	118
	Công viên dọc đường Huỳnh Văn Nghệ
	Long Khánh
	Xuân Trung
	DKV
	0,65
	0,65
	Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND thị xã về việc điều chỉnh bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020

	119
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp Suối Đá
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	DSH
	0,07
	0,07
	Văn bản số 820/UBND-KT ngày 03/5/2018 về việc chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú; Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	120
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp Thanh Lâm
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	DSH
	0,03
	0,03
	Công văn số 507/UBND-KT ngày 03/5/2018 về việc chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú; Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	121
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thanh Trung
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	DSH
	0,10
	0,10
	Công văn số 508/UBND-KT ngày 27/3/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú; Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	122
	Chùa Tịnh Quang
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	TON
	0,21
	0,21
	Thông báo thu hồi đất số 2711/TB-UBND ngày 13/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

	d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	
	
	42
	1.578,31
	1.481,88
	

	123
	Mở rộng khu dân cư tại phường An Bình
	Biên Hòa
	An Bình
	ODT
	3,24
	1,72
	Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất; còn 1,72 ha đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

	124
	Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	ODT
	0,13
	0,13
	Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/06/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án

	125
	Khu đất tạo vốn cho dự án đường Nguyễn Du
	Biên Hòa
	Bửu Long
	ODT
	9,53
	9,53
	Công văn số 12286/UBND-CNN ngày 27/11/2017 ghi nhận công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Lộc là nhà đầu tư đề xuất dự án đường Nguyễn Du theo hình thức BT.

	126
	Khu dân cư Long Bình Tân tại phường Long Bình Tân (Cty Toàn Thịnh Phát)
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	ODT
	5,51
	0,05
	Văn bản số 3143/UBND-ĐT ngày 8/9/2011 của UBND thành phố Biên Hòa chấp thuận chủ trương Văn bản số 247/VBTĐ-STNMT ngày 23/08/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án

	127
	Khu dân cư Long Hưng
	Biên Hòa
	Long Hưng
	ONT
	40,00
	40,00
	Quyết định thu hồi đất số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh; Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Long Hưng; còn 40 ha chưa hoàn thành công tác thu hồi đất nên đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

	128
	Khu tái định cư số 53 (Khu đất Lâm trường Biên Hòa)
	Biên Hòa
	Tân Biên
	ODT
	6,20
	6,20
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

	129
	Khu nhà ở số 63 (Cty Kinh doanh Nhà)
	Biên Hòa
	Tân Phong
	ODT
	1,00
	1,00
	Quyết định điều chỉnh cục bộ số 1580/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 từ chức năng đất giáo dục sang đất ở, diện tích 0,31 ha; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư và Điều 1, QĐ 3495/QĐ.CT.UBT ngày 29/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh; đã giao đất 9,4 ha, còn 1 ha đang tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất

	130
	Khu gia đình B, sân bay Biên Hòa
	Biên Hòa
	Tân Phong, Bửu Long
	ODT
	3,95
	3,95
	Công văn số 2844/BQP ngày 02/04/2016 của Bộ Quốc phòng về việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng để quy hoạch xây dựng khu gia đình quân đội

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư tại các khu đất

	131
	Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	ODT
	2,12
	2,12
	Văn bản số 5161/UBND-ĐT ngày 8/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại, đang thực hiện thủ tục thu hồi đất; Công văn số 7807/UBND-ĐT ngày 18/06/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh nội dung các văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư một số dự án do Công ty Đông Á Phát làm chủ đầu tư

	132
	Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Cty Đông Á Phát)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	ODT
	4,02
	4,02
	Văn bản số 5162/UBND-ĐT ngày 8/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương dự án

	133
	Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	ODT
	0,98
	0,98
	Văn bản số 892/UBND-ĐT ngày 20/1/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

	134
	Khu dân cư phường Thống Nhất (Công ty D2D)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	ODT
	30,62
	8,22
	Thông báo số 3949/TB-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để lập thủ tục đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại phường Thống Nhất; Văn bản số 132/UBND-CNN ngày 05/1/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh ranh quy hoạch dự án khu dân cư phường Thống Nhất (giai đoạn 2); Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư phường Thống Nhất (giai đoạn 2); còn 8,22 ha chưa hoàn thành thu hồi đất nên đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

	135
	Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	ODT
	3,71
	3,71
	Thông báo kết luận số 4532/TB-UBND ngày 16/05/2017 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại cuộc họp xử lý đề xuất và quy hoạch của một số dự án

Báo cáo số 806/BC-SKHĐT ngày 22/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phức hợp Felicity của Công ty Thương mại Blue Diamond Đồng Nai tại phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư tại khác khu đất

	136
	Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	ODT
	0,15
	0,15
	Văn bản số 16726/UBND-ĐT ngày 01/8/2017 của UBND TP. Biên hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng Chung cư cao tầng kết hợp TMDV theo quy hoạch; Quyết định chủ trương đầu tư số 3598/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh

	137
	Khu dân cư số 88 (giai đoạn 2 - Công ty CP XD Dân dụng CN số 1 ĐN)
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	ODT
	1,10
	0,55
	Văn bản số 3799/UBND-ĐT ngày 7/10/2013 của UBND thành phố Biên Hòa chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở Khu dân cư giai đoạn 2

	138
	Khu dân cư, thương mại và chợ ngã ba Gia Canh
	Định Quán
	TT.Định Quán
	ODT
	19,68
	19,68
	Văn bản số 2071/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về quyết định chủ trương đầu tư khu dân cư thương mại và chợ ngã ba Gia Canh. Điều chỉnh ranh giới dự án

	139
	Khu dân cư An Phước
	Long Thành
	An Phước
	ONT
	1,13
	1,13
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3130/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	140
	Khu dân cư tại An Phước (Cty Vi Như)
	Long Thành
	An Phước
	ONT
	3,08
	3,08
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3526/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh

	141
	Khu dân cư tại An Phước (Cty Đại Thành Công Bình Thuận)
	Long Thành
	An Phước
	ONT
	1,17
	1,17
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3130/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh

	142
	Khu đô thị dịch vụ AMATA
	Long Thành
	An Phước, Tam An
	ONT
	122,00
	122,00
	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3275162351 ngày 28/3/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp diện tích 55,4 ha; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2106114566 ngày 8/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp diện tích 51,9 ha

	143
	Khu đất để đấu giá
	Long Thành
	Bình Sơn
	ONT
	49,80
	49,80
	Văn bản số 12817/UBND-CNN ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Thành

	144
	Khu dân cư Lộc An Mới
	Long Thành
	Lộc An
	ONT
	1,12
	1,12
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3116/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	145
	Khu dân cư Lộc An
	Long Thành
	Lộc An
	ONT
	1,00
	1,00
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3129/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	146
	Khu đất để đấu giá
	Long Thành
	Long Đức
	ONT
	22,22
	22,22
	Văn bản số 12817/UBND-CNN ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Thành

	147
	Khu đất để đấu giá
	Long Thành
	Long Đức, An Phước
	ONT
	190,00
	190,00
	Văn bản số 12817/UBND-CNN ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Thành

	148
	Khu dân cư tại Phước Bình (Cty Ngân Hà)
	Long Thành
	Phước Bình
	ONT
	1,73
	1,73
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3560/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh

Công văn số 5617/SXD-QLN-TTBĐS ngày 19/11/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh diện tích đất theo quy hoạch của dự án Khu dân cư Phước Bình mới, xã Phước Bình, huyện Long Thành.

	149
	Khu đô thị dịch vụ (công ty Amata VN Public Limited)
	Long Thành
	Tam An
	ONT
	753,10
	753,10
	Quyết định chủ trương đầu tư số 1965/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3220817410 ngày 4/7/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

	150
	Khu dân cư Tân Hiệp
	Long Thành
	Tân Hiệp
	ONT
	2,76
	2,76
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3117/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	151
	Khu dân cư Tân Hiệp
	Long Thành
	Tân Hiệp
	ONT
	2,55
	2,55
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3118/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	152
	Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành (Cty TNHH MTV Nam Long Long Thành)
	Long Thành
	TT. Long Thành
	ODT
	4,91
	0,31
	Văn bản số 5396/UBND-NN ngày 23/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc thỏa thuận địa điểm cho công ty TNHH MTV Nam Long Long Thành lập dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

	153
	Khu dân cư biệt thự nhà vườn
	Long Thành
	TT. Long Thành
	ODT
	4,50
	0,50
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1265/UBND-KT ngày 25/3/2013 của UBND huyện

Văn bản số 5242/UBND-NN ngày 19/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư và ranh giới địa chính dự án của Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

	154
	Khu đô thị du lịch sinh thái six senses saigon river (Công ty Hai Dung)
	Nhơn Trạch
	Đại Phước
	ONT
	55,33
	22,75
	Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đô thị Du lịch sinh thái Six Sences Sài Gòn River tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch; Công văn số 731/UBND-CNN ngày 26/1/2007 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư tại khác khu đất

	155
	Khu dân cư đô thị The Lake (Cty ĐTTMXK 3L Sài Gòn)
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	ONT
	35,30
	35,30
	Văn bản số 9298/UBND-CNN ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến Ban thường vụ tỉnh ủy chấp thuận chủ trương; Văn bản 5552-CV/TU ngày 27/9/2018 của Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 25/9/2018 Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

	156
	Dự án khu dân cư Công ty cổ phần KCN Miền Nam
	Nhơn Trạch
	Long Tân, Phước An
	ONT
	40,95
	29,45
	Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất. Đã ban hành quyết định thu hồi đất cá nhân, đang tiến hành lập lại phương án bồi thường. Đã thỏa thuận được 11,5 ha. Bổ sung để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

	157
	Khu dân cư dự án (Cty Vạn Khởi Thành- Sông Hồng cũ)
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	ONT
	7,06
	7,06
	Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư; Văn bản số 687/UBND-CN ngày 13/2/2015 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư PVSH Garden tại xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch

	158
	Dự án khu dân cư Công ty Nhơn Thành
	Nhơn Trạch
	Phước An
	ONT
	36,87
	36,87
	Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư; Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về việc điều chỉnh Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh

	159
	Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ xã Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	ONT
	3,30
	3,30
	Văn bản số 5063/UBND-CN ngày 02/8/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thỏa thuận địa điểm cho công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Địa ốc Sài Gòn đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền, Nhơn Trạch

	160
	Khu dân cư quy hoạch (DNTN Vạn Thịnh Phong)
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	ONT
	6,62
	6,62
	Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư dự án của DNTN Vạn Thịnh Phong

	161
	Cụm CN Đồi 61
	Trảng Bom
	Xa Đồi 61
	SKN
	50,00
	50,00
	Đã được thông qua Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/07/2016 nhưng vị trí tại xã An Viễn, Nay quy hoạch được phê duyệt đã điều chỉnh sang xã Đồi 61

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

	162
	Khu dân cư Tân Thịnh
	Trảng Bom
	Xã Đồi 61
	ONT
	18,22
	18,22
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3982/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	163
	Cụm công nghiệp VLXD Tân An
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	SKN
	21,82
	8,00
	- QĐ thuê đất đợt 1 số 1192/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 (13,9); QĐ thuê đất đợt 2 số 3138/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 (19,64ha); QĐ thuê đất đợt 3 số 3648/QĐ ngày 16/10/2017 (8,54 ha). Còn lại 8 ha chưa hoàn thành thu hồi

	164
	Khu dân cư theo quy hoạch
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	ONT
	9,83
	9,83
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3071/QĐ-UBND ngày 30/8/2018

	II. Dự án thu hồi đất theo khoản 60 Điều 2 - Nghị định 01/2017/NĐ-CP
	
	
	6
	212,06
	11,99
	

	165
	Mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 3
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú, Thiện Tân
	SKX
	25,07
	4,28
	Thông báo thu hồi đất số 2961/TB/UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh; đã kiểm kê hiện trạng

	166
	Khu đô thị du lịch sinh thái Sơn Tiên
	Biên Hòa
	An Hòa
	TMD
	179,50
	5,00
	Quyết định thu hồi đất số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh (373,62 ha); tuy nhiên đến nay còn 5 ha chưa thu hồi xong, do vậy đưa vào danh mục thu hồi để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013; Văn bản số 7321/UBND-CNN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát hiệu lực Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004

	167
	Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở của KCN AMATA
	Biên Hòa
	Long Bình
	TMD
	2,70
	0,27
	Quyết định thu hồi đất số 4425/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh; Đã phê duyệt phương án bồi thường thu hồi đất được 1,9 ha; còn 0,27 ha đăng ký để tiếp tục thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

	168
	Trạm dừng chân Tp.Biên Hòa
	Biên Hòa
	Tam Phước
	TMD
	0,53
	0,53
	Thông báo thu hồi đất số 3145/TB-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; tuy nhiên chưa thu hồi xong nên đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

	169
	Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành (Cty Golf Long Thành)
	Biên Hòa
	Phước Tân
	TMD
	3,34
	1,30
	Quyết định thu hồi đất số 1972/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh; tuy nhiên chưa thu hồi xong nên đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

	170
	Trường PTTH và dạy nghề (mở rộng)
	Biên Hòa
	Tân Hòa
	DGD
	0,92
	0,61
	Quyết định thu hồi đất số 1238/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh; Đã phê duyệt phương án bồi thường, đang lập thủ tục bồi thường.


PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên công trình, dự án
	Tên huyện
	Địa điểm (xã, thị trấn)
	Diện tích kế hoạch (ha)
	Trong đó:
	Cơ sở đề xuất

	
	
	
	
	
	Sử dụng vào đất trồng lúa
	Sử dụng vào đất rừng phòng hộ
	Sử dụng vào đất rừng đặc dụng
	

	
	I. Các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
	
	
	1.351,00
	101,31
	21,21
	7,66
	

	1
	KDC An Bình mở rộng (giai đoạn 2 - Cty cổ phần sonadezi Giang Điền)
	Biên Hòa
	An Bình
	2,47
	0,32
	
	
	Có quyết định giao đất, còn 10 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường; Hiện nay đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường

	2
	Khu dân cư An Hòa 3 (giai đoạn 2 - Cty cổ phần sonadezi An Bình)
	Biên Hòa
	An Bình
	2,40
	1,10
	
	
	Đã hoàn thành kiểm đếm; đang lập phương án bồi thường

	3
	Mở rộng khu dân cư tại phường An Bình
	Biên Hòa
	An Bình
	3,24
	0,71
	
	
	Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất; còn 1,72 ha đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

	4
	Khu dân cư số 10 (Công ty CP BĐS Phố Bình Minh)
	Biên Hòa
	An Hòa
	7,89
	4,90
	
	
	Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất

	5
	Khu đất đấu giá số 2, 3 (tờ 20 thửa 46; tờ 45 thửa 3)
	Biên Hòa
	An Hòa
	0,72
	0,87
	
	
	Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 của UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý; Đã phê duyệt giá khởi điểm tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND tỉnh

	6
	Khu dân cư tạo vốn số 1 (Hương lộ 2 đoạn 1)
	Biên Hòa
	An Hòa; Hóa An
	55,34
	3,44
	
	
	Thông báo kết luận số 1682/TB-UBND ngày 9/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 nối dài.

Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 8/12/2017, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa

	7
	Đường nối từ cầu Bửu Hòa và Quốc lộ 1K
	Biên Hòa
	Bửu Hòa, Tân Vạn
	9,00
	1,26
	
	
	Đã lựa chọn nhà đầu tư; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/5/2017

	8
	Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	19,66
	0,52
	
	
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa (đoạn từ cầu Hóa An đến bến đò Trạm)

	9
	Ký túc xá trường ĐH lạc Hồng (cơ sở 6)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	0,34
	0,34
	
	
	Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Công văn số 5306/UBND-ĐT ngày 2/5/2018 của UBND thành phố Biên hòa về việc xác nhận hoàn thành bồi thường dự án KTX trường Đại học Lạc Hồng

	10
	Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	0,13
	0,13
	
	
	Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/06/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án

	11
	Khu dân cư tạo vốn số 2 (đường ven sông Đồng Nai)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	12,00
	3,70
	
	
	Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 9/12/2016, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa; BQLDA đề xuất tại Công văn số 375/QLDA-KT ngày 15/7/2016. Đang kêu gọi đầu tư

	12
	Khu đất tạo vốn số 13 (Đường ven sông Cái)
	Biên Hòa
	Các phường
	68,10
	1,35
	
	
	Công văn số 5086/UBND-CNN ngày 23/05/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất dự án đường ven sông Cái theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 8/12/2017, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa

	13
	Đường ven sông Cái (Đường Trần Phú)
	Biên Hòa
	Các phường
	29,30
	2,18
	
	
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa

	14
	Mở rộng trường TH Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,26
	0,05
	
	
	Công văn số 7032/UBND-ĐT ngày 29/7/2016 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 trên địa bàn TP. Biên Hòa năm 2017 (lần 2)

	15
	Bệnh viện điều dưỡng kết hợp trung tâm chuẩn đoán y khoa
	Biên Hòa
	Hóa An
	2,21
	0,01
	
	
	Quyết định số 4664/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tuy nhiên, bổ sung diện tích sử dụng đất trồng lúa.

	16
	Cảng Đồng Nai (mở rộng)
	Biên Hòa
	Long Binh Tân
	15,59
	0,77
	
	
	Tờ trình số 9291/TTr-UBND ngày 30/11/2015 của UBND TP. Biên Hòa về việc xin điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Long Bình Tân (vị trí đoạn đường giao thông nằm giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự kiến tại khu vực đất của dự án mở rộng Cảng Đồng Nai do Cty CP Cảng Đồng Nai làm chủ đầu tư); thông báo thu hồi đất số 2638/TB-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh

	17
	Nhà ở cao tầng kết hợp trường mầm non (Công ty CPVLXD Thế Giới Nhà)
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	0,99
	0,10
	
	
	Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về thông qua danh mục thu hồi đất từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2014; còn 0,1 ha đất lúa đăng ký thực hiện công tác giao đất

	18
	Dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa và Suối Cầu Quan
	Biên Hòa
	Long Bình, Long Bình Tân, An Hòa, An Bình, Phước Tân
	15,20
	0,05
	
	
	Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND tỉnh về việc báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	19
	Nhà máy gạch TUYNEL (Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai)
	Biên Hòa
	Phước Tân
	0,12
	0,09
	
	
	Quyết định giao đất số 846/QĐ-UBND ngày 07/04/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao đất cho Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp để xây dựng nhà máy gạch.

	20
	Mỏ đá xây dựng Tân Cang 6 - Phước Tân
	Biên Hòa
	Phước Tân
	15,00
	0,56
	
	
	Đã có quyết định thu hồi đất

	21
	Trường TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	1,00
	0,47
	
	
	Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 4/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

	22
	Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	1,30
	0,63
	
	
	Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực hồ Điều Hòa

	23
	Trường TH - THCS Lê Quý Đôn (mở rộng)
	Biên Hòa
	Quyết Thắng
	0,16
	0,16
	
	
	Đất do trường tự thỏa thuận, đang lập thủ tục về đất đai xây dựng

	24
	Khu công nghiệp Giang Điền
	Biên Hòa
	Tam Phước
	73,42
	1,95
	
	
	Đã có quyết định thu hồi đất, đã hoàn thành công tác bồi thường được 145,78 ha, còn 3 hộ chưa thu hồi xong

	25
	Nâng cấp, mở rộng đường nhà máy nước Thiện Tân
	Biên Hòa
	Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài
	2,80
	
	1,47
	
	Công văn số 948/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768

	26
	Đường vào trường THCS Tân Phong
	Biên Hòa
	Tân Phong
	0,24
	0,22
	
	
	Quyết định số 3522/UBND-CNN ngày 2/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu KH vốn đầu tư công năm 2018 (lần 2)

	27
	Trung tâm TMDV theo quy hoạch (Cty TNHH TMDV Khang Điền Thịnh)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,94
	0,07
	
	
	Công văn số 9787/UBND-XD ngày 14/08/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm

	28
	Trường MN Tâm Đức (Cty TNHH MN Tâm Đức)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,21
	0,18
	
	
	Đã được chấp thuận chủ trương tại văn bản số 713/UBND-ĐT ngày 17/01/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

	29
	Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,98
	0,14
	
	
	Văn bản số 892/UBND-ĐT ngày 20/1/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

	30
	Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	2,12
	0,02
	
	
	Văn bản số 5161/UBND-ĐT ngày 8/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại, đang thực hiện thủ tục thu hồi đất

	31
	Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Cty Đông Á Phát)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	4,02
	0,35
	
	
	Văn bản số 5162/UBND-ĐT ngày 8/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương dự án

	32
	Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,15
	0,14
	
	
	Văn bản số 16726/UBND-ĐT ngày 01/8/2017 của UBND TP. Biên hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng Chung cư cao tầng kết hợp TMDV theo quy hoạch Quyết định chủ trương đầu tư số 3598/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh

	33
	Trung tâm hành chính công
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	1,70
	0,99
	
	
	Nghị quyết số 52/NQ-UBND ngày 12/07/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

	34
	Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	3,71
	2,64
	
	
	Đã được thông qua tại Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 với diện tích 1,85 ha đất lúa (nằm trong dự án khu đất tạo vốn đường ven sông Cái). Nay rà soát lại là 2,64 ha. Thông báo kết luận số 4532/TB-UBND ngày 16/05/2017 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại cuộc họp xử lý đề xuất và quy hoạch của một số dự án;

Báo cáo số 806/BC-SKHĐT ngày 22/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phức hợp Felicity của Công ty Thương mại Blue Diamond Đồng Nai tại phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

	35
	Đường Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo
	120,00
	4,41
	
	
	Thông báo số 5858/TB-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc thu hồi đất để thực hiện dự đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua các xã Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ

	36
	Trạm 110kv Xuân Đông và đường dây đấu nối
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	1,63
	0,73
	
	
	Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí.

	37
	Đường Tỉnh lộ 764 đi Suối Lức
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	3,84
	0,50
	
	
	Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư.

	38
	Cầu Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	Xuân Tây
	0,28
	0,09
	
	
	Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ về chủ trương đầu tư.

	39
	Đường dây điện 500kV Vĩnh Tân - rẽ nhánh Sông Mây - Tân Uyên
	Định Quán
	Các xã
	0,44
	0,1
	
	
	Đã hoàn thành bồi thường, bổ sung lúa để thực hiện thủ tục đất đai. Văn bản số 359/UBND-NL ngày 07/02/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường dây 500kV trung tâm điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, qua địa bàn huyện Định Quán.

	40
	Trường TH Kim Đồng
	Định Quán
	Gia Canh
	1,25
	1,00
	
	
	Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ phê duyệt tại quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND huyện Định Quán để thực hiện dự án trường TH Kim Đồng

	41
	Hồ chứa nước Cà Ròn
	Định Quán
	Gia Canh
	174,00
	
	
	7,66
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về bổ sung đầu tư công năm 2018 tỉnh Đồng Nai (Phụ lục II mục IV phần b số thứ tự 8)

	42
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 8
	Định Quán
	Gia Canh
	0,05
	0,02
	
	
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất

	43
	Đường Cao Cang đoạn 1,2
	Định Quán
	Gia Canh, TT. Định Quán
	19,26
	0,65
	
	
	Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/07/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

Thuộc dự thảo bố trí vốn đầu tư công năm 2019 (Phụ lục 9- thứ tự 18)

	44
	Nhà văn hóa ấp Hòa Đồng
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,03
	0,03
	
	
	Thông báo kết luận số 197/TB-UBND ngày 12/8/2016 của UBND huyện Định Quán về thực hiện các dự án nông thôn mới xã Ngọc Định

	45
	Dự án Trang trại chăn nuôi gà tại huyện Định Quán của Công ty TNHH MTV Nguyên Toàn Tâm Hai
	Định Quán
	Phú Hòa
	12,40
	6,47
	
	
	Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 1/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư

	46
	Đường Tà Lài - Trà Cổ (Đường ĐT-774)
	Định Quán
	Phú Hòa
	5,74
	1,15
	
	
	Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/07/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

Thuộc dự thảo bố trí vốn đầu tư công năm 2019 (Phụ lục 9- thứ tự 19)

	47
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 6
	Định Quán
	Phú Lợi
	0,16
	0,12
	
	
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất

	48
	Trường THCS Suối Nho
	Định Quán
	Suối Nho
	2,00
	0,42
	
	
	Chuyển tiếp để hoàn thành các thủ tục đất đai. Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện Định Quán về đề nghị giao đất cho Ban QLDA huyện thực hiện dự án Trường THCS Suối Nho tại ấp 4

	49
	Trường MN và TH Thanh Sơn điểm Cây Sao
	Định Quán
	Thanh Sơn
	1,10
	0,54
	
	
	Đưa vào kế hoạch để thực hiện các thủ tục đất đai. Văn bản số 315/TB-UBND ngày 31/8/2017 của UBND huyện kết luận chấp thuận bổ sung quy hoạch kế hoạch huyện Định Quán

	50
	Cầu Thanh Sơn
	Định Quán
	Thanh Sơn, Ngọc Định
	4,75
	1,00
	
	
	Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/07/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

	51
	Mở rộng đường Lý Thái Tổ
	Định Quán
	TT. Định Quán
	4,45
	0,80
	
	
	Thông báo Kết luận số 10264/TB-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Định Quán về các dự án trên địa bàn huyện, trong đó có dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ. Có kế hoạch bố trí vốn năm 2018 tại quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND huyện Định Quán về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

	52
	Nhà văn hóa khu phố Hiệp Đồng
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,10
	0,10
	
	
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất

	53
	Thu hồi đất của ông Trần Văn Chi
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,02
	0,01
	
	
	Văn bản số 45/TTPTQĐ ngày 06/9/2018 của TTPTQĐ huyện Định Quán về rà soát và đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của TTPTQĐ huyện Định Quán

	54
	Mương thoát nước Làng dân tộc Chơro (Gđ1)
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,03
	0,02
	
	
	Quyết định 1952/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ ro. Nghị quyết số 83/2017/HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

	55
	Kiên cố hạ lưu Suối Cải (chống ngập úng khu vực Suối Cải)
	Long Khánh
	Các phường, xã
	22,08
	9,43
	
	
	Nghị quyết số 83/2017/HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

	56
	Đường qua khu đô thị mới từ Nguyễn Trãi đến Lê Hồng Phong (Đường từ đường 908 nối dài đến đường Xuân Tân - Xuân Định)
	Long Khánh
	X.Hòa; P.Bình; Xuân Tân
	6,11
	0,26
	
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	57
	Khu dân cư biệt thự nhà vườn
	Long Thành
	TT. Long Thành
	4,50
	1,00
	
	
	Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 tuy nhiên do điều chỉnh ranh giới dự án nên tăng thêm 1 ha đất trồng lúa;

Văn bản số 5242/UBND-NN ngày 19/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư và ranh giới địa chính dự án của Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

	58
	Khu dân cư theo quy hoạch tại TTLT

(Cty TNHH MTV Nam Long Thành)
	Long Thành
	TT. Long Thành
	4,90
	0,30
	
	
	VB số 5396/UBND-NN ngày 23/6/2017 của UBND huyện Long Thành v/v thỏa thuận địa điểm cho công ty TNHH MTV Nam Long Thành lập dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

	59
	Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ xã Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	3,30
	3,25
	
	
	Văn bản số 5063/UBND-CN ngày 02/8/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thỏa thuận địa điểm cho công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Địa ốc Sài Gòn đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền, Nhơn Trạch.

	60
	Đường ĐT774 (đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên)
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	14,07
	3,33
	1,02
	
	Tờ trình 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

	61
	Đường ĐT 774 (đoạn từ km 1+600 đến km 7+300) (đường Tà Lài-Trà Cổ)
	Tân Phú
	Phú Điền
	4,48
	1,85
	
	
	Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/07/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

Tờ trình 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

	62
	Đường Phú Lâm - Trà Cổ
	Tân Phú
	Phú Lâm, Phú Thanh, Trà Cổ
	8,82
	3,78
	
	
	Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc Giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	63
	Trụ sở công an xã Phú Thanh
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,18
	0,13
	
	
	Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc Giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	64
	Đường Lá Ủ (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Bình
	1,66
	0,02
	
	
	Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường Lá Ủ, xã Phú Bình; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế

	65
	Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo
	Trảng Bom
	Các xã
	3,85
	0,99
	
	
	Tở trinh số 12255/TT-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 (PL9, STT20)

	66
	Khu dân cư Tân Thịnh
	Trảng Bom
	Xã Đồi 61
	18,22
	6,34
	
	
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3982/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	67
	Đường dây 110 kV 1 mạch Vĩnh An - Định Quán 2
	Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán
	Các xã
	3,43
	0,85
	
	
	Quyết định số 2778/QĐ-EVN SPC ngày 24/08/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 cho Ban Quản lý Dự án lưới điện Miền Nam

	68
	Đường nội đồng Cây Cóc
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,18
	0,12
	
	
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

	69
	Nạo vét Rạch Mọi
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	4,68
	2,07
	
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	70
	Trạm biến áp 110 kv Tân An và đấu nối
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,37
	0,37
	
	
	Công văn số 5647/UBND-CNN ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí

	71
	Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	7,00
	6,55
	
	
	Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 2018.

	72
	Mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 3
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú, Thiện Tân
	25,07
	1,20
	
	
	Thông báo thu hồi đất số 2961/TB-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh; đã kiểm kê hiện hạng

	73
	Đường Vĩnh Tân - Tân An
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân và Tân An
	3,00
	0,5
	
	
	Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

	74
	Hương lộ 15
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú và Bình Lợi
	5,3
	0,7
	
	
	Thông báo Kết luận của thường trực Tỉnh ủy số 578-TB/TW ngày 30/7/2018 về việc buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Cửu năm 2018: trong đó chấp thuận chủ trương BT dự án Hương lộ 15 với quỹ đất khu vực Đảo Ó - Đồng Trường; văn bản số 3843/UBND-KT ngày 8/8/2018 của UBND huyện về việc xin Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ trương đầu tư

	75
	Trạm biến áp 110 kV Xuân Đông và đường dây đấu nối
	Xuân Lộc
	Các xã
	2,44
	1,16
	
	
	Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110 kV Xuân Đông và hướng tuyến đường dây đấu nối

	76
	Trạm biến áp 110kV Xuân Tâm và đấu nối
	Xuân Lộc
	Các xã
	1,01
	0,66
	
	
	Văn bản số 10840/UBND-CNN ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh V/v thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110kV Xuân Tâm và hướng tuyến đường dây đấu nối

	77
	Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn Km 0+000 đến Km 29+500
	Xuân Lộc
	Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân Thọ
	48,79
	2,27
	
	
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

	78
	Hồ Gia Ui 2
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng, Xuân Hòa
	230,00
	1,95
	
	
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

	79
	Điểm trung chuyển rác
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	0,40
	0,16
	
	
	Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 27/06/2017 của UBND huyện Xuân Lộc V/v Xác định địa điểm trạm trung chuyển chất thải trên địa bàn huyện Xuân Lộc 
Đất công do UBND xã Xuân Phú quản lý

	80
	Trang trại gà đẻ - Công ty TNHH TMDVSX và chăn nuôi Thanh Đức
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	0,30
	0,30
	
	
	Văn bản số 4571/UBND-KT ngày 24/09/2018 của UBND huyện Xuân Lộc V/v đóng góp ý kiến đối với hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng trang trại chăn nuôi gà đẻ và các khu vực phụ trợ tại huyện Xuân Lộc do Công ty TNHH TM-DV-SX và Chăn nuôi Thanh Đức làm chủ đầu tư

	81
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	1,58
	0,38
	
	
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

	82
	Khu dân cư (ấp Trảng Táo)
	Xuân Lộc
	Xuân Thành, Xuân Tâm, Xuân Trường
	221,04
	2,82
	18,72
	
	Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh V/v thu hồi đất của BQL RPH Xuân Lộc giao cho các xã Xuân Tâm, Xuân Thành và Xuân Trường quản lý.

Văn bản số 4957/UBND-CNN ngày 18/05/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v lập, thẩm định, phê duyệt đối phương án sử dụng đối với diện tích bàn giao địa phương quản lý.

Đưa vào kế hoạch sử dụng đất để giao đất theo phương án sử dụng đất.

	
	II. Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Biên Hòa
	Các phường
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	2
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Biên Hòa
	Các phường
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	3
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Biên Hòa
	Các phường, xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	4
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Biên Hòa
	Các phường, xã
	
	7,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	5
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Biên Hòa
	Các xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	6
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	7
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	15,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	8
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	9
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	12,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	10
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	11
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Định Quán
	Các xã
	
	15,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	12
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	13
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	14
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	15
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	16
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Long Khánh
	Các xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	17
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Long Khánh
	Các xã, phường
	
	4,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	18
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Long Khánh
	Các xã, phường
	
	16,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	19
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Long Khánh
	Các xã, phường
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	20
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Long Khánh
	Các xã, thị trấn
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	21
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	
	15,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	22
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	23
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	24
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	25
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Nhơn Trạch
	Các xã
	
	13,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	26
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Nhơn Trạch
	Các xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	27
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Nhơn Trạch
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	28
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	29
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	30
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	7,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	31
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	9,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	32
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	33
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Thống Nhất
	Các xã
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	34
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Thống Nhất
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	35
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Thống Nhất
	Các xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	36
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Thống Nhất
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	37
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Trảng Bom
	Các xã
	
	7,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	38
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Trảng Bom
	Các xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	39
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Trảng Bom
	Các xã
	
	11,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	40
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Trảng Bom
	Các xã
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	41
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Trảng Bom
	Các xã
	
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	42
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	9,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	43
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	22,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	44
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	45
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	46
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	47
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Xuân Lộc
	Các xã
	
	26,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	48
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	49
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	
	15,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	50
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	
	4,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	51
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	52
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương


PHỤ LỤC III
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM MÀ PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên công trình, dự án
	Tên huyện
	Địa điểm (xã, thị trấn)
	Mã đất
	Diện tích (ha)
	Cơ sở đề xuất

	Tổng số dự án
	
	
	
	293,23
	

	1
	Mở rộng Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	DDT
	0,07
	Kết luận số 569-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy về dự án mở rộng, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

	2
	Đường dây 220kv Sông Mây - Tam Phước
	Biên Hòa
	Tam Phước, Phước Tân
	DNL
	53,79
	Văn bản số 9136/UBND-CNN ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận hướng tuyến; Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 220 kv Sông Mây - Tam Phước

	3
	Trường MN Sông Ray (ấp 9)
	Cẩm Mỹ
	Sông Ray
	DGD
	0,70
	Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của HĐND huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019; điều chỉnh quy mô diện tích từ 0,3 ha thành 0,7 ha.

	4
	Đường Tỉnh lộ 764 đi Suối Lức
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	DGT
	3,84
	Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của HĐND huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019.

	5
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi
	Định Quán
	Phú Tân
	DTL
	0,25
	Văn bản số 923/TB-SKHĐT ngày 11/12/2017 về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018

	6
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Suối Nho
	DRA
	0,05
	Văn bản số 1932/UBND-NL ngày 25/7/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương cho thực hiện đầu tư xây dựng bô trung chuyển rác sinh hoạt tại các xã Suối Nho, Thanh Sơn, La Ngà và Phú Túc - Túc Trưng. Vốn của HTX TMDV Phú Lợi

	7
	Cầu Thanh Sơn
	Định Quán
	Thanh Sơn, Ngọc Định
	DGT
	4,75
	Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/07/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo số 271 /BC-BQLDADTXD ngày 19/10/2018 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đề nghị tỉnh bố trí vốn

	8
	Khu dân cư, thương mại và chợ ngã ba Gia Canh
	Định Quán
	TT.Định Quán
	ODT
	19,68
	Văn bản số 2071/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về quyết định chủ trương đầu tư khu dân cư thương mại và chợ ngã ba Gia Canh. Điều chỉnh ranh giới dự án

	9
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Túc Trưng
	DRA
	0,06
	Văn bản số 1932/UBND-NL ngày 25/7/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương cho thực hiện đầu tư xây dựng bô trung chuyển rác sinh hoạt tại các xã Suối Nho, Thanh Sơn, La Ngà và Phú Túc - Túc Trưng, vốn của HTX TMDV Phú Lợi

	10
	Trường mầm non Bảo Quang
	Long Khánh
	Bảo Quang
	DGD
	0,51
	Công văn số 11574/UBND-CNN ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý điều chỉnh diện tích trường MN Bảo Quang

	11
	Đường giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	Long Thành, Cẩm Mỹ
	Các xã
	DGT
	193,38
	Thông báo số 11631/TB-UBND ngày 31/10/2018 của PCT.UBND tỉnh Trần Văn Vinh về việc thống nhất về hướng tuyến các tuyến đường kết nối cảng HKQT Long Thành.

	12
	Khu dân cư dự án (Cty Vạn Khởi Thành- Sông Hồng cũ)
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	ONT
	7,06
	Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư; Văn bản số 687/UBND-CN ngày 13/2/2015 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư PVSH Garden tại xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch

	13
	Trường TH Nguyễn Du (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Sơn
	DGD
	1,53
	Đã hoàn thành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự kiến triển khai vào quý IV năm 2018.

	14
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp Suối Đá
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	DSH
	0,07
	Văn bản số 820/UBND-KT ngày 03/5/2018 về việc chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

	15
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp Thanh Lâm
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	DSH
	0,03
	Công văn số 507/UBND-KT ngày 03/5/2018 về việc chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú.

	16
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thanh Trung
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	DSH
	0,10
	Công văn số 508/UBND-KT ngày 27/3/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

	17
	Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào CX6 KCN Dầu Giây
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	DTL
	1,30
	Văn bản số 3890/UBND-TNMT ngày 14/9/2019 của UBND huyện Thống Nhất về việc cho phép chuyển chỉ tiêu quy hoạch và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện

	18
	Trường TH, THCS Gia Kiệm
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	DGD
	1,50
	Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện Thống Nhất về việc xem xét, chấp thuận cho phép chuyển chỉ tiêu quy hoạch và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của

	19
	Trường TH Hoàng Văn Thụ (mở rộng)
	Thống Nhất
	Lộ 25
	DGD
	0,69
	Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện Thống Nhất về việc xem xét, chấp thuận cho phép chuyển chỉ tiêu quy hoạch và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm

	20
	Trạm y tế xã Lộ 25
	Thống Nhất
	Lộ 25
	DGD
	0,08
	Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện Thống Nhất về việc xem xét, chấp thuận cho phép chuyển chỉ tiêu quy hoạch và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm

	21
	Đường dây 110 kV 1 mạch Vĩnh An - Định Quán 2
	Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán
	Các xã
	DNL
	3,43
	Quyết định số 2778/QĐ-EVN SPC ngày 24/08/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án và kế hoạch vốn ĐTXD năm 2018 cho BQLDA lưới điện miền Nam

	22
	Trạm cấp nước sạch
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	DTL
	0,10
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018; đã trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi tại Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 nhưng hiện nay có điều chỉnh vị trí thực hiện 

	23
	Hệ thống cấp nước sạch nông thôn
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	DTL
	0,18
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018; đã trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi tại Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 nhưng hiện nay có điều chỉnh vị trí thực hiện 

	24
	Nhà văn hóa Chơ ro xã Xuân Thọ
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	DVH
	0,08
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 
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HOQI PONG NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH DPONG NAI Pic ldp - Tw do - Hanh phic
S6: 145/2018/NQ-HDND Déng Nai, ngay 07 théng 12 ndm 2018
NGHI QUYET

Vé viéc thong qua Danh muc cac dy an thu héi dit; dur 4n c6 six dung dat
trong liia, d4t rirng phong hd, rirng diic dung nim 2019 tinh Ddng Nai

HOQI PONG NHAN DAN TINH PONG NAI
KHOA IX - KY HOP THU 8

Céin cvr Ludt 16 chire chinh quyén dia phurong ngay 19 thdng 6 ndm 2015;

Can cur Ludt ban hanh van ban quy pham phdp ludt ngay 22 thdng 6 ndm
2015;

Cén cir Ludt dat dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can cuw Nghi dinh SO 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua
Chinh phu quy dinh chi z‘zez‘ thi hanh mét s6 diéu cia Ludt dat dai;

Cdn cik Nghi dinh 56 01/2017/ND-CP ngay 06 thdng 01 ndm 2017 cua
Chinh phi sira d6i, b6 sung mét s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt dat
dai;

Can cir Théng tu s6 29/2014/TT- BINMT ngay 02 thang 6 ndm 2014 cia
B¢ Tai nguyen va Moi truong quy dinh chi tiét viéc ldp, diéu chinh quy hoach,
ké hoach sir dung dét;

Xét To trinh s6 12213/TT r-UBND ngay 26 z‘hang 11 nam 2018 cua Uy
ban nhdn dan tinh Dong Nai vé danh muc cdc dw én thu héi dat; dw dn c6 sir
dung dat trong lia, dét rimg phong hé, rimg ddc dung ndm 2019 tinh Déng Nai
va 1o trinh s6 12883/TTr-UBND ngay 26 thdng 11 ndm 2018 cua UBND tinh vé
diéu chinh, bé sung To-trinh s6 1221 3/TTr-UBND ngay 26 thang 11 nam 2018
ciia Uy ban nhdn; déz ";t;nh ‘Bdo cdo tham tra ciia Ban Kinh z‘e Ngan sach Hoi
déng nhan dcmi i "Alczen thao lugn cia cde dai biéu Hpi dong nhdn dén tinh

tai ky hop.

. QUYET NGHI:

Piéu 1. Thoi’}g qua.Danh muc cac du 4n thu hoi dit; du 4n c6 sir dung dat
trong lta, dat rimg phonig-h6, dat rimg dic dung ndm 2019 tinh Pbéng Nai, cu thé
nhr sau:

1. Danh muc 170 du an véi téng dién tich 1a 2.659,71 ha, trong d6 dién tich
can thu héi ¢4t 14 2.230,63 ha (Phu luc I kém theo).

2. Danh muc 82 dv 4n c6 st dung dat trong lia, d4t img phong hé, nimg
dic dung, gdm: 78 du 4n cé st dung dét trf)ng lia voi dién tich 1a 95,16 ha; 01
d 4n co sir dung dat ru'ng phong hd véi dign tich 1a& 1,47 ha; 01 dw an c6 su
dung @4t rimg dic dung véi dién tich 14 7,66 ha; 02 du an str dung dat trong Ida
va dét rimg phong ho, trong d6 dién tich dat trong 10a 6,15 ha, dién tich dét rimg
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phong ho 19,74 ha va cac trudng hop ho gia dinh, c4 nhin chuyén muc dich sir
dung dét tir dét trdng lua sang cic muc dich khéc cia cac dia phuong véi téng
dién tich 338 ha (Phu luc II kém theo).

3. Danh muc 24 du an diéu chinh quy md, vi tri thuc hién véi téng dién
tich 293,23 ha (Phu luc III kém theo)

Piéu 2. TH chirc thuwe hién

1. Uy ban nhén dén tinh ¢6 trach nhiém t6 chirc trién khai, theo d&i, kiém
tra viéc thuc hién Nghi quyét nay, dinh ky hang ndm danh gia két qua thuc hién
va bao cdo Hoi déng nhan dan tinh tai ky hop cudi nam.

Dbi véi cac du an thu hoi dét, du 4n c6 sir dung dat Iia, dht ru'ng phong hg,
dat rimg dic dung d3 duoc Hoi ddng nhén dén tinh thong qua tai cac Nghi quyét
s6 144/NQ-HDND ngay 11 thing 12 nam 2014, Nghi quyét s§ 166/NQ-HDND
ngay 16 thang 7 nam 2015, Nghi quyet sb 183/NQ-HPND ngay 11 thang 12
nim 2015 va Nghi quyét sb 26/NQ- HDND ngay 14/7/2016, Uy ban nhan dan
tinh c6 trach nhiém ra soat, danh gi4 dbi véi timg du 4n, xac dinh 16 nguyen
nban, trach nhiém, kha nang thyc hién cua ting dy 4n, de xuit xir 1y va béo cdo
Hoi dong nhan dan tinh tai ky hop gan nhét xem xét, quyét dinh.

2. Thuodng tryc Hoi dong nhén dén, cac Ban Ho1 d6ng nhan dén, cac T dai
biéu Hbi dbng nhén dan va dai biéu Hdi ddng nhan d4n tinh cb trach nhiém giam
sat viée thuc hién Nghi quyét nay theo quy dinh.

3. Pé nghi Uy ban Mt tran T qubc Viét Nam tinh va cac td chirc thanh
vién giam sat va van dong Nhén dan cung tham gia thyc hién, giam sat Nghi
quyet nay; phan anh kip thoi tam tw, nguyén vong va kién nghi ctia Nhén dan
dén céc co quan co thdm quyén theo quy dinh ciia phép lujt.

Nghi quyét ndy di duoc Hoi ddng nhan dan tinh Pdng Nai Khoa IX Ky
hop thir 8 thong qua ngay 07 thang 12 nadm 2018 va c6 hi€u lyc thi hanh ké tir
ngay 17 thang 12 nam 2018./. 4.

Noi nhin:
- Uy ban Thuomg vu Québc héi;
- Chinh phu;
- Vin phong Quéc hdi (A + B);
-- Vin phong Chinh phi (A + B);
- B Tai nguyén va Méi truomeg;
- Cuc Kiém tra VB. QPPL - B4 Tur phap:
- Thudmg truc Tinh ty; ?
- Poan Dai biéu Quéc hoi tinh; Nguyén Phi Cudng
- Pai biéu HOND tinh;
- UBND tinh; .
- UBMTTQ tinth va cc doan thé;
- Cac s6, ban, nganh;
- VKSND, TAND, CTHADS tinh;
- Vian phong: Tinh ty, HDND, UBND tinh;
- Thuémg tryrc HDND, UBND cép huyén;
- Trung tam Cong béo tinh;
- Béo Ddng Nai, LDPDN, Dai PT-TH Bong Naj;
-Lwu: VT, PTH.








E:._ En I

_- muc cic dy an thu hoi ddt nam N:G tinh w.:_m Nai
NE quyét s6 145/201 %\EQ-E@ED ngay 07/12/2018 cia HDND tinh)

. Dia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén cang trinh, dy a1 Ténhuyén | 2™ I Ma dht| ké hoach | thu héi Co 50 d& xust
(x4, thij trin)
(ha} (ha)
Téng céc duw 4n thu hdi 170 2.659,71| 2.230,63
L Dy 4n thu hdi theo Khoan 3 Diéu 62 - Luat
aht dai 2013 164 | 2.447,65 | 2.218,64
a) Dy 4n xay dyng try sé co quan nha nwéc,
t chirc chinh trj, tb chirc chinh trj - x4 hoi;
cong trinh di tich ljch s - viin héa, danh lam .
. 7
thing canh dwege xép hang, cdng vién, quing /) 11377 167,01
trwdrng, twgng dai, bia twdng ni¢m, cong
trinh sy nghiép cong cip dia phwong
T& trinh s6 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 ciia UBND tinh
1 {Md réng Pén the Nguyén Hiru Canh Bién Hoa | HigpHoa | DDT 0,07 0,07 {v& viéc bao tinh hinh ké hoach dfu tu céng 2018, ké hoach thuc
hién déu tr céng 2019
. Nghi quyét s& 109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 ctia HDND tinh
2 |Trudng THPT Chu Vin An Bién Hoa Hoa An DGD 1,40 0,02 diéu chinh, bb sung ké hoach dAu fe cong nim 2018
Nghi quyét s6 33/2017/NQ-HPND ngdy 24/10/2017 cia HDND
tharth phé Bién Hoa vé viée giao bd sung ké hoach dAu tur cong
. . trung han ném 2016-2020 trén dia ban thanh E& Bién Hoa nim
3 |Trudmg Tiéu hoc Hoéa An2 Bién Hoa Héa An DGD 0,85 0,85 2017 (Jn 2); Nghi quyét sb S4/NQ-HDND ngay 12/7/2018 ciia
HDND thanh phé Bién Hoa vé viéc Quyét dinh chi treong diu tw
dyr 4n nhém B,
Quyét dinh sé 3522/UBND-BT ngy 2/8/2018 ciia UBND thanh
4 {Trudng TH Long Binh 1 Bién Hoa | LongBinh | DGD 2,14 1,14 |phé Bién Hoa v& viéc giao didu chinh chi tiéu K& hoach vbn diu
tur cong nam 2018 (1an 2)
Nghj quyét s6 54/2018/NQ-HDND ngay 12/7/2018 cia Hoi ddng
. 3 £ ] 5 A
5 |Trudng Tiéu hoc Long Binh 2 Bién Hoa | LongBinh | DGD 0,81 0,g1 [Phén dén thanh pho Bién Hoa vé vi¢c quyét dinh ch trvong dau

tw dy 4n nhém B, trong diém nhém C trong ké hoach vén diu tu
cong trung han 05 nim (2016-2020)








810 wigu Fugo 1y ngp yoeoy 2% 3uns 9q ‘Yupyo ngip
Yup QNGH 200 8107/L/90 Ae8U ANAH-ON/601 ¢S 1pAnb iySN

00

$0°0

LAd

Fuen)) oeg

yueyy] 3uo

guend) ogg gx 9 A wel],

¥l

'610T wgu
3ugo m ngp Juony nyo ugny dgyd 291 ga LN WED uIAny ugp
ugyu 3uop 1OH B2 8107/6/ST A¢3u JA-ANGH/E6] 95 Ugq UgA

0z‘0

0z0

JSL

ogg ugnyx

AN wgo

opg ugny gx ue Jugd oS A1y

£l

"BY L°0 YUyl By £°0 1 yop udip ow Anb yupyo ngip
‘610¢ wygu Fugd ny ngp Juonyy Qyd ugny dyyo 091 4 SN wgd
udAny GNAH 200 8107/6/5T A¢8u dA-ANGH/EG] 95 Ugq UgA

0L'0

0L'0

ana

Aey Bugg

AIN wgD

(6 dp) Aeyf Bugg uou ugy Fuenry

[4!

‘0Z0T-910T wigu ¢ udy Juny Jugo
o ngp yoeoy 9 YuIud ngip g4 AN WD udAny ugp ugyu Bugp
OH e £10Z/21/1T A¥3u ANGH-ON/L10Z/61 98 134Anb ySN

00

00

anda

Aey SuQg

AN wgd

(01 dg) Aey Sugg uou wyN Fuonuy,

11

810¢ wigu Fugo
ngp ugA Yooy 9 3uns 9q ‘Yuiyd ngip owvls od1a gA BQH uglg oyd
yugyl ANGH e10 §10Z/L0/C1 AU ANEN-ON/TS 98 )Anb fySN

08°0

0L

JSL

JPUN Sugyy,

BOH uglg

Bugo yupys yuey uwigs Funiy

01

‘BQH Ugld "1, ugq eip ugn L10T

Wiy #1010 (0Z0Z-9107) WEl ¢ wey ugy Suny 3ugo 1y ngp yoboy

931 3uns gq ‘Yupyo ngIp ow1F o91A gA BOH Ul ¢yd yury) ugp UpyU
| Bugp IOH 10 L107/L/61 A¢3u NGH-ON/L10T/L€ 95 194nb iyBN

¥9'T

¥9°C

JS8L

1GUN SuQu,

BQH Uglg

®QH
ugid "d.], ueq JuQyd 2o 991A uIg[ P§ fr,

BQH ugly ud yugy) GNEN B0 8102/8/p1 Aedu
LA-aNE/6T011 §S Urq UgA [8) up itp udiy SR gp Wgp wegny
*08p 0p 1ps 0B By NI 9gp tQY Ny Yooy gy 194ap gud pg

90°0

15°0

anda

quie query,

BOH ug1g

nnT Bug ueyd HI Suqni],

(2 ugr) 8107 wigu Jugd ny
ngp ugA yoLoy 93 91 14O Yupyd nglp oe13 2914 34 BQH Ul mam
queyl QNg N ene §107/8/2 Ae8u LE-ANEN/TTSE ¢S yuip Bind

#0°0

O£l

anda

UQLL, ug],

®QH UgHd

V ULL gL HI BuQniy,

1eN
Fuea yup ANEN B0 T10Z/01/L1 A¢8u ANEN-€L.L/180L 95 1P
19y niyp ogq Fugu ], i9107/€/60 AeBu g ugl 19p Aey) dyo n ngq ga

sy

ISy

LAd

ugJ, yurg uo

BQH ugiyg

(uo@ £nd
2T) ugia yudq va 91 £ Sugp owds Juoniy,

SR0Y 93] 05 0P 189L15E18..95. 1 ngp A Sugp wgyu Sunyp £gip

g ﬁw% 9500

(ey)
194 nyp
YR ugig

(ew)
Yooy = |
yon ugi(

%D BN

(ugn 1 “gx)
w1p Big

udAny ug L

ug Ap ‘yuin Sugo ug L

L1S








Dia didm Dién tick | Dién tich
STT Tén ¢bng trinh, dy 4n Tén huyén ac M3 dét | ké hoach | thu hdi Co s& db xudt
(x4, thi trdn)
(ha) (ha)
Cong van s6 11574/UBND-CNN ngay 29/10/2018 cia UBND
15 (Trudng Mam non Bio Quang Long Khénh{ Bao Quang | DGD 0,51 0,51 |tinh Pdng Nai vé viéc x(t Iy didu chinh dién tich trwrdng Méam non
Béo Quang
: Quyét dinh s6 2284/QP-UBND ngay 20/07/2018 ciia UBND
16 |Trudmg Tidu hoc Théi Thién Long Thanh| Phuéc Thai | DGD 1,27 1,27 |huyén Long Thanh v& viéc didu chinh, bd sung ké hoach vén ddu
tu cOng ndim 2018 (dot 1)
. - Quyét dinh sb 4639/QD-UBND ngay 10/10/2017 ciia UBND
17 -ITruéng Tidu hoc Tam An (Giai doan 2) |Long Thanh| Tam An DGD 1,06 1,06 huyén Long Thanh vé viéc quyét dinh chi truong diu tu
Théng bao sé 10704/TB-UBND ngay 9/10/2018 ctia UBND tinth
. Long Tén , vé viée dja didm xay dung Co s& 2 Pai hoe Y dwge TP HCM
18 |Cos6 2 Daihoe Y duge TP HCM Nhon Trach| o 6c Thign [P0 | 12600 | 12600 G an s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ciia UBND tinh
vé viéc chu trwong dAu tr tai cac khu dit
, ! Nghi quyét s6 109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 cia HDND tinh
19 | T ! :
9 ram y té xi (mé rfng) Tén Phii | Nam Cét Tién| DYT 0,17 0,17 didu chinh, b sung k % hoach diu tir ¢ éng niim 2018
. . Nghj quyét s6 109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 ctia HDND tinh
20 [T
0 ram y 1€ x& Tan Phu Phi Lém DYT 0,19 0,19 didu chinh, bd sung ké hoach d4u tir cng niim 2018
. Nghi quyét s8 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 ciia HDND tinh
21 [T é xa (mé
ram y 18 X8 (mé rong) Tan Phd Phu Lép bYT 0,15 0,10 didu chinh, bd sung ké hoach dAu tir cong nam 2018
Quyét dinh s 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 cia UBND
22 | Tru s¢ cong an x§ Tén Phi Phi Lép TSC 0,12 0,12 [huy@n T4n Phu vé viéc giao chi tiéu d4u ty c8ng trung han giai
doan 2016 - 2020
Quyét dinh sb 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 coa UBND
23 | Trudng TH Nguyén Du (mé réng) Tén Pha Phi Son DGD 1,53 1,53 {huyén Tén Phi v& vi§c giao chi tidu ddu tr céng trung han giai
doan 2016 - 2020
Quyét dinh 56 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 cita UBND
24 | Tru s& cong an x& Phd Thanh Tén Phti Phi Thanh | TSC 0,18 0,18 |huyén v8 vigc giao chi tiéu ddu tr cong trung han giai doan 2016 -
2020
25 | Tram y t x4 (mo rong) TinPho | PhaTrung | DYT 0.07 0.07 Nghi quyét s6 109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 ciia HDND tinh

diéu chinh, bd sung ké hoach déu tr cong ndm 2018
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STT

Tén cOng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, th trén)

M3 dit

Dién tich
ké hoach

(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co so d& xuét

30

Trudéng THCS Mé Da

Vinh Ciu

Mé ba

DGD

1,53

1,53

Quyét dinh 4450/QD-UBND ngdy 7/8/2018 cita UBND huyén
Vinh Ciru v& viéc thye hién Nghj quyét s6 §0/2018/NQ-HDND
ngdy 24/7/2018 cia HDND huyén v& diéu chinh, bd sung ké
hoach d4u tv cong trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngin
sach huyén va ngudn ngan vén khéc do huyén quén ly

31

San béng d4 huyén Vinh Ciu

Vinh Ciru

TT.Vinh An

DTT

0,86

0,86

Quyét dinh s6 2096/QD-UBND ngay 20/4/2018 cia UBND
huyé&n Vinh Ctru v& chil truong dAu twr dir 4n sén béng d4 huyén
Vinh Ciru.

- Quyét dinh 4450/QD-UBND ngdy 7/8/2018 cta Chu tich
UBND huyén Vinh Ciru v& viéc thire hién Nghj quyét sb
80/2018/NQ-HPND ngay 24/7/2018 ciia HDND huyén vé diéu
chinh, bd sung ké hoach d4u ti cOng trung han giai doan 2016 -
2020 tir ngudn ngan séch huyén va ngudn ngén vén khéc do
huyén quan ly.

32

Nha Vin héa thiéu nhi huyén Vinh Ciru

Vinh Ciru

TT.Vinh An

DVH

1,04

1,04

Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 ciia UBND huyén
Vinh Cira v& vigc thye hién Nghj quyét sb 80/2018/NQ-HDND
ngay 24/7/2018 ciia HDND huyén vé& didu chinh, bb sung ké
hogeh dAu tir cong trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngén
séch huyén va ngubn ngén vén khéc do huyén quan Iy (ghi von
néim 2018)

33

Trudng Mim non Céy Géo

Vinh Ciru

TT.Vinh An

DGD

1,20

1,20

Quyét dinh 4450/QD~-UBND ngay 7/8/2018 cia UBND huyén
Vinh Ciru v& viée thyc hién Nghj quyét s6 80/2018/NQ-HPND
ngay 24/7/2018 cia HDND huyén v& didu chinh, bd sung ké
hoach déu tu cbng trung han giai doan 2016 - 2020 tir :m:w: ngén
sach huyén va ngudn ngfin vén khac do huyén quéan 1y

34

Nha Vin hda Stiéng Xudn Hoa

Xuin Ljc

Xufin Hoa

DVH

0,03

Nghj quyét s6 02/20 18/NQ-HDND ngay 18/07/2018 clia HDND
huyén Xuéin Loc dibu chinh, b sung ké hoach ddu tu cong giai

doan 2016 - 2020
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STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, thi trén)

M3 dht

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi

(ha)

Co s& d& xufit

41

Hanh lang an toan giao théng Qudc 16 51

Bién Héa

An Hoa

DGT

1,00

0,75

?

Quyét dinh s6 5530/QD.CT.UBT ngay 15/11/2004 ctia UBND
tinh Dbng Nai vé thyc hién bdi thuéng giai phéng mat bing hanh
lang Quéc 16 51 trirdc mat tidn dy 4n Son Tién; Van ban s6
7321/UBND-CNN ngdy 16/7/2018 cia UBND tinh Ddng Nai vé
viéc ra soét hidu lyc Quyét dinh s6 5530/QD.CT.UBT ngay
15/11/2004 .

Vin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ctia UBND tinh
vé viée chi tnrong ddu t tai cac khu @it

42

X4y dung mét phin tuyén dudng giao
thong theo quy hoach (Pudmg N1)

Bién Hoa

Binh Pa

DGT

0,24

0,24

Quyét dinh 56 2581/QD-UBND ngay 26/7/2017 ciia UBND tinh
vé chil trrong ddu tr x4y dyng mét phin tuyén dudmg giao théng
theo quy hoach tir dwdng Vi Héng Phé dén hét phan dét doc theo
&4t khu dén cu Binh Pa

- 43

Dudmg néi tir cAu Biru Hoa va Québc 19
IK -

Bién Hoa

Biru Hoa, Tén
Van

DGT

9,00

1,80

P lua chon nha diu tw; duge UBND tinh phé duyét béo cdo
nghién ctru kha thi tai Quyét dinh s6 1517/QD-UBND tinh ngay
10/5/2017 caa UBND tinh v& bao cdo nghién ciru kha thi; didu
chinh lai dién tich 1én 9 ha

44

Gia cb by song Ddng Nai (doan tir ciu
Rach Cét dén Céu Ghénh)

Bién Hoa

Hiép Hoa

DTL

1,85

0,38

Nghj quyét s6 91/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 cia HDND
tinh vé danh myc thu hdi ¢4t ndm 2018, diéu chinh ting thém dién
tich; Quyét dinh s6 1132/QD-UBND ngay 23/4/2014 duyét didu
chinh du 4n gia cb bdr song Pdng Nai (doan tir cdu rach Cat dén
C#u Ghénh phia cii lao Phé); Céng van sé 1443/TTg-QHQT ngay
19/9/2012 ciia Thit twéng Chinh phi vé viéc phé duyét danh myc
dy 4n vru tién thudc chuong trinh SP-RCC (céng trinh ngudn vén
tir Trung wong)

Viin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ctia UBND tinh
vé viéc chui trrong ddu tu tai cac khu détvé viéc chi treong ddu tur
tal cdc khu ddtvé viéc chii trwong déu tu tai céc khu dbt

.
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Dia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén o M4 ¢4t [ k& hoach | thu hdi Co s& dé xuft
(xd, thi trén)
(ha) (ha)
‘. Tén Hoa, \ £z
Dy 4n nao vét subi San Mau (doan déu Tring Dai Nghi quyét s6 83/2017/NQ-HDPND ngay 08/12/2017 cia HDND
51 |cta nhénh subi chinh, xuét phét tir BignHoa | wws m s | DTL 13,75 11,00 |tinh v& ké hoach d4u tw cOng trung han tinh Pdng Nai giai doan
phudng Tan Hoa dén cu X6m Mai) za, 2016 - 2020;
Quyét dinh s8 3522/QD-UBND ngay 2/8/2018 ciia UBND thanh
52 |Via he duwéng Hung Pao Vuong Bién Hoa Thanh Binh | DGT 0,00 0,00 |phé Bién Hoa v vigc giao didu chinh, bd sung chi tiéu k& hoach
vbn @A tr cong nam 2018 (lin 2)
Vin ban sb 12345/UBND-DT ngdy 06/9/2018 ciia UBND thanh
phé Bién Hoa v& viée chu tnrong déu tu cc tuyén dudng giao
Tuyén dudng giao thong doc sudi San . théng doc sudi San Méu theo quy hoach
33 |M4u theo quy hoach BiénHoa | ThéngNhét | DGT 1.20 1,20 1/an ban s6 14189/UBND-BT nghy 10/10/2018 ciia UBND thanh
phé Bién Hoa v& viéc dlu tu céc tuyén dudng giao thong theo quy
hoach trén dia ban thanh phé Bién Hoa
Quyét dinh s6 3522/QD-UBND ngay 02/08/2018 ciia UBND
54 |Pudmg Nguy&n Van Hoa Bién Hoa | Théng Nhdt | DGT 1,60 1,60 |thanh phé Bién Hoa v& viéc giao diéu chinh b sung chi tiéu ké
: hoach vén du tir cong 2018 (14n 2)
Gia cb b tréi song Pdng Nai (doan tir Théne Nht Nghi quyét s6 83/2017/NQ-HPND ngay 08/12/2017 ciia HDND
55 |cAu Rach C4t dén tram xir Iy mréc thai s8 |Bién Hoa 8L | pTL 1,60 0,76 |tinh v& ké hogch dhu tu cong trung han tinh Pdng Nai giai doan
Quyét Thang
2) 2016 - 2020,
Quyét dinh sé 1072/QD-UBND ngay 17/4/2014 duyét diéu chinh
Gin ob bty téi sbng Dbng Nai (dopn t Théng Nbée e Che o A T Qo
56 M:%w%m%o Lu dén khu dén cur doc song  [Bién Hoa Quyét Théng | DT 1,70 1,70 119/9/2012 cita Thii twéng Chinh phi v& viéc phé duyét danh myc
# dyr n vru tién thude chirong trinh SP-RCC (céng trinh ngudn vén
tir Trung wong)
Viin ban s8 193/HDND-VP ngay 25/9/2018 ciia Hoi ddng nhén
Nhén Nehia dén huyén CAm M¢ vé viéc chép thudn chi trrong diu tw cong
57 |Nang cAp dudng T4n M9 - Nhan Nghia  [Cim M Xudin w mo_ DGT 7,20 3,60 [ndim 2019; Quyét dinh sé 3008/QD-UBND ngay 12/10/2018 cia
UBND huyén Cim M§ vé viée phé duyét béo céo chi truong diu
tu.
. [Tram 110kV Xuén Péng va dwong d4 3 - ) i
58 mmmsﬂ.__mm udn Déng vaduong ddy | .. Mg Xun Déng | DNL 1,63 0.76 Viin ban sé 9760/UBND -CNN ngay 14/9/2018 clia UBND tinh

Gmam Nai v& viéc thoa thugn vi trf.
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STT

Tén cbng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, thj trén)

M3 dit

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi

(ha)

Co s& dé xuft

67

M réng dudng Ly Thai T8

Pinh Quén

TT. Binh Quén

DGT

4,45

3,85

Théng bdo Két luan sé 10264/TB-UBND ngay 27/9/2018 ciia
Chu tich UBND tinh v& xir ly d& xudt, kién nghi cia UBND
huyén Dinh Quan vé céc dy 4n trén dja ban huyén, trong d6 ¢6 du
én md rong dudng Ly Thai T8. C6 ké hoach bd trf vdn nim 2018
tai quyét dinh s8 115/QB-UBND ngdy 24/01/2018 cia UBND
huyén Djnh Quén v& cong bd cdng khai dyr toan ngan sich nam
2018

68

Tram trung chuyén chét thai sinh hoat

Pinh Quén

Tic Trung

DRA

0,06

0,06

Vin ban sé 1932/UBND-NL ngay 25/7/2018 ciia UBND huyén
Pinh Quén v& viéc chép thuan chi trwong cho thyc hign ddu tu
xAy dung bd trung chuyén ric sinh hoat tai c4c x8 Sudi Nho,
Thanh Som, La Nga va Pha Tic - Tic Trung. Vén clia HTX
TMDYV Phii Lo

hee

Néng clp dudng PT.763 (doan qua thi x&

;- |Long Khénh}.

Long Khanh

Bao Quang

DGT

0,05

0,05

Nghi quyét s6 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 ctia HDND
tinh vé ké hoach diu tu c8ng trung han tinh Ddng Nai giai doan
2016 - 2020

70

H& théng thu gom va xir Iy nudc thai
Lang vin hoéa Pdng bao dén tdc Choro

Long Khénh

Béo Vinh

DTL

0,24

0,24

Vin ban 36 10620/UBND-CNN ngdy 08/10/2018 clia UBND tinh
v& viéc diéu chinh dy 4n x4y dyng ha thng Lang viin héa ddng bao
dén tdc Cho Ro tai x4 Bao Vinh (GP1); Nghi quyét s8 109/NQ-
HDND ngay 06/7/2018 ctia HDND tinh didu chinh, bd sung ké
hoach dAu tr cong nam 2018.

71

Pubdng Céy Khé - Bung Mén

Long Thanh

Long An

DGT

2,70

0,70

Quyét dinh s6 2284/QD-UBND ngay 20/07/2018 vé viéc didu
chinh, b sung ké hoach vén déu t cong nim 2018 (dot 1)

72

Pudng Bau Giao

Long Thanh

Long An

DGT

3,09

0,09

Quyét dinh sb 2284/QD-UBND ngay 20/07/2018 vé viéc didu
chinh, bd sung ké hoach vén du tw céng nim 2018 (dgt 1)

73

Hém 21 dudng Bau Giao

Long Thanh

Long An

DGT

1,02

0,02

Quyét dinh s 2284/QD-UBND ngay 20/07/2018 v vise didu
chinh, b sung ké hoach vén diu tir cong nam 2018 (dot 1)

74

Hém 109 dudmg Khai Théc D4 3

Long Thanh

Long An

DGT

3,44

0,34

Quyét dinh s 2284/QD-UBND ngay 20/07/2018 v8 viéc didu
chinh, bd sung ké hoach vdn diu tr cong niim 2018 (dot 1)
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Dia diém Dién tich | Dién tich
STT Tén cdng trinh, dy an Tén huyén ) M4 dét | ké hoach | thu hdi Co s& dé xuft
(x4, thi trén)
(ha) (ha)
Quyét dinh s6 2034/QD-UBND ngay 14/6/2018 duyét diéu chinh
82 | Hé thong cdp mréc tép trung TénPhu | Nam Cat Tién | DTL 0,30 0,30 [m6t sé didu ciia Quyét dinh sé 1155/QP-UBND ngay 12/5/2015
ctia UBND tinh v& viéc phé duyét chi truong diu t;
- . To trinh s6 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 cita UBND tinh
g3 |Dwong D774 (dudng vio trung thm x| p, oy [Nam CAtTien, | o | g, 07 11,47 |v& viéc béo tinh hinh ké hoach dAu tu cong 2018, k& hoach thyc
Nam Cét Tién) Niii Tugng hién ddu fu cong 2019
i Nghi quyét s6 183/NQ-HDND ngay 8/12/2018 ciia HDND tinh
84 | Hé thdng clp nudc tip trung x4 Phii An | Tén Phu Phii An DTL 0,20 0,20 |vé ké hoach du tw cong trung han tinh Bdng Nai giai doan 2016-
2020
Quyét dinh s6 2577/QD-UBND ngay 25/7/2017 vé viéc phé
85 | Pudmg L4 U (mé réng) Tén Phi Phii Binh DGT 1,66 0,40 |duyét Bo cdo kinh té - k¥ thuat déu tu xdy dyng cdng trinh mé
rong dudmg L4 U, x4 Phi Binh; :m:w: vén sir nghigp kinh té
. Tor trinh s6 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 cia UBND tinh
g6 [PuONE DT 774 (dogn trkm1+600 dén |y pre | propian | DoT | 448 3,46 |vé viéc béo tinh hinh ké hoach diu t céng 2018, ké hoach thyc
km 7+300) (dwong Ta Lai - Tra C) hién dhu tir cong 2019 :
. Phit Lam. Phis Quyét dinh s6 wom&ow-cmzc ngdy 23/8/2018 cia UBND
87 | Pudng Phii Lam - Tra C Tén Pha ’ DGT 8,82 8,82 |huyén Tén Phy v& vigc giao chi tiéu diu tu cdng trung han giai
Thanh, Tra Cé
doan 2016 - 2020
. Vin ban s6 3890/UBND-TNMT ngy 14/9/2018 ciia UBND
88 MMH W_wmcm%wwmzod ngoéi héng rao CX6 Théng Nhit| BauHam2 | DTL 1,30 1,30 [huyén Théng Nhét v& viéc cho phép chuyén chi tiéu quy hoach va
céip nhft vao ké hoach sir dung ¢4t hang nim ctia huyén
Quyét dinh s6 3375/QD-UBND ngay 15/12/2011 v& viée phé
duyét d& cuong dy 4n didu tra, d4nh gid so b tai nguyén nude
) Hung Léc; dudi dét trén dia ban tinh Pdng Nai; Vin ban sb 781 :C.wz_u-
89 |Giéng khoan quan tric Théng Nhét 9 g Trone | PKH 0,02 0,02 [CNN ngay 25/7/2018 vé viéc thyc hién thi tuc dét dai dé thue
uang 1rung hién céc cong trinh giéng khoan quan tric d6ng théi dudi nurde,
du6i dét trén dja ban c4c huyén Tén Phi, Dinh Quén, Théng
Nhét, Cdm My
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STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

Dja diém
(3, thi trén)

M3 dit

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

3 X
Co s¢r d& xuét

96

Dudng DAt Cat

Vinh Ciru

Binh Lgi

DGT

0,25

0,25

Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 clia UBND huyén
Vinh Ciru vé viéc thuc hién Nghij quyét s6 80/2018/NQ-HPND
ngay 24/7/2018 ciia HDND huyén vé& didu chinh, bd sung ké
hoach déu tir cong trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngén
s4ch huyén va ngudn ngén vén khic do huyén quén ly.

97

Nao vét Rach Moi

Vinh Ciru

Cacxd

SON

4,68

4,68

Nghi quyét s6 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 cta HDND tinh
didu chinh, bd sung ké hoach dAu tr céng niim 2018

98

Tram omﬁ nuéc sach

Vinh Ciru

Hiéu Liém

DTL

0,10

0,10

Nghj quyét s6 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 cia HDND tinh
didu chinh, b sung ké hoach du tw c6ng nim 2018; di trinh
HPND tinh théng qua danh muc thu hdi tai Nghi quyét
91/2017/NQ-HPND ngay 8/12/2017 nhung hién nay cé diéu
chinh vi tri thye hién

|99

Hé théng cépnuée sach néng thén

Vinh Citu

Phti Ly

DTL

0,18

0,18

Nghj quyét s6 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 clia HDND tinh
didu chinh, bd sung ké hoach ddu tr cong nim 2018; ¢4 trinh
HDND tinh thong qua danh myc thu hdi tai Nghi quyét
91/2017/NQ-HDND ngay 8/12/2017 nhung hién nay c6 diéu
chinh vi tri thyre hién

100

H& thdng thoat nwée khu trung tim xa
Thanh Phi

Vinh Ciru

Thanh Phu

"SON

7,00

7,00

Quyét dinh 56 2461/QD-UBND ngay 18/7/2018 ciia UBND tinh
v& vige didu chinh va bd sung chi tiéu ké hoach dAu tur céng 2018,

101

H¢ théng thoat nirdc chéng ngdp trén
dudmg BT 768 (doan tir ngd 3 duong
Pdng Khai ¢én ngd 3 dudng D4)

Vinh Ciru

Thanh Pha

DTL

1,00

1,00

Ozwmﬂ dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 ciia UBND huyén
Vinh Ciru vé viée thyc hign Nghi quyét sb 80/2018/NQ-HDND
ngdy 24/7/2018 ciia HDND huyén v& diéu chinh, bé sung ké
hoach dAu tr cdng trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngan
sach huy&n va ngudn ngén vén khac do huyén quén ly.
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Dia diém Dién tich | Dién .ﬂmo: .
STT “Tén cong trinh, dy én Tén huyén . M dht | ké hoach | thu héi Co s& dé xudt
(x4, thj trdn)
(ha) (ha)
. . Van ban s6 9760/UBND-CNN ngay 14/9/2018 ciia UBND tinh
105 (Trambiéndp LIOKV XubnBongva |y o yo0 | caoxa | DNL| 244 2,44 |v& viéc théa thudn vj tri Tram bién 4p 110kV Xuan Déng va
dudng diy dau noi huéng tuyén dudmg déy déu ndi
Quyét dinh sé 2346/QP-UBND ngay 09/7/2018 ciia UBND tinh
Nt giao thong gitta dudmg DT765 véi . Déng Nai vé viée duyédt chi trwong ddu tr dy 4n Nt giao thong
106 |~ 16 1 (nga ba Subi o»mc Xudn Loc SudiCét | DGT 2,60 1,50 | sitra duong DT765 voi Quéc 16 1 (Nga ba Subi Cét); d& dy kién
b6 trl vén dAu tu ndm 2019 ,
Subi Cat, Nghi quyét s6 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 ciia HDND
107 MWWE&Wommﬂm DT.763 doan Km0+000 |y o 16c | XusnBic, | DGT | 4879 | 21,64 |tinh v& ké hoach diu tir cong trung han tinh Ddng Nai giai doan
Xufn Tho 2016 - 2020 .
Nghi quyét s6 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 cia HDND
. Xuéin Hung, .o
108 |Hb Gia Ui2 Xuén Ljc Mdmnon{ 230,00! 230,00 |tinh v& ké hoach dAu fr cng trung han tinh Déng Nai giai doan
Xufin Hoa
2016 - 2020
Quyét dinh s 413/QD-UBND ng 11/02/2015 ciia UBND tinh vé
i} viéc cho cong ty TNHH Ci Lao Xanh thug d4t dé thyrc hién dy én
. khu {ién hop xir Iy chét thai sinh hoat va céng nghiép khdng nguy
Khu xir 1y chét thai - Céng ty TNHH Ci hai va nguy hai tai x8 Xufin Tam, huyén Xufn L{c, tinh Pong Nai
109 1 a0 Xanh XuinLéc | XuénTém | DRA 1,88 L.88 |4/ ban s 8015/UBND-DT ngay 02/10/2015 ctia UBND tinh v&
viéc didu chinh ranh gi¢i, vi tri dyr 4n khu lién hep xir Iy chét thai
sinh hoat va c¢dng nghiép khéng nguy hai va nguy hai tai x4 Xufn
Tém, huyén Xuén Loc, tinh Déng Nai
¢) Dy 4n xdy dyng cong trinh phyc vy sinh
hoat chung ciia cing dbng din ew, dy 4n tai
dinh cw, nha & cho sinh vién, nha & x& hi,
nha & cing vy; xdy dyng cbng trinh cia co 13 49,81 45,05
s tdn gido; khu vin héa, thé thao, vui choi
giai tri phye vy cong chng; cho; nghia trang,
nghia dja, nha tang 1€, nha héa tdng
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Dia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén cong trinh, dir 4n Tén huyén fa i M3 dit | k& hoach | thu hdi Co s&r dé xufit
(x8, thi trfn)
(ha) (ha)
Vin ban sé 820/UBND-KT ngay 03/5/2018 vé vige chp thugn
X chit truong, thoa thuan dia didm dé 1ap dv 4n déu ar xay dung
119 mz m_w wws hoakéthopkhuthéthaodp |10 pi | ThanhSon | DSH 0,07 0,07 |Nha van héa dp Suéi D4, xa Thanh Son, huyén Tan Phi; Quyét
ot dinh s6 3009/QD-UBND ngéy 23/8/2018 ctia UBND huyén vé
viéc giao chi tiéu ddu fir cong trung han giai doan 2016 - 2020
Céng vin sb S07/UBND-KT ngay 03/5/2018 v& viéc chép thuén
chil trwong, théa thuan dia diém dé lap dy 4n d4u tur xéy dung
Nha van héa két hop khu thé thao fp Nha viin héa 4p Thanh Lam, xa Thanh Son, huyén Tén Ph;
120 | thanh Lam Tén Phu Thanh Son | DSH 0,03 9,03 | Quyét dinh s 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 ciia UBND
huyén v& viéc giao chi tiéu d4u tr cong trung han giai doan 2016 -
2020
Céng vin s6 508/UBND-KT ngay 27/3/2018 clia UBND huyén
‘ Tan Pha v& viéc chip thudn chi trrong, thoa thudin dja diém dé
Nha.vain hoa két hop try s& 1am vige 4p . 1ap dir 4n du tr x4y dung Nha van héa 4p Thanh Trung, x&
121 | Thanh Trung Tén Phi Thanh Son | DSH 0,10 0,10 {14 anh Son, huyén Tén Phii; Quyét dinh sé 3009/QP-UBND ngay
23/8/2018 ciia UBND huyén vé vigc giao chi tidu diu tw cong
trung han giai doan 2016 - 2020
N Théng béo thu hdi dit s6 2711/TB-UBND ngay 13/4/2014 ciia .
122 |Chua Tinh Quang Théng Nhit| BauHam2 | TON 0,21 0.21 | \BND finh B dng Nai
d) Dy 4n xfy dyng khu dé thi méi, khu dén
cw néng thén méi; chinh trang dé thj, khu
dén ew ndng thén; cuym cdng nghig¢p; khu sén
xufit, ché bién néng san, 14m sin, thily sdn, 42| 1.578,31 | 1.481388
héi san tdp trung; dy 4n phat trién rimg
phong h{, rimg dic dung
Quyét dinh s 2480/QD-UBND ngay 07/03/2006 ciia UBND tinh
123 |M& rong khu dén cur tai phudng An Binh |Bién Hoa An Binh ODT 3,24 1,72 |Ddng Nai v& viéc thu hdi dit; con 1,72 ha ding ky dé thu hdi theo

Ludt 44t dai nam 2013
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STT

Tén cong trinh, dy an

Tén huyén

Dja diém
(x4, thj trdn)

M3 dat

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu héi
(ha)

Co s& d& xuét

130

Khu gia dinh B, sfn bay Bién Hda

Bién Hoa

Téan Phong,
Biru Long

oDT

3,95

3,95

Céng vin s 2844/BQP ngay 02/04/2016 cita B Quéc phong vé
viéc chuyén myc dich sir dyung dét quéc phong dé quy hoach x4y
dung khu gia dinh quéin d6i

Van ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ctia UBND tinh
v& cht truong diu tir tai c4c khu dét

131

Nha & thip ting va trudng hoc theo quy
hoach

Bién Hoa

Théng Nhét

oDT

2,12

2,12

Vin ban sé 5161/UBND-DT ngay 8/5/2017 ctia UBND thanh
phé v& viéc chdp thuan chil trudng déu tr tai, dang thyc hign thi
tuc thu hdi d4t; Cong van sb 7807/UBND-DT ngay 18/06/2018
cda UBND thanh phd Bién Hoa v& viéc diéu chinh ni dung cac
vin ban thoa thuén dja didém déu tw mot s8 du 4n do Cong ty
Dong A Phat 1am chi déu tr

1132

Nha & két hop TMDV sb 82 (Cty Péng
A Phét)

Bién Hoa

Théng Nhét

ODT

4,02

4,02

Vin ban sd 5162/UBND-DT ngay 8/5/2017 ciia UBND thanh
phd vé& viéc chép thusin chd treong dy én

[as3

Nha & thp tAng két hop TMDV sb 45

Bién Hoa

Théng Nhét

ODT

0,98

0,98

Vi#n ban s& 892/UBND-DT ngay 20/1/2017 ciia UBND thanh
phé v& vigce chép thusn chil trudng déu tu di an

134

|(Cty Déng A Phat)

]

Khu dén cuw phurdmg Théng Nhét (Cong
ty D2D)

Bién Hoa

Théng Nhit

ODT

30,62

8,22

Théng bao s6 3949/TB-UBND ngay 10/6/2011 ciia UBND tinh
v& viée thu héi ddt dé 1ap tha tuc ddu tr khu dén cu theo quy
hoach tai phuong Théng Nhit; Van ban s6 132/UBND-CNN
ngay 05/1/2018 ciia UBND tinh v& viée chil trwong didu chinh
ranh quy hoach dy &n khu dén cw phudmg Théng Nhét (giai doan
2); Quyét dinh s6 2478/QD-UBND ngly 01/8/2008 ciia UBND
tinh v& viéc phé duyét quy hoach chi tiét 1/500 Khu dén cur
phudng Théng Nhét (giai dogn 2); con 8,22 ha chua hodn thanh
thu hdi d4t nén dang ky dé thu hdi theo Luft d4t dai niim 2013
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Bia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén cong trinh, dy 4n Ténhuyén | 12 € M4 dét | ké hoach | thu hdi Co 56 d& xuét
(x4, thi trfn)
(ha) (ha)
. . Vin ban s6 12817/UBND-CNN ngay 23/11/2018 cia UBND tinh
143 [Khu dée 6€ déu gid Long Thanh|  Binh Son | ONT 49,80 49801 2 cc khu aét du gia quyén sir dung dét tai huyén Long Thanh
. ] Quyét dinh cht truong dhu tr s 3116/QD-UBND ngdy
144 |Khu déan ¢w Lic An Mdi Long Thanh Loc An ONT 1,12 1,12 31/8/2018 ciia UBND tinh B m:m Nai
. ‘ Quyét dinh chu truong ddu tur s6 3129/QD-UBND ngay 4/9/2018
145 |Khu dén cu Lc An Long Thanh| Léc An ONT 1,00 1,00] o UBND tinh Ddng Nai -
. Vin ban s 12817/UBND-CNN ngay 23/11/2018 ciia UBND tinh
146 |Khu dét 4& dhu gia Long Thanh| Long Piic | ONT 22,22 22,220 & o dbt dhu oié quyén sit dung, 44t tai huyén Long Thanh
£ . Long Btrc, An Vin ban s 12817/UBND-CNN ngay 23/11/2018 ciia UBND tinh
147 1Khu ,m& aé dhu gié Long Thanh Phudc ONT 190,00 190,004 csc khu dd ddu gi4 quyén sit dung dét tai huyén Long Thanh
Quyét dinh chii trwong diu tir s§ 3560/QD-UBND ngay
10/10/2018 ciia UBND tinh
Khudén cu tgi Phuée Binh (Cty Ngdn Cong vin s6 5617/SXD-QLN-TTBDS ngay 19/11/2018 ciia S¢
143 Ha) ~ Long Thanh| Phuc Binh | ONT 1,73 L.73 X8y dung v& vige didu chinh dién tich dit theo quy hoach ciia dy
4n Khu dén cu Phrée Binh méi, x3 Phude Binh, huyén Long
Théanh.
- n Quyét dinh chu trurong dau tur s6 1965/QD-UBND ngay
149 Mmm@mww m%w v (congty Amata VN |, o Thanh|  TamAn | ONT | 753,10|  753,10[27/6/2016 ciia UBND tinh; Gidy chitng nhan déng ky déu t s
3220817410 ngay 4/7/2016 do S& K& hoach va Péu tu cip.
. . Quyét dinh chii trrong déu tr s6 3117/QD-UBND ngay
150 |Khu dén cu Tén Hiép Long Thanh| Tén Higp ONT ) 2,76 2,76 31/8/2018 ctia UBND tinh Déng Nal i
. , Quyét dinh chy trrong diu tv s8 3118/QD-UBND ngay
Kh
151 u dén cw Tédn Hiép Long Thanh| Téin Hiép ONT 2,55 2,55 31/8/2018 ciia UBND tinh Déng Nai
i i ooy e _ Vi i o8 SSGUBND NN gl 36201l UBND
152 |Long Thanh (Cty TNHH MTV N Long Thanh ) oDT 4,91 0, udr <
ong Thanh (Cty am ong hanit - Thanh 31 |MTV Nam Long Long Thanh 14p dir n d&u tir khu dén cu theo

Long Long Thanh) :

quy hoach tai thi trin Long Thanh, huyén Long Thanh
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STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

Pia diém
(x4, thi trén)

Ma dt

Dién tich
ké hoach

(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co so d8 xudt

157

Khu dén cu dy 4n (Cty Van Khéi Thanh-
Séng Hong cii)

Nhon Trach

Phu Hoi

ONT

7,06

7,06

Quyét dinh s6 1433/QD-UBND ngay 10/6/2011 ciia UBND tinh
phé duyét Quy hoach chi tiét 1/500 khu dan cu; Van ban s6
687/UBND-CN ngay 13/2/2015 cia UBND huyén Nhon Trach

vé viéc didu chinh thi gian va tién do thwe hién dy 4n ddu tr xdy
dung khu dén cu PVSH Garden tai x4 Phi Hoi huygn Nhon Trach

158

Dir 4n khu dan cu Céng ty Nhon Thanh

Nhon Trach

Phudc An

ONT

36,87

36,87

Quyét dinh sé 2735/QD-UBND ngay 23/9/2009 v& viéc thu hbi
dht d8 bdi thudmg, hd tro, tai dinh cu va gidi phéng mét bing thyc
hién du &n xdy dyng khu dén cu theo quy hoach do Céng ty C
phan Dy tr Xay dyng Nhon Thanh Iam chi ddu tu ; Quyét dinh
sé 3338/QD-UBND ngay 14/10/2016 v& viéc didu chinh Quyét
dinh s6 2735/QD-UBND ngay 23/9/2009 ctia UBND tinh.

1159

-|Khu nha & cao tAng két hep thwong mai |

dich vu xi Phuéc Thidn

Nhon Trach

Phuwoe Thién

ONT

3,30

3,30

Viin béan s6 5063/UBND-CN ngay 02/8/2017 cia UBND huyén

Nhon Trach v& viéc thoa thudn dja diém cho céng ty C8 phdn Xay
dyng va Pht trién Dia dc Sai Gon du tr xdy dyng khu nha & cao
tAng két hop thuong mai dich vy tai x4 Phuée Thin, Nhon Trach

160

Khu dén ctr quy hoach (DNTN Van
Thinh Phong)

Nhon Trach

Vinh Thanh

ONT

6,62

6,62

Quy&t dinh s6 3727/QD-UBND ngay 25/10/2018 ciia UBND
tinh Ddng Nai v& chi trwong ddu tir dyr 4n cia DNTN Van Thinh
Phong

161

Cum CN béi 61

Trang Bom

X& Ddi 61

SKN

50,00

50,00

D3 duge théng qua Nghi quyét s6 2 1/NQ-HDND ngay
14/07/2016 nhvmg vi trf tai x4 An Vién, Nay quy hoach dugc phé
duyét da didu chinh sang xa D8i 61

Vin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 cia UBND tinh
v& vige chit trrong dfu tir tai cdc khu dét

i62

Khu dén cu Tén Thinh

Trdng Bom

Xapdiel

ONT

18,22

18,22

Quyét dinh chi trrong du tir s6 3982/QD-UBND ngay
12/11/2018 ciia UBND tinh Ddng Nai

163

Cum cbng nghiép VLXD Tén An

Vinh Ciru

Tén An

SKN

21,82

8,00

- QD thué dit dot 1 s§ 1192/QD-UBND ngdy 23/4/2012 (13,9);
QD thué dit dot 2 s6 3138/QD-UBND ngay 28/9/2016 (19,64ha);
QP thué dét dot 3 56 3648/QD ngay 16/10/2017 (8,54 ha). Con
lai 8 ha chua hoan thanh thu hdi

25
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Phu luc II
v an c6 siv dung dit trong lia, dit rimg phéng h§, dit rimg dic dung nim 2019 tinh Pdng Nai

(Kém theo Nghi quyét s6 145/2018/NQ-HPND ngay 07/12/2018 ciia HDND tinh)

Trong do:
Pia didm Dién tich St | St dung | Str dung
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén ey kéhoach | dyng | vao dit | vao dét Co s& d& xuft
(x4, thj tran) ) .
(ha) vao dit | rimg |[rimg dac
trdng Iia|phong hd| dung
I. Csic dy 4n c6 siv dyng dit
trdng lia, dit rirng phong h{, 1.351,00 | 101,31 | 21,21 7,66
dét rirmg ddc dung :
KDC an binh mé rgng (giai L R o A ik 1A
1 |doan 2 - Cty cb phén sonadezi | BiénHoa | AnBinh 247| 032 €6 quyét dinh gleo i, cdn 10 h din chura hdn tidn béi
. . thudng; Hién nay dang tiép tuc thyc hién ¢éng téc bdi thuomg
. {Giang @&3
‘{Khu dén cu An Hoa 3 (giai doan
| 2 {2~ Cty cb phn sonadezi An Bién Hoa An Binh 2,40 1,10 DA hoan thanh kiém dém; dang I4p phrong 4n bdi thirdng
I -1 T R I R S N SR S R . .
i . Quyét dinh sé 2480/QD-UBND ngay 07/03/2006 cita UBND
3 MMMH khu dan o tal PhUdNg | nisnHoa | AnBinh 324 071 tinh Ddng Nai vé viéc thu hdi dt; con 1,72 ha ding ky dé thu
héi theo Lut dét dai nam 2013 L _
Khu dén cu s6 10 (Céng ty CP ) Quyét dinh s6 2480/QD-UBND ngay 07/03/2006 cia UBN
* |BDS Phé Binh Minh) BiénHoa | An Hoa 789 490 tinh Dng Nai v& viéc thy héi dét
Quyét dinh sé 2409/QD-UBND ngay 1/8/2016 ciiza UBND
Khu dét dAu gis s6 2, 3 (tr 20 . tinh giao Trung tdm Phat tridn Quy dét quan ly; P4 phé duyét
5 |thita 46; to 45 thira 3) BiénHoa | AnHoa 0,72 087 gia khoi diéin tai Quyét dinh s6 3143/QD-UBND ngdy
5/9/2018 ctia UBND tinh o
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STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, thi trén)

Dién tich
ké hoach
(ha)

Trong d6:

Sir
dung
vio dét
trong laa

St dyng
vio dit

nmg
phong hd

St dung
vio dit
rirng dic
dung

Co s& 48 xubt

12

Khu dét tao vdn sé 13 (Puong
ven s6ng C4i)

Bién Hoéa

Céc phurong

68,10

1,35

Céng vin sé 5086/UBND-CNN ngay 23/05/2018 ciia UBND
tinh vé& viéc d& xuft dir 4n dudng ven sdng C4i theo hinh thirc
PPP, hop dong BT.

b dgc thong qua céc dy 4n cin thu hdi ¢4t tai Nghj quyét sb
91/NQ-HBND ngay 8/12/2017, nay ding ky dé chuyén myc
dich dét lia

13

Pudng ven sdng Cai (Pudng
Tran Phit)

Bién Hoa

Céc phudng

29,30

2,18

Nghi quyét s6 31/2017/NQ-HDND ngay 19/7/2017 v& viéc
giao didu chinh, bd sung k& hoach déu tur cong trung han ném 5
ném (2016-2020) ciia nim 2017 trén dja ban TP. Bién Hoa

14

Md rdng truomg TH Hiép Hoa

Bién Hoa

Hiép Hoa

0,26

0,05

Cong viin s6 7032/UBND-DT ngay 29/7/2016 ciia UBND
thanh phd Bién Hoa vé viéc chip thuéin chi treong diu tu;
Nghj quyét s6 33/2017/NQ-HPND ngay 24/10/2017 cia
HDND thanh phd Bién Hoa v& viéc giao bé sung ké hoach ddu
tr cing trung han ném 2016-2020 trén dja ban TP, Bién Hoa
niim 2017 (l4n 2)

15

Bénh vién diéu dudng két hgp
trung tam chuén do4n y khoa

Bién Hoa

Héa An

2,21

0,01

Quyét dinh s 4664/QP-UBND ngay 30/12/2016 ciia UBND
tinh v& phé duyétKé hoach sir dung dét nam 2017. Tuy nhién,

16

Céang Dbng Nai (md rong)

Bién Hoa

Long Binh
Tén

15,59

0,77

bb sung dién tich sir dung dét trdng Em.

T& trinh s6 9291/TTr-UBND ngay 30/11/2015 cita UBND TP.
Bién Hoa vé viéce xin didu chinh cuc b Quy hoach phén khu
1/2000 phudng Long Binh Tén (v trf doan dudng giao thong
nidm gifta giai doan 2 va giai doan 3 dy kién tai khu vire d4t cva
dy 4n mé rong Céng Pdng Nai do Cty CP Céng Pdng Nai 1am
chi: ddu t); thong bao thu hdi dit s8 2638/TB-UBND ngay
17/4/2012 ctia UBND tinh
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Trong do:

‘ Dia diém Dién tich St | Sirdung | Sir dung
STT Tén cong trinh, dyr 4n Tén huyén (x4, th trhn) kéhoach | dung | vaodat | vao dét Co s& dé xudt
> (ha) viodit | rimg |rmg dic
trdng laa|phong h| dung
Tén Hoa, Tén Cong vin sb 948/HDND-VP ngay 28/12/2017 cia Héi dbng
25 zwsm nwp ﬂ%,amw dubngnhd | oo Hoa | Bién, Trang 2,80 1,47 nhan dan tinh v& viée théng nhit chi trwong didu chinh béo
fmay mree Thign Tdn Dai c4o nghién ciru kha thi dw 4n BOT duomg 768
Quyét dinh s6 3522/UBND-CNN ngay 2/8/2018 ciia UBND
26 wwgm vao trubng THCS Ton | pie 1oa | Tan Phong 024 | 022 thanh phé Bién Hoa v& viéc giao didu chinh chi tiéu KH vén
ong dhu tir cong néim 2018 (14n 2)
Trung tdm TMDYV theo quy ,
- 8/201 D
27 |hoach (Cty TNHH TMDV Bién Hoa | Théng Nhit 004 | 007 Cong vin s6 9787/UBND-XD nghy 14/08/2017 ciia UBN
. ) ‘ thanh phé Bién Hoa vé viéc théa thudn dia diém
Khang Pién Thinh) |
Trudmg MN Tim Dirc (Cty . D4 duge chip thufn chi treong tai véin ban sé 713/UBND-DT
28 | INHH MN Tam Birc) Bién Hoa | Théng Nhét 0211 018 ngay 17/01/2017 cia UBND thanh phé Bién Hoa
Nha & thép tAng két hgp TMDV . Viin ban s6 892/UBND-BT ngy 20/1/2017 ciia UBND thanh
29 s6 45 (Cty Dong A Phat) Bién Hoa | Théng Nhét 0,98 0.14 phé v& viéc chép thufn chu trudng ddu tr dir 4n
Vin ban sé 5161/UBND-DT ngay 8/5/2017 cia UBND thanh
30 Mww @h:wﬂﬁm vatruonghoo 1 pian Hoa | Théng Nndt 2,12 o002 phé v& viéc chép thun chit tredmg du t tai, dang thyc hién
auy ow | th tuc thu hdi ddc
Nha & két hgp TMDV sb 82 . Viin ban sé 5162/UBND-BT ngay 8/5/2017 cita UBND thanh
31 (Cty Pong A Phat) Bién Hoa | Thong Nhit 4,02 0,35 phd v& viéc chip thudn chi truong dy 4n
Vin ban sb 16726/UBND-DT ngay 01/8/2017 cila UBND TP.
Chung cur cao ting két hop Bién hoa vé viéc théa thun dia diém ddu tr xay ding Chung
32 |TMDV (Cong ty Phat trién nha | Bién Hoa | Théng Nhit 0,15 0,14 cur cao tAng két hop TMDYV theo quy hoach
Loc An) Quyét dinh chu truong dAu tr s6 3598/QD-UBND ngay
11/10/2018 ciia UBND tinh
o i Nghi quyét s6 52/NQ-UBND ngy 12/07/2018 ciia HDND
33 |Trung t4m hanh chinh cong Bién Hoa | Théng Nhét 1,70 0,99 théanh phé Bién Hoa v& viéc giao didu chinh, bd sung ké hoach

vén ddu tu cong naim 2018
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Trong dé:

Dia didm Dién tich Sir | Sirdung | Str dung
STT Tén ¢dng trinh, dir 4n Tén huyén (xt, thi trhn) kéhoach | dung | vaodt | vao dt Co s& d& xuét
T (ha) vaodit | rimg |rimg ddc
trdng [Ga|phong h| dung
P# hoan thanh bbi thudng, bd sung hia dé thyc hién tha tuc dét
. dai. Vin ban sb 359/UBND-NL ngay 07/02/2018 clia UBND
39 AM:Q:W aﬂﬂmmm %oo“ww <w.ﬂw Binh Ous Cic xa 0.44 o1 huyén Pinh Quén vé viéc chip thuén chi trrong didu chinh b
e ng My - Tén | Dinh Qudn ox ; , sung phuong an bdi thudng, h trg va tai dinh cu dy &n Dudng
yen dy 500KV trung t4m dién luc Vinh Tén - r& Song Méy - Tan
Uyén, qua dia ban huyén Dijnh Quan.
Quyét dinh s6 3103/QD-UBND ngay 24/10/2017 v vie didu
. . . chinh gi4 tri bdi thudmg, hd trg phé duyét tai quyét dinh sé
40 | Trudmg TH Kim Déng Binh Quén | Gia Canh 25| 1,00 1720/QD-UBND ngay 23/8/2016 ciia UBND huyén Binh
Quén 34 thyc hién dyr 4n trrdmg TH Kim Uwsm .
Nghi quyét s6 109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 v& bd sung déun
41 | H8 chira nuéc Ca Ron Pinh Quén | Gia Canh 174,00 7,66 |t cong nim 2018 tinh Pdng Nai (Phy lyc Il myc IV phin b sé
thir tur 8)
A . L .
4y | N van héa két hop khu thé Dinh Quén | Gia Canh 0.05 0,02 w,m x4y dung xong dua vao ké hoach dé thyc hign thi tyc giao
thao 4p 8 ‘ dat
Vin ban sb 486/BC-SKHDT ngay 24/07/2018 ciia S¢ KHPT
. vé viéc bao co két qua hop hoi ddng thim dinh chi truong
Gia Canh, _ dhu tr mét 8 dyr &n nhom B va trong diém nhém C ci
43 | Puong Cao Cang doan 1,2 Dinh Quén | TT. Pinh 1926 0,65 Thuong EM :Mzc e va trong ¢lem mhom £ ctia
Quén Thugc dy thio b6 trf vén diu tir cong ndm 2019( Phy Iyc 9-
thir ty 18)
‘ Théng bao két luan'sé 197/TB-UBND ngay 12/8/2016 ciia
44 | Nha viin héa 4p Hoa Déng Pinh Quan | Ngoc Pinh 0,03 0,03 UBND huyén Dinh Quan v thuc hién cac dy 4n néng thén

mdi x3 Ngoc Dinh
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Trong mo”

Dia didm | Dién tich St | St dyung | St dung
STT Tén céng trinh, dy 4n Tén huyén c&* thi trhn) kéhoach | dung | vaodt | vao dht Co sor d& xudt
’ (ha) vadodit | rimg |rimg dic
trong ia|phong hé| dung
Théng béo Két lugin sé 10264/TB-UBND ngay 27/9/2018 ciia
Chu tich UBND tinh v& xir Iy d& xuét, kién nghi cia UBND
TT. Dinh huyén Pinh Quan vé cdc dy 4n trén dia ban huyén, trong d6 cé
51 {Mé réng dudng Ly Thai TS Pinh Quan - 4,45 0,80 dy 4n m& réng dudng Ly Thai T8. C6 ké hoach b trl vén nim
Quén 2018 tai quyét dinh s6 115/QD-UBND ngay 24/01/2018 ciia
UBND huyén Pinh Quén v& céng b8 céng khai dy toan ngéin
sach nam 2018
Di by d & hoach dé thye hién tho i
52 | Nha van héa khu phé Hiép Ddng| Dinh Quan | | LDih 0,10{ 0,10 Di x8y dyng xong dua vio k& hoach d thye hién thi tyc giao
Quin dét
S: ke o . Viin bin s 45/TTPTQD ngay 06/9/2018 cia TTPTQD huyén
53 o?a; hoi dit cia dng Trdn Van [ o oo ,_,,MMH: 0,02 0,01 Dinh Quan v& ra so4t va diing ky nhu cBu ké hoach sir dung dét
ndm 2019 cita TTPTQD huyén Pinh Quén
; Quyét dinh 1952/QP-UBND ngay 12/06/2017 v& viéc duyét
. bdo céo nghién ciru kha thi x8y dung ha tAng Lang viin héa
54 %M:mmﬂ% MuGe Lang dén tde | o Knnh| Bao Vinh 0,03 002 ddng bao dan toc Cho ro.Nghj quyét s6 83/2017/HDND ngay
0 8/12/2017 clia H4i ddng nhén dén tinh v& ké hoach dAu tr
c6ng trung han tinh Bdng Nai giai doan 2016-2020
Kién ¢b ha luu Subi Cai Cée vhuom Nghi quyét s6 83/2017/HDND ngay 8/12/2017 cita Hai déng
55 |(chéng ngap ting khu vire Sudi | Long Khénh vxu & 22,08 9,43 nhéin dén tinh vé ké hogch diu tw cong trung han tinh Péng
Cai) Nai giai dogn 2016-2020
Budng qua khu d6 thi mdi tir ,
Nguyén Trai dén Lé Hong X.Hoa; . .
56 |Phong (Dudmg tir dudng 908 ndi | Long Khénh|P.Binh; Xun 611 | 0,26 memn._wwm”_%r_ Nw\zo-ﬂwﬂu zmwwcﬂs wo; . w%wo
dai dén dwong Xuén Tan - Xufin Tén 1 it chindl, b0 sung ke hogeh dau tr cOng ném

Dinh)















Trong dé:

Dia didm Dign tich Str | Sir dung | Sir dung .
STT Tén cong trinh, dy én Tén huyén (x4, thi trdn) kéhoach | dung | vao dét | vao dat Co s& 48 xuft
’ (ha) |vaodit | rimg [rmgdic
trbng lia[phong ho| dung
Vin ban s8 486/BC-SKHDT ngay 24/07/2018 ciia S& KHDT
vé vige bao céo két qua hop hdi ddng thdm dinh chi trwong
Pudmg DT 774 (doan tir ddu tr mot s& dyr 4n nhém B va trong diém nhém C cia
61 [km1+600 dén km 7+300) Tén Phi Phu Bién 4,48 1,85 Thudmg trec HDND tinh
(dudong Ta Lai - Tra C8) Td trinh 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 cita UBND tinh
v& bio cdo tinh hinh thyc hi¢n k& hoach diu tr céng niim
2018; ndi dung giao chi tidu ké hoach du cing ndm 2019,
Phi L&m, Quyét dinh s6 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 cia UBND
62 {Pudng Phii L4m - Tra Cd T4n Phti | Phit Thanh, 8,82 3,78 huyén Tén Phi vé viéc Giao chi tiéu dAu tur cong trung han giai
Tra Cé doan 2016 - 2020
Quyét dinh s 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 cia UBND
.| Try s& cOng an x& Phu Thanh Tén Phét | Pha Thanh 0,18 0,13 huyén Tén Pht vé viéc Giao chi tigu du tw cong trung han giai
. doan 2016 - 2020
: Quyét dinh s6 2577/QD-UBND ngay 25/7/2017 v& viéc phé
64 |Dudng La U (mé rong) Tén Phi Phu Binh 1,66 0,02 duyét Béo cdo kinh t - k§ thust dAu tr xay dyng cong trinh mé
rong dudng L4 U, xa Phii Binh; ngudn vén sy nghiép kinh té
T& trinh s6 12255/TT-UBND ngay 13/11/2018 ciia UBND
Cai tao néing clp m& rong dudng tinh v béo céo tinh hinh thyrc hién k& hoach d3u ty cdng nim
63 Trang Bom - Cy Géo Tréng Bom Céexa 3.85 0,99 2018, néi dung giao chi tiu ké hoach déu tr cong niim 2019
(PL9, STT20)
66 |Khu dan cu Tén Thinh Trang Bom | X Di 61 1822 634 Quyét dinh chi truong ddu tur s8 3982/QP-UBND neay

12/11/2018 ciia UBND tinh bdng Nai
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Trong do:

Pia didm Di¢n tich Str | Sirdung | Sir dung
STT Tén cong trinh, dy én Tén huyén ot thi tr n) kéhoach | dyng | vao dét | vao dét Co s&r d& xudt
’ (ha) | vaodit | rimg |{ringdic
trbng lta|phong hé| dung
Thong bae Két luéin cila thwdng trye Tinh iy sb 578-TB/TW
ngay 30/7/2018 v& vidc budi 1am viéc véi Ban thudng vu
Thanh Ph va huyén ¢y Vinh Ciru ndm 2018: trong d6 chép thugn chil truong
74 |Huong 16 15 Vinh Ciru Binh Loi 53 0,7 BT dy 4n Huong _@ 15 v6i quy dét khu vye Pao O - Béng
Trudmg; vin ban s6 3843/UBND-KT ngay 8/8/2018 ciia
UBND huyén vé viéc xin Thurdmg tryc Tinh iy va UBND tinh
chil trirong diu tur
. Vin ban s6 9760/UBND-CNN ngay 14/9/2018 ¢iia UBND
75 MMH_: w%www:_ _m»wwwaww XufnLdéc | Chcxa 2,44 1,16 tinh v& vigc théa thusn vi trf Tram bién 4p 110kV Xudn Péng
& g ddy daumn va hudng tuyén duong diy déu ndi
. Vin ban s6 10840/UBND-CNN ngy 11/10/2018 ctia UBND
76 MWMM%“M a 110kV Xubn Tam | o 160 | Choxa 101 066 tinh V/v thoa thugn vj trl Tram bién &p 110KV Xuan Tam va
huéng tuyén dudmg day dbu ndi
, Sudi Cat, Nghj quyét s6 83/2017/NQ-HBND ngay 08/12/2017 ctia
77 Nﬂ%%ww%zm_wmﬁww %oﬁ Xuén Léc | Xuén Bic, 4879 227 HDND tinh V& ké hoach dAu tu cng trung han tinh Ddng Nai
. Xuan Tho giai doan 2016 - 2020
Xuéin Hung Nghi quyét s6 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 cta
78 |Hd Gia Ui2 Xuéin Loc g 230,00 1,95 HDND tinh V& ké hoach dAu tu eéng trung han tinh Pdng Nai
Xuén Hoa s
giai doan 2016 - 2020
Béio céo s 217/BC-UBND ngay 27/06/2017 ciia UBND huyén
79 |Piém trung chuyén réc XuinLéo | Xuan Pht 0.40 0.16 Xufin L§c V/v X4c dinh dja diém tram trung chuyén chét thai

trén dia ban huyén Xuin Lic

DAt cong do UBND x4 Xuén Phi quén ly
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Trong d6:
Dia diém Dién tich St | Sirdung | Sir dyng
STT Tén cbng trinh, dy én Tén huyén (8, th trén) kéhoach | dung | vaodat | vao dit Co s&r dé xudt
’ (ha) [vaodit | rimg |rimgdic
trdng lia|phong h| dung
Chuyén tir d4t trdng lia sang dét . Céc phudmg, Theo nhu cfiu chuyén myc dich ho gia dinh, c4 nhén cta dia
4 Bién Hoa 7,00
tréng cdy lau nam x4 phuong
&n ti ; Th 5 é dich h§ gia dinh, ¢4 nhan ctia dj
5 |Chuyén tir d4t trdng lia chuyén Bien Hoa Che xi 5,00 eo nthu cdu chuyén myc dich ho gia ¢4 nhan cta dja
sang dft & . phirong
6 Chuyén tir dét trdng lia chuyén Chim My Cio x8 1,00 Theo nhu cAu chuyén myc dich h gia dinh, c4 nhan cia dia
sang d4t & phuong
& i Au ch ich hd gia dinh, c4 nha i
; Or:wom tir ¢t trdng Iaa sang d4t Chm My Céic xi 15,00 Theo nhu ciu chuyén myc dich ho gia dinh, ¢4 nhan cia dia
trng cay 1au nim . phuong
. N A ] E: m 5 .
8 |Chuyén tir dét laa sang dét phi Cim My Céic x4 2,00 awwmséz chu chuyén myc dich ho gia dinh, 8 nhén cla dia
néng nghiép khéng phai dit & p g
L i - s . :
o Chuyén E dht tréng lta sang ddt Chm Mg Céic x5 12,00 Theo nhu ciu chuyén myc dich hd gia dinh, c4 nhén cia dia
“|néng nghiép khéac phuong
1 10 o::.u‘m: tir mm,ﬁ trong lua sang dét Clm My Céc xi 1,00 Theo nhu chu chuyén muc dich h gia dinh, cé nhén cia dia
A 77 inuéi trng thity san phuong
' A F A 3 . N .
1" OwEwmn r dét tréng loa sang dat Binh Quin Céic 15,00 Theo nhu chu chuyén myc dich ho gia dinh, cé nhén cia dja
nong nghiép khic phurong
A X . an v N o .
1 |Chuyén tir d4t trdng laa chuyén Dinh Quin Céc x4, thi 3,00 Theo nhu cdu chuyén myc dich ho gia dinh, c4 nhan cia dia
sang dat & trin phurong :
13 owcwms tir dét trdng Iua sang dét Dinh Quén Céc x4, thi 10,00 Theo nhu cdu chuyén myuc dich hd gia dinh, c4 nhén cia dia
trdng cy l4u nam trin phuong
14 |Chuyén tr dét Ia sang df phi Pinh Quén oﬁ:ww thi 1,00 q_wmwzac cdu chuyén myc dich hd gia dinh, c4 nhén cia dja
néng nghiép khdng phai dét & pirong
R 2 » . A n o N .
15 Ors.u\a: tir mm.ﬂ tring Iaa sang dét Binh Quén Céc x4, thi 1,00 Theo nhu céu chuyén muc dich ho gia dinh, ¢4 nhén cia dia
nudi trdng thuy san trén phuong
: A A s ~ *
6 Gmemn i dét trdng lua sang dét Long Khanh|  Cée x 5,00 Theo nhu cAu chuyén muyc dich hd gia dinh, c4 nhan ctia dja
_ |nbng nghigp khdc phuong
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Trong dé:
Dia difm Di¢n tich St | St dung | Str dung
STT Tén cdng trinh, dir 4n Tén huyén (x4, thi trén) kéhoach | dyng | vaodbt | vao dét Co sé d& xufit
T (ha) | vaodit | rimg |rimg dic
trdng lia|phong h¢| dung
30 Chuyén tir dét tréng lua sang dét Tan Ph Céc x4, thj Theo nhu céu chuyén muc dich hé gia dinh, ¢4 nhan cia dia
nuoi trng thiy san " trén 7,00 phwong
Chuyén tir ¢t trbng Iua sang dét . Céc x4, thi Theo nhu cu chuyén myc dich h¢ gia dinh, c4 nhén cua dja
31| Tén Phi 9,00 -
tréng cly 1au nim trén phuong
i hé gia dinh, c4 na dij
32 |Chuyén tir dét Ita sang dét phi Tan Phu Céc MMN thj 1,00 HMMMM#: céu chuyén muyc dich ho gia ¢4 nhén cia dia
néng nghiép khong phai dit & phuong
33 Chuyén tir dét trdng lta chuyén Théng Nhit Clic x4 1,00 Theo nhu cdu chuyén myc dich ho gia dinh, cé nhan cia dia
sang dat & B phuong
34 Om:a\m: tir ¢4t trdng lua sang dét Théng Nhét Ciic xi 2,00 Theo nhu cdu chuyén muc dich ho gia dinh, c4 nhan coa dja
~ [trbng cly 18u ndm phuong
| 1 Chuyén :w dat trdng tha sang dit Théng Nhét| Ciexa 5.00 Theo nhu cdu chuyén muc dich hd gia dinh, ¢4 nhan cia dia
. [ndng nghiép khéc phuong
| 36 |Chuyén tir dft lia sang 4t phi | Théng Nhét |  Cac xa 2,00 aﬁw%g cdu chuyén myc dich h gia dinh, c nhén clia dja
ndng nghigp khéng phai dit & plivong
1 . o . B
37 Chuyén tir d4t trng Ina chuyén Tréng Bom Céic x 7,00 Theo nhu cAu chuyén myc dich ho gia dinh, ¢4 nhan coa dja
sang dét & phuong _
38 o::.wm: tir dét trdng lda sang dit Tring Bom | Cicxa 5,00 Theo nhu ciu chuyén myc dich h gia dinh, c4 nhén cda dia
nuéi tréng thiy san phuong
39 Chuyén tir dht tréng Ina sang ddt Tring Bom | Céoxa 11,00 Theo nhu cdu chuyén myc dich h gia dinh, cé nhan ciia dja
néng nghiép khac phuong
40 |Chuydn tir dét lia sang dbtphi | TrangBom |  Cac xa 1,00 ﬂa“:%: cdu chuyén myc dich ho gia dinh, c4 nhén cia dja
néng nghiép khong phai dét & phuong
y . - o r.y r +
Al Qm:%m: tir dét trong laa sang dht Tring Bom Chic xi 10,00 |Theo nhu cdu chuyén myc dich hé gia dinh, c4 nhén clia dia
trong cy 14u nim phuong
& i F3 : e L] »
" Chuyén tir dét trdng laa chuyén Vinh Ciru Cic xA 9,00 Theo nhu ciu chuydn myc dich hé gia dinh, ¢4 nhan cia dia
sang dét & phuong
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-u_E lge 111
¢ dv 4n diéu chinh quy EP dia diém ma phai thu hdi dit theo Khoan 3 Diéu 62 Luat dit dai

ﬁﬂms theo Nghi quyét so 145/2018/NQ-HPND ngay 07/12/2018 ciia HPND tinh)

gl Dia diém ;. | Dién :
Co sd d& xuit
STT én cong trinh, dir 4n Tén huyén (x8, thi trén) M4 dat tich (ha) VL Xu
Téng s6 dy én 293,23
) . Két lugn sé 569-KL/TU cia Thiong tryc Tinh Gy vé dy an mé
L |M& rong Dén tho Nguyén Hitu Canh Bién Hoa | HipHoa | DDT 0.07 | 4ng, tring tu va tén tao di tich lich sit Dén the Nguyén Hitu Canh
i - Viin ban sé 9136/UBND-CNN ngay 13/09/2017 ciia UBND tinh
Tam Phu Pdng Nai v& viéc thoa thufin huéng tuyén; Vin ban sb
P 2 |Puomg déy 220kV Séng Méy - Tam Phuore Bién Hoa M:q s mgw DNL 53,79 (3926/UBND-CNN ngay 20/4/2018 ciia UBND tinh v& viéc didu
‘ ¢ chinh cyc b huéng tuyén ¢ong trinh dudng déy 220 kv Séng
Mady - Tam Phude
. Vin ban sb6 193/HDND-VP ngiy 25/9/2018 ciia HDND huyén
3 |Trudng MN Séng Ray (dp 9) CimMy | SéngRay | DGD 0,70 |Cém M$ vé viéc chp thuén chi truong ddu tr cdng niim 2019;
diéu chinh quy mé dién tich tir 0,3 ha thanh 0,7 ha.
_ okt s Vin ban s6 193/HDND-VP ngay 25/9/2018 ctia HDND huyén
4 [Pudng Tinh 16 764 di Sudi Lic Cdm My | XudnDéng{ DGT 3,84 | 4 Mg v& vige chfp thudn chi tnrong dbu tu cdng ném 2019,
. . Cr . Vian ban s6 923/TB-SKHDT ngay 11/12/2017 v& viée théng bio
5 | Hé théng clp nudc tap trung x& Phi Loi Pinh Quén | Pha Tén DTL 025 | 1+ tien ké hoach ddu tr cong nim 2018
Vin ban s6 1932/UBND-NL ngay 25/7/2018 cia UBND huyén
Dinh Quén v& viéc chdp thudn chi trirong cho thyc hién dhu tir
6 | Tram trung chuyén chét thai sinh hoat Pinh Quan | Subi Nho DRA 0,05 [xay dung bd trung chuyén réc sinh hoat tai cac x& Sudi Nho,

Thanh Son, La Nga va Pha Tuac - Tac Trung. Vén cia HTX

TMDYV Phi Lyi
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Dia diém .. | Dién _
STT Tén cong trinh, dy 4 8 = :
n cong trinh, dir 4n Tén huyén (xd. th trdn) M4 dt tich (ha) Co s&r d& xufit
Viin ban 56 820/UBND-KT ngay 03/5/2018 v& vigc chép thuén
14 | Nha vin hoa két hop khu thé thao dp Subi Da| Tap Pha | Thanh Son | DSH 0,07 |chii trwong, théa thugn dia diém a& 1p dir 4n diu nr xay dung
Nha viin héa dp Sudi P4, xd Thanh Son, huyén Tén Phit
Cong vin sé 507/UBND-KT ngay 03/5/2018 v& viéc chip thugn
is M% viin hoa két hop khu thé thao fp Thavh | 1, po | Thanh son | DSH 0,03 |chis truong, thoa thugn dia diém dé lap dy an dAu trxdy dung
m Nha vin héa mﬁ Thanh Lim, x& Tharh Son, huyén Tan Phu,
" | Cong viin s6 508/UBND-KT ngay 27/3/2018 cita UBND huyén
Nha viin héa két hop try s& 1am vige dp \ Téan Phit v& viéc chép thugn chii trrong, thoa thudn dja diém dé
16 | 1hanh Trung TanPht | Thanh Son | DSH 0,10 1ap dy 4n du tw xdy dyng Nha van héa 8p Thanh Trung, xa
: Thanh Son, huyé&n T4n Phi
_ Vin ban sé 3890/UBND-TNMT ngay 14/9/2019 cia UBND
17 MMM W%::mmwa nude ngodi hing rao CX6 Théng Nhét | BauHam2 | DTL 1,30 {huyén Théng Nhét v& viéc cho phép chuyén chi tidu quy hoach va
- 4 cip nhit vao ké hoach sit dung dAt hang nam cia huyén
_ Td trinh s8 246/TTr-UBND ngay 08/8/2018ctta UBND huyén
18 |Trudmg TH, THCS Gia Kiém Théng Nhét | GiaKiém | DGD 1,50 |Théng Nhit v viéc xem xét, chip thugn cho phép chuyén chi tiéu
quy hoach va cép nhat vio ké hoach sir dyng ddt hang niim cia
Té trinh s6 246/TTr-UBND ngay 08/8/2018ctia UBND huyén
19 [Trudng TH Hoang Van Thy (md réng) Théng Nhét | L6 25 DGD 0,69 |Théng Nhét v& viéc xem xét, chdp thusn cho phép chuyén chi tiéu
quy hoach va cip nhat vao ké hoach st dung d4t hang nam
Té trinh s6 246/TTr-UBND ngay 08/8/2018cia UBND huyén
20 |Tramyté xa 1o 25 Théng Nhdt | Lo 25 DGD 0,08 [Théng Nhét v& viéc xem xét, chdp thuéin cho phép chuyén chi tiéu

quy hoach va cAp nhét vao k& hoach sir dung dét hang nam
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'Y BANNHANDAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH PONG NAI Déc 1ip - Ty do - Hanh phiic
35%2-2){ A/TTr-UBND Déng Nai, ngay A 01 thang 11 ndm 2018
VAN PHO‘\}G HDND T. DONG NAi
TO TRINH CON ol JBA3 B,

V& viéc thong qua Danh muc cic dy an thu

du an cd sir dung dét trong lua, dat rlrng phd gﬁg

mt;’ NGy ALE [dd]4E

Laitt B8 S0 e

rirng dic dung nim 2019 tinh Pdng Nai

Kinh giri: Hoi ddng nhén dén tinh Dong Nai

Thuc hién quy dinh cia Luit ban hanh van ban quy phz_mi phap Luédt nim
2015, Uy ban nhan dén tinh xin trinh Hoi ddng nhan dan tinh vé Danh muyc céc
dur 4n thu hdi dat; cdc du 4n c6 s dung dat tré“mg laa, dat rimg phbng_h('_i, rung
dic dung; céc d 4n cén thiét phai didu chinh vé-dia diém thyc hién dy 4n ma
| phai thu hoi dét nim 2019 tinh Pdng Nai nhur sau: '

1. Sw cin thiét phai trinh Hoi dong nhan dén tinh thong qua danh
muc cac dw an thu héi dit; cdc dir 4n c6 si dung dat trong lua, d_at rimg
phong hd; rimg dic dung va cac dr 4n didu chinh dia diém thwc hief:nhim
2019 tinh Pdng Nai ' |

" Ciin ctt Luit T4 chirc chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015

Cén clr Ludt D4t dai ngay 29/11/2013;

Cén cir Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cia Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mét s§ didu ciia Lujt Dit dai;

Cén ctr Ngh.l dinh s6 01/2017/ND-CP ngiy 06/01/2017 ctia Chini phi stra
dbi, bd sung mot sb nghi dinh quy dink chi tiét thi hanh Lujt dht dai;

. Cén cir quy hoach sir dung d4t ¢én nim 2020, §% hoach str dung 4t 5 nim
(2016 - 2020) tinh Pdng Nai dd duge Chinh phu phé duyét tai Nghi quyét sb
74/NQ-CP ngay 09/8/2017; didu chinh quy hoach st dung dt dén niam 2020 cia
cép huyén d4 dugc Uy ban nhan dén tinh phé duyét;

Cén clr Thong tu sb 29/2014fTT -BTNMT ngay 02/6/2014 cta Bo Tai
nguyén va Moi truong quy dinh chi tiét viéc lap, dleu chinh quy hoach, ké hoach
su dung dat;" -







Tai Khoin 3, Didu 62 Lujt Dét dai nam 2013 quy dinh viée thu hdi dat dé
phat trién kinh té - x& hoi vi loi ich qubc gia, céng cong trong trudng hop:

- “3. Thyc hién cdc du an do Héi dong nhdn ddn cdp tinh chdp thuén ma
phaz thu hdi dét bao gom:

a) Dw dn xdy dung tru sC co quan nhd mebe, t6 chire chinh tri, 16 chire
chinh tri - x@ hoi; cong trinh di tich lich sir - van hoa, danh lam thing canh
duge xép hang, cong vién, qudng truong, twong dai, bia tudng niém, cong trinh
- su nghiép cong cdp dia phwong,

b) D an xay dung két céu ha tdng kj thudt cia dia phwong gém gido
théng, thuy loi, cép rede, thodt miede, dién luc, thong tin lién lac, chiéu séng d6
thi; cong trinh thu gom, xit Iy chdt théi;

¢) Dy dn xdy dung cong trinh phuc vu sinh hogt chung cua cong dong dén
cw: dir an tdi dinh cw, nha & cho sinh vién, nhd & xd hoi, nha & cong vu; xdy
dyng céng trinh ciia co SO 16n gido; khu vadn hoa, thé thao, vui choi gidi tri phuc
vy cong cong; cho; nghia trang, nghia dia, nha tang 1é, nha héa téng;

d) Dy dn xdy. dung khu do th; méi, khu ddn cie nong thén mdi; chinh trang
dé thi, khu ddn cu nong thon; cum cong nghiép; khu san xudt, ché bién nong
san, lém san, thiy san, hdi san tdp trung; dyr an phat trién rieng phong ho, rumg
ddc dung;

d) Dy an khai thdc khodng san dugc co quan c6 thim quyén cdp phep,
truong hop khai thic khodng san lam vat liéu xdy dung thong thuong, than bin, |
khodng sén tai cac khu vy c6 khodng sdn phdn tan, nhé 1€ va khai thdc tdn thu
khodng san”

Péi véi viée thuc hién cac dy 4n ¢ st dung dién tich dat trdng ia, dht
rimg phong h, tai diém b Khoén 1 Didu 58 Luét Pat dai nim 2013 quy dinh
“Déi vdi du dn co st dung dét trong lia, dét rimg phong ho, dét rieng ddc dung
vao cde muc dich khdc ma khdng thuéc tricong hop dwge Quobc hgi quyét dinh,
Thil z‘uo*ng Chinh phil chép thudn chi truong déu twe thi co quan nha nudc co
théim quyen chi dugce quyet dinh giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc
dich sir dung dat khi c6 mét trong cdc vén ban sau ddy: Nghi quyét cia Hoi
déng nhan ddn cap tinh ddi v6i truomg hop chuyén muc dich st dung duwdi 10
héc ta ddt tréng lia; dudi 20 ha dat rieng phong ho, dét rimg ddc dung”.

Déi véi viee didu chinh dia didm thuc hién du 4n, tai Khoan 8 Digu 2
Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ctia Chinh pht quy dinh:
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“_ Trong trudng hop cdn thiét ma phdi diéu chinh vé quy mé, dia diém va
56 lwong dw dn, cong trinh nhung khéng lam thayr déi vé chi tieu sir dung ddt
theo loai ddt va khu vuec st dung dét theo chure -nc“ing trong quy hogach sir dung
ddt cap huyén thi Phong Toi nguyén va Moi truomg tong hop nhu cdu sir dung
dat cia to chirc, h gia dinh, ca nhin z‘rmh Uy ban nhén dén cdp huyen bdo cao
Sé Tai nguyen va Moi truong. S¢ Tai nguyén va Moi truong trinh Uy ban nhdn
dén cdp tinh xem xét, chdp thudn cho phép dé thuec hién va cdp nhdt vao ké
hoach st dung dat hang ndm cé}a huyén cua ndim tz'é]p theo.

- Trueomg hop ¢6 bé sung dy én, cong trinh ma phdi thu hoi dat theo quy
dinh tai khodn 3 Didu 62 ciia Ludt ddt dai thi phai dwoc HOL d’éng nhan dan
 tinh, thanh phé truc thujc trung wong (sau ddy goi la Hoi dong nhdn dén cdp
tinh) théng qua truée khi Uy ban nhin ddn cdp tinh xem xét, cha’fp thucin cho
phép dé thiee hién va cdp nhdt véo ke hoach st dung dat hang ndm cép huyen

ciia ndm tiép theo”.

Dé ¢b co s& trién khai thue hién kip thoi cac du 4n trong ndm 2019, dép
{mg nhu ciu phat trién kinh t& - x3 hdi cuaﬁm—phucng, trén co s6 quy hoach, ké
hoach sir dung dét dugc co quan c6 thAm quyén phé duyét, Uy ban nhan dén tinh
tong hop danh muc céc du 4n cin thu hdi dét theo quy dinh tai Khoan 3, Bleu 62
Luat Dt dai ndm 2013; danh muc cac dw 4n b sir dung dét trong lha quy dinh
tai tai Diém b, Khodn 1, Didu 58 Luat D4t dai ndm 2013 va danh muc céc dv 4n
can. thiét phai didu chinh vé dia diém thyuc hién dy 4n ma phai thu hdi dét quy
dinh tai Khoan 8 Didu 2 Nghi dinh s§ 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cia
Chinh phd, trinh Héi ddng nhén dén tinh théng qua, 1am co s& d8 thu hdi dit,
giao dit, cho thué dit, cho phép chuyén muc dich sir dung dt 1a cin thiét, diing
quy dinh va phd hop véi tinh hinh thyc té cia dia phuong '

II. Muc dich, quan diém xay dung vin ban

1. Muc dich _

Lam co s& dé thu hdi dét, giao dit, cho thué dét, cho phép chuyén muc
dich str dung dit, ding quy dinh va phu hop véi tinh hinh thuc t& cha dia
phuong.

2. Quan diém chi dao |

Céc du 4n cin thu hdi d4t phai thed"quy dinh tai khoan 3, Diéu 62 Luit
Dt dai nim 2013 va danh muc cc du 4n cé sir dung dat trong lGa, dét rimg
phong hdg, rimg didc dung quy dmh tal diém b, khoan 1, Pidu 58 Luét DAt dai








ndm 2013; dyu an diéu chinh vi tri thue hién du an theo quy dinh tai Khoan 8
Diéu 2 Nghi dinh sb 01/2017/NB-CP ngay 06/01/2017 ctia Chinh ph.

Didu chinh thi gian thuc hién déi véi cae du én c6 st dung dht trdng lda,
dat rimg phong hd, d4t rimg dic dung d3 dwoc HDND tinh théng qua tai Nghi
quyét s5 144/2014/NQ-HDND ngay 11/12/2014, Nghi quyét sé
166/2015/NQ-HPND ngay 16/7/2015, Nghi quyét sé 183/2015/NQ-HDND
ngay 11/12/2015, Nghi quyét s§ 21/2016/NQ-HPND ngay 14/7/2016 ma
dang thyc hién dang do, can thiét phai didu chinh thoi gian thyuc hién dé 1ap
thu tuc dét dai. | |

- IIL. Qua trinh xay dung dwng vin bin:

Ngay 12/9/2018, Uy ban nhan dén tinh ban hianh Vin ban sb
9646/UBND-CNN vé viéc ra sodt béo cdo két qua thuc hién ké hoach st dung
d4t nim 2018 va ra soét 18p ké hoach st dung dt nim 2019 cua ny ban nhén
dan c4c huyén, thi x& Long Khénh, thanh phé Bién Hoa.

Ngay 30/10/2018, Uy ban nhan dan tinh ban hanh Té trinh s 11628/TTr-
UBND d nghi.x8y dung Nghi quyét Hoi déng nhan dan tinh.

" Ngay 02/11/2018, Hoi ddng nhan din tinh ban hanh Vin ban sb
836/HDND-VP v& viéc théng nhét d& nghi x4y dung Nghi quyét HDND tinh v&
danh muc c4c du 4n thu hdi ¢4t nim 2019.

Cin ctr ¥ kién chép thuan ctia Hoi ddng nhén dén tinh, Uy ban nhan dan
tinh d4 téng hop nhu ciu cla cac nganh, dia phuong, 1dp danh muc cac dy an
can thu hoi dit; céc du 4n c6 sit dung dét trdng lua, dét rimg phong b, dét rimg
d&c dung va c4c dy 4n diéu chinh dia diém thuc hién nim 2019 tinh Déng Nai.

IV. Panh gia két qua thuc hién Nghi quyét s6 s6 91/2017/NQ-HDPND
ngay 08/12/2017 va Nghi quyét sé 113/2018/NQ-HPND ngay 06/7/2018
ciia Hoi dong nhin din tinh:

Thuc hién cac Nghi quyét sé 91/2017/NQ-HPND ngay 08/12/2017 va
Nghi quyét sé 113/2018/NQ-HDND ngay 06/7/2018 ciia Hai ddng nhén dan
tirh vé& viée théng qua danh muc cac dv an cin .thu hoi d4t; cac du 4n cb st
dung @4t trdng lta, dat rimg phong hé, dit rimg dic dung céc nam 2018 trén
dia ban tinh Dbng Nai. Uy ban nhan dén tinh d4 chi dao céc nganh, cac cép tip
trung t6 chirc thuc hién thu hdi dat, giao dit, cho thué dét, chuyén muc dich
sir dung it theo quy hoach, k& hoach st dung dét.







 Ngay 12/9/2018, Uy ban nhén dén tinh c6 Vin ban sé 9646/UBND-

CNN giao Uy ban nhén dén céc huyén, thi x4 Long Khanh va thanh phé Bién
Hoa 13 soét, bao céo két qué thue hién k& hoach st dung d4t ndm 2018 va lap
k& hoach st dung dét nim 20 19 ctia cdc dia phuong; ddng thoi S& Tai nguyén
va Mbi trudng d4 6 chirc lam viée truc tiép véi Uy ban nhan dan cac huyén,
thi x8 Long Khanh, thanh phé Bién Hoa dé thue hién c4c ndi dung néu trén.

Sau khi téng hop béo céo ciia cac dia phuong, két qué trién khai cic dy
4n, cong trinh thu héi dit; cic dir 4n c6 st dung dAt trdng lta, dit rung phong
ho trén dia ban tinh Pong Nai dén ngay 01/09/2018 va udc thuc hién dén
31/12/2018 nhu sau:

1. Két qui thwe hién cic. duw an thu hdi dit:

Téng s6 lwong du 4n, cong trinh cn thu hdi d4t da dwoc Hoi dong nhén
dén tinh théng qua tai cdc Nghi quyét sé 91/2017/NQ-HDND ngay
08/12/2017 va Nghi quyét sb 113/2018/NQ-HDND ngay 06/7/2018 13 481 du
&n, trong d6 dién tich cn thu hdi dt 12 4.113,63 ha. -

Qua ra sodt, téng hop sb lidu tir ny ban nhin din céc huyén, thi x4
Long Khénh va thanh pho Bién Hoa, két qué thue hlen nhu sau:

Tong sé du 4n, cdng trinh d3 va dang trién thuc hién duge.12 296 du 4n
v6i dién tich thu hdi 14 2.777,50 ha; ty 16 thye hién dat 67,5 2% vé dién t1ch va
dat 61,54% tbng sb dw 4n, cu the

_ 1.1. Céc cbng trinh, dur 4n thu hoi dat 3 c6 quyet dinh thu hdi dét:

Tdng sé du 4n cén thu hdi dét thdng qua tai cdc Nghi quyét trén da ¢
quyét dinh thu hdi d4t 12 90 du 4n véi dién tich can thu hdi dét 14 106, 45 ha,
cu thé nhu sau:

- Phén theo cdc nhém duy 4n: | A

+ Dy 4n xiy dyng tru s& co quan nha nudc, td chic chinh tri, t§ chitc
chinh tri - x& hdi, cong trinh di tich lich st - vin hoa, danh lam thang canh duge
xép hang, cong vién, quang truo‘ng, tuong dai, bia tuéng niém, cong trinh su
nghiép cong cip dia phuong (sau day viét tit 13 theo diém a, khoan 3, Diéu 62
Luat d4t dai nim 2013): 19 du an, trong 6 dién tich cin thu hdi dit 12 10,23 ha.

+ Dy 4n x4y dung két cAu ha téingk)“/ thilf;it ciia dia phuong gdém giao
théng, thity 1oi, cép nude, thodt nude, dién luc, théng tin lién lac, chidu sang 6
thi; cdng trinh thu gom, xir Iy chét thai (sali day viét tit 13 theo diém b, khoan 3,
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Pidu 62 Lujt dat dai nim 2013): 31 du 4n, trong d6 dién tich can thu hdi dit 1a
12 53,97 ha.

+ Dy 4n x&y dung cong trinh phuc vu sinh hoat chung cda cdng dong dén
cu; dy 4n tal dinh cu, nhd & cho sinh vién, nha & x4 héi, nha & cong vy; xay
dung cdng trinh ¢ia co s& tén gido; khu van héa, thé thao, vui chot gii trf phuc
vu cdng cdng; cho; nghia trang, nghia dia, nha tang 13, nha hoa tang (sau day
vidt tit 12 theo diém c, khoan 3, Diéu 62 Luat dét dai nam 2013): 38 du 4n, trong
d6 dién tich cén thu hdi dét 1a 39,73 ha.

+ Du 4n x4y dung khu d6 thi méi, khu dan cu ndng thon méi; chinh frang
d6 thi, khu dén cu ndng thdén; cum coéng nghiép; khu san xuét, ché bién néng
san, 14m san, thiy san, hai san tip trung; du &n phat trién rung phong hd, rimg
dic dung (sau ddy viét tit 14 theo diém d, khoan 3, Didu 62 Luit dét dai nam
2013): 02 dur 4n, trong d6 dién tich can thu héi ¢4t 12 2,52 ha.

(Chi tiét cdc du an, cong trinh dwoc thé hién trong Phuy luc 56 01 kém theo)

1.2. Cac cong trinh, dir 4n d c6 théng bao thu hdi dét:

Tbng sé du 4n cén thu hdi dat thdng qua tai cac Nghi quyét trén da cé
théng béo thu hdi dAt 14 58 du 4n véi dién tich thu hdi dét 1a 281,83 ha, cu thé
nhu sau:

- Phén theo cdc nhém du an:

+ Du 4n theo diém a, khoan 3, Piéu 62 Lu#t dét dai nim 2013 12 21 du 4n,
trong d6 dién tich cén thu héi dat 14 20,14 ha.

'+ Du 4n theo diém b, khoan 3, Didu 62 Lujt dét dai nam 2013 13 17 dy 4n,
trong d6 dién tich cAn thu hdi d4t 13 110,89 ha.

+ Du 4n theo diém c, khoan 3, Diéu 62 Luit d4t dai nam 2013 14 12 du 4n,
trong @6 dién tich cn thu hdi d4t 12 91,59 ha.

+ Du 4n theo diém d, khoan 3, Piéu 62 Luat dit dai ndm 2013 1& 4 dy 4n,
trong d6 dién tich can thu hdi d4t 12 9,89 ha. |

+ Dy 4n thu hdi theo Khoan 60 Pidu 2 Nghi dinh 01/2017/ND-CP cua
Chinh phu 12 4 du 4n, trong d6 dién tich can thu hdi dat 12 49,32 ha.

(Chi tiét cde du dn, cong trinh dwgc thé hién trong Phu luc 56 02 kém theo)

1.3. Cé4c cong trinh, du 4n d3 dugc cdp thdm quyén chip thusn cha
- truong dhu tu hodc thda thuln dia diém, dang trién khai cac bude dé Iap thu
tuc théng béo thu hdi dit:







Téng sb du 4n cén thu hdi dit thong qua tai cdc Nghi quyét trén da
dugce cap tham quyén chép thuan chu trwong d3u tu hoic thoa thudn dia diém,
dang trién khai cac budc dé lap thu tuc thdong bio thu hoi dat 1a 148 dy an véi
dién tich cAn thu hdi dét 13 2.389,22 ha, cu thé nhu sau:

- Phén theo céc nhom du an:

+ Du 4n theo diém a, khoan 3, Pidu 62 Lujt d4t dai naim 2013 12 36 du 4n,
trong d6 dién tich can thu hdi dét 13 38,06 ha.

+ Dy 4n theo didm b, khoan 3, Piéu 62 Luat ¢4t dai nim 2013 1 50 dv 4n,
trong d6 dién tich cin thu hoi dAt 14 282,66 ha.

+ Dy 4n theo diém c, khoén 3, Diéu 62 Lujt d4t dai nim 2013 12 25 dy 4n,
trong d6 dién tich can thu hdi dét 12 419,22 ha.

" +Du 4n theo diém d, khoan 3, Diéu 62 Luat dat dai nim 2013 12 36 du 4n,
trong d6 dién tich cin thu héi dat 1a 1.569,28 ha.

+ Du an theo diém d, khoan 3, Didu 62 Lust d4t dai nim 2013 14 01 du én,
trong d6 dién tich can thu hdi dét 12 80 ha. |

(Chi tiét cée dy én, cong trinh dugc thé hién trong Phy luc 56 03 kém theo)

1.4. Cac cdng trinh, du an chua tnen khai thuc hién:

Tong s6 du 4n ¢an thu hdi dit théng qua tai cdc Nghi quyet trén, den
nay chua trién khai thuc hién 12 185 du 4n véi dién tich 12 1.336,13 ha, _chlem
32,48% vé dién tich va 38,46% vé sb lwong du-4n. Cyu thé nhu sau:

- Phén theo cac nhém du 4n: | |

+ Dur 4n theo diém a, khoan 3, Piéu 62 Luét dht dai nim 2013 la34 du an,
trong d6 dién tich can thu hdi dét 12 23,2 ha.

+ D 4n theo dlem b, khoan 3, Diéu 62 Luéat dét dai nam 2013 12 58 dy an,
trong d6 dién tich can thu hdi dat 1 610,89 ha.

+ Du 4n theo diém c, khoan 3, Didu 62 Luat dét dai nim 2013 la 75 du: an,
trong d6 dién tich can thu hdi At 1271 ,26 ha.

+ Du 4n theo diém d, khoan 3, Diéu 62 Lujt dét dai ndm 2013 13 18 dir 4n,
trong dé dién tich cin thu hdi dét 12 630,78 ha. |

(Chi tiét cde du dn, cong trinh duwoc thé hién trong Phy luc 56 04 kém theo)








2. Két qua thue hién. cac dy 4n eb sir dung dat trf’ihg laa, dit rirng
phong h§, dit rirng dic dung: |

Téng s6 lugng du 4n, cong trinh c6 sit dung dat trdng lGa, dht rimg
phong hd, rimg dic dung da dugc Hodi déng nhéan dén tinh théng qua tai céc
Nghi quyét sb 91/2017/NQ-HPND ngiy 08/12/2017 va Nghi quyét s&
113/2018/NQ-HPND ngay 06/7/2018 1a 78 du an v&i dién tich 111,81 ha.
Trong d6 st dung dét trong la 13 84,06 ha, st dung d4t rimg phong hé 1a
10,29 ha, str dung dht rung dic dung 1a 14,06 ha. Két qua thuc hién nhu sau: -

2.1. Dy 4n ¢6 si dung dét trong lna:

Téng sb du 4n d3 duge théng qua 13 71 du 4n, s dung tir d4t tréng laa
13'84,06 ha. Trong d6, tbng s du 4n 43 va dang trién khai thuc hién 1a 44 du
4n v&i dién tich dét trong lua 13 53,44 ha dat 63 57% vé .dién tich va dat
61,97% vé sb diy 4n. Cu thé:

- Dy 4n d3 chuyén muc dich ho3ic da thu hdi d4t 12 9 du an véi dién tich
14 11,39 ha.

- Dy 4n @3 c6 thong bio thu hdi dat 13 11 dur 4n vé6i dién tich 14 15,72
ha. |

- Du 4n d4 c6 chil truong 12 24 du 4n véi dién tich 26,33 ha.

2.2. Du 4n c6 sit dung dit rimg phong hd

Téng sb du 4n da duoc thong qua la 5 dy 4n, st dung tir @it rimg phong
ho 12 10,29 ha. Trong d6, téng sb du 4n d3 va dang trién khai thuc hién 1a 4
dy én voi dién tich dht ri‘rﬁg phong hé 12 10,2 ha dat 99,13% dién tich va dat
80% vé s du 4n. Trong d6 da c6 quyét dinh thu hdi dit 13 2 dv 4n véi dién
tich d4t rimg phong ho 0,15 ha; 02 du 4n dd c6 chép thuin chi trrong hodc
thoa thuin dia diém vai dién tich dét rung phong hé 10,05 ha.

2.3. Dy 4n ¢6 st dung dét rimg dac dung

Téng sb dy 4n d3 duoc théng qua 1a. 2 du 4n, stt.dung tir dat ring dic
dung 12 14,06 ha. Trong d6, tdng-sé du 4n da va dang tridn khai thyc hién 1a 1
du 4n véi dién tich dat rimg ¢ic dung 13 0,49 ha dat 3,49% dién tich va dat
50% vé sb du an.

2.4. Cac du an chua thure hién

Tdng s6 dur 4n c6 st dung dét trdng laa, dét trdng ring phong hé, rimg
déc dung chua trién khai thyc hién 13 29 du &n v6i dién tich 44,28 ha, trong







d6 céc du 4n st dung dét trong lba chua trién khai thyc hién 1a 27 du 4n véi
dién tich dt trdng 1ua 1a 30,62 ha; céc du 4n st dung d4t rimg phong hé chua
trién khai thyc hién 13 01 dy 4n vé6i dién tich dét rimg phong hé 13 0,09 ha;
cc du 4n st dung dht rimg dic dung 14 1 dy 4n v6i dién tich dt rimg dic
dung la 13,57 ha | |
(Chi tiét cdc dy én, cong trinh duoc rhe hzen trong Phu luc 56 54, 5B, 5C, 5D
kem theo)

3. Dién tich chuyén muc dich st dung dat trc“mg Ida clta h§ gia dinh ca
nhan:

- Chuyén tir d4t Iua sang d4t & 13 5,14 ha (Bién Hoa 0,01 ha, CAm M¥
0,08 ha, Dinh Quén 0,82 ha, Long Khénh 0,36 ha, Long Thanh 0,45 ha, Tan
Phi 0,09 ha, Trang Bom 0,64 ha, Vinh Ciru 1,21 ha, Xuén Léc 0,48 ha).

- Chuyén tir dét lGa sang dAt trong cay lau nim 1a 38,15 ha (Cim Mj?
3,61 ha, Pinh Quan 7,11 ha, Long Thanh 9,7 ha, T4n Phu 0,86 ha; Tréng Bom
4,06 ha, Vinh Ciru 8,11 ha, Xuin Loc 1,64 ha, thi x& Long Khanh 3,06 ha).
- Chuyén dit lta sang dét nuédi trdng thuy san 0 65 ha (thuoc huyén
Vinh Ctu). ' |

- Chuyén dt lta sang dit néng nghidp khac la 6,17 ha (Cam My 3,77
ha, Tén Phu 1,73 ha, Xuin Loc 0,67 ha).

- Chuyén tir d4t laa sang dét phi nong nghzep khong phal dat 13 0,12
ha (Vinh Clru 0,06 ha, Xuan Loc 0,06 ha). '

4. Panh gi4 chung

Nhu vay, két qua thuc hién danh muc cac du 4n cin thu hdi dét; cdc dur
én c6 st dung dét trdng laa, dit rimg phong h(’j, d4t rimg dic dung da duoc
Hoi ddng nhan dan tinh thdng qua tai cdc Nghi quyét s6 91/2017/NQ-HPND
ngéy 08/12/2017 va Nghi quyét sb 113/2018/NQ-HBND ngdy 06/7/2018 dat
gin 70% v& dién tich va trén 60% v& sb lu:cmg du 4n da phan nao dap Ung
dugc nhu cdu phéat trién kinh té - x3 hoi cia dia phuong.

S6 lugng du 4n, cong trink dén nay chua trién khai thye hién cha yéu 13
céc cong trinh cai tao, chinh trang néng thén; cic cong trinh ha ting nhu giao
théng, thiy loi. M6t phin nguyén nhén 13 cic dia phwong can dbi lai ngudn
vbn, tap trung mot sb x4 diém, chua van dong xa hdi hoa hét trong nhan dan.
Mot phan trong quéd trinh trién khai“thirc hién, céng tdc bdi thudng, giai







phéng mit bing gip nhidu kho khan nén phai dbi dia didm khéc din dén chua
thuc hién duoc tha tuc dét dai.

Cac du 4n dang trién khai thuc hién phén 1én 1a céc du 4n ¢é quy md
16m, hién dang trong giai doan hoan thién céc thil tuc hd so @ thuc hién thu
hdi dét, giao d4t hodc thué dat. Viée thuc hién céc thd tuc nay dbi véi cac du
4n str dung d4t v6i quy mé 16n rét phitc tap va mét nhidu thoi gian.

pé viéc trién khai thue hién ké hoach .st dung dat dat két qua cao hon,
Uy ban nhén dan tinh s& tiép tuc chi dao, d6n dbc cac nganh, cic cp tip
trung thuc hién céc du 4n cén thu hdi dit da dwgc Ho6i ddng nhan dan tinh
thdng qua, d4p tng nhu cau phét trién kinh t& - x3 hoi, quéc phong, an ninh .
tinh Pdng Nai.

V. Pinh gii két qua thue hién Nghi quyét s6 144/2014/NQ-HPND
‘ngay 11/12/2014, Nghi quyét s6 166/2015/NQ-HPND ngay 16/7/2015,
Nghi quyét s6 183/2015/NQ-HDND ngiy 11/12/2015, Nghi quyét sb
21/2016/NQ-HDPND ngay 14/7/2016 cha Hoi ddng nhin din tinh — thyc
hién theo quy dinh tai khoin 11 Piéu 2 Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay
06/01/2017 ciia Chinh pha '

Thuc hién Nghi quyét sb 144/2014/NQ-HDND ngay 11/12/2014, Nghi
quyét sé 166/2015/NQ-HDND ngdy 16/7/2015, Nghi quyét s6 183/2015/NQ-
"HDND ngay 11/12/2015, Nghi quyét sb 21/2016/NQ-HDND ngay 14/7/2016
ctia Hoi &dng nhan dan tinh vé viéc théng qua danh muc cac dy 4n cin thu
hdi dt; chc du 4n c6 sir dung dét trdng Ita, dAt rimg phong hé, dAt rimg dic
dung céc nam 2015, 2016 trén dia ban tinh Pbng Nai. Uy ban nhén dén tinh
dd chi dao cic nganh, céc chp tip trung td chitc thyc hién thu hdi dt, giao
dét, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dét theo quy hoach, ké hoach str
dung dét.

1. Két qua thwe hién -

1.1. Két qua thiwe hién cdc di 4n cin thu hdi dat

Qua tdng hop bédo céo bang vin bén cia céc dia phuong vé két qué trién
| khai thuc hién céc du an, cong trinh can thu hoi dat; cac du 4n ¢6 st dung dht
trdng laa, d4t rimg phong ho, dat rimg dac dung trén dia ban tinh Pdng Nai
dén ngay 31/10/2018 va udc thyc hién dén 31/12/2018 nhu sau:

Téng sb luong dy 4n, cong trinh cin thu hoi dit d duoc Hoi déng nhén
ddn tinh thdéng qua tai cdc Nghi _quyét s6 144/2014/NQ-HPND ngay
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11/12/2014, Nghi quyét sb 166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015, Nghj quyét
s6 183/2015/NQ-HDND ngay 11/12/2015, Nghi quyet sb 21/2016/NQ HBND
ngay 14/7/2016 14 1.071 du an, trong dé dién tich cin thu hdi dit 1a 7.056,23
ha. _

Qua ra soat, tong hop sb lidu tir Uy ban nhén dén cdc huyén, thi x4
Long Khénh, thanh phé Bién Hoa, téng s6 du 4n, cdng trinh 4 va dang trién
thue hién duoc 13 711 du an véi dién tich thu hdi 13 6.023,19 ha; ty 1€ thuc
hién dat 85,36% vé dién tich va dat 66,39% téng s8 du 4n, cu thé:

a. Cdc cong trinh, dy 4n thu hdi dit d4 c6 quyét dinh thu hdi dit:

Tdng sb dy an di ¢ quyét dinh thu hdi dét 1a 470 du an véi dién tich
thu hoi dét 13 1. 911,10 ha, cu thé nhu sau:

- Phén theo céac nhém du 4n:

+ Dy 4n thu hdi d4t theo didm- a, khoéan 3, Dleu 62 Luat d4t dai nam 2013;
106 du an, trong 46 d1en tich cin thu hdi dét la 85,79 ha.

+ Dy 4n thu hdi dat theo d1em b, khoan 3, Bleu 62 Luat dht dai nam 2013:
127 dy 4n, trong d6 dién tich cén thu h01 dat 13 427,82 ha. ,

+ Du 4n thu h01 dat theo diém c, khoan 3, Pidu 62 Lujt dé‘it dai nim 2013:
200 du 4n, trong do d1en tich cin thu thu h01 dht la. 217,42 ha.

+ Dy 4n thu hdi d4t theo didm d, khoén 3, Dleu 62 Luat dét dal nam 2013:
36 du 4n, trong d6 dién tich cin thu hdi dit 14 1.179,04 ha. |

+ Du 4n khai théc khbé.ng san dugc co quan c6 thim quyén cépl phép, trir
trudng hop khai thac khodng san lam vat liéu xay dung théng thuong, than bun,
khoang san tai cdc khu vire co khoang san phén t4n, nhd 18 va khai thic tén thu
khoang san (sau day vibt tht 1a theo didm d, khoan 3, Piéu 62 Luat dit dai nim
2013): 01 dy éan, trong 6 dién tich can thu h01 dat 13 1 03 ha.

- Phén theo don vi hanh chinh:

Béng 1. Sé lugng du 4n d4 c6 quyét dinh thu hdi dit

Téng sb
TT Pon vi hanh chinh — Diél:. tich
, thu hoi (ha)
1 {Bién Hoa 53 207,18
2 | CimMy L 44 89,64
3 | XuinLc 21 | 483,08

)








Tong sb
TT Pon vi hanh chinh 6 twgng _ D‘ié[; | tich
thu hoi (ha)
4 | Trang Bom 47 43,83
5 | Théng Nhét : 32 68,99
6 |Long Thanh 44 156,63
7 | Nhon Trach 28 552,07
8 | Pinh Quan | 71 41,04
9 | TanPht 40 14,15
10 | Vinh Ciru 58 223,22
11 | Long Khédnh 30 19,25
Céc huyén o 2 _ 12,02
Tong 470 1.911,10

(Chi tiét céc dw dn, cong trinh duwoc thé hién tai Phu luc $6 6 kém theo)

b. Cac céng trinh, dw 4n d4a c6 thong bao thu hdi dat:

Téng s6 du 4n d3 c6 théng béo thu hdi dit 1a 130 du 4n vdi dién tich
thu hdi d4t 1 1.718,02 ha, két qua thuc hién nhu sau:

- Phin th_eo cac nhém du an:

+ Dy 4n thu hdi dét theo diém a, khoan 3, Pidu 62 Lujt dit dai ndm 2013
1a 26 du 4n, trong d6 dién tich cAn thu hdi dét 1a 25,69 ha.

+ Dur 4n thu hi dit theo diém b, khoén 3, Piéu 62 Luét d4t dai nim 2013
la 48 dy 4n, trong d6 dién tich cAn thu hdi dét 12 506,99 ha.

+ Du 4n thu hdi dit theo didm c, khodn 3, Diéu 62 Luét dit dai nam 2013
12 32 dy 4n, trong @6 dién tich cin thu hdi d4t 12 93,54 ha.

+ Dir 4n thu hdi dit theo diém d, khoan 3, Pidu 62 Lust dét dai ndm 2013
13 24 du &n, trong d6 dién tich cn thu thu hoi d4t 12 1.091,80 ha. |

- Phan theo don vi hanh chinh: ‘
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Béng 2. S6 luong cong trinh d4 cé thong bio thu hdi dit

_ Téng sb
TT Don vi hanh chinh sé.lugng Dié{i tich
_ thu hdi (ha)
1 |BiénHoa : 32 353,51
2 |CimMy | 2 27,56
3| Xun Loc 03 15,83
4 | Trang Bom 10 257,52
5 | Théng Nhét . 6 5,83
6 | Long Thanh 8 191,48
7 | Nhon Trach 33 789,36
8 | Dinh Quén I 2,40
9 | Tan Pha - 24 14,44
10 | Vinh Ciru | 5 53,05
11 | Long Khanh | 6 7,04
| Téng- 130 171802

(Chi tiét cdc d-z,r an, cong trink droc thé hién Iréng Phy luc 56 7 kém thea)

¢. Cac coéng trinh, dy.4n .di dwoc cép thim quyén chip .thuz’jh chi
trwong daun tw hoic théa thuin ﬂié diém, dang trién khai cac buée dé lap
thit tyc thu hdi dit: o

Téng sb du 4n d4 duge cép thdm quysn chip thuén chu truong diu tu
hoic théa thuin dia diém, dang trién khai céc buéc dé 14p thi tuc thu hdi dét
1a 111 dy 4n vé6i dién tich thu hdi dét 1 2.394,07 ha, két qua thuc hién nhu
sau: ' ‘

- Phan theo cdc nhém du 4n:

+ Dy én theo diém a, khoan 3, Piéu 62 Luat d4t dai nim 2013 12 20 du 4n,
trong d6 dién tich can thu hdi d4t 13 14,89 ha.

+ Dy én theo di€ém b, khoan 3, Pidu 62 Luat d4t dai nim 2013 14 35 dy 4n,
trong d6 dién tich cn thu hdi dt 1a 364,51 ha.

+ Dy 4n theo diém c, khoan 3, Didu 62 Lujt d4t dai nim 2013 13 26 dy 4n,
trong d6 dién tich cin thu hdi dét 12 371,96 ha.








+ Dy 4n theo diém d, khoan 3, Biéu 62 Luat dét dai ngm 2013 14 29 dy 4n,
trong d6 dién tich cin thu hdi d4t 13 1.638,71 ha.

+ Du 4n theo didm d, khoan 3, Diéu 62 Ludt dit dai nam 2013 12 01 dy 4n,
* trong d6 dién tich can thu hoi d4t 14 4 ha.
- Phan theo don vi hanh chinh: -

Bang 3. S6 lugng cong trinh di duge chp thim quyén chép thuén chi truong
dAu tu, dang 14p thi tuc thu hdi dat

T(:)ng 56
TT Pon vi hanh chinh Y
. S6 leong Dl"mx tl ch
thu hoi (ha)
1 |BiénHoa 16 803,38
2 | Cim My o 2 ; 0,24
3 | XuiinLéc ' 3 6,27
4 Trang Bom 1 0,50
5 | Théng Nhét 2 0,44
6 Long Thanh _ : 20 527,43
7 Nhon Trach 25 725,04
8 | Dinh Quéan - 2 178,36
9 | TanPhu | 4 . 1,18
10 | Vinh Cim 7 20,66
11 | Long Khéanh 28 84,47
Cac huyén 1 46,10
Tong | 111 2.394,07

(Chi tiét ede dy dn, cong trinh dwoc thé hién trong Phy luc s6 8 kém theo)

d. Cac c6ng trinh, du an chwra trién khai thwe hién:

Téng sb du 4n chua trién khai thue hién 14 360 du 4n véi dién tich 1a
1.023,62 ha, chiém 14,51% v& dién tich va 33,61% v& s6 lugng du 4n. Cu thé
nhu sau:

- Phén theo c4ac nhém du an:

+ Dy 4n thu hdi d4t theo didm a, khoan 3, Didu 62 Luat d4t dai nidm 2013
14 104 du 4n, trong &5 dién tich cAn thu héi dat 13 50,98 ha.

+ Dur 4n thu hdi dht theo didm b, khoan 3, Didu 62 Lust 44t dai nim 2013
13 134 du 4n, trong d6 dién tich cin thu hoi dét 1 249,70 ha.
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+ Dy 4n thu hdi d4t theo diém c, khoan 3, Didu 62 Luét dt dai nam 2013
1a 103 dy 4n, trong d6 dién tich cAn thu hdi d4t 12 117,96 ha.

+ Dy 4n thu hoi d4t theo diém d, khoan 3, Didu 62 Luat dit daj nam 2013
14 17 dy 4n, trong d6 dién tich cAn thu hdi d4t 1a 551,58 ha.

+ Dy én thu hdi dt theo diém d, khoan 3, Pidu 62 Luat dét dai nim 2013
14 02 du 4n, trong d6 dién tich cin thu hdi dat 13 53,40 ha.

- Phén theo don vi hanh chinh;

Bing 4. 86 lwong cong trinh chura trién khai thire hién theo don vi hanh chinh

Thng sb
TT Pon vi hanh chinh - Dien tich
Soluong |y héi (ha)
1 |BiénHoa 33 165,93
2 | Cim My | 25 86,37
3 |XuinLoc | 16 12,12
4 | Tréng Bom | 29 121,66
5 | Théng Nhét ' 118 85,34
6 | Long Thanh | 21 - 34,29
7 | Nhon Trach 14| . 24434
8 | PinhQuén 27 28,65
9 | TanPha 22 16,28
10 | Vink Ciru 34 141,25
11 | Long Khénh 19 18,67
Céc huyén - : 2 68,71
Tong 360 1.023,62

(Chi tiét cde dy én, cong trinh diege thé hién trong Phu uc s6 9 kém rheo)

1.2. Két qud thwe hién cic dlr an c¢6 str dung dat trong lua, dat rirng
phong hj, dit rirng dic dung '

Tdng s lvong du 4n, cdng trinh cé s dyng dht trong laa, dat ring
phong ho, rimg dic dung d& duoc Hdi ddng nhén dan tinh théng qua tai Nghi
quyét s6 144/2014/NQ-HDND ngay 11/12/2014, Nghi quyét sb
166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015, Nghi quyét sb 183/2015/NQ-HPND
ngdy 11/12/2015, Nghi quyét sé 21/2016/NQ-HDND ngay 14/7/2016 ctia Hoi
d6ng nhén dan tinh 13 184 du an véi dién tich 2.509,66 ha. Trong d6 st dung








d4t trdng IGa 12 250,96 ha, sir dung d4t rimg phong hé 13 12,84 ha, st dung
dht rimg dic dung la 2,80 ha. Két qua thuc hién nhw sau:

a. D 4n c6 sir dung dit trong hia

Téng sé du 4n d4 duoc théng qua & 176 du 4n, st dung tir dét trdng l0a
14 250,96 ha. Trong d6, tdng s6 du 4n di va dang trién khai thuc hién 14 115
du 4n vé6i dién tich dét tréng hha 12 167,86 ha dat 66,89% vé dién tich va dat
65,34% vé sb du an. Cu thé:

- Du an da chuyen muc dich hodc di thu hdi @it 1a 87 du 4n véi dién

tich 12 127,90 ha.

- Du 4n d4 c6 théng béo thu hdi dét 14 19 du 4n véi dién tich 1a 24,44
ha.

- Dy an da c6 cha truong diu tu, hién nay dang 14p thi-tuc phép 1y 14 9
du 4n véi dién tich 15,52 ha. | '

b. Dy 4n c6 sir dung dit rirng phong hd

Tbng sb du én d& dugc thong qua 13 08 du 4n, st dung tir d4t rimg
phong hd 12 12,84 ha. Hién nay toan b céc du én nay ddu d3 hodc dang trién
khai thuc hién, dat 100% ké hoach. Cu thé:

- Dy 4n d% chuyén muc dich hoc di thu hdi dét 14 05 du 4n véi dién
tich 12 11,11 ha.

- Dy 4n d4 c6 thong béo thu hdi dht 14 02 dy 4n voi dién tich 14 1,68 ha.

- Du 4n d3 c6 chi truong, hién nay dang 18p thd tuc phap ly 14 01 du 4n
v§i dién tich 0,05 ha. |

c. Cac du an chwa thye hién

Tong cac du én chua trién khai thuc hién 1a 62 du 4n v&i tdng dién tich
85,91 ha, trong d6é 61 dy an co6 st dung dét trong Ia véi dién tich dét trong
lua 12.83,11 ha; 01 du 4n ¢6 sir dung d4t rimg dic dung vai dién tich dét rimg
dic dung la 2,80 ha.
(Chi tiét cde du én, cong trinh dugc thé hién trong Phu luc s6 104, 10B, 10C,

10D kem theo)

2. Panh gia chung

Nhu vay, téng s6 luong du 4n, cong trinh 48 duoc Hoi dbng nhan dan
tinh thdéng qua tai cdc Nghi _quyét sb6 144/2014/NQ-HDND ngay 11/12/2014,
Nghi quyét sé 166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015, Nghi quyét sb
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183/2015/NQ-HDND ngay 11/12/2015, Nghi quyét sé 21/2016/NQ-HDND
ngdy 14/7/2016 ctia Hoi ddng nhan dan tinh:

- Dy 4n, cdng trinh cin thu hdi d4t 13 1.071 dy 4n, véi dién tich cin thu
hoi dét 12 7.056,23 ha. Trong d6:

+ D4 thyc hién 14 470 du 4n vé6i dién tich thu hdi dat 12 1.911,10 ha.

+ Dang thyc hién 13 241 du 4n vé6i dién tich thu hdi 4.112,09 ha (d3 c6
thdng béo thu hdi dAt 1a 130 dw 4n véi dién tich thu hdi dht 12 1.718,02 ha; da
duoc cép thdm quyé“:n chép thudn chd trirong dau tu hoic thoa thudn dia diém,
dang 18p céc tha tuc thu hdi dét 14 111 du 4n véi dién tich thu hdi dit 13
2.394,07 ha). |

+ Dy 4n chua trién khai thuc hién 13 360 du an véi dién tich 1a 1.023,62
ha, chiém 14,51% v& dién tich va 33,62% vé sé luong du 4n.

- Dy 4n ¢6 sit dung d4t tréng lta dwoc Hoi ddng nhan dan tinh théng
qua 1a 176 dy 4an, st dung dat trt"ing lda 12 250,96 ha. Trong dé:

+ P4 thyc hién 12 46 dy an véi dién tich 13 60,91 ha.

+ Dang trién khai thyc hién 13 69 dy 4n véi dién tich dit trdng Ita
106,95 ha (d4 ¢6 quyét dinh thu hdi dit 41 dy 4n vé6i dién tich 66,99 ha, ¢6
thong bo thu hdi ¢4t 1a 19 du 4n véi dién tich 13 24,44 ha, c6 chép thusn chii
trirong hodc thda thudn dia diém, dang 1ap thi tuc dit dai 09 du 4n voi dlen
tich 15,52 ha). '

+ Chua trién khai thwe hlen 1a 61 du an véi dién tich dat trong lda 1a
83,11 ha. o

- Dy 4n ¢6 sit dung dit rimg phong ho, d4t rimg dic dung 12 09 dy én
(stt dung dt rimg phong ho 12 12,84 ha, st dung dit rimg dic dung 2 8 ha).
Trong dé:

+ D& thue hién 12 02 du an véi dién tich 14 7,8 ha.

+ Pang thﬁc hién 15. 06 du an véi dién tich dét rung phong hé 1a 5,044
ha (d4 c6 quyét dinh thu hdi d4t 3 dv 4n véi dién tich 3,314 ha, c6 thong béo
thu héi dét 12 02 du 4n véi dign tich 1,68 ha; d& c6 chu trwong dang thuc hién
céc thi tuc d4t dai khéc 14 01 du 4n véi dién tich 0,05 ha).

+ Chua trién khai thuc hién 1a 01 dy 4n 6 sir dung dét ring dic dung
vl d1en tich 2,80 ha.








- Céc dy 4n, cdng trinh dén nay chira trién khai thirc hién chi yéu 13 cac
cOng trinh cai tao, chinh trang noéng thon, céc céng trinh ha ting nhu giao
thong, thily loi. Mét phin nguyén nhén 13 cac dia phuong cin d6i lai ngudn
vbn, tip trung mot sé xa diém, chwa van dong xa hdi hoa hét trong nhan dan.
Mot phin trong qué trish trién khai thuc hién, cong tdc bdi thudmg, gidi
phoéng mefn; bing gip nhiéu khé khin nér phai dbi dia diém khac dén dén chua
thye hién dugc thi tuc dét dai.

- Céc du an dang trién khai thyuc hién phan 16n 14 céc dy 4n cé quy md
16n, hién dang trong giai doan hoan thién céc thu tyc hé so @& thuc hién thu
hdi d4t, giao dAt hodc thué dit. Viéc thuc hién c4c thi tuc ndy d6i véi cac dy
an st dung dat véi quy md lén rat phtic tap va mat nhidu thoi gian.

3: Y _}{ién dd xuit chia ny ban nhéin déin tinh

_ Can ctr Khoan 3 Didu 49 Lugt dt dai nam 2013

- Cin ct khodn 11 Didu 2 Nghi dinh sé 01/2017/ND-CP ngay
06/01/2017 cta Chinh pha.

“Déi véi dién tich dat tréng lia, dét rimg phong hé, dat rizng ddc dung
dé cé van bén chdp thudn ciia Thii tuémg Chinh phii -hoéic Nghi quyét ctia Hpi
dong nhén dan cdp tinh théng qua dé si dung vao muc dich khdc nhung chia
_ ¢6 quyét dinh thu hoéi ddat, giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc dich
sir dung dat dé thwc hién dyw dn thi duoc chuyén sang thuc hién trong cdc ndm
tiép theo nhumng khéng dwoc qué thoi han 03 ndm theo quy dinh tai khodn 3
Diéu 49 cia Lugt dét dai v khéng phdi lam lgi thit tuc xin y kién chép thudn -
ciia Thi tuéng Chinh phit hode trinh Hpi déng nhdn ddn cdp tinh théng qua
theo quy dinh tai khoan 1 DPiéu 58 cua Ludt déat dai néu rié:p tuc thuc hién du
an’. |

T cin cit néu trén, db1 véi 75 du 4n dang thuc hién d& dang trong 6
69 dy 4n c6 stt dung dit trdng lta véi tdng dién tich 106,95 ha(41 dy 4n d4 c6
quyét dinh thu hdi dét v6i dién tick dit trong lia 66,99 ha, 19 dy 4n di c6
théng bo thu hdi dit 13 v4i dién tich dit tréng l0a 12 24,44 ha; 9 dv 4n d4 c6
cht truong diu tu, dang 1ap thi tuc phép 1y véi dién tich dt tréng lGa 15,52
ha); 06 du 4n c6 sir dung dit rimg phong hé véi tdng dién tich 5,044 ha (03
du 4n d3 c6 quyét dinh thu hdi dit v6i dién tich dht rimg phong hé 3,314 he,
02 du 4n d4 c6 thong bdo thu hdi dht véi dién tich dit rimg phong ho 12 1,68
ha; 01 du 4n d4 c6 chd truong d8u tw, hién nay dang 14p thi tuc phép 1y v6i
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dién tich d4t rimg phong hd 0,05 ha) & dwgc Hoi ddng nhan déan tinh théng
qua tai cac Nghi quyét s 144/2014/NQ-HDND ngay 11/12/2014, Nghi quydt
s6 166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015, Nghi quyét 6 183/2015/NQ-HDND
ngdy 11/12/2015, Nghi quyét s 21/2016/NQ-HPND ngay 14/7/2016, cn
thiét phai tiép tuc thuc hién trong nim 2019 & hoan thanh céc thit tuc v& dét
dai, Uy ban nhan d4n tinh d& xudt Héi ddng nhén dén tinh chép thuén didu
chinh thoi gian thye hién vao nim 2019.

Déi véi 62 dy én chua trién khai thwe hién, trong @6 61 du 4n c6 si
dung dt trdng lGa véi dién tich 83,11 ha; 01 du 4n c6 st dung dAt rimg diic
dung véi dién tich 2,80 ha, Uy ban nhén d4n tinh s& giao Uy ban nhan dan céc
huyén, thi x4 Long Khanh va thanh phé Bién Hoa ra soét, tbng hop vao hd so
hity b6 ké hoach st dung d4t ¢6i véi cic du 4n trén theo quy dinh tai Khoan 3
Didu 49 Luat Dét dai nim 2013 va thuc hién cong bd viéc hiy bo theo quy
dinh.

VI. Danh muc cic dr 4n thu hdi dat, du 4n cb sit dung dat trc"ing lia,
dit rirng phong hd, rirng dic dung nim 2019 tinh Pong Nai.

Dé dap tmg kip thoi nhu cdu trién khai thue hign céc dy 4n phuc vu cho
nhu qé‘.u phit trién kinh té - x& hi clia dia phurong, Uy ban nhan dan tinh d3 chi
dao cdc S&, nganh va dia phuong ra sodt cic dir 4n di didu kién trién khai thue
hién trong nim 2019 tdng hop béo céo Uy ban nhan dan tinh xem xét trinh Hoi
dong nhan dén tinh thong qua l1am co s¢ trién khai thyc hién du 4n. Qua ra soét,
tong hop du 4n c6 st dung d4t tréng Hia, d4t rimg phong ho, dAt rimg dic dung
trong mim 2019 tinh Ddng Nai cu thé nhr sau:

VI.1. Céc dir 4n cAn thu hoi d&t nim 2019

Téng s§ dur 4n can thu hdi dit trong ndm 2019 14 187 dir 4n vé6i tdng dién
tich 12 2.582,82 ha, trong 6 dién tich cin thu hdi d4t 13 2.095,60 ha, cu thé:

1. Dr 4n cin thu hdi dit theo Khodn 3 Pidu 62 Luit DAt dai nim
2013: |

Téng s6 dir 4n cln thu hdi dat theo Khoan 3 Didu 62 Lu4t Pat dai nim
2013 1a 181 dy 4n véi tong dién tich 14 2.370,76 ha, trong d6 dién tich cin thu
héi dt 13 2.083,61 ha, cu thé:

a) Du 4n x8y dung tru s& co quaﬁ nhd nuée, tb chirc chinh tri, t& chirc
chinh tri - x& hoi, cdng trinh di tich lichsit - vin héa, danh lam thing canh duge
xép hang, c¢dng vién, quang 121‘116'1}5, tong dai, bia tudéng ni€m, céng trinh su








nghiép cong cAp dia phuong: 43 du 4n/164,55 ha, trong d6 dién tich can thu hoi
4t 12 157,34 ha.

b) Dy an x4y dung két cAu ha ting k¥ thujt ciia dija phuong gdm giao
théng, thiy loi, Célp nude, thoat nude, dién luc, thong tin lién lac, chiéu sang d6
thi; cong trinh thu gom, xi Iy chét thai: 81 du 4n/774,22 ha, trong d6 dién tich
can thu hdi ¢4t 12 595,78 ha.

¢) Dy 4n xy dung c6ng trinh phuc vu sinh hoat chung ctia cong ddng dan
cu; dv 4n tii dinh cu, nha & cho sinh vién, nhd & x& hdi, nha & cong vy, xay
dung cong trich clia co s& ton gido; khu van héa, thé thao, vui choi giai tri phuc
vu cdng cdng; cho; nghia trang, nghia dia, nha tang 1€, nba hoa tang: 16 du an/
69,88 ha, trong d6 dién tich cn thu hdi dat 1a 64,80 ha. |

d) Dirdrrxdy dung khu d6.thi méi, khu dén curndng thén mai; chinh trang
d6 thi, khu d4n cu ndéng thon; cum cdng nghiép; khu san xut, ché bién néng
san, 1am san, thity sin, hai sin tap trung; du 4n phét trién rimg phong hd, rimg
dic dung: 41 dir 4n/1.362,12 ha, trong d6 dién tich can thu hdi dat 1a 1.265,69
ha.

5. Thu hdi d4t theo Khodn 60 Didu 2 Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP
ngay 06/01/2017 ciia Chinh phii:

“Téng s6 du 4n cin thu hdi dht theo Khoan 60 Dieu 2 Nghi dinh 56
01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ca Chinh phil 1a 6 dw 4n/212,06 ha, trong do
dién tich cn thu hdi d4t 12 11,99 ha.

Phan theo don vi hanh chinh nhu sau:

Bang 5. S6 heong di dn, cong trinh cén thu hoi ddt nam 2019

S5 hrong dw | Dién tich thu hdi
an (ha)

Bién Hoa 5 7,71
Cim My | - -
DPinh Quan - -
Long Khénh - -
Long Thanh - -
Nhon Trach - -
Tén Pha - -
Théng Nhét - -
Trang Bom _ - -

STT Pon vi hanh chinh

Oicw|~1iav]juv]bk Wik |—
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STT Do vi hanh chigh Sé lwgng dy | Dién tich thu hdi
: an (ha)
10 | Vinh Ciru 1 4,28
11 Xuédn Loc - -
Téng | 6 11,99

(Chi tiét cdic dw ém, céng trinh duge thé hién trong Phu luc $6 11 kém theo)
VI.2. Cdc dy 4n diéu chinh quy md, vi tri thye hién dy 4n theo quy
dinh tai khoan 8, khodan 10 Diéu 2 Nghi dinh s6 01/2017/NP-CP ngay
06/01/2017 céa Chinh phi
Téng sb dw 4n diéu chinh vi trf thie hién 14 24 dw 4n véi tdng dién tich
293,23 ha, trong d6 c6: 01 dyr 4n dét di tich, 06 du 4n dht gido duc, 03 dur 4n
d4t giao théng, 02 dw 4n dAt nang lugng, 02 du 4n dat xit 1y réc thai, 04 dyv 4n
dit viin héa - sinh hoat céng dong, 04 dr 4n dét thity loi va 02 du 4n Ght &.

Béng 6. 86 heong dir dn, cong trinh cdn didu chinh quy mo, vi tri ndm 2019

STT | Donvibanhchinh | Sfhrngdwén | Dién tich dy 4n (ha)

1 | Bién Hoa 2 53,86
2 | Cim My 2 4,54
'3 | Binh Quén 5 24,79
4 | Long Khanh 1 0,51
5 | Long Thanh - -
6 | Nhon Trach 1 7,06
7 | Téan Phu 4 1,73
8 | Théng Nhit 4 3,57
9 | Trang Bom - -
10 | Vinh Ciu 2 0,28
11 | Xuén Loc 1 - 0,08
12 | Lién huyén 2 196,81
Tong 24 293,23

(Chi tiét cdc di dn, cong trinh dugc thé hién trong Phy luc sé 12 kém theo)
VI.3. Cic trwdng hop cé si dung dit trong lia, dat rirng phong ho,
dit rirng dic dung nim 2019.
3.1. Céc dw 4n c6 si dyng dit tréng lia, dit rimg phong hd, dit
ring dic dung: : |
Téng s cac du 4n c6 sit dung dét trdng Ita, dt rimg phong hd, rimg
dic dung ndm 2019 134 90 du 4n, curi_thé nhu sau:

N








- Du an ¢6 st dung dat tréﬁg Jaa 1a 86 dur 4n, trong d6 sir dung dht trong
lna 1a 108,23 ha.

- Du 4n st dung dit rimg phong hé 14 01 dy 4n, trong d6 st dung dit
ring phong hé 1a 1,47 ha. _

- Dir 4n st dung dht rimg dic dung 12 01 dw 4n, trong d6 sir dung dét
rimg ddc dung la 7,66 ha. |

- Du 4n ¢6 s dung dét trdng lta va d4t rimg phong ho: 2 du 4n, trong
dé sir dung dét tréng Ia 12 6,15 ha, sir dung d4t rimg phong hd 12 19,74 ha.

(Chi tiét cde dw dn, cong trinh duoc thé hién trong Phu luc 56 1 3. kem
theo)

3.2. Cac trwomg hop hd gia dinh c4 nhin xin chuyén muc dich si
dung dat trong la sang myc dich-khéc nim 2019.

- Chuyén tir d4t tréng lta sang dat & 14 51,65 ha, trong d6:

+ Tai c4c x4 ctia huyén Cim M¥: 0,10 ha.

+ Tai c4c x4, thi trin ciia huyén Pinh Quéan: 3,0 ha.

+ Tai cic x4, thi trin cia huyén Tan Phu: 0,8 ha.

+ Tai c4c x4, thi tran ca huyén Long Thanh: 5,0 ha.

+ Tai céc x4, thi trin cta huyén Trang Bom: 7,0 ha.

+ Tai céc x&, thi trén cia huyén Xuén Loc: 2,0 ha.

+ Tai cac phuong, x8 cua thi x4 Long khanh: 4,0 ha.

+ Tai c4c x4 ctia huyén Nhon Trach: 12,98 ha.

+ Tai céc x4 cua huyén Théng Nhét: 0,20 ha.

+ Tai cac x4, thi tran cha huyén Vinh Ciru: 8,57 ha.

+ Tai cdc phudng, x4 ctia thanh phé Bién Hoa: 8,0 ha.

- Chuyén tir dht trdng lha sang dht trdng cdy 1au nim 13 120,58 ha,
trong d6: | | o

+ Tai c4c x4 clia huyén Cim M¥: 15 ha.

+ Tai cac 3{5, thi trdn ctia huyén Dinh Quén: 10 ha.

+ Tai cac x4, thi trdn ciia huyén Tén Pha: 8,8 ha.

+ Tai cac x4, thi trn cta huyén Long Thanh: 15,0 ha.

+ Tai cac x4, thi trn ctia huyén Trang Bom: 10,0 ha.

+ Tai cac x3, thi trin ciia huyén Xuén Léc: 15 ha.
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+ Tai cac phudng, x4 cua thi x4 Long khanh: 16 ha.

+ Tai céc x4 cha huyén Théng Nhét: 2 ha.

+ Tai c4c x4, thj trén clia huyén Vinh Ctru: 21,75 ha.

+ Tai céc phudng, xa ctia thanh phé Bién Hoa: 7,0 ha.

- Chuyén tir dét trong lGa sang dat ndng nghiép khac 1a 84 ha, trong dé:

+ Tai c4c x4 cia huyén Cém Mg: 12,0 ha.

+ Tai céc x4, thi trdn clia huyén Tan Phi: 10,0 ha.

+ Tai cdc x4, thi trdn cia huyén Pinh Quén: 15,0 ha.

+ Tai céc x4, thi trdn cta huyén Trang Bom: 11,0 ha.

+ Tal céc x4, thi trdn ctia huyén Xuan Loc: 26 ha.

+ Tai cé4c x4, thi trin cta huyén Théng Nhit: 5,0 ha.

+ Tai cac phuong, x& ciia Thi x38 Long Khanh: 5,0 ha.

- Chuyén tir dét trdng lha sang dit trong cdy hang nim 13 7 ha, trong
do:
| + Tai cac x& clia huyén Xuin Loc: 4,0 ha.

+ Tai céc x3, thi trin ciia huyén Long Thanh: 3 ha.

- Chuyén tir d4t trdng la sang d4t co s& san xudt phi néng nghiép 1a
13,76 ha, trong do:

+ Tai cac x& cia huyén Xuéan Loc: 1,0 ha.

+ Tai cac x3, thi trAn cta huyén Tan Phid: 0,95 ha.

+ Tai céc x3, thi trAn cta huyén Dinh Quan: 1 ha.

+ Tai céc phudng, X3 cia thanh phd Bién Hoa: 5,0 ha.

+ Tai céc x4, thi trin cla huyén Trang Bom: 1,0 ha.

+ Tai cac phudng, x4 cia Thi x8 Long Khanh: 3,0 ha.

+ Tal cac x4, thi trn cia huyén Vinh Ciru: 1,81 ha.

- Chuyén tir dit trdng lta sang d4t nudi trong thay san 13 18,89 ha,
trong do: '

+ Tai céc x4, thi tran cta huyén Tan Phu: 7,0 ha.

+ Tai céc x4, th1 trﬁn Gﬁa huyén Dinh Quan: 1,0 ha.

+ Tai c4c x4, thi trn ciia huyén Vinh Ciru: 2,0 ha.

o+ Tai cac 'Zé'cé‘l’,xthi tr‘é,n-_gﬁa huyén Trang Bom: 5,0 ha.
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+ Tai cic x4, thi trin ctia huyén Xuan Loc: 2,0 ha.

+ Tai cac x4 clia huyén Cam Mg7: 1 ha.

(Chi tiét cée du an, cong trinh duoc thé hién trong Phu luc s6 13 kém
theo)

VIL T chite thye hién

Sau khi danh muc céc du 4n thu hdi dat, du 4n c6 sit dung dit trdng lia,
d4t rimg phong hé, rimg dic dung nim 2019 tinh Pdng Nai duoc Hbi ddng

‘nhan dén tinh théng qua, ﬁy ban nhan dan tinh t& chitc thue hién nhe sau:

1. Chi dao Uy ban nhan dan cip huyén hoan thién ké hoach st dung dat
nam 2019 cép huyén, trong d6 cip nhit diy di danh muc du én thu hdi dét;
danh muc du 4n c6 st dung dit trdng l0a, rimg phong hé, rimg dic dung va
danh muc céc dy 4n didu chinh dia didm thuc hién dugc Héi ddng nhan dan
tinh théng qua, trinh Uy ban nhén dén tinh phé duyét dé trién khai thuc hién
theo diing quy dinh ctia phéap luit.

2. Ting cudng chi dao Uy ban nhan dén cc huyén, thi x4 Long khanh
va thanh phd Bién Hoa cling c4c nganh, cic cip thp trung trién khai thuc hién
hoan thanh viéc thu hdi dat, giao dét, cho thué dét, cho phép chuyén muc dich
st dung d4t cic du an theo quy hoach, ké hoach str dung dét dugc duyét, dap
tg nhu cau phat trién kinh té - x& héi ca dia phuong.

3. Phdi hop chit ché véi Hbi dong nhan dan tinh trong viée gidm sat thu
hoi dét, giao dit, cho thué dt, cho phép chuyén muc dich str dung dit dé thuc
hién cac du an dugc Hoi déng nhédn dan tinh théng qua cling nhu giam sat
viéc thuc hién quy hoach, ké hoach sir dung dat duge co quan cé thdm quyén
phé duyét.

Uy ban nhén dén tinh kinh trinh H6i dng nhan dén tinh xem xét, thong
qua.

Tran trong./.

Noi nhin: TM. UY BAN NHAN DAN
- Thudng truc Tinh dy;

- Thudng truc HDND tinh;

- C4c vi dai biéu HDND tinh;

- Chu tich, cac Phé Chi tich UBND tink;
- Ban Kinh t& Ngén séch HDND tinh;

- Ban Phép ché HDND tinkh;

- 8¢ Tai nguyén va Moi trudng;

- Chénh, Phd Vin phong; i 2
-Luu VT, TH, CNN, KT, VX. NI A &S

" _Z__¥5 Vin Chanh







UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH DONG NAI Dgc ldp - Tu do - Hanh phic
Sé: Y ngg ‘5/T"Tr—UBND | Bé}qg Nai, ngay 26 thing f{ndm 2018
TO TRINH

Diéu chinh, bé sung T¥ trinh s6 12213/TTr-UBND ngiy 12/11/2018
ciia UBND tinh vé viée thong qua Danh muc cic dw 4n thu hoi dit;
dw 4n cé sir dung dat trdng lida, dat rirmg phong hd,
rimg d4c dung nim 2019 tinh Pdng Nai

Kinh gti: Hoi ddng nhén dén tinh Ddng Nai

Thyc hién quy dinh ctia Luét ban hanh vin ban quy pham phap Luit nim
2015 Uy ban nhan dén tinh xin trinh Hb6i ddng nhén dén tinh v& Danh muc cac
du 4n thu hdi dat; cac dir 4n ¢ st dung dit trong laa, dét rimg phong hé, ring
dic dung; cic du 4n can thiét phai diu chinh vé dia diém thuc hién du 4n ma
phéi thu héi @At nam 2019 tinh Pdng Nai nhu sau:

L Su cin thiét phai trinh H)i ddng nhan dan tinh thong qua danh
mgé cic dir 4n thu hdi dit; céc dr an cé s dung dait trong lia, (_i:’it rirng
phong h§, ring ddc dung vi cic di 4n diéu chinh dia diém thyc hién nim
2019 tinh Pong Nai

Cén ctt Ludt T4 chirc chinh quyén dia phrong ngay 19/6/2015;

Cin ¢t Lugt Dét-dai ngay 29/11/2013;

Cin cir Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 ctia Chinh pht quy
dinh chi tiét thi hanh mét s§ didu cia Luat Dit dai;

Can cit Nghj dinh sb 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 caa Chinh pht sira
d6i, bd sung mét s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hénh Lujt &4t dai;

Cén ot quy hoach sir dung dét ¢én nim 2020, k& hoach s dung dét 5 nim
(2016 - 2020) tinh Péng Nai d& dugc Chinh pht phé duyét tai Nghi quyét sb
74/NQ-CP ngay 09/8/2017; didu chinh qﬁy_ hoach st dung d4t dén nim 2020 cia
cép huyén da dugc Uy ban nhan dan tinh phé duyét;

Cin cir Théng tir sb 29/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 clia B6 Tai
nguyén va M6i trudng quy dinh chi tiét vie 14p, didu chinh quy hoach, k& hoach
sir dung dit;







Tai Khodn 3, Piéu 62 Luat D4t dai nim 2013 quy dinh viée thu hdi dit dé

phét trién kinh t& - x& hai vi 1oi ich qubc gia, céng cong trong trrdng hop:
3. Thuc hién cdc dir dn do Héi dé‘ng nhdn ddn cd}a tinh cha':p thudn ma
phdi thu hdi ddt bao gém:

a) Dy dn xdy dung tru sé co qﬁan nhé nude, t6 chire chinh i, 16 chitc
chinh tri - xd hoi; cOng trink di tich lich st - vin héa, danh lam z‘hc‘fng canh
duoc xé}v hang, céng vién, quéng trucng, tuong dai, bia tudng niém, cong trinh
su nghiép cong céjp dia phuong;

b) Dy dn xdy dung két céu ha téng ky thudt cia dia phwong gém giao
thong, thuy loi, ca‘?'p nuede, thodt nude, dién lyc, thdong tin lién lac, chidu sdng d6
thi; cong trinh thu gom, xit Iy chat théi;

¢) Dy dn xdy dyﬁg clng trinh phuc vy sinh hogt chung cia cong dong dén
cu; dw dn tdi dinh cw, nha & cho sinh vién, nha ¢ xd hoi, nha ¢ coéng vu, xdy
dung cong trinh cila co s¢ t6n gfcio; khu véin hba, thé thao, vui chot gidi tri phuc
vu céng cdng; chy; nghia trang, nghia dia, nha tang 1&, nha héa tang;

d) Dy én xdy dung khu d6 thi méi, khu dén cu ndng thén méi; chinh trang
ds thi, khu din cw néng thén, cum céng nghiép; khu san xudt, ché bién néng
sén, lém sém, thity sam, hdi san tdp trung; diy én phdt irién rieng phong ho, rimg
ddc dung;

&) Dy dn khai théc khodng san dwoc co quan c6 tham quyén cap phép, trir
trieomg hop khai théc khodng sén lam vét ligu xdy dung thong thuong, than bin,
khodng san tai cdc khu vie ¢ khodng sén phdn tdn, nhd 1€ va khai thdc tdn thu
khodng sén”. |

Péi véi viée thuc hién céc du 4n cd st dung dién tich dét trong la, dht
rimg phong ho, tai diém b Khoan 1 Didu 58 Luft D4t dai ndm 2013 quy dinh
“Déi véi dur én 6 sie dung ddt rrcﬁ\ng lia, dét rimg phong hé, dét rimg ddc dung
Va0 cdic muc dich khde ma khing thude truong hop dwoe Quéc héi quyét dinh,
Thi; tudng Chinh phit chdp thudn chit truong ddu tu thi co quan nhd nudc c6
thém quyén chi duoc quyét dinh giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén myc
dich sir dung dét khi c6 midt trong cde vdn. ban sau ddy: Nghi quyét cua Hoi
déng nhdn dén cdp tinh dsi véi truomg hop chuyén myce dich s dung dudi 10
héc ta dit tréng lia; duwdi 20 ha dét rimg phong hé, dat rimg ddc dung”.

Péi véi vise didu chinh dia didm thuc hién dy 4n, tai Khodn 8 Piéu 2
Nghi dinh sé 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cta Chinh phi quy dinh:







“- Trong trudng hop cdn thiét ma phdi diéu chinh vé quy mé, dia diém vé
56 lwong dir én, céng trinh nhung khong lam thay doi vé chi tiéu sir dung ddt

theo logi dét va khu vuc sir dung dit theo chirc ndng trong quy hoach sir dung

dat cd’p huyén thi Phong Tai nguyén va Méi trieong z‘c’i’ng hop nhu céu sir dung =~

dét cia 16 chire, hé gia dinh, cd nhdn trinh Uy ban nhdn dén cdp huyér bdo cdo
S¢ Tai nguyén va Méi truong. S¢ Tai nguyén va M6i trudng trink Uy ban nhén
déan cé:v tinh xem xét, chﬁ'p thudn cho phép dé thuc hién va cdp nhit voo ké
hoach sit dung dat hang ném cd:p huyén cua nam tié:g:} theo.

- Truomg hop c6 b6 sung dir dn, céng trinh ma phdi thu héi dét theo quy
dinh tai khodn 3 Diéu 62 ciia Lugt ddr dai thi phdi dwoc Hpi déng nhan dan
tinkh, thanh phé truc thudc trung vong (sau ddy goi la Hpi dong nhan dén cdp
tink) thong qua triede khi Uy ban nhén dén cap tinh xem xét, chdp thudn cho
phép dé thuc hién va cdp nhit vao ké hoach st dung déat himg nim cdp huyén
ciia ndm tiép theo”. _

Dé c6 co s& trién khai thue hién kip thoi céc du 4n trong nim 2019, dap
Umg nhu c&u phat trién kinh té - x3 héi cha dia phuong, trén co s& quy hoach, ké
hoach st dung d4t duoc co quan ¢6 thim quyén phé duyét, Uy ban thén dén tinh
téng hop danh muc cac du 4n cin thu hdi dét theo quy dinh tai Khoan 3, Didu 62
Luat Dit daj nim 2013; danh muc cac dy 4n c6 s dung dit tréng lua quy dinh
tai tai Diém b, Khoan 1, Pidu 58 Luat DAt dai nim 2013 va danh muc cac dy 4n
can thiét phai didu chinh v& dia diém thuc hién du 4n ma phai thu hdi dét quy
dinh tai Khoan 8 Pidu 2 Nghi dinh s§ 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ctia
Chinh phi; trinh Héi ddng nhén dan tinh thong qua, 1am co s& &8 thu hdi dit,
giao dit, cho thué dit, cho phép chuyén muc dich sir dung dt 14 cin thiét, ding
quy dinh va phis hop véi tinh hinh thye € cia dia phuong.

IL. Muc dich, quan diém xiy dung vin ban

1. Mue dich

Lam co s& & thu hdi dét, giao dt, cho thué dht, cho phép chuyén muc
dich st dung dht, ddng quy dinh va pht hop véi tinh hinh thuc t& cla dia
phuong. |

2. Quan diém chi dao

Céc du 4n cin thu hdi dét phai theo quy dinh tai khoan 3, Didu 62 Luat
DAt dai nam 2013 va danh muyc céc du 4n o6 sit dung dét trdng lda, dét rimg
phdng hé, rimg d&c dung quy dinh tai didm b, khoan 1, Didu 58 Luat Dt dai
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nim 2013; du 4n didu chinh vi trf thuc hién du 4n theo quy dinh tai Khoan 8
Piéu 2 Nghj dinh sé 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ctia Chinh phi.

Dxeu chinh thoi gian thue hién b1 véi céc du 4n c6 st dung dt trdng lta,
dht ring phong ho, dit mhg dic dung di dugec HDND tinh théng qua tai Nghi
quydt sé 144/2014/NQ-HPND ngay 11/12/2014, Nghi quyét sb
166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015, Nghi quyét sd 183/2015/NQ-HDND
ngdy 11/12/2015, Nghi quyét sé 21/2016/NQ-HDPND ngiy 14/7/2016 ma
dang thyc hién dang d&, cn thiét phai didu chinh thdi gian thyc hién dé 14p
thd tuc dat dai.

. Qua trinh xay duwng dwng vin ban:

Ngiay 12/9/2018, Uy ban nhin dn tinh ban hinh Vin ban sb
9646/UBND-CNN v2 viée ri o4t bio cdo két quéa thic hién ké hoach sir dung
d4t nim 2018 va 13 soét 14p k& hoach sit dung @At nim 2019 cia Uy ban nhan

" " dén céc huyén, thi x4 Long Khanh, thinh phé Bién Hoa.

Ngay 30/10/2018, Uy ban nhén dan tinh ban hanh T trinh sé 11628/TTr-
UBND d nghi x4y dung Nghi quyét H6i ddng nhén d4n tinh.

Ngay 02/11/2018, Hoi ddng nhin dén tinh ban hanh Vin bin sb
836/HDND-VP v& viéc théng nhit d& nghi x4y dung Nghi quyét HPND tinh v&
danh muc cac di 4n thu hdi d4t nam 2019.

Cin o ¥ kién chip thuén cia Hbi ddng nhan dn tinh, Uy ban nhan dén
tinh d4 téng hop nhu ciu ctia cic nganh, dia phuong, 18p danh muc céc du 4n
cin thu hdi dit; cc du 4n c6 st dung dAt trdng 1Ga, d4t rimg phong hd, d4t rimg
dic dung va céc du 4n diéu chinh dia didm thue hién nim 2019 tinh Péng Nai.

IV. Panh gis két qua thwe hién Nghi quyét sé 91/2017/NQ-HPND
ngay 08/12/2017 va Nghi quyet sb 113/2018/NQ HPND ngay 06/7/2018

cia Hoi ddng nhin dén tinh:

Thuc hién cac Nghi quyét sé 91/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 va
Nghi quyét sb 113/2018/NQ-HDND ngay 06/7/2018 cia Héi déng nhan dan
tinh v& viéc théng qua danh muc cdc du 4n cén thu hdi dat; céc du 4n cb sir
dung 4t trdng l0a, dAt rimg phong ho, dht rimg dic dung cdc nim 2018 trén
dia ban tinh Ddng Nai. Uy ban nhan dan tinh d chi dao cic nganh, céc cép thp
trung t§ chite thuc hién thu hdi &ht, giao dét, cho thué d4t, chuyén muc dich

str dung dt theo quy hoach, ké hoach s dung Ght.







Ngay 12/9/2018, Uy ban nhan dén tinh ¢6 Van ban sé 9646/UBND-
CNN giao Uy ban nhan dan céc huyén, thi xa Long Khanh va thanh phé Bién
Hoa ra so04t, béo cdo két qua thuc hién ké hoach str dung @4t nim 2018 va lép

ké hoach si dung dAt ndm 2019 clia céc dia phuong; ddng thoi Sé Tai nguyén

va Méi trudmg d t6 chirc lam viée truc tiép véi Uy ban nhan dén céc huyén,
thi x4 Long Khénh, thanh phé Bién Hoa d& thuc hién cic ndi dung néu trén.

Sau khi tdng hop béo c4o cia cac dia phuong, két qua tridn khai cac du
&n, cong trinh thu hdi d4t; cdc du 4n c6 sit dung dt trdng lda, @4t rung phong
hé trén dia ban tinh Pdng Nai dn ngay 01/09/2018 va uée thuc hién dn
31/12/2018 nh sau:

1. Két qua thire hién cdc dir 4n thu hdi dit:

Téng sb luong du 4n, cong trinh cin thu hdi dit da duoc Hoi ddng nhén
dan tinh théng qua tai cdc Nghi quyét s§ 91/2017/NQ-HPND ngay
08/12/2017 va Nghi quyét s§ 113/2018/NQ-HPND ngay 06/7/2018 14 481 du
4n, trong d6 dién tich cin thu hdi d4t 12 4.113,63 ha. |

Qua ra soét, téng hop s6 lidu tir Uy ban nhan dan c4c huyén, thi x4
Long Khéanh va thanh phé Bién Hoa, két qué thuc hién nhu sau:

Tong sb dur 4n, cOng trinh d3 va dang trién thuc hién duoc 12 296 du 4n
véi didn tich thu hoi 12 2.777,50 ha; ty 18 thuc hién dat 67,52% v& dién tich va
dat 61,54% téng sb du an, cu thé: _

1.1. Céc cbng trinh, dy an thu hdi ¢t d3 c6 quyét dinh thu hdi dit:

Téng sé du 4n cin thu hdi dét théng qua.tai cdc Nghj quyét trén d3 cé
quyét dinh thu hdi d4t 1a 90 du 4n véi dién tich ¢in thu hdi dét 12 106,45 ha,
cu thé nhw sau: |

- Phén theo cdc nhém du an:

+ Dy 4n x4y dung tru s& co quan nha nudc, té chirc chinh tr, td chitc
chinh tri - x& hdi, céng trinh di tich lich sir - vin héa, danh lam thing canh duoc
xép hang, céng vién, quang trudng, tuong dai, bia tudng niém, cong trinh su
nghiép céng cip dia phuong (sau day vidt tht 13 theo diém a, khoan 3, Didu 62
Luft dt dai nam 2013): 19 du 4n, trong d6 dién tich can thu hdi d4t 14 10,23 ha.

+ Du 4n x4y dung két cdu ha ting k¥ thudt cia dia phuong gf’im giao
théng, thiy loi, cAp nude, thoat nirdc, dish e, thong tin lidn lac, chibu sing db
thi; céng trinh thu gom, xt Iy chét thaj (sau diy viét tit 12 theo &idm b, khoan 3,








Diéu 62 Luét dét dai nim 2013): 31 du 4n, trong d6 dién tich cn thu hdi dit 13
14 53,97 ha.

+ Dy &n xdy dung céng trinh phuc vu sinh hoat chung cia cong dong dan
cu; dy 4n tai dinh cu, nha & cho sinh vién, nhi & x4 héi, nha & céng vu; x4y
dung cong trinh cua co sd tén gido; khu van hoa, thé thao, vui choi giai tri phuc
vi cOng cdng; cho; nghia trang, nghia dia, nha tang‘ 12, nha hoa ting (sau diy
viét tit 12 theo diém c, khoan 3, Pidu 62 Luft dét dai nim 2013): 38 du 4n, trong
d6 dién tich cén thu hdi ¢4t 12 39,73 ha.

+ Du 4n x8y dung khu d6 thi méi, khu dén cu néng thdn mdi; chinh trang
d6 thi, khu d4an cu nbéng thén; cum cdng nghiép; khu sén xuét, ché bién néng
san, 1am san, thily san, hai san tdp trung; dir 4n phat trién rimg phong hé, ring

- d3c dung (sau day viét tit 1a theo didm d, khoén 3, Pidu 62 Lut dt dai nim

2013): 02 dur 4n, trong d6 dién tich can thu hoi ¢4t 14 2,52 ha.
- (Chi tiét qcic dv dn, céng trinh d’uo'c‘z‘hé’ hién trong Phy luc s6 01 kém theo)

1.2. Céc cong trinh, dur 4n d3 c6 thong béo thu hdi dit: |

Tdng sb dir 4n cin thu hdi dét thong qua tai cac Nghi quyét trén di c6
thong bao thu hdi d4t 13 58 dy 4n v6i dién tich thu hdi dht 1a 281,83 ha, cu thé
nhu sau:

- Phan theo cac nhom du an:

+ Du 4n thu hdi d4t theo didm a, khoan 3, Didu 62 Luét dat dai nam 2013:
21 du 4n, trong d6 dién tich can thu hdi dit 14 20,14 ha.

+ Du 4n thu hdi dit theo diém b, khoéan 3, Piéu 62 Luat dht dai nam 2013:
17 du én, trong d6 dién tich cin thu hd @4t 12 110,80 ha, - |

+ Dy 4n theo didm c, khoan 3, Pidu 62 Lu4t dit dai nim 2013 13 12 du 4n,
trong d6 dién tich cin thu hdi dit 14 91,59 ha.

+ Du 4n thu hdi dit theo didm d, khoén 3, Piéu 62 Lﬁéit d4t dai nim 2013:
4 du &n, trong d6 dién tich cin thu hdi dét 12 9,89 ha.

+ Du 4n thu hdi d4t theo Khoan 60 Didu 2 Nghi dinh 01/2017/ND-CP clia
Chinh phit: 4 du 4n, trong d6 dién tich cin thu hdi dAt 13 49,32 ha.

(Chi tiét cde du dn, céng trinh dugc thé hién trong Phy luc 56 02 kém theo)

1.3. Céc cong trinh, du én dang trién khai céc buéc d 14p thi tuc théng

bio thu hoi dat:







Téng sb du 4n cin thu hdi dét théng qua tai cac Nghj quyét trén dang
trién khai cdc budc dé 1ap thi tuc thong bdo thu hdi ¢4t 13 148 du 4n véi dién
tich can thu hoi ¢4t 14 2.389,22 ha, cu thé nhu sau:

- Phén theo cac nhém du én: o

+ Du 4n thu hdi d4t theo diém a, khoan 3, Didu 62 Lujt dit dai nim 2013:
36 du 4n, trong &6 dién tich can thu hdi dét 12 38,06 ha.

+ Dy 4n thu hdi dat theo diém b, khoan 3, Didu 62 Luat dt dai ndm 2013:
50 du 4n, trong d6 dién tich cAn thu hdi ¢4t 1a 282,66 ha.

+ Dy 4n theo diém ¢, khoan 3, Didu 62 Luat d4t dai nim 2013 12 25 du 4n,
trong d6 dién tich can thu hdi dét 12 419,22 ha.

+ Dy 4n thu hoi d4t theo diém d, khoan 3, Pidu 62 Lujt dét dai nim 2013:

/36 dyr 4n, trong d6 dién tich can thu hoi dét 1a 1.569,28 ha.
| + Dy 4n thu hdi d4t theo diém d, khoén 3, Didu 62 Lujt d4t dai nam 2013:
01 dy 4n, trong d6 dién tich cin thu hoi &4t 12 80 ha.
(Chi tiét cdc di dn, cng trinh duoc thé hién trong Phu luc s6 03 kém theo)

1.4. Céc cdng trinh, dy 4n chua trién khai thic hién:

Tbng sb du 4n can thu hdi dit théng qua tai cac Nghi quyét trén, dén
nay chua trién khai thyc hién 14 185 du 4n véi dién tich 12 1.336,13 ha, chidm
32,48% vé dién tich va 38,46% vé sb hrong du 4n. Cu thé nhu sau:

- Phén theo cdc nhém du 4n:

+ Dy 4n thu hdi d4t theo diém a, khoan 3, Didu 62 Luat ¢4t dai nam 2013:

34 dy 4n, trong d6 dién tich cAn thu hdi d4t 14 23,20 ha,

+ Dy &n thu hdi dAt theo diém b, khoan 3, Didu 62 Lujt dt dai nim 2013:
58 du 4n, trong d6 dién tich can thu hdi dét 14 610,89 ha.

+ Du 4n thu hdi dét theo diém c, khoan 3, Pidu 62 Luat ¢t dai nam 2013:
75 du 4n, trong &6 dién tich can thu hdi dét 13 71,26 ha.

+ Dy 4n thu hdi d4t theo diém d, khoan 3, Pidu 62 Lut dét dai nam 2013:
18 dy 4n, trong &6 dién tich cin thu hdi dét 12 630,78 ha.

(Chi tiét cdc du dn, cong trinh dupe thé hién trong Phu luc sé 04 kém theo)







2. Két qua thwe hién céc dw 4n c6 si dung dit trong lba, dit rimg
phong hd, dit rimg dic dung:

Tdng sb luong du 4n, cdng trinh cb sit dung'dé".ti tri“)ng lGa, dit rimg
phong hd, rimng dic dung da dugc Ho1 déﬁg nhén dén tinh théng qua tai cac
Nghi quyét s§ 91/2017/NQ-HDND ngiy 08/12/2017 va Nghi quyét s
113/2018/NQ-HDND ngay 06/7/2018 14 78 du 4n véi dién tich 111,81 ha.
Trong d6 s dung dit trdng lda 12 84,06 ha, sit dung d4t rimg phong ho 14
10,29 ha, sir dung dAt rimg dc dung 13 14,06 ha. K&t qua thwc hién nhu sau:

2.1. Du 4n ¢6 sir dung dét tréng lva:

Téng s6 dy 4n & duoc théng qua 13 71 du 4n, st dung tir ¢4t trong lua
14 84,06 ha. Trong &6, téng s6 du 4n d& va dang tridn khai thuc hién 12 44 du
4n véi dién tich dat trdng lta 13 53,44 ha dat 63,57% vé dién tich va dat
61,97% v& sb du 4n. Cu thé: |

- Dy 4n &4 chuyén muc dich si dung d4t: 5 dy 4n véi dién tich 0,88 ha.

- D 4n d4 c6 quyét dinh thu hdi dit: 4 du 4n v6i dién tich 14 10,51 ha.

-Du 4n d3 c6 théng béo thu hdi dht: 11 du 4n véi dién tich 12 15,72 ha.

- Du 4n d3 c6 cha truong du tu, dang trién khai thue hién céc thd tuc
phép 1y: 24 du 4n véi dién tich 26,33 ha.

2.2. Du 4n cé st dung dit rimg phong hé

Téng sb du 4n 43 duoc théng qua 12 5 dy én, s dung tr &4t rimg phong
hé 12 10,29 ha. Trong d6, tong sb du 4n dang trién khai thue hién 12 4 dv 4n
v6i dién tich dAt rimg phong ho 1a 10,2 ha dat 99,13% dién tich va dat 80% vé
s dur 4n. Trong d6 d3 c6 quyét dinh thu hdi dit 13 2 du 4n véi dién tich dat
rimg phong hd 0,15 ha; 02 dy 4n v6i dién tich dét rimg phong hd 10,05 ha, da
c¢6 chip thudn chii truong hodc thda thuin dia didm, dang trién khai thuc hién
c4c thl tuc phép 1y, |

2.3. Dur é4n ¢6 str dung dht rimg ddc dung ,

Téng sé dy 4n di dwoc théng qua 1a 2 dy 4n, st dung tir dat rimg dic
dung 1a 14,06 ha. Trong dé, téng sb du 4n d3 va dang trién khai thuc hién 12
01 du éan véi dién tich d4t rimg dic dung 13 0,49 ha dat 3,49% dién tich va dat

50% veé s6 du an.







2.4. Céc du 4n chua thuc hién

Téng s6 du 4n co st dung d4t tréng lda, d4t tréng rimg phong ho, rung
dic dung chua tr_ién khai thyc hién 12 29 dy an vaéi dién tich 44,28 ha, trong
d6 c4c du 4n st dung dit trdng lta chua trién khai thuc hién 13 27 du 4n v&i
dién tich dat trE“)ng Iaa 14 30,62 ha; cac du an st dung dét rung phong hé chua
tridn khai thuc hién 13 01 du 4n v6i dién tich &4t rimg phong ho 13 0,09 ha;
céc dy 4n st dung dt rimg dic dung 13 01 dv 4n véi dién tich dit rimg dac
dung 1a 13,57 ha.

(Chi tiét cde du dn, cdng trinh dwgc thé hién trong Phy luc s6 5 kém theo)

3. Dién tich chuyén muc dich s dung d4t trdng lta cia hd gia dinh ca
nhan: |
| - Chuyén tir d4t lda sang dat & 12 5,14 ha (Bién Hoa 0,01 ha, CAm M¥

0,08 ha, Pinh Quén 0,82 ha, Long Khénh 0,36 ha, Long Thanh 0,45 ha, Tin

Pht1 0,09 ha, Trang Bom 0,64 ha, Vinh Ctu 1,21 ha, Xuin Ldc 0,48 ha).

- Chuyén tir dit la sang dét trong cdy l4u nim 13 38,15 ha (Cim M¥
3,61 ha, Pinh Quén 7,11 ha, Long Thanh 9,7 ha, T4n Pht 0,36 ha, Trang Bom
4,06 ha, Vinh Ciru 8,11 ha, Xuan Loc 1,64 ha, thi x3 Long Khéanh 3,06 ha).

- Chuyén dét 10a sang d4t nubi trong thiy san 0,65 ha (thudc huyén
Vinh Ciru).

- Chuyén dét lta sang d4t néng nghiép khéc 12 6,17 ha (Cdm My 3,77
ha, Tan Pht 1,73 ha, Xufn Loc 0,67 ha).

- Chuyén tir 4t Ita sang dét phi ndng nghiép khéng phai dét & 12 0,12
ha (Vinh Ctru 0,06 ha, Xuan Loc 0,06 ha).

4. Déanh gia chung

Nhu vay, két qua thuc hién danh muc cc di 4n can thu hdi dat; céc du
4n c6 st dung dit tréng lia, dt rimg phong ho, &4t rimg dic dung 43 duoc
Hoi ddng nhan dén tinh théng qua tai cac Nghi quyét s6 91/2017/NQ-HDND
ngay 08/12/2017 va Nghi quyét s§ 113/2018/NQ-HPND ngay 06/7/2018 dat
gan 70% v& dién tich va trén 60% v& sb luong dy 4n 44 phin nio dap tng
duoe nhu cau phat trién kinh té - x4 hai cta dia phuong.

Sé lugng du an, céng trinh-dén ney chua trién khai thuc hién chu yéu 1a

céc cdng trinh c4i tao, chinh trang ndng thén; cac céng trinh ha tdng nhu giao

Q








thdng, thity loi. M6t phin nguyén nhan 13 cac dia phuong cén dbi lai ngudn
vén, tép trung mot sb x& diém, chua vén dong x4 hdi héa hét trong nhén dén.
M6t phén trong qua trinh trién khai thyc hién, cbng tic bdi thudng, gial
phong mit bang gap nhidu kho khin nén phal dbi dia diém khac din dén chua
thl_J.'C hién duge tha tuc dit dai.

Céc du 4n dang trién khai thyc hién phin 16n 13 céc du 4n c6 quy mé
16m, hién dang trong giai doan hoan thién céc thi tuc hd so @ thue hién thu
hdi dit, giao dAt holic thué dAt. Vie thuc hién céc thit tuc nay déi véi cic du
4n st dung &4t v6i quy moé 16m rat phiic tap va mét nhiéu thoi gian.

Pé viéc trién khai thuc hién ké hoach st dung d4t dat két qua cao hon,
Uy ban nhén dan tinh s& tiép tuc chi dao, d6n dbc cac nganh, cic cép tap
trung thue hién cdc dw 4n cdn thu hdi dht d4 duoc Hoi déng nhén dan tinh
thdng qua, d4p tng nhu ciu bhét trién kinh té - x3 héi, qudc phong, an ninh
tinh Pdng Nai.

V. Panh gii két qua thuwe hién Nghi quyét s§ 144/2014/NQ-HPND
ngay 11/12/2014, Nghi quyét s6 166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015,

‘Nghi quyét s§ 183/2015/NQ-HDND ngay 11/12/2015, Nghi quybt sb
21/2016/NQ-HDND ngay 14/7/2016 cta Hbi dt}ing nhin din tinh — thue
hién theo quy dinh tai khoan 11 Didu 2 Nghi dinh s6 01/2017/NP-CP ngay
06/01/2017 ctia Chinh phi

Thyc hién Nghi quyét sb 144/2014/NQ-HDND ngay 11/12/2014, Nghi
quyét s6 166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015, Nghi quyét s 183/2015/NQ-
HDND ngay 11/12/2015, Nghi quyét s6 21/2016/NQ-HDND ngay 14/7/2016
cfia Hoi ddng nhan dén tinh v& viée thong qua danh muc céc dy 4n cin thu
héi dat; céc du 4n c6 sit dung dét trong lta, dt rung phong hé, &4t rimg dic
dung céc nim 2015, 2016 trén dia ban tinh Bong Nai. Uy ban nhan dan tinh
d& chi dao céc nganh, cic cp tap trung t6 chirc thwe hién thu hdi dat, giao
d4t, cho thué dit, chuyén muc dzch st dung dat theo quy hoach, ké hoach sit
dung dAt.

1. Két qua thuc hién

1.1. Két qui thwe hién céc du an can thu héi dat

Qua tdng hop bao céo bang vin ban cla cac dia phuong vé két qua trién
khai thuc hién céc dy 4n, cdng trinh cin thu hdi &4t; cac du 4n cé si dung dét







trdng laa, d4t rimg phong hé, dat rimg dic dung trén dia ban tinh Péng Nai
dén ngay 31/10/2018 va udc thuc hién dén 31/12/2018 nhu sau:

Tong sb lwong du 4n, cong trinh cAn thu hdi dét d4 dugc Hoi dong nhan
dan tinh théng qua tai cédc Nghi quyét sé 144/2014/NQ-HPND ngay -
11/12/2014, Nghi quyét sb 166/2015/NQ-HPND ngay 16/7/2015, Nghi quyét
s6 183/2015/NQ-HDND ngay 11/12/2015, Nghi quyét s6 21/2016/NQ-HDND
ngay 14/7/2016 12 1.071 dy 4n, trong d6 dién tich cin thu hoi dét 13 7.056,23
ha. )

Quia ra sodt, tong hop sb lidu tir Uy ban nhén din céc huyén, thi x4
Long Khanh, thanh phd Bién Hoa, tong sb du 4n, cong trinh d& va dang trién
thwe hién duoc 12 708 du 4n véi dién tich thu hdi 14 6.019,11 ha; ty 18 thue
hién dat 85,30% v& dién tich va dat 66,11% téng sb dir 4n, cu thé:

a. Cac cdng trinh, dw 4n thu hdi d4t dd c6 quyét dinh thu hdi dit:

Téng s6 du 4n 43 ¢6 quyét dinh thu hdi dit 13 468 du 4n vé6i dién tich
thu hdi dat12 1.911,02 ha, cu thé nhu sau: o

- Phén theo cac nhém du an: |

+ Du 4n thu hdi @it theo diém a, khoan 3, Piéu 62 Luit dit dai nam 2013:
106 dy 4n, trong d6 dién tich can thu hdi dét 12 85,79 ha.

+ Du 4n thu hdi d4t theo diém b, khoan 3, Diéu 62 Luft dit dai ndm 2013:
127 du 4n, trong d6 dién tich can thu hdi ¢4t 13 427,82 ha. |

+ Dy é4n thu hdi @4t theo diém c, khoan 3, Diéu 62 Luét dat dai nim 2013:
198 dir 4n, trong d6 dién tich cin thu thu hdi dét 1a 217,34 ha.

+ Du 4n thu hdi @4t theo diém d, khoén 3, Pidu 62 Lujt dét dai nam 2013:
36 du 4n, trong d6 dién tich can thy hdi d4t 13 1.179,04 ha.

+ Du 4n khai thac khodng san duge co quan cb thdm quyén cip phép, trir
tredng hop khai théc khodng san 1am vét Héu xay dyng théng thudng, than bin,
khoang sén tai cac khu vuc ¢6 khodng san phén tén, nhé 1& va khai thac tén thu
khoang san (sau ddy viét tit 14 theo diém d, khoén 3, Piéu 62 Luft dét dai nim
2013): 01 du 4n, trong d6 dién tich can thu hoi dét 14 1,03 ha.

- Phan theo don vi hanh chinh:
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Bang 1. S8 luong du 4n d4 ¢6 quyét dinh thu hdi dét

Téng sb
TT Pon vi hanh chinh S6 Iwgng Dién tich
’ thu héi (ha)
1 | Bién Hoa 53 207,18
2 | Cdm MY 44 89,64
3 | XuanLgc | 21 483,08
4 | Trang Bom 47 43,83
5 | Théng Nhét 32 68,99
6 | Long Thanh 44 156,63
7 | Nhon Trach 28 552,07
8 | Pinh Quén - S 69 40,96
9 | TanPha - 40 14,15
10 | Vinh Ciru 58 223,22
11 | Long Khénh 30 19,25
Cac huyén 2 12,02
Téng 468 1.911,02

(Chi tiét cdc du én, céng trinh c‘z’wgfc thé hién tai Phu luc 56 6 kém theo)

b. Cac ¢dng trinh, du 4n d3 c6 théng bao thu hoi dat:

Téng sb du 4n d3 c6 théng bao thu hdi dit 12 130 du 4n véi didn tich
thu hdi ¢4t 14 1.718,02 ha, két qua thuc hién nhu sau:

- Phén theo céc nhém du 4n:

+ Dy 4n thu hdi d4t theo didm a, khoan 3, Pidu 62 Luat d4t dai nim 2013:
26 du 4n, trong db dién tich cin thu hdi A&t 14 25,69 ha.

+ Du 4n thu hdi d4t theo diém b, khoan 3, Piéu 62 Lujt ¢4t dai ndm 2013:
48 du 4n, trong d6 dién tich cAn thu hdi ¢4t 13 506,99 ha.

+ Du 4n thu hdi @4t theo d&dm c, khoan 3, Piéu 62 Luat dit dai nim 2013:
32 du 4n, trong d6 dién tich cin thu hdi ¢4t 14 93,54 ha.

+ Du 4n thu hdi dit theo diém d, khoan 3, Diu 62 Luat dét dai nim 2013:
24 dy 4n, trong d6 dién tich cin thu thu hdi ¢4t 12 1.091,80 ha.

- Phén theo don vi hanh chinh:








Béng 2. S6 lugng cdng trinh da c6 thong béo thu hdi dat

Téng sb
T Don vi hanh chinh P Dign tich |
, . o thu hdi (ha)

1 |Bién Hoa 32 353,51
2 | Cim My 2 27,56
3 | Xuén Léc | 3 15,83
4 | Trang Bom - i0 257,52
5 | Théng Nhit 6 5,83
6 | Long Thanh ) N 191,48
7 | Nhon Trach 33 789,36
8 | Pinh Quén | 1 2,40
9- | Tan Phu 24| 14,44
10 | Vinh Ciru 5 53,05
11 |LongKhanh | 6 7,04
Téng 130 1.718,02

(Chi tiét che du dn, céng trink duwoc thé hién trong Phu luc s6 7 kém theo)
c. Céc cbng trinh, dw 4n d3 dwgce cip thdm quyén chip thuin chi
treong dau tir hoic théa thuin dia diém, dang trién Khai cde budc dé lap
this tuc thu hdi dit: |

Tong s6 du én dd dugc cdp thdm quyén chép thuén chu truong dau tu

hodc thoa thudn dia didm, dang trién khai céc bude dé lap thu tuc thu hdi dét
12 110 dy 4n véi dién tich thu hi dht 1a 2.390,07 ha, két qua thuc hién nhu
sau:

- Phan theo cdc nhom dy dn:

+ Dy 4n thu hdi dit theo diém a, khoén 3, Piéu 62 Lujt dat dai ndm 2013:
20 dy 4n, trong &6 dién tich cin thu hdi d4t 13 14,89 ha.

+ Dur 4n thu hdi dét theo diém b, khoan 3, Piéu 62 Lujt dat dai nam 2013:
35 du 4n, trong d6 dién tich cin thu hdi dt 12 364,51 ha.

+ Du 4n thu hdi dat theo di8m c, khoan 3, Diéu 62 Luft dat dai nam 2013:
26 dur 4n, trong d6 dién tich cdn thirhdi d4t12 371,96 ha.
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+ Du én thu hoi ¢4t theo diém d, khoan 3, Didu 62 Luat dt dai ndm 2013
29 du 4n, trong d6 dién tich cin thu hdi dét 12 1.638,71 ha.
- Phan theo don vi hanh chinh:

Bang 3. $6 luong cﬁné trinh d dugé cép thim quyén chép thudn chu truong
dAu tur, dang 1ap thi tuc thu hbi dat

: Téng sb
TT Don vi hanh chinh N
$6 lirgng Dl"ﬂi i ch
thu hoi (ha)

1 | Bién Hoa 16 803,38
2 | Cim My 2 0,24
3 | XuinLoc | 30 6,27
4 | Trang Bom 1 0,50
5 | Théng Nhit 2 0,44
6 | Long Thanh ' 20 527,43
7 Nhon Trach 25 725,04
8 | Pinh Quan 2 178,36
9 |TanPha 4 1,18
10 | Vinh Ciru 6 16,66
11 | Long Khénh 28 84,47
Céo huyén | | 1 46,10
Téng | 110 2.390,07

(Chi tiét cdc dy an, cong trinh duoc thé hién trong Phu luc s6 8 kem theo)
~ d. Cac cong trinh, dir 4n chwa trién khai thuc hién: .

Téng sb du an chwa trién khai thuc hién-lé 363 du an véi dién tich la
1.037,12 ha, chiém 14,70% v& dién tich va 33,89% v4 sb luong dur 4n. Cu thé
nhu sau: '

- Phén theo cac nhém du 4n:

+ Dur 4n thu hdi dit theo diém a, khoén 3, Pidu 62 Luat dit dai nim 2013:
105 du 4n, trong d6 dién tich cin thu hoi dit 13 51,58 ha. |

+ Dy 4n thu hdi dét theo didm b, khoan 3, Pidu 62 Lut dit dai nam 2013:
135 dur 4n, trong 46 dién tich cén thu hdi dit 14 258,60 ha.

+ Dur én thu hdi dAt theo diém ¢, khoén 3, Didu 62 Luat d4t dai nim 2013:

103 du an, trong d6 dién tich cin thu hdi dt1a 117,96 ha.







+ Du 4n thu hdi d4t theo diém d, khoan 3, Piéu 62 Luat d4t dai nam 2013:
17 du 4n, trong &6 dién tich cén thu hdi dét 12 551,58 ha.
+ Dy 4n thu hdi dét theo didm &, khoan 3, Piéu 62 Lujt d4t dai nim 2013:
03 dur 4n, trong d6 dién tich cAn thu hdi dat 13 57,40 ha.
- Phén theo don vi hanh chinh:
Bang 4. S lugng cong trinh chua trién khai thuc hién theo don vi hanh chinh

: Tong sb
TT Pon vi hanh chinh T
gd luong Dl@l‘}-tlch
thu hoéi (ha)

1 |BiénHoa | 33 165,93
2 | CimMy 25 86,37
3 Xuan Loc 16 12,12
4  |TréngBom 29 121,66
5 | Théng Nhét 118 8534
6 Long Thanh 21 34,29
7 Nhon Trach 16| 253,84
8 | Pinh Quén 27 28,65
9 | T4nPhu 22 16,28
10 | Vinh Cira 35 145,25
11 | LongKhénh 19 18,67
| Céc huyén 2 68,71
Téng 363 1.037,12

(Chi tiét cdc dw dan, cong trinh dugc thé hién trong Phu luc 56 9 kém z‘hreo)

1.2. Két qua thue hién cdc du 4n c6 st dung dit trong 14a, @it rirmg
phong hd, dat rimg dic dung |

Téng sb Iuong du 4n, cOng trinh cd sir dung dht trdng lta, dét ring
phong hd, rimg dic dung d& duge Hoi dbng nhin dan tinh thong qua tai Nghi
quyét s6 144/2014/NQ-HPND ngay 11/12/2014, Nghj quyét sd
166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015, Nghi quyét s6 183/2015/NQ-HPND
ngay 11/12/2015, Nghi quyét sb 21/2016/NQ-HPND ngay 14/7/2016 cua Hoi
dbng nhan dén tinh 12 184 du 4n v&i dién tich 2.509,66 ha. Trong d6 sir dung
&t tréng 1aa 13 250,96 ha, st dung d4t ring phong ho 13 12,84 ha, sir dung
it rimg dic dung 12 2,80 ha. Kévqua thuc hién nhu sau:







a. D 41 ¢6 sir dung dat trong lda

Téng s& du 4n &4 duwoc thong qua 14 175 du 4n, st dung tir d4t trdng la
12 250,96 ha. Trong do, téng s6 du 4n 44 va dang trién khai thuc hién 12 114
' du 4n v6i dién tich dAt trdng lta 1 167,86 ha dat 66,89% v dién tich vi dat
65,14% v& s du 4n. Cu thé:

- 86 luong dy 4n d& chuydn muc dich s dung dAt: 47 du 4n véi dién
tich 61,02ha. -

- 86 luong du 4n d4 c6 quyét dinh thu hdi dAt: 39 dy 4n véi dién tich 12
66,38 ha. |

- 86 luong du 4n 83 c6 théng bao thu hdi dat: 19 du 4n véi dién tich 1a
24,44 ha. _

- 86 Iuvong du &n 43 ¢é cha truon;g d&u tw, hién nay dang trién khai Iap
cac thi tuc phap 1¥: 9 du 4n véi dién tich 15,52 ha.

 b. Dw 4n c6 si dung d4t rirng phong ho

Tong sb dy 4n di duoc théng qua 1a 08 dy 4n, sit dung tir dit rimg
phong ho 12 12,84 ha. Hién nay toan bd céc du 4n niy déu di hoic dang trién
khai thuc hiédn, dat 100% k& hoach. Cu thé:

- 56 Irong du én da chuyén muc dich st dung dht: 02 du an véi dién
tich 7,8 ha.

- S6 lurong dir 4n @& thu hdi dét: 03 du 4n v&i dién tich 13 3,314 ha.

- $6 lwong du 4n d4 6 théng bAo thu hdi dat: 02 du 4n vé6i dién tich 1
1,68 ha.

- 86 Iuong dy 4n d3 c6 chi trirong dAu tur, hidn nay dang trifn khai lép
céc thi tuc phép 1y: 01 du 4n véi dién tich 0,05 ha. '

¢. Cac dyw an chwa thwe hién

Téng céc dur 4n chwra trién khai thuc hién 13 62 du 4n vé6i tdng dién tich
85,91 ha, trong d@6 61 dur 4n c6 sit dung d4t trdng Iia v6i dién tich dht trdng
Ita 12 83,11 ha; 01 du 4n c6 st dung dét rimg dac dung v6i dién tich dat rimg
ddc dung 14 2,80 ha.

(Chi tiét két qua thure hién cdc dir én c6 sir dung dat trong lia, dét rimg
phong hé, dat fz}ng déc dung duoc thé hién trong Phu luc s6 10 kém theo)







2. Danh gia chung

Nhu vy, téng sé lugng dy 4n, cong trinh d& dugc Hoi dong nhéan dan
tinh théng qua tai cic Nghi quyét s6 144/2014/NQ-HPND ngay 11/12/2014,
Nghi quyét s 166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015, Nghi quyét sb
183/2015/NQ-HDND ngay 11/12/2015, Nghi quyét s& 21/2016/NQ-HDND
ngdy 14/7/2016 ctia Hoi ddng nhan dén tinh:

- Du 4n, c6ng trinh cin thu hdi dét 14 1.071 du 4n, véi dién tich cin thu
hdi d4t 13 7.056,23 ha. Trong d6:

+ D4 thuc hién 13 468 du 4n véi dién tich thu hdi ¢4t 13 1.911,02 ha.

+ Eang thue hién 12 240 du 4n v6i dién tich thu hdi 4.108,09 ha (43 ¢6
théng bao thu héi d4t 1a 130 dw 4n véi dién tich thu hdi ¢4t 12 1.718,02 ha; da
duge cép thdm quyén chép thuén chi truong dau tu hoZc thoa thufn dia didm,
~ dang 1ap cac tht tuc thu hdi dét 13 110 dy 4n véi dién tich thu hdi dit 1a
2.390,07 ha). |

+ Du 4n chua tridn khai thuc hién 13 363 dw 4n véi dién tich 1a
1.037,12 ha, chiém 14,70% v& dién tich va 33,89% v& s6 luong du 4n.

- Du 4n ¢6 st dung dét trong lda dugc Hdi déng nhén dén tinh théng
qua 1a 175 du 4n, st dung d4t tréng 1ta 14 250,96 ha. Trong d6:

+ P4 thuc hién 12 47 du 4n véi dién tich 12 61,01 ha.

+ Pang trién khai thuc hién 14 67 du 4n vé6i dién tich dit tréng lta
106,84 ha (43 c6 quyét dinh thu hdi dat 39 du 4n véi dién tich 66,88 ha, ¢
théng béo thu hdi d4t 13 19 dy 4n véi dién tich 14 24,44 ha, c6 chép thuin chi
truong hodc théa thusn dia diém, dang 13p tht tuc dAt dai 09 dw 4n véi dién
tich 15,52 ha).

+ Chua trién khai thuc hién 14 61 du 4n véi dién tich dat trdng Iva 13
83,11 ha.

- Du 4n c6 sir dung d4t rimg phong ho, dit rimg dic dung 13 09 du an
(str dung dt rimg phong ho 13 08 dur 4n/12,84 ha, st dung dht rung ddc dung
01 du 4n/2,8 ha). Trong d6: |

+ D& thuc hién 14 02 di 4n v&i dién tich 1a 7,8 ha.

+ Dang thuc hién 12 06 dv 4n v6i dién tich dit rimg phong ho 14 5,044
ha (d4 c6 quyét dinh thu hdi d4t 3.du 4n.véi dién tich 3,314 ha, cé thong bio
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thu hdi ¢4t 14 02 dy 4n v6i dién tich 1,68 ha; @& c6 chit truong dang thyc hién
céc thit tuc ¢4t dai khéc 13 01 du 4n véi dién tich 0,05 ha.)

+ Chua tnen kha1“_thu'c hién 12 01 dy an cb st dung dat rmg dac dung
vGi dlen tich 2,80 ha.

- Céc du an, c6ng trinh &én nay chua trién khai thuc hién chi yéu 14 cac
cong trinh cai tao, chinh trang néng thén; cac cﬁﬁg trinh ha ting nhu giao
théng, thity 1oi. Mot phin nguyén nhén 13 céc dia phuong cin dbi lai ngudn -
vén, thp trung mot s6 x4 diém, chwa vin dong x3 héi héa hét trong nhén dan.
Mot phin trong qué trinh tridn khai thuc hién, cong tic bdi thudng, giél
phéng mit bing gip nhidu khé khin nén phai dbi dia diém khac dén dén chua
thuc hién dugc thi tuc dét dai.

- Cac du an dang trién khai thyc h1en phan 16n 13 céc dy 4n cb quy mé
16n, hién dang trong giai doan hoan thl@n céc thua tuc hd so @ thuc hién thu
hdi dAt, giao dht hodc thué dht. Vidc thuc hién céc thi tuc ndy déi véi céc du
4n stt dung dht v6i quy mé 16n rit phirc tap vA mét nhiéu thoi gian.

3. Y kién d& xuét ciia Uy ban nhin dén tinh

- Cin ot Khoén 3 Didu 49 Luat d4t dai nam 2013: “Dién tich dat ghi
trong ké hoach sir dung dét hang nim cia cdp huyén da duoc céng bé phdi thu
héi d8 thiee hién du dn hodc phdi chuyén muc dich si dung dat ma sau 03 nam
chua ¢é quyét dinh thu héi ddt hodc chuwa dioc phép chuyén muc dich sir dung
ddat thi co quan nha nuedc ¢é thém quyén phé duyét ké hoach sir dung dét phdi
didu chinh, ity bé va phdi cong bé viéc diéu chinh, hiy bé viéc thu héi hodc
chuyen muc dich déi véi phdn dién tich dét ghi trong % hoach sir dung dat™.

- Cin cfr khoan 11 Pidu 2 Nghi dinh sb 01/2017/ND- CP ngay
06/01/2017 ctia Chinh pht.

“Déi véi dién tich dat trc‘;ng Iia, ddt rumg phong ho, dét rung ddc dung
46 06 vin ban chdp thudn cia Thil uéng Chink phil hode Nghi quyét cia Hoi
déng nhén dén cdp tinh thong qua dé sir dung vao muc dich khdc nhung chua
cé quyét dinh thu héi dat, giao dét, cho thué dat, cho phép chuyén muc dich
s dung dat @8 thuce hién du én thi duoc chuyén sang thuc hién trong cdc nam
tiép theo nhwng khong dwoc qud thoi han 03 ndm theo quy dinh tai khodn 3
Didu 49 cia Lugt dét dai va khdng phdi 1am lai thi: tuc xin Y kién chdp thudn
ciia Thit twéng Chinh phit hodc trinh Hoi dong nhén dan cdp tinh thong qua







theo quy dinh tai khodn 1 Piéu 58 ciia Ludt dét dai néu tié}:} tuc thuc hién du
an’. | |

Tir ciin cr néu trén, Uy ban nhin dan tinh d& xuat Hdi ddng nhén dén
_ tinh_chép thudn cho Uy ban nhan dan tinh chi dao Uy ban nhén dén céc
huyén, thi xa Long Khénh va thanh phd Bién Hoa phéi hop Ban Kinh té Ngén
sach thudc Hoi ddng nhén déan tinh va céac S& nganh lién quan ra soat cu thé
tién d6 thuc hién cta ting du 4n dén nay van chua hoan thanh thi tuc dat dai,
bio cao Hoi ddng nhan dén tinh xem xét hity bé hodc didu chinh thdi gian
thue hién tai ky hop Héi dong nhén dan tinh gin nhit.

VI. Danh muc cdc di 4n thu hoi dit, dy an cé si dung dét trong laa,
dat rirng phong hg, rirng dac dung nam 2019 tinh Déng Nai.

Dé dap tmg kip thdi nhu cau trién khai thyc hién cac du én phuc vu cho
nhu cau phat trién kinh t& - x4 héi ciia dja phwong, Uy ban nhén dan tinh d4 chi
dao cac S&, nganh va dia phuong ra soat cac du 4n du didu kién trién khai thuc
hién trong nam 2019 tdng hop béo cdo Uy ban nhén dan tinh xem xét trinh Hi
d6ng nhan dan tinh théng qua 1am co s& trién khai thuc hién du 4n. Qua ra soét,
téng hop du 4n ¢6 st dung dat trdng Ia, dét rimg phong hé, dat nimg dic dung
trong nam 2019 tinh Pdng Nai cu thé nhu sau:

VI1. Cac dir 4n cin thu hdi dit nim 2019

Tong s6 du 4n cin thu hdi dét trong ndm 2019 1a 170 du 4n voi tong dién
tich 12 2.659,71 ha, trong d6 dién tich cin thu hdi dit 12 2.230,63 ha, cu thé:

1. Dir 4n cAn thu hdi dit theo Khoan 3 Pidu 62 Luit Pit dai nim
2013:

Téng s6 du 4n cin thu hdi ddt theo Khoan 3 Pidu 62 Lut P4t dai nim
2013 14 164 du 4n v6i tng dién tich 14 2.447,65 ha, trong d6 dién tich can thu
hdi dat 14 2.218,64 ha, cu thé:

a) Du 4n xay dung tru s& co quan nha nudc, tb chic chinh tri, t6 chirc
chinh tri - x4 hoi, cong trinh di tich lich sir - vén hoa, danh lam théng canh dugce
xép hang, cong vién, quang trudng, twong dii, bia twéng niém, cong trinh su
nghiép cong cép dia phuong: 40 du 4n/173,77 ha, trong d6 dién tich cin thu hdi
d4t 13 167,01 ha.

b) Dy an xay ding két cau ha tang k¥ thuat cda dia phuong gdm giao
thong, thay loi, cap nuéce, thoat nuorc dlen Tue, théng tin lién lac, chidu sang d6
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thi; cOng trinh thu gom, xir 1y chét thai: 69 dur 4n/645,77 ha, trong d6 dién tich
can thu hdi ¢4t 13 524,70 ha.

¢) Dy an xay dung cong trinh phuc vu sinh hoat chung ctia cong dong dan
o du an tai dinh cu, nha o cho sinh vién, nha & x& héi, nha & cong vu; xay
dung cong trinh cua co s& ton gido; khu vin hoa, thé thao vui choi giai tri phuc
vu cdng cdng; chg; nghia trang, nghia dia, nha tang 18, nha héa tang: 13 du an/
49,81 ha, trong d6 dién tich cin thu hdi d4t 13 45,05 ha.

d) Dy 4n x4y dung khu d6 thi méi, khu dan cu néng thén méi; chinh trang
d6 thi, khu dan cu néng thdn; cum cdng nghi€p; khu sin xuit, ché bién nong
san, 14m sén, thdy san, hai san tip trung; du 4n phét trién rimg phong hd, rimg
dic dung: 42 du 4n/1.578,31 ha, trong d6 dién tich can thu hoi dat 13 1.481,88ha.

2. Thu hdi @it theo Khodn 60 Diéu 2 Nghi dinh so 01/2017/ND-CP
ngay 06/01/2017 cia Chinh pha: |

Téng sb dir 4n cin thu hdi dit theo Khoan 60 Bleu 2 Nghi dinh sb
01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ctia Chinh pht 1a 06 du 4n/212,06 ha, trong
d6 dién tich can thu hdi ¢4t13 11,99 ha.

Céc du 4n cin thu hoi d4t nim 2019 phan theo don vi hanh chinh nhur sau:

Bang 5. 56 lwong dir dn, cong trink cdn thu héi dit ndm 2019

STT Pon vi hanh chinh Sb llrgl’illg de | Dién tl((;ila;.‘hu hoi
1 Bién Hoa 52 244,22
2 | Cim My 8 8,92
3 bPinh Quan 10 _ 4327
4 Long Khanh 5 1,50
5 Long Thanh 24 1.224,59
6 Nhon Trach 10 270,61
7 Tén Pha 18 27,42
8 | Théng Nhit 5 16,53
9 Trang Bom 8 80,75
10 | Vinh Ciu 18 50,012
11 Xuén Loc 11 259,38

Lién huyén 1 3,43
Tong 170 2.230,632

(Chi tiét cde du dn, cong trinh dwgc thé hién trong Phu luc 56 11 kém theo)
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3. B6i v6i 09 du 4n véi tdng dién tich 14 16,88 ha, trong d6 dién tich
can thu hdi dét 14 8,28 ha, d4 dugc Uy ban nhan din cép c6 thAm quyén chép
thuén chd truong thoéa thuin dia diém, Uy ban nhan dén tinh s& chi dao S& Ké

~ hoach va Déu tu phéi hop véi céc S& nganh, Uy ban nhan dén cép huyén &

lép th tue, trinh cip c6 thim quyén quyét dinh chi truong diu tu dé trién
khai thuc hién dy 4n theo ding quy dinh.

VL.2. Cic di 4an diéu chinh quy md, vi tri thwe hién dy an theo quy
dinh tai khoin 8, khoin 10 Piéu 2 Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay
06/01/2017 ciia Chinh phé

Téng s6 du an didu chinh vi tri thuc hién 13 24 dv 4n véi téng dién tich
293,23 ha, trong d6 c6: 01 du 4n &4t di tich, 06 du 4n dit gido duc, 03 dur 4n
dit giao thong, 02 dv 4n dét nang hrong, 02 du 4n d4t xi 1y réc thai, 04 du 4n
d4t van hoa - sinh hoat cong ddng, 04 du 4n dt thuy loi va 02 du 4n dét 6.

Bang 6. S6 lwong dy dn, cong trinh cén diéu chinh quy mé, vi tri nam 2019

STT | Donvihanhchinh | Sé lrgng du an | Dién tich du an (ha)
1 Bién Hoa 2 53,86
2 | Com My 2 4,54
3 Dinh Quéan 5 24,79
4 | Long Khénh 1 0,51
5 Nhon Trach 1 7,06
6 | Tan Pha 4 1,73
7 | Théng Nhat 4 3,57
8 | Vinh Ciu 2 0,28
9 | Xuln Loc 1 0,08
10 | Lién huyén 2 196,81

Tong 24 293,23

(Chi tiét cdc du én, cong trinh duwoce thé hién trong Phu luc s6 12 kém theo)
VI.3. Cac trwong hop c6 sic dung dit trong lia, dat rieng phong h,
dat rimg dic dung nim 2019,
1. Cac dw an co sir dung da"‘t tr_("i___n’_g_;ll’la, dét rirng phong hd, dit rimg

. ddc dung:







Tong sb cac du 4n cé st dung d4t trdng lta, ¢4t nmg phong hd, rimg
dic dung nam 2019 la 82 du an véi tong dién tich d4t trong Ma 101,31 ha, dat
rimg phong ho 21,21 ha, d4t rimg dc dung 7,66 ha, cu thé nhu sau:

- Du 4n ¢6 st dung dét trong 1da 1a 78 du 4n, trong d6 st dung dét tréng
14212 95,16 ha. I

- Du an s dung dht rimg phong hd 14 01 du an, trong d6 st dung dét
rimg phong hd 14 1,47 ha.

- Du 4n st dung d4t rimg ddc dung 13 01 dy 4n, trong d6 st dung dat
rimg dic dung 1a 7,66 ha.

- Du 4n ¢6 st dung dit trdng lta va dit rimg phong h: 2 dy 4n, trong
6 st dung dAt trdng 16a 14 6,15 ha, sit dung dét rimg phong ho 13 19,74 ha.

(Chi tiét cdc dur dn, cong trinh duoc thé hién trong Phy lyc $6.13 kém theo)

Pbi véi 07 du 4n st dung G4t trdng lua véi téng dién tich 12 12,71 ha,
trong d6 dién tich d4t Ida 13 4,01 ha, da dugc Uy ban nhan dén cép c6 tham
quyén chép thudn chi truong thoa thudn dia diém, Uy ban nhan d4n tinh s&
chi dao S& K& hoach va Pau tu phéi hop véi cic S& nganh, Uy ban nhan dan
cAp huyén dé 13p tht tuc, trinh clp c6 thim quyén quyét dinh chii truong déau
tir 38 trin khai thuc hién du 4n theo ding quy dinh.

2. Cac trufmg hop h{ gia dinh c4 nhin xin chuyén muec dich si
dung dit trong lia sang muc dich khac nim 2019.

- Chuyén d4t trdng 10a sang dAt trong cay l4u nim 14 126 ha, trong dé:

+ Tai c4c phuong, x& cta thanh phé Bién Hda: 7,0 ha. |

+ Tai céc x8 cua huyén Cim M¥: 15 ha.

+ Tai cac x4, thi trin clia huyén Dinh Quén: 10 ha.

+ Tai céc phudng, x3 cla thi xd Long Khénh: 16 ha.

+ Tai cac x4, thi trin ctia huyén Long Thanh: 15 ha.

+ Tai céc x& ctia huyén Nhon Trach: 5 ha.

+ Tai cac x4, thi trin ctia huyén Tan Phii: 9 ha.

+ Tai cac xi cua huyén Théng Nhét: 2 ha.

+ Tai cac x4, thi tran ca huyén Trang Bom: 10 ha.

+ Tai cac x4, thi trin ctia huyén Vinh Ciru: 22 ha.

+ Tai cac x4, thi trin cla huyén Xuén Loc: 15 ha.
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- Chuyén tir d4t tréng Ida sang dét tréng cdy hang ndm 1a 7 ha, trong

+ Tai céc x4, thi trAn ctia huyén Long Thanh: 3 ha.
+ Tai c4c x4 ctia huyén Xuén Loc: 4 ha.

- Chuyén tir ¢4t tréng la sang d4t nudi trong thity san 1 21 ha, trong

+ Tai céc phudng, x4 ciia thanh phé Bién Hoa: 2 ha.
+ Tai c4c x4 clia huyén Cim M¥: 1 ha.

+ Tai céc x3, thi trdn ctia huyén Pinh Quan: 1 ha.

+ Tai c4c x4, thi trdn cla huyén Téan Phu: 7 ha.

+ Tai cdc x4, thi trdn cla huyén Trang Bom: 5 ha.

+ Tai c4c x4, thi trdn ctia huyén Vinh Ctru: 3 ha.

+ Tai céc x4, thi trén cia huyén Xuén Léc: 2 ha.

- Chuyén tir d4t trong lta sang d4t nong nghiép khac 1a 94 ha, trong d6:
+ Tai céc x4 ciia huyén Cim M¥: 12 ha. |

+ Tai céc x4, thi trin cda huyén Pinh Quan: 15 ha.
+ Tai c4c x& cia thi x8 Long Khinh: 5 ha.

+ Tai c4c x4, thi trén ctia huyén Tén Phi: 10 ha.

+ Tai céc x4, thi trdn cha huyén Théng Nhit: 5 ha.
+ Tai céc x4, thi trdn cta huyén Trang Bom: 11 ha.
+ Tai céc x4, thi trén cia huyén Vinh Ctru: 10 ha.

+ Tai c4c x4, thi trn cta huyén Xuén Loc: 26 ha.

- Chuyén tir dét trdng lda sang dAt & 12 65 ha, frong dé:
+ Tai céc phudng, 3 ctia thanh phd Bién Hoa: 8 ha.
+ Tai c4c x4 clia huyén Cdm M§: 1 ha.

+ Tai cdc x4, thi trén cla huyén Pinh Quan: 3 ha.

+ Tai cac phudng, x4 cta thi xa Long Khanh: 7 ha.
+ Tai cdc x4, thi trin cla huyén Long Thanh: 5 ha.
+ Tai cdc x& cta huyén Nhon Trach: 13 ha.

+ Tai cdc x4, thi trén ctia huyén Tan Pht: 1 ha.

+ Tai cée x& ctia huyén Théng NHAE1 ha.








+ Tai cée x4, thi trin cta huyén Trang Bom: 7 ha.

+ Tai céc x3, thi trin cta huyén Vinh Clru: 9 ha.

+ Ta1 cac x4, thi tran cla huyén Xuan Loc 10 ha

- Chuyen tir d4t trdng lta sang dat ph1 néng nghlep khong phai dit & 25
ha, trong d6:

' + Tai céc phuong, x4 ctia thanh phé Bién Hoda: 5 ha.

+ Tal cdc x4 ciia huyén Cém My¥: 2 ha. |

+ Tai céc x4, thi trAn cha huyén Dinh Quéan: 1 ha.

+ Tai céc phudng, x4 ctia thi x4 Long Khdnh: 2 ha.

.+ Tai céc x4, thi trAn ctia huyén Long Thanh: 2 ha.

+ Tai c4c X3 ctia huyén Nhon Trach: 2 ha.

+ Tai céc x4, thi trin ctia huyén Tén Phu: 1 ha.

+ Tai céc x3 clia huyén Théng Nhit: 2 ha.

+ Tai cac x4, thi trAn ciia huyén Trang Bom: 1 ha.

+ Tai c4c x3, thi trAn cia huyén Vinh Ctru: 2 ha.

+ Tai cac x&, thi trAn cta huyén Xuén L@c: 5 ha.

VIL Tb chite thire hién

Sau khi danh muc cdc du an thu hbi dét, du 4n 6 st dung dht trdng lda,
d4t rimg phong hé, rimg d4c dung ndm 2019 tinh Déng Nai duge Hoi ddng
nhan d4n tinh théng qua, Uy ban nhin dan tinh t8 chitc thuc hién nhu sau:

1. Chi dao Uy ban nhén dén cip huyén hoan thién ké hoach sir dung dht
nm 2019 chp huyén, trong d6 cap nhat dly i danh muc dy 4n thu hoi dat;
danh muc dy &n co st dung d4t trdng laa, rimg phong ho, ring dic dung va
danh muc cic du 4n diéu chinh dia diém thuc hién dugc Hoi ddng nhin dén
tinh thdéng qua, trinh Uy ban nhan dén tinh phé duyét d& trién khai thuc hién
theo dang quy dinh cia phéap luét.

2. Tang cudng chi dao Uy ban nh4n dan c4c huyén, thi x& Long khanh
va thanh phd Bién Hoa cling cic nganh, cic chp tap trung trién khai thyc hién
hodn thanh viée thu hdi d4t, giao dét, cho thué d4t, cho phép chuyén myc dich
st dung dét cac du 4n theo quy hoach, k& hoach sir dung dat duoc duyét, dap
tng nhu cu phét trién kinh t& - x4 hoi cta dia phuong.







3. Phéi hop chit ché véi Hai ddng nhan dén tinh trong viéc gidm sét thu
hbi djé't',r giao dét, cho thué d4t, cho phép chuyén‘ muc dich st dung g4t dé thuc
hiéﬁ cac du 4n dugc H8i ddng nhén din tinh. théng qua cling nhu giam sét
viéc thye hién quy hoach, ké hoach st dung &4t dugc co quan cé thim quyén
phé duyét.

4. Chi dao Uy ban nhan dén cdc huyén, thi x& Long Khénh va thanh
phd Bién Hoa phéi hop chit ché véi Ban Kinh 1 Ngén sach thude Hoi dong

‘nhan dén tinh va cidc S& nganh lién quan ra soat cu theé ti€n d¢ thyc hién cia.

ttmg dur an thude trudmng hop thu hdi d4t, cac du 4n cd s dung dht tréng la,
dét rimg d4c dung, 44t rimg phong ho, d& duge Hoi ddng nhén dén tinh théng
qua tir ndm 2015 2016 ma dén nay van chwa hoan thanh thi ‘tuc dat dai, béo
cao Hoi d’ong nhén ddn tinh xem xét huy b6 hodc diéu chinh thoi g1an thiure

hién tai ky hop Hoi ddng nhén dan tinh gén nhét, /

Uy ban nhén dén tinh kinh trinh Hoi ddng nhin dan tinh xem xét, théng

qua.
Trén trong./.

Noi nhis: TH. UY BAN NHAN DAN

- Thudmg tryc Tinh &y; _ KT CHU TICH

- Thudmg trre HBND tinh; PO

- Céc vi dai biéu HEND tinh;

- Chi tich, cac Phé Chu tich UBND tinh;
—‘Ban Kinh t& Ngin sach HOND tinh;

- Ban Phap ché HDND tinh;

- 8& Tai nguyén va Moi truong;

- Chénh, Pho Van phdng;
-Luu VT, TH, CNN, KT, VX.
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PHU LUC 01: DANH MUC CAC DU AN DA CO QUYET PENH THU HOI BAT
(thong qua tai cic Nghi quyét sé 91/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 va Nghi quyét
b 113/2018/N Q—H})ND ngay 06/7/2618)

Pia diém o
STT Tén dy 4z T o | e tich
: Huyén 8 phudng, | thu hoi (ha)
* thi tran
| Céu Dérig Nai; méi va tt'xyén 2 d4u ciu tirngd 3 Tén Van dén Bien Hoa An Bmh, I:.ong 0.29
diém cudi tuyén QL1 tranh TPBH . Binh Tén
2 |Dinh Binh Long - Miéu Ba Ngii Hanh Bién Hoa Biru Hda 0,06
3 |Xay dung Toa 4n thanh phd Bién Hoa Btu Long 0,40
4 |NGt giao théng ngd tu Amata va Tam Hiép Bién Hoa - €Cac phudng 0,03
5  |Khu dén cr sb 32 (Cty CP Kinh doanh nha) Bién Hoa Long Binh 0,87
6 |Tram bom két hop quan triic ty dong Bién Hoa Tam Hiép 0,01
7 |Xay dung tra s& Doi nkhiép vu 6 2 Cuc Hai quan Bién Hoa Tam Phurdc 0,39
8 |M& rong cho Sit Bién Hoa Tan Bién - 0,08
9 |Xhu dén cu va t4i dinh cu 6 55 (xdy dung ha ting) - . Bién Hoa Tan Hiép 4,64
10 {Pudng L& A (md rong) - Bién Hoa Tén Tién 0,07
11 |{Pudng vio tram bom s6 1 Bién Hoa - | Théng Nhit 0,02
12 |Truong THCS Trang Dai 2 Bién Hoa Trang Dai 1,80
13 Khéi doan thé phrdmg Trung Diing (v1 tri Quy Tin dung Bién Hoa ' “Trung Diing 0,01
phudng) ‘ -
£ o . £ OAL TN cn rya Trung Diing,

14 {Chéng ngip {ng tai ngd 5 Bién Hing Blep Hoa | Thanh Bink 0,68 |
15 [Tram bom muéc HS Séng Ray Cim My Lam San 0,11
16 |Gido x¥ Gia Vinh Cim My _ Lam San 2,00

17 |Gido xir Thién Pirc Cim My Thira it 1,55 |
.18 |Gido xir Sudi Ca Cim My Xuin Pudng 0,31
19 |Trudmg MN Son Ca diém chmh (mcr rong) Pinh Quin Gia Canh 0,34
20 [Nha vin hoa ket hop Khu thé thao & ap 8 Dinh Quan Gia Canh 0,05
21 |[Nha vin héa dp Hoa Hiép : Pinh Quan Ngoc Binh 0,63
22 |Trusg Conganxi Pinh Quan Sudi Nho - 0,23
23 |Nha vin héa két hop Khu thé thao 4p 2 Dinh Quén Thanh Son 0,17
24 |Nh2 vin héa két hop Khu thé thao 4p 4 Pinh Quan Thanh Son 0,28
25 |Nha vin hoa két hop Khu thé thao4p 5 Dinh Quéin - Thanh Son 0,21
26 |Nha vin hda két hop Khu thé thao 3p 6 Dinh Quén Thanh Son - 0,54
27 |Nha vin héa két hop Khu thé thao dp 7 Dinh Quén Thanh Son 0,20
28 |Nha vin héa két hop Khu thé thao 4p 8 Dinh Quén Thanh Son 0,20
29 |Tru sé& kho bac Pinh Quén TT.Pinh Quén 0,13

30 |[Pudng bao diém cong nghiép Pinh Quan Pinh Quan TT.Pinh Quéan . 0,47 |
31 |Dudng Cach Mang Thing 8 o Pinh Quén TT Pinh Quan 2,14
32 |Pudng Luong Thé Vinh Dinh Quan - | TT.Pinh Quén 0,40
33  {Mo rong truong THCS Béo Quang Long Khéanh Bido Quang 0,20
34 |Mé&rdng Tru'cmg Miu giso Vanh Khuyen Long Khanb . Bau Trém 0,45
35 |Pudng Rudng ddng - Rudng trim Long Khinh Bau Trém 0,51
36 {Trudng Mam non Tudi Tho (phén hisu 4p 4 x4 Binh Loc) Long Khénh Birh Léc 0,12
37 |Trung tm vin héa, thé thao va hoc tip céng ddng Long Khanh Phi Binh - 0,20
18 ISJum dién trung thé néng thén sinh hogt thi x& (tuyen to 24 ap Long Khénh Sudi tre 0, 8 5

udi Tre)

39 {Pudngsd 4 (Sudi Tre) " Long Khanh Sudi Tre 1,06 |
40 |Tram bién 4p 110kV KCN Long Khénh va d4u nbi Long Khish | >°0 gz;l;(“a” 0,68
4 ﬁ;v;nh :;; CI;I)‘DTT_ (tai khu dat thuo§ bénh vién da khoa | LO“’SK—,}_‘ anh | Xun An 162

- ?hu _[uc 01_- 1








Pia difm

STT Tén du 4n . Xa bt Dién tich
! A , pawong, |
] . Huyén h e { thu héi (ha)
42 |Try s6 BCHQS phudng Xusn Binh Long Khénh Xuan Binh 0,01
Ludi dién trung thé néne thén sinh hoat thi x4 (tuyén td 8, . A
4 | o Sui Ho, o5 Xutn i?lp), <& (ty Long Khénh Xudn Lap 1,40
44 [Trudng Miu gjbo Xuin Tén Long Khénh Xuin Tan 0,29.
45 |Pudmg ndi ddngtd 2 Long Khénh Xufin Tan 0,70
46 {Dudng sb 3 nbi daj di Phit Binh Long Khénh Xuan Tin 1,24
47 |Giao xir Minh Long - Long Thach Binh An 0,40
48 |Céng thoat nwée khu dan cu D2D Long Thinh Ldc An 0,18
49 |Vién Chuayén Tu Long Thanh Ljc An 0,91
50 |Khu dén cu (cbng ty Vi nhw) Long Thanh Lac An 1,65
51 |Hbi Thanh Co Déc Phuc Lam Long Thinh Phirée Thai 0,03
_ 52 |M& rdng trudng THCS Phi Hoi Nhon Trach Phi Hai 0,70
53 [Nha diéu hanh tram thu phi dudng 319 ndi dii (Cudng Thusn Nhon Trach Phuse Thids 0,43
.~ |IDICo)
54 [Khu dén cur 46 thi Nhon Trach Phiréc Thién 12,66
55 |ChuPa Kai | Tin Pha Phi Binh 0,30
56 |Nhi vin hda dp Phi Hop A, Phii Hop B - Tén Phu Phi Binh 0,03
57 |Tnromg MN Phi Loc (mé réng) Tén Phi Phii Loc 0,65
58 |Nha viin hoa két hop Khu thé thao 4p 2 T4n Phii Phtt Loc 0,03
59 |Nha van héa két hop tru s& 1am viée p 1 (diém 1) Tén Phi Phi Loc 0,05
60 |Nha vin hda két hop khu thé thao 4p Phit Lim 1 Tén Phi Pht Son 0,31
61 |Nha vin héa két hop khu thé thao 4p Phi Lam 4 Tén Phti Phi Son 0,04
62 |Trudng TH din toc Ta Lai Tén Phit Talai 1,11
63 {Nha vin héa két hop tru s& 1am viée Ap 3 (diém 2) Tén Pht TaLai 0,08
64 |Nha viin héa két hop tru s& lam vide ip 4 Tan Pha - TaLai 0,09
65 |Nha vin héa két hop tru s& lam viéc dp 5 Tan Pht - Talai 0,06
66 |Truong TH Lé Van Téam co s& 1 (m& rdng) Tén Phi Tra Cb 0,88
Dudng vao khu céng nghiép (doan tir ranh khu TMDV 55 ha " . A .
67 |ain mih Kim céng ng ghf;)l’ ( Tén Phii TT. Tén Ph 1,50
68 |Nha van héa kit hop vin phong 4p Tay Nam Théng Nhit Gia Kigm 0,04
69 |Trung tim Muc vu Nii Chi Thong Nhit Gia Tan 1 13,63
70 |Nang cip dudmg sd 10, 4p 4, x4 An Vién Trang Bom An Vién 0,30
Pudng cdy Da 4p Tan Hoa - Tén Ho ang cap, md rong \ s s
n diramgg e éubﬁgl;.WS dén chita Phé;pB(éI:) ST Tréng Bom Bau Ham 0.84
Nang cip m& rong dudng nbi dudmg Hung long- L§ 25 véi , N
72 du:t‘:rfg Bpﬁng Hbagoﬂqn (gduc&ng déch{)c)g ® Tréng Bom Bong Hoa 0.2>
73 |Nha vin héa két hop tru s& lam vigc ép Hoa Binh Trang Bom Déng Hoa 0,04
74 |Nha vin héa két hop tru s& 13m vide &p Quang b Trang Bom Pdng Hoa 0,07
75 |Trudng TH Trén Phii Trang Bom H Nai 3 0,70
76 Pudng lién xi Hung Loc - Heng Think - Pong Hoa (kbu Tré.ng Bom Himg Thinh 2,40
chin nu01 tip trung)
?7. g{)hu xir 1y chét thai nguy hai vi chét thi sinh hoat (giai doan Tring Bom Song 11315:, Tay 28,60
78 Pudng Hén x3 Tdy Hoa - Trung Hoa - Ddi 61 Trang Bom Téay Hoa 2,20
79 |{M& réng néng cip dudng tir dudng 1642 &n Trudng An Trang Bom Thanh Binh 2,20
20 :Bur‘émg {;n Binh -Bau C4 (Nghia dia Bau C4 hay con goi ia Trang Bom Trung Hoa 2.00
durdng s6 4)
81 [Nhba vin héa két hop tru so lam viée dp 1 Vinh Ciru Thanh Phu 0,10
82 |Nha viin héa két hop tru s 1im viée 4p 3 Vinh Ciru - - Thanh Phit 0,05
83 [Nha vin héa két hop tru s§ 1am viée ép ) Vinh Ciu Thanh Phg 0,05








Pia didm .
STT Tén du 4n . - - Dién tich
. B au s X3, phuong, | thy hdi (ha)
Huyén <, £
. thi trin _
84 [Nha vin héa két hop tru s& lam viée 4p 1 Vioh Ciru TT.Vinh An 0,30
85 |Nhi vin héa két hop tru s 1am viée 4p 7 Vinh Ciru TT.Vinh An 0,12
86 [Nha vin héa két hop trp s lam viée 4p 5 Vinh Ciru TT.Vinh An 0,20
87 |Nba van héa két hop tru s& lam viée 4p 3 Vinh Ciru Vinh Tan 0,06
88 |Gido x&r Hiép Luc (phin hodn ddi d4t trudmg hoc) Xuin Loc Xuan Tim 0,06
89 [Pudng vio co s& cai nghién Xuén Lic Subi Cao 1,20
90 |Kénh mwong 4p 1, 4p 3 Xuan Tam Xuén Lc Xuén Tam 1,13

Phylyc0i-3








PHU LUC 02: DANH MYUC cAc DU AN DA CO THONG BAO THU HOI DAT
(thong quna tai c4c Ng‘m quyét sb 91/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 va Nghi quyet
s6 113/2018/NQ-HPND ngay 06/7/2018) -

Pia diém
" . — Dién tich
STT Tén dy dn | Huyéa X3, phuong, | (hy B (ha)
- thi tran
1 %}dm cu, tai dinh cu s6 15 (TBC cho dudng Biru Hoa Tan Bitn Hoa Biru Hoa 1,60
Dudng diy 110 kV; 220 kV du ndi vao Tram bién 4 ap 500 kV in s Bitu Hoa; Héa
2 Tan Uyén Bién Hoa An; Tén Hanh 1,60
Pudng tir Huynh Vin Nghé va bén do Tram phudng Biru Long . .
: 8,53
3 ( duong Ne Thi Nhim) Blen Hoa Biu Long. :
4 Gia cb bé 56ng Pdng Nai (doan tir cau Rach Cat dén Cén Bién Hoa | Higp Hoa 0.46
Ghénh) .
5 |Khu ti dinh cu Hiép Hoa (ip Nhi Hoa) Biép Hoa Hiép Hoa . - 0,49 |
6 |Pudng din vio Trudng THPT Chu Vin An Bién Hoa Héa An 0,18
7 {Khu ti dinh cu phudng Quang Vinh Bién Hoa - Quang Vinh 0,52
8 {Tru s& Tinh dodn Pbng Nai (md réng) BiénHoa | QuyétThing | 0,06
- 9 |Md rong khich san Haa Binh - BiénHoéa | Quyét Thing - 0,06
10 |Trudng TH Tin Hiép (mdi) Bién Hoa Tén Higp ' 1,48
11 |Try RMU va Tram Compact Tam Hiép Bién Hoa Tén Mai - 0,00
12 |Trudng TH Tén Phong Bién Hoa Tin Phong 1,83 |
13 {Xhu din cu phuc vy tai dinh cur s6 71 BiéeHoa | ' TinVan 3,59
14_|Trung tam dich vu hinh chinh cong - BiénHoa | ~Théng Nhit 0,90
15 Tru'cmg MN cong lap (khu dén ou ph1a Nam phudng Théng Bién Hoa  Th émg‘ Nhst 0,5 5
Nhit)
16 [Khu tai dinh cu (khu dén cu phia Nam phuong Théng Nhit) ‘Bién Hoa Théng Nhét 0,73
17 Gia ¢b b traj song Dong NaJ (doan tir cau Rach Cét den tram K Bién Hoa , --Tho’x:g Nh&at, : 0,84
xir Iy nude thm s62) Quyét Thang
. 18 |Khu din cu so 86 (Cty Ph Gia) - BiénHda | Tring Dai - 1,80
19 [HS Song Ray (mo réng) Cim My Song I;zi;’ 4,73
20 |Cong trinh khoan quan tric d6ng thai nude dudi dit Cim My Xuin My 0,01
21 |Ciu Xuin Tay ' Cim My Xuan Tay 0,28
22 Tru sd Ban CHQS xi " Dinh Quén Ngoc Pinh 0,32
23 |Trung tdm hanh chinh x4 Ngoc Dinh Pinh Quén Ngoc Pinh 443
24 |Trung tim VH-TT, BHTCD x3 Ngoc DPinh Pinh Quéin Ngoc Dinh 2,50
25 |Trudng MN Huéng Duong ip 3 Dinh Quan Thanh Son 0,50
26 |{Nha vin héa 4p 3 Pinh Quén Thanh Son 0,03
27 _|Nha van hda két hop Khu thé thao 4p 1 Dinh Quén Thanh Son 0,10
28 |Khu tai dinh cu dudmg Ly Thai Td Dinh Quan | TT.Dinh Quén 1,00
29 {Khu gia dinh chién sy quan khu 7 Long Khanh Bao Vinh 4,64
Kién cb ha hru Sudi Cai
3 . 0 . r r b o~
0 (chéng ngéip tng khu vue Suéi Cai) LongKhénh | Céc phudng, xa 22,08
Ning cap hé thong thodt nude va via h¢ dudng Hing Vuong . R
1
3 (Cai tao tuyén dudng Hing Vuong) Long Khénh Xuén Hoa 0,05
32 |Cong vién nghia trang Long Piic Long Thanh Long Bire 58,00
33 |Nha méy ché bién g xut khiu Jico Long Tharh Long Pic 9,75 |
34 Dt,r.én Cang tong hop Nhon Trach Phu;_}it;caai 69,20 |
35 _{Nha vén héa két hop Khu thé thao 4p Bau Miy Tén Pha Phii Thaph 0,06

Phuluc 02 -1








" Pia didm

Dién tich

STT Tén dy Huyén X3, phudng, | thu hdi (ba)
: thj tran
36 |Nha vin héa két hop Khu thé thao 4p Tho Lam 1 (diém 2) Tén Phi Pht Thanh 0,08 |
37 |Chu TaLai . Tan Pha TaLai 0,20
38 |Truong MN Diu Giay Théng Nhét Bau Him 2 0,64
39 |Trudng MN Gia Tén 1 _ Théng Nhét Gia Tén 1 1,30
40 |{Truong TH Gia Tén 1 Théng Nhét Gia T4n 1 1,30
41 |Trudmg THCS Gia Tén 1 Théng Nhit Gia Tén 1 1,30
42 _|Trudmg THCS Duy Tén Théng Nhat | ~ GiaTin3 1,50
43 |Hé thdng kénh muong thuy lgi cinh ddng 78A - 78B Thbng Nhit L& 25 5,00
44 |Khu dan cu tai dinh cu Théng Nhét 1625 25,00
45 |Khu dét cong ty Pha Viét Tin Théng Nhit Xuan Thanh 1,85
46 |Truong MN An Vién Tring Bom _ An Vién 0,05
47 |Trudng MN Phi Son Trang Bom ‘Bic Son 0,25
48 |Mé rong treong TH Nzuyén Khuyén TrangBom | Trung Hba 0,25
49 {Tru s& cbngan Phi Ly Vinh Ciru Pha Ly 0,20
50 “ITrai sin xuit heo'giéng méi v tinh heo gidng cao sin Vinh Ciu Pha Ly 12,16
Trai san xuit heo ing méi va tinh heo gidng cao sin (Con . .,
?1 Cb phén chin nucflVeﬁJred) (2 vi tri) b (Coney Vigh Ciu Phi Ly 27,35
. 52 {Tinh thit Ty Dc Vinh Ciru Thién Tan 1,99
53 |Nha céng vu gido vién tai Xuin Pinh Xufn Loc Xuén Dinh 0,50
54 |Tru s UBND x4 Sudi Cit (md rong) Xuén Lic Sudi Cat 0,08
55 . |Pudng Nguyén Thi Minh Khai XuinLoc | Thi trdn Gia Ray 2,70
56 Mo réig nﬁt‘giao théng gitra dudng Hing Vuong va Quéc 151 XuinLoe | T (j;“ria R.ziy, 2.83
(truée buru dién huyén) Xuan Hiép
57 Puong Xuvan Hiép - Lang Minh (Poan tir QL.1A dén dudng Xusn Lc Xuan Hiép 020
Song hanh})
58 |Truong TH Tran Hung Pao (m& rong) Xudn Loc Xuén Hung 0,20








PHU LUC 03: DANH MUC CAC DU AN DA DUCGC CAP CO THAM QUYEN CHAP THUAN
CHU TRUGONG PAU TU PANG LAP THU TUC THU HOI PAT

(thong qua tai cac Ngl:u quyét sb 91/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 va Nghi quyét

s0 113/2018/NQ-HDND ngay 06/7/2018)

1,734~

Bia diém Dién tich
STT Tén de 4n Huyén X, phutmg, | thu hdi
¥ thi tran (ha)
1 |Tru sé kiém toan nha nude khu vwe XM Bién Hoa An Binh 0,63
2 |Khu din cur s6 13 (Cty cb phin An Binh) Bién Hoa An Binh 3,02
3 |Khu dén e va tai dinh cu 56 27 (Cty Tin Nghia) Bién Hoa Hiép Hoa 28,60
4 |Mé rong Nha may nudc Hoa An Bién Hoa ‘Hoéa An 0,35
5 |Trudng TH Long Binh Tén 2 Bién Hoa | Long Binh Tén 1,18
6 |Tram BA 220 kV Tam Phuéc Bién Hoa Phudce Tan . 430
Poan két ndi ha tAng gitra 1a1 doan 1 va giai doan 2 khu c6n I Phudc Tan,
7 nghiép H6 Nai seme g : Bién Hoa L'on’g Binh 045 §
g Du 4n cai tao canh quan mébi truong xung quanh khu vire Hb Risn Hoa " Quang Vinh 0,87
Diéu Hoa
9 |Khu din cv theo quy hoach (Khu 1 - Cty cd phén Dinh Thuan) | Bién Hoa Quang Vinh 0,90
10 |M& réng try s UBMTTQ tinh Bién Hoa Quyét Thing 0,07
Pudng diy 110 kV 4 mach tir TC 110 KV tram 220 kV Tam P o
i Phuc’rcg déz chuyén tiép ]'E)Z 2 mach Long Bir;.b - Long Thanh Bién Hoa - Tm Phude 0.07 _
12 {Khu din cr dir én 56 7 (Cty TNHH TM va DV Lé Son Thinh) | Bién Hoa Tam Phudre 0,13
13 |{Uy ban Poan két céng gido tinh Ddng Nai Bién Hoa Tan Bién 0,10
14 |Khu t4i dinh cu s6 51 (xfy dung ha ting) Bién Hoa Tan Bién
15 |Trudmg MN Tan Hanh Bién Hoa Tén Hanh 0,82
16 |Trung tim Chng tic x3 hdi tdng hop BiénHoa | .. Tan-Higp ' 2,88 |,
17 |Khu dén ctr 56 58 Bién Hoa Tén Hoa 2,85
18 |Nha vin hoa két hop tru s& 1am viéc KP4 Bién Hoa Tén Tién 0,04
19 Khu dan cir tai dinh cr phudng Théng Nhét (2dm: khu TDC3, | Bién Hoa Théng Nhit 3.78
TDC4)
20 {Bénh vién da liéu Pbng Nai (m& réng) Bién Hoa Trang Dai 0,71
21 |Trudng TH Trang Dai (Kp4) Bién Hoa Trang Dai 1,27
22 |Khudén cir s6 83 BiénHoa | TrangDai 4,50
23 |Ban trj sir gido hoi phit giso huyén Cim Mg Cim My Nhin Nghia 0,25
24 |Dudng Rimg Tre - La Hoa Cam My Xuén Déng - 1,80
25 |Pudng Cao Cang (doan 3) Binh Quén Gia Canh 33,38
26 |Tram trung chuyén chit thii sinh hoat 4p 3 Dinh Quén Gia Canh 0,05
27 _|Tram trung chuyén chét thai sinh hoat ép 9 Dinh Quin Gia Cash 0,05
28 {Tram trung chuyén chét thai sinh hoat BPinh Quan LaNga 0,05
29 |Tram trung chuyén chit thai sinh hoat Dinh Quén Ngoc Pinh 0,05
30 |Tram trung chuyén chét thi sinh hoat Dinh Quén Phit Cudng 0,05 |
31 |Tram trung chuyén chit thii sinh hoat Dinh Quén. Phii Hoa 0,60
32 |Tram trung chuyén chét thai sinh hoat Pinh Quin " Phét Loi 0,05
33 |Tram trung chuyén chét thai sinh hoat Dinh Quén Pht Ngoc 0,05
34 |Chg Phi Vinh Pinh Quin Pht Vinh 0,20
35 |Nhi vin héa dp 4 Dinh Quén Phé Vinh 0,05 .
36 |Trwdng MN Sen Héng Dinh Quan .}  Subi Nho 0,33
37 |Trudng TH Sudi Nho (mé réng) i " Dinh Quan Sudi Nho 0,30
38 |Tram trung chuyén chit thai sinh hoat 4p 1 Dinh Quén Thanh Son 0,05

Phuluc03-3








Bia diem

! Dién tich
1 STT Tén dir 4n . X3, phudng, | thuhdi
Huyén thi trin ¢ha)
39 {Tram trung chuyen chét tha1 sinh hoat a ap 7 Pinh Quén Thanh Son 0,05
40 |Ditich danh thang da Ba Chong Pinh Quian | TT.Dinh Quén 9,75
41 {Tru s& phong gido duc (xay moi) Pinh Quan | TT.Dinh Quén 0,22
42 |Trudng THCS Nguyén Thi Minh Khai Pinh Quan | TT.Pinh Quin 1,10
43 {Khu dén cu, thuong mai va chg ngd ba Gia Canh ‘Pinh Quan | TT.Dinh Quén 19,83 |
44 buong 11B " Pinh Quén Tac Tnung 0,07
45 |Nhi mdy xu.' Iy rac sinh hoat (mcr rong) Dinh Quén Tac Trung 7,00
46 |Hs théng cip nuéc tip trung 4p Bau C4i x3 Bao Quang Long Khanh Bao Quang 0,10
Dudng Ngd Quyén (Poan tir dudng Duy Tén dén dudmg , A
47 Thanh Thai) Long Khanh Bao Vinh 2,75
48 |Ho dao Long Khinh (CDTN) Long Khanh Bio Vinh 0,08
49 {Ban chi huy quén sy x3 Bau Sen Long Khanh Bau Sen 0,04
50 |Pudng Binh Léc - Tin Nghia (méd rong) Long Khanh Binh Léc 2,79
51 |Ban chi huy quin sir x& Hang Gén Long Khanh Hang Gon 0,20
52 {Tru s& cOng an x4 Hang Gon Long Khanh Hang Gon 0,20
53 [Trudmg Méim non Hang Gon Long Khénh |~ Hing Gdn 0,89
54 Buong song hanh 21/4, doan qua khu pbdn 18 tai ap Nii Tung, Long Khént Sudi Tre 1,80
x3 Subi Tre
55 |M& rong Trrdng PTTH Trn Phi Long Kbanh Sudi Tre 0,62
56 Dutng QL1 - Xuén Lip (Poan tir dudng 21/4 dén du:e‘ng s 4 Long Khénh Sudi Tre 1,97
x3 Sudi Tre)
: 5 JAy . . | Xuin An; Xuan
57 |Khu cdy xanh_ doc Sudi Rét Long Khanh Hoa; Pha Binh 25,82
58 |Trung tAm thung mai v dan cr Long Khénh Long Khinh | Xuin Binh 0,50
59 |H& chira mrdc du phong Long Khénh | Xuén Binh 0,05
60 |Pudng Ly Thai T (Poan md mdi theo quy hoach) Long Khanh Xuin Hoa 1,97
M6 rong trudmg MN 19/5 —_ AT A
) g - . 2’20
81 | (Truomg Mau gido Xutn Lip) LongKhinh |  XuiaHip
62 |Mo Puzolan Nii Nita Long Khanh Xuin Lip 80,00
63 |Nha vin bo4 dp Néng Doanh Long Khanh Xuén Tin 0,05
64 |Pudmg Pham Lac (D9-X.Thanh) Long Khénh | Xu#n Thanh 0,34
65 |Khu din cr (Cong ty Thai Thanh Taj) Long Thanh An Phuédce 9,00
66 |L6 ra 110KV tram 220 KV An Phuée Long Thanh An Phuéde 0,15
67 il;il)dﬁt diu tr BT (khu bam d4, dv 4n x4y dung huyén d6i Long Thanh An Phude 6,60
63 K{m dat xftﬁu e BT (xi nghiép nudc da i, du 4n trudng TH Long Thanh An Phuéc 0.87
Tap Phude)
2 An Phude, L
69 |Khu dan cu theo quy hoach (d4u gig) Long Thimh |*®F ‘;";c °02 | 94,00
70 |Nghia trang Binh An (md réng - dhu gis) Long Thanh Binh An 50,00
71 |Tru s& cdng an X2 Binh An Long Thanh Binh An 0,20
72 |HOG Binh Son Long Thanh Binh Son 86,60
73 |Khu tai dinh cu Binh Son Long Thanh Binh Son 284,00
74 Khu dan cu §6 thi méi Binh Som (thu héi thye hién dhu gid Long Thanh Binh Son, Lc 555,23
quyén sir dung dét) An
75 {Khu din cu (Cong ty Ngin Ha) Long Thanh Léc An 3,30
76 Long Thanh Long An 3,69

Khu dan cu (Cong ty Cat Linh)








Dia diém

, Dién tich
STY Tén du in . X3, phwimg, | thu hdi’
Huyén thi trén (ha)
77 |Tuyén thot nuéc ngoi hang rio KCN Ldc An- Binh Son Long Thinh Long An 0,30
78 |Khu tdi dinh cu Long An Long Thanh Long An 2,35
79 _|Khu dit d4u tr BT (dv 4n dudmg Bung Mén) Long Thanh Long An 11,80
20 Khu dét ddu tr BT (khu dan cu doc truc 25B, dy 4n dudng Long Thinh Long An 60,00
Trin Ph1)
81 |Khu tai dinh cir Long Pric Long Thanh Long Pdec 14,00
Khu d4t diu tu BT( khu TDC Long Pic, du 4n dwdng vao o o oo b
: ' Long B 25,00
32 KCN Long Ditc GB2) Long Thanh ng D-.rc. 7
Tuyén cép rluée D1200 (giai doan 2, doan tir Qudc 16 51 dén b -
g 5 t] v 2’64
83 khu Cong nghiép Nhon Trach 6 Long Thiuh | Long ?:"hucc
84 [Pudng vao CCN Long Phurde 1 Long Thanh Long Phuéec © 3,50
85 |Trudng Mim non Long Phudc Long Thanh | Long Phudc 0,66
86 |Khu din cw (céng ty TNHH Phich nirdc Hoang Long) Long Thanh | Long Phuéc 2,40
87 {Khu dén cw (Cong ty Vi Nhu) Long Thanh | Phuéc Binh 2,78
28 PKl:lllLllx) dat dhu tr BT (khu-dén cu Ta.n Hiép, dw 4n dudmg Trin Long Thinh Tén Hiép 30,00
89 [Tram y & thi trAn Long Thanh Long Thanh | TT.Long Thinh 0,10
90 {Pudng Trén Pha Long Thanh | TTLong Thanh | 9,20
Ducngdayll() kVZmachtutramHOkahu Céng nghé R :
91 |cao, Amata d4u chuyén tiép DZ 2 mach Long Thanh - Tam Long Thanh | TT.Long Thinh - 0,19
Phuée : ' :
92 |TBA 220kv An Phuédc Long Thaoh | TT.Long Thank | 3,40 |
93 {Khu dit du tu BT (dy 4n dudng Trin Phi) Long Thanh | TT.Long Thank 33,85
94 Khu dit dau o BT( khu &4t huyén d6i cfi, du 4n xdy dung Long Thanh | TT. Long Th anh : 0.75
huyén ddi mcn) _ .
95 Khu d5 thi du lich Dai Phudc Nhon Trach Da: Phudc 130,00
96 [Bén thiy ndi dia Vinh T4n mé rong Nhon Trach Long T4n 4,06
97 KI:xu dafl cu t’hu-o'flg 121:_11 ket hf_)'p TMDYV cap ving (Cty CP Lap Nhon Trach |  Long Téﬁ 88,41
mdy dién nude va Xay dung)
98 [Khu dan cu Long Tén (Khang Viét Hung) Nhon Trach Long Tan 46,52
99 |Khu dan cr Long Tén (Cty CP Diu trr Sao Mai) Nhon Trach Long Tan 34,19
100 ¥:§§ 60ng cap nude tir Quéce 16 51 dén khu Cdng nghiép Nhon Nhon Trach Long Tho 200 |
101 |Céng tdng hop Phi Hiru Nhon Trach Phi Hitu 40,59
102 |Trudmg TH Pht Thanh (md rong) Nhon Trach Phu Thanh 0,31
o . L - Phi Thanh, Vinh R
103 [Lora 110kV Amay 2 tram 220kV Ban Sén Nhon Trach Thatth, Phuéc An 0,40
104 |Bénh vién da khoa huyén (Trung tm y t& dur phc‘)ﬁg huyén) Nhon Trach Phude An 5,00
105 |KDC Phuéc An (1) - (Cong ty cb phin Can Nhi Mo Uéce) Nhon Trach Phudc An 45,86
Khu nh3 o
106 u nhd & xa hdi tai x4 Phude An (Cty CP Lip may Bwn Nhon Trach Phués An 2.12
nude va xdy dung)
107 |Khu dén cr Phude An 6 (Bao Giang) . Nhon Trach Phuée An 70,00
108 |B& ke séng Vam Muwong- Long Tau Nhon Trach { Phude Khanh 1,40
109 {Trudng THPT Phuéc Thidn Nhon Trach | Phude Thitn 2,00
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-Pia diém

_ Dién tich
STT Tén di an ' ,\ X4, phuwdng, | thu hoi
Huyeén %
L . thi tran (ha)
Khu dan cu theo QH (Pia 6c Minh Khang) phin mé rong &l - L .2
110 [5 51 theo K11 duyet(len 115 b 8P & Nhon Trach | Phudc Thidn 2,00
11 ghu dén cir két hop throng mai dich vu (Cty Dia éc Long Nhon Trach | Phude Thitn 8.20
ang)
112 [Khu dén cu Phude Thida (1) (Dia be Sai Gbn) Nhon Trach Ph‘;‘i’l‘; gg?n’ 16,27
113 |Khu d4n cur Vinh Thanh (Cty Dia 8¢ Phii Nhusn) Nhon Trach | ViohThanh | 46,09
114 |{Nha & cOng nhﬁn lao dong tai khu cdng nghiép Tan Pht Pht Loc 1,00
115 |Nha vin hoa & ap Pht Lim 5 (md rong) Tén Phit Phit Son 0,04
116 {Trudng MN &p 7 Phit Thinh Tén Phi Pha Thinh 0,56
117 |Truomg MN Ta Lai (4p 1) Tan Phi Ta Lai 0,69
118 |Nha vin héa két hop khu thé thao ap Sudi D4 Tan Phi Thanh Son 0,07
119 {Nha van héa két hop khu thé thao &p Thanh Lim Tén Phi Thanh Son 0,03
120" |Nha van hoa két hop tru-sér 1am viée &p Thanh Trung Tan Phit Thanh Son 0,10
121 {Kho bac Nba nuéc huyén Tan Phi Tén Pha TT. Tin Pha 0,20
122 |Tru s& tda 4n ihan dan huyén TanPha | TT.TénPhi 0,37
| 123 [Nao vét va ning cip hinh lang sudi Reo Théng Nhit Cac x4 46,20
124 {Pudmg tir QL 20 vio Trung tdm Muc v Nai Chi Théng Nhit Gia Tén 1 1,98
125 |Dudng mét chitu tir chan 1én dinh ddi Nii Chi Théng Nhit Gia Tan 1 3,20
| 126 [Tru s6 BCHQS x4 Gia Tén 3 Théng Nhit Gia T4n 3 0,08
127 |Trudng Miu Gido Hoa Lan Triang Bom Song Triu 0,13
128 |Khu dan cu mat 46 thip Tring Bom Séng Triu 97,99
129 |Trrong MN Binh Loi VinhCiu | BinhLoi 1,00
130 |Tram yté xa Ma Da Vinh Ciru Mz Pa 0,26
131 | Trudng Tiéu hoc Bau Phung Vinh Ciru Phi Ly 1,24
132 {H& théng cip nude sach ndng thén Vinh Ciru Phi Ly 0,18
133 Tinil %) 76_1 né,i dé'i (doan tir ngd ba Miii Dui dén hét khu dan Vinh Cirg Pt Ly 2,00
cu ap 2, x& Phi Ly)
134 |{ChoPhu Ly " Vinh Cira Phi Ly 0,00
135 Duong Bung Binh Vinh Ciru Thién Tén 1,00
136 |Bén thity ndi dia tai xa Thién Tan (DNTN Bich Lién) Vinh Ciru Thién Tén 0,21
i 137 Coig ty,:INHH Thinh Phd Phit (trong Cum CN Thanh Phi- Vinh Cir Thién Tén 1,48
Thién Tin
138 |Tru s¢ céng an Tri An Vinh Cirs Tri An 0,16
| 139 |Hé thdng cp nude sach néng thén Vinh Cim Tri An 0,05
140 {Cum cong nghiép Tri An Vinh Cira Tri An 50,00
141 |Khu thé thao két hop céng vién huyén Vinh Ciru TT.Vinh An 1,47
142 {Nha van hoa két hop try s& 1am viée dp 1 Vinh Ciru Vinh Tén 0,05
143 |Nha vin hoa két hop tru s& 1dm vige 4p 6 Vinh Ciru Vinh Tén 0,13
. Xuin T4m,
i p A s ahe K 1A Xuén Hiép,
144 {Tram bién 4p 110kV Xuin Tém va dau noi Xuén Lic Xusn Phi, Subi 1,01
_ Cat
145 |Pén tho Liét sy huyén Xusn Léc Xuan Lac TT Gia Ray 2,13
146 |Tuyén kénh cip 2 n6i ddng Hb Gia Méng Xufn Lc ﬁ‘;‘;“;in“;nmi 11,50
147 |Cum Cong nghiép Xuin Hung Xuén Loéc Xuén Hung 63,15
148 |Vin phong ban quan ly D1 tich danh théng niti Chira chan Xuin Loc Kuin Trudng 0,12








PHU LUC 04: DANH MUC CAC DU AN CHUA TRIEN KHAI THU'C HIEN
(théng qua tai cdc Ngh: quyét s6 91/2017/NQ-BDND ngay 08/12/2017 va Nghi quyét
56 113/2018/NQ-HDBND ngiy 06/7/2018).

Pia didm

'
T

Dién
STT Tén du 4an Huvén X3, phudng, 'l'l’(ih thu
v thitrdn | BoI (ha)
1 [Nha vin héa két hop trw s& 1am vide KP1 Bién Hoa An Binh 0,02
An Binh, Long
s e TTa N Binh, Long
2 |Pudng Bui Vin Hoa Bién Hoa Biah Tin, Bish 15,59
Pa
3 Gx‘a ¢ bo s6ng Dong Nai (doan tir P.T4n Mai dén gidp KCN Bién Bién Hoa An-Bmh, Ta?rkl 0,84
Hoal) Mai, Tam Hiép
. ;s . cn s An Hbda; Long
4 1Khu dén cu tao von s6 1 (Huong 16 2 doan 1) Bién Héa Binh Tan 64,79
5 |Khu nha & x4 héi va TMDV sb 68 (Cty Tin Nghia A Chéu) Bién Hoa B I_\I;;Z’ Tan 15,17
6 |Md rong khu di tich danh thing Chita Biru Phong Bién Hoa Biru Long 1,20
7 |Pudng ven sdng Ddng Nai (tir ciu Hoéa An dén ranh huyén Vinh Cira)]  Bién Hoa Biru Long 19,66
8 |Khu dén cu tao vén sb 4 (phuc vu dudng ven séng Ddng Nai) -Bién Hoa Biru Long 25,00
Biru Long, Tan
9 |Pudng Nguyén Du Bién Hoa | Phong, Quang 8,29
10 |Khu dt tao vén sé 13 (Pudng ven sbng Cai) Bién Hoa Cac phuong 20,00
11 |Bia twéng niém két hop cong vién vin hda Bién Hoa Hiép Hoa - 0,14
12 |Giéng khoan nghién ciru dia chit thiy vin (TD46) Bién Hoa . Hiép Hoa 0,01
13 [Nha vin héa két hop try s¢ lam viée 4p Nhi Hoa Bién Hoa Hiép Hoa 0,06
14 1Vin phong ip Nhit Hoa 2 Bién Hoa Hiép Hoa ¢,12
15 [Dy 4n tuyén thoit nuée khu phé 13 Bién Hoa Hé Nai 0,02
16 |Giéng khoan quan tric nhiZm bin (NB-9A, NB-9B) Bién Hoa Long Binh 0,02
17 |Giéng khoan quan tric nhim bn (NB-10) | Bién Hoa Long Binh 0,04
18 Giéng khoan nghién ctru dia chit thity viin (TD40) Bién Hoa Long Binh 0,01
19 |DPudng vao trudng TH Long Binh 1 Bién Hoa Long Binh 0,16
20 [Chua Trac Lam Vién Nghiém Bién Hoa Long Binh 0,21
21 [Nha vin héa két hop tru s& lam viéc KP2A Bién Hoa Long Binh 0,03
22 |Lip dung cdu ghénh cii 'BiénHda | Long Binh Tén 1,10
23 {Nha viin hda két hop tru s¢ 1am viée KP3 ‘Bién Hoa | Long Binh Tén 0,01
24 |Nha vin héa két hop tru s& lam viée KP1 BiénHda |LongBinhTén| - 0,02
25 |Niém Phit Duong Long Hung Bién Hoa Long Hung 0,40
26 |Giéng khoan nghién ctru DCTV (TD36) Bién Hoa Phirée Tén 0,01
27 Cai tao canh quan niit glao théng dudng V3 Nguyén Gidp - Bui Vin Bien Hoa Phuée Tan 0.70
Hda - Quéc L5 51 '
28 |Tram thu phi vi Nba didu hanh trén duwdmg van chuyén khodng sin BiénHoéa | Phude Tan 1,16
29 {Truéng MN Quang Vinh (vi tri hat duy tu cfi) Bién Hda Quang Vinh 0,76
30 |Chinh trang via hé dudng Pham Vian Thuin Bién Hoa Tam Hiép 0,011
| Tam Hoa, Tén -
31 {Dudng song hinh xa 16 Ha N6i Bién Hoa | Hiép, An Binh, 10,63
_ : Binh Da
32 |Giéng khean quan tric nhiém bin (NB-12A, NB-12B) Bién Hoa Tam Phudc 0,00
353 |Gieng khoan nghién ciru DCTV (TD29) Bién Hoa Tam Phudce 0,01
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Pia didm

: Dién
STT Tén du 4n vt X5, phuong, ti{fh thn
' uyen ﬂli trén hoi (ha)
: Pudng diu ndi tir &p Long Dire 3 dén dudng Phing Hing (doan tir N .
34 cdng ty CP T4 hep SaDo ra dudng Phiing ngng) ¢ el Bién Hoa Tam Phute 1,36
35 |Tram vién théng Bién Hoa Tam Phuéc 0,04
36 |Du 4n két ndi tir dudng Pidu Xién vao khu tip thé dét Thong Nhit Bién Hoa T4n Bién 0,02
Trung tim VH-TT phudng T4n Bién (K visi choi gidi trf két he I .
57 | san i thp uvén TDTT - b boi eg)n ) ' | BiaHos | TinBitn 0.38
38 |Du 4n thodt nude va xi Iy nuée thai - nhanh sudi San Méu BienHoa | Lo Bics, Tdn 8.00
Hoa, HG Nai
39 |Khu dén cu Tan Hanh Bién Hoa T4n Hanh 0,40
40 [Ho dao Cao Pai Tan Harh (CBTN) Bién Hoa Tan Hanh 0,37
41 |Nha vin héa két hop tru s¢ 1am viéc KP5 Bién Hoa Tén Hiép 0,05
o |PE 4n nao vét sudi Sin Méu (doan diu ciia nhanh sudi chinh, xuit S Tafl. Ho:a, szing '
phit tir phuéng Tan Hoa &n ciu Xém Mai) BiénHoa |Dai, TanBién, \ 2,75
, A -+ Ho Nai
43 |Puwdng Truong Quyén BiénHoa |~ TinMai 0,33
44 |Nha & thi dinh cu s6 60 (phuc vu md rong Gido xér Tin Lic) Bién Hoa T4n Mai 0,09
45 |Gio xit Tén Loc ' _ Bién Hoa Tan Mai 0,07
46 |Trudmg MAu gido Tén Phong Bién Hda Tén Phong 0,55
47 Kh_’u dat 20 ve'in sé‘ 12 (phuc vu dir 4n x4y dung dudng lign phrdng Bién Hoa Téa Phong 26.00
Trang Dai - Tén Hiép)
48 1Vin phong khu phé 3 Bién Hoa T4n Tién 0,01
49 |Trung tam hoc tip cdng ddng phudmg Thanh Binh Bién Hoa Thanh Binh 0,12
50 |Tram bién 4p ' ' Bién Hoa Théng Nhit 0,50
51 |Khu trung tAm thuong mai - Dich vu - d4n cu va phd di bd Bién Hoa Théng Nhit 2,60
52 |Giéng khoan quan tric ihiém bin (NB-6A; NB-6B) Bién Hoa Tring Dii 0,00
53 |Vian phong khu phd 3A BiénHoa | TrangDai 0,03
54 {Vin phong khu phd 2A Bién Hoa Trang Dai 0,03
55 [Nha vin hoa két hop tru so lam viéc KP4B Bién Hoa Trang Dai . 0,02
56 |Nha vin héa két hop tru s& lam vige KP4A Bién Hoa Tring Dai 0,03
57 |Nha vin hoa két hop tru s lam viéc KPSA Bién Hoa Tring Dii 0,03
58 [Nha vin hoa két hop tru s& 1am viée KP3 Bién Hoa Trang Dai 0,05
59 |Nha vin héa két hop try s& Iam viée 4p khu phd 4C Bién Hoa Tring Dai 0,03
60 |Khu dan cr sb 85 (Cty Nhi Phii Gia) Bién Hoa Trang Dai 4,70
61 |Khu dan cu sb 87 (cty Théanh Phong) Bién Hoa Trang Dai 0,60
_ Tam Phude, An
62 |Pudng Bic Son - Long Thanh Céchuyén |Vién, Binh An, | 49,70
' , Long Dirc
63 {Hanh lang dudng Xuin Pinh - Ldm San Cim My Bao Binh 0,80
64 |Tinh x4 Ngoc Binh - Chm M§ Béo Binh 0,47
65 |Nghia dia ip Ld Than Cim My Béo Binh 0,30
66 |Dudng x4 hoi héa giao théng ndng thén (20 tuyén) Cim M¥ Céc xa 1,00
67 |Tram nuéc sach lang dén t¢ dp 4 Cim My Lam San 0,01
68 |H& thong chp nude khu vire DOi 57 Cim My Long Giao 0,01
69 |Giso xit Xuan Tritu (diém Sudi Ram) Cim My Séng Nhan 0,77
70 |Digh lang 2 Cém My Séng Nhan 0,10
71 |Trudng MN Séng Ray (4p 9) Cim M¥ Séng Ray 0,30
72 {Chi h8i Tin Janh Xuén Déng Cém My Xufin Pong 0,20
73 |Gigo xi Xuin Qué Cim My Xudn Qué 0,35 ;
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! Dia diém Dién
STT Tén dir 4n = 5 tich thu
: ' Huyén Xat,h;!jlzgpl’:!g, h6i (ha)
74 |Gio x{t Xuin Tay - Cim My Xufn Tay 0,68
75 |Khu tai dinh cu cho cac ho dén bj gidi tda boi dur 4n hd Ca Ron BDinh Quén Gia Canh 1,93
76 |Chia Huyén Quang Pinh Quin La Ngi 0,31
77 |Chia Phuéc Lac Pinh Quin Negoc Pinh 1,14
78 |Ha théng cip nuéc tip trung Pht Pién -Dinh Quin Pht Hoa 0,20
79 {Chi hoi Tin Lanh Pht Tén : ) Dinh Quan Phtt Tan 0,10
Dudng ndi cum cdng nghiép Pha Tae di TL763 . i . e
80 (thuc}f du 4n khn TBgC i Ph Tic) Pinh Quén | PhiiTée 2
81 [Thién vién Tric Lim Chan phap (mé rong) Pinh Quén Phtt Vinh 0,62
82 Trudmg MN Sen Hdng diém chinh Dinh Quén Sudi Nho 0,15
83 |Tram trung chuyén chét thai sinh hoat Dinh Quan Sudi Nho - 0,05
84 |Trudng MN Tubi Tho diém 4p 6 (phan hiéu 1) Dinh Quin Thanh Son 1,40
85 |Trudng MN Tubi Tho diém 4p 6 (phan hiéu 2) Dioh Quin Thanh Soa 0,54
86 Truong MN va TH Thanh Son dlem Céy-Sao Dinh Quén Thanh Son 1,10
87 |H3 Thanh Son Dinh Quan Thanh Son | 86,50
88 |Gido xit Xusn Kién Pinh Quin Thanh Son | . 0,47
89 |Trung tim VH-TT, HTCP TT.Dinh Quan - Dinh Quin | TT.Dinh Quin | 0,10 |
90 |Truong THPT Dinh Quén (ind rong) : _ DPinh Quin { TT.Dinh Quén 0,15
91 |Khu téi dinh cur cho cic hd dén bj giai tdéa bdi dy 4n hd Ca Ron Dinh Quén | TT.Dinh Quén | = 0,52
92 |Pudng lién x4 Gia Canh - Thi trén Dinh Quén Dich Quin | L0l Quén |-
. _ . Gia Canh
93 |Tru s& Ban chi huy Quan sy x3 Tic Trung Dinh Quén | Tic Trumg: 0,15
94 |Tram trung chuyén chét thai sinh hoat Dinh Quin Tic Trung 0,06 |
95 [Chda Béo Son (co s& béo tro x3 hpi) Long Khanh Bau Trim 0,24
96 Pudng vio trrongBinh Minh . Long Khénh | Xusn Binh 0,06
* 97 |Tinh thit T Lam LongKhinh | XuinBinh | 0,10
98 {Nha vin héa khu phé 4 Long Khénh | Xudn Thanh 0,02
99 |Nhé vin héa dp Vinh Tuy Nhon Trach LongTan .~ | : 0,05}
100 {Bén xe P4c Lua Tan Phi Dic Lua 0,20
101 |Gido xt&t Dic Lua (md rong) “Tén Phi Piclua 0,98
102 {Cau Da-Huoai Tén Pht Nam Cét Tién - 0,15 |
103 |Pudng vao cdu Da-Huoai Téan Phi Nam Cat Tién 0,12
104 [Gido xit Tién Lam (GX. Xuén Lam) Tan Phtt - | Nam Cét Tién 0,32
105 |Tram BA 110 KV Nii Tuong Tén Phu Niii Twong 0,40
106 [MJ rong trudng tiéu hoc PhirLim Tin Phit - Phii Lam - 0,19 |
107 |Cho Phii Lip (m& rong) Tén Phi Phii Lip 0,11
108 |Chita Biru Thién - TanPhii . | Phildc 0,66
109 |Nghia trang xa Phii Léc Tan Pht Phii Loc 1,77
110 |Gido xr Giang Lam Tan Pha Phii Thanh 0,40
111 |Gido x& Hoa Lam Tén Pha Phi Trung | - 1,43
112 |Tru sé UBND x3 Phit Xuin Tin Phi Phi Xusn - 1,00
113 |Chiia Phap Tru Tan Pha Phi Xuén 0,28
114 {Tram bom T Lai Tan Phi Talai 2,14
115 |Gido x& Ti Lai (md rdng) o Tén Phi TaLai 0,17
116 |NEa vin héa két hop tru s& 1am viée ép 1 (diém2) ~ Tan Phd TaLai 0,10
117 {Nha van héa két hop try 5§ Jam vige ép 1 (md réng) Tan Phit Talai | 0,02
118 [Huyén Uy Tan Pha TT. Tan Phu 0,55
119 gfa;hong thoat nwrdc ngoai hang rio ctra x4 sb 6 khu cong .1?0'%1“116]3 Diu Théng Nhét | BauHim 2 0,30








Dia difm

. Dién
STT Tén dir an _— X3, phwong, ﬁil.l thu
uyen thi trin héi (ha)
. , . . | BanHim?2
120 {Hd chira nude Gia DE . Théng Nhi 4
5 chira nude-Gia Dirc Thong Nhat Xuin Thaoh 45,00
121 |Piém truy cap thong tin khoa hoc cdng nghé Théng Nhat Gia Kiém 0,01
122 |Nha vin héa két Liop vin phong p Tay Kim ‘Théng Nhit Gia Kiém 0,05
123 |Truong MG Gia Tan3 Théng Nhit | GiaTan3 0,10
124 |Truomg Mau gidoxaLH25 - Théng Nhét 1625 0,30
125 {Trudng mém non Quang Trung B Théng Nhit | Quang Trung 0,14
126 |Khu dan cr Quang Trung Théng Nhit | Quang Trung | = 69,00
127 |Putmg trinh nga tu Dau Gidy nbi DT769 Théng Nhit | Xuin Thanh 5,30
128 |Niém phét dudmg Quan Thé Am Théng Nhit | Xuén Thanh 0,34
129 {Tiéu thoat Iii x& Binh Loc " Théng Nbit | Xuin Thién 8,30
130 |Pudng day 220KV Séng May - Tam Phude - Trang Bom Binh Mioh 0,07
131 |Téng kho trung chuyén mién Pdng Trang Bom Céc xi 300,55
132 |Chg Déi 61 Tring Bom Poi 61 0,49
133 '{Trudmg Maa gido Sao Mai Trang Bom Dong Hoa 0,32
134 |Trudng Mfu gido Giang Diéa Trang Bom | GiangDién 0,30
135 |Tru so cOng an x4 Giang D1en Tring Bom |’ Giang Dién 0,14
136 |Pidu chinh vi trf trudng mim non Binh Minh va dudng vao Tring Bom Hé nai 3 0,50 |.
137 |Khu dap cu (cdng ty Tén Dong Duong) ' ~ Trang Bom H4 Nai 3 2,48
138 Trung tim dich vu va khu nha & cong nhan phuc vu KCN Song Miy, Tring Bom F16 Nai 3 72,00 |
16 Nai
139 |Khu d4n cu nha & x& béi (didu chinh t Cum CN Fhng Thuin sang) | Tring Bom H6 Nai 3 40,03
140 |Miéu Thin Hoing Trang Bom Tay Hoa 0,06
141 |Nhwa héa, m& méi dudng lién x4 Tay Hoa - Dbi 61 Tring Bom |Tay Hoa, Ddi 61 0,50
142 |Tu x4 thanh Phanxico Trang Bom | Thanh Bioh 0,34
143 |Pudmg ndi b6 khu thi djoh cu TringBom | 1 “gf}img 0,46
144 |Pudng L& Hong Phong " TringBom | tr;’;;mg 1,78
- 145 {tnrong tiéu hoc Nam Cao va, dudng vao Trang Bom Trung Hoa 0,83 |
146 |Trung tim yté huyén Trang Bom Trang Bom |TT.TringBom| 0,65
147 |Khu dén cu L& Huong Son Trang Bom | TT. Tring Bom 7,00
148 |Khu dén cu Céag ty KTXDCB cao sukhu 2 Trang Bom |7TT.TrangBom| 8,76 |
Quy d4t tao vén ddu tu dyg an Xay dlmg tru s UBND thi trin Trang '
149 {Bom, UBND x4 Bic Son; ducmg Nguyén Tri Phirong va duong Tring Bom | TT. Trang Bom 8,50
Nvuyen Trai, theo hinh thire dbi tic cdng tu, loai hop dbng BT :
150 {Tru s& cng an Binh Hoa Vinh Ciu Binh Hoa 0,20
151 [Nha méay cip pude Binh Hoa Vinh Clu Binh Hoa 0,16
152 |Trwong THCS Binh Loi Vinh Ciru Binh Loi 1,20
153 |Nha may cp nuée Binh Loi Vinh Cir Binh Lgi 0,37
154 {Tram cAp nude sach Vinh Ciru Hiéu Liém 0,10
155 |Gido xi Hiéu Liém Vinh Cira Hiéu Liém 0,43
156 |Tram kiém 18m dja bin M3 Da Vinh Cira MiDa 0,06
157 {Tru s& va nha khach Khu bao t5n Thifn nhién vin hoéa Béng Nai Vinh Ciru M3 Da 7,10
- ) e e








Dia &iém

- Dién
STT Tén dl.l'.éll Huvén X3, phu’(‘mg, ﬁgl-l fh!|1
ye thi trén héi (ha)
158 |Pudng ven hd Tri An Vinh Ciru MaPa 25,13
159 |Truémg MN Pha Ly (tich trudng) Vinh Ciru Phii Ly 1,00
160 |Try s cong an Tén An Vinh Ciru Tan An 0,30
161 |Tram bién ap 110 kV Tén An va d4u ndi Vinh Ciru Tan An 0,62
162 |Nha may cfp nudc T4n Binh ' Vioh Ciru Tan Binh 0,20
163 |Hai tuyén dudng van chuyén vat lidu x4y dung tai mo d4 Thanh Phtt 1 | Vinh Ciru Thanh Phtt 1,14
164 |Khu dan cur (Cong ty CP Tin Khai) Vinh Ciru Thanh Phit 51,45
165 {Khu dan cur (Cong ty CP diu tu - kinh doanh nha) Vinh Ciru Thf‘“hB};’E;" Tan| 2577
166 |CAu Hiéu Liém Vinh Cgu | 1T AR Hitu 1,00

Liém
167 |Chi hoi Tin Ligh Vinh An _VinhClru | TT.Vinh An 0,08
168 [Sin bong da huyén Vioh Ciru TT.Vinh An 0,90
169 |Giso xit Thinh An Vinh Ciru Vinh Tan 1,28
170 |Gido xtr Xusn Binh Xusn Loc Bio Hoa 0,15
171 [Dw 4n Khu dan cwr hai bén dudng Bio Hoi - Long Khanh Xuén Léc Bao Hoa 96,70
172 |Tram y té x3 Lang Minh Xusn Loc Y.ang Minh 0,08
173 |Chda Phéng Sanh Xuin Loc Lang Minh 0,40
174 |Gido xir Cha Rang Xuin Loc Sudi Cao 1,17
175 |Tru s& Ban Trj s Gido hdi Phat gido Viét Nam huyén Xuin Lac Xuin Loc Subi Cat 0,46
176 |H&i thanh Cao dai Tay Ninh Xuén Loc Sudi Cét 0,28
177 |Trudng TH Ban tri Xuan Léc TT Gia Ray 1,20
178 {Du én Khu dan cu 2 bén dudng L& Duiln - Nguyén Vin Cir Xuén Léc TT Gia Ray 58,00
179 |Giso xir Xuén Tén ~ Xuan Loc Xuin Béc 1,31
180 |Chi hi Hung Xuan Ty Xuin Lic Xuén Hung 0,12
181 |Gigo xi Tin Nggi Xusn Léc Xuén Tim 1,45
182 |Gido xit Trang Téo XunLdc | Xusn Thanh 0,68
183 |Chi hoi tin lanh Xuan Tho Xuén Loc Xuén Tho 0,51
184 |Gido xit Tho Hoa Xuén Loc Xuidn Tho 2,04
185 |Giao x& Gia Ray Xuin Lac Xuin Trirdng 0531

Phyluc04-5








PHU LUC 5: KET QUA THU'C HIEN CAC DU AN, CONG TRINH CO SUDUNG DAT TRONG LA,
DAT RUNG PH(‘)NG HO, RUNG DAC DUNG

{thong qua tai cdc Nghl quyét sb 91/2017/NQ-BDND ngay 08/12/2017 va Nghi quyét

s6 113/2018/NQ-HDND ngiy 06/7/2018)

ddng 78A - 78B

Trong d6
Dia difm (xa, | D 'Dit rimg | Dt rim
STT Tén ¢Ong trinh Huyén T > | tich dy [Pt tréng | aLrumg jatrung |
phudng) 4n (ba) | 1ga (ha) phong h§ | dic dyng |
, ' | (A | ()
A. CAC DU AN, CONG TRINH DA THUC HIEN ,
1 - fq)z:nng bao diém cdng nghiép Pinh Dinh Quén |TT. Dinh Quin 2.90 027
2 |Van phong 1am viée cdng ty IDICO  { Long Thanh | Long An 0,11 0,11
Dudng lién xa Hung Lac - Hung ' ‘
3 |Thinh - Béng Hoa (khu chin nudi Trang Bom { Hung Thinh 2,40 0,09
tép trung) : 7
4 [Puonglién xa Tay Hoa - Trung Hoa - Tring Bom | Trung Hoa 4,20 0,09
béi 61 :
Pudng An Binh -Biu C4 (Nghia dja | . . | ‘ ) |
> |Bau Cé hay con goi la duomg s 4) | rangBom | TruagHoa | 426 0,32
B. CAC DU AN, CONG TRINH PA €6 QUYET DINH THU HOI PAT | -
6 [KCN Hé Nai Tring Bom Céc xd 272,96 3,75
Khu xi Iy chét thai nguy hai va chit . Song Thao, _
7 thai sinh hoat (giai doan 3) Tring Bom Tay Hoa 28,60 i 330
8 |Gido xt Tan Negai XuinLéc | XuénTém 1,45 1,45
9 [Nha vin héa 4p 3 Pinh Quan | Thanoh Son 0,03 0,03
10 Iswlha vén héa két hop Khu thé thao dp Dinh Quén. Thanh Son 0.20 0,01
jp [N vanhdakethopkhuthethaodp | 0 ppe | ppggon 0,31 0,12
Pha Lam 1
C. CAC DY AN, CONG TRINH PA €O THONG BAQ THU HOI DAT
Dudng tir Huynh Vin Nghé va bén ‘
12 |d6 Tram phudng Biru Long (dudng Bién Hoa Biru Long 7,86 0,29
Ngé Thi Nham) '
Gia cb bd sdng Péng Nai (doan tir - ra s
13 in Rach Cét dén Ciu Ghé ah) Bién Hoa Hiép Hoa 1,86 0,10
14 |Khu tai dinh cu phuéng Quang Vinh | BiénHoa | Quang Vinh 0,52 0,06
15 {Trung tdm hanh chinh cong | BiénHoa | Thong Nhit 0,90 0,16
16 ;r;nhg tdm VH-TT, HTCD x3 NgGC Pinh Quin Ngoc Dinh ) 2,50 ' 1,05
17 |Tru s& Ban CHQS x3 Dinh Quan | Ngoc Dinh 0,32 0,30
18 |Trung tAm hanh chinh x4 Ngoc Pinh | Pinh Quan | Ngoc Pinh 5,00 2,28
19 |Khu tai dinh cw dudng Ly Thai T6 | Dinh Quén {TT. Pinh Quén| 1,00 0,81
20 |Trudng THCS Duy Tan Théng Nhit | Gia Tén 3 1,50 0,47 |
71 |8 thong kénh muong thuy loi edoh Théng Nbdt| 1§25 C500] 1,20

Phulucs5-1








Trong d6

' Pia diém (xa Dién ; DAt ri DAt ri
STE Tén cong trink Huygn |20 SR |ion ay | Dt trdng | o iorg |2 TE
. : phwing) in (hz;) lia (ha) phong hé | dic dung
: (ba) (ha)
Trai san XUt hieo gibng m&i vi tinh -
22 |heo gibng cao san (cong ty Cp chin Vinh Cl'ru Pra Ly 27,35 9,00
nudi Velbred) (2 vi tri) _
D. CAC DU AN, CONG TRINH PA BU’O’C CAP CO THAM QUYEN CHAP THUAN
CHU TRUONG PAU TU, PANG LAP THU TUC THU HOI PAT, CHUYEN MUC PICH
23 |Mé rong Nha may nude Héa An Bién Hoa "Hoéa An 1,16 0,35
Khu din cr Long Bink Tén (Toan n T7a o
24 Thinh Phat) Bién Hoa |LongBinh 'I_‘anﬁ 3,83 0,56
Khu din cu theo quy hoach (Khu 1 - . \ .
25 P ‘ &
25 |Cty b phin Dinh Thuén) _ Bién Hda | Quang Vinh 2,05 0,48
Du 4n cai tao canh quan mdi trudng i Tra .
6 xung quanh khu viuc H6 Diéu Hoa Bitn Hoa | Quang th _ 0.87 0.03
Khudancuduanso'}'(CtyTNHH ca Tra L, : -
27 TM va DV Lé Son Thiuh) B1en Hoa . | Tam Phude 19,9? 0,33
28 |Trudng MN Tén Hanh 2 Bién Hoa Tin Hanh 0,82 0,35
Khu dén cir taj dinh cur phirdng . | PR :
2 | BiénHoda | 3
9 Thorlg Nhkt (gom khu TDC3, TD C4) Bién Hoa Thong Nhat 3,78 1,50
Nha & cao ting két hop TMDV sb 46 - 2 5,
30 (Cty Van Tién Nghia) Bién Hda | Thong Nhat 0,28 0,02
- 31 |Piém du lich sinh thii Bau Nudéc $6i | Dinh Quan | GiaCanh 14,00 1,96 8,07
., |Lang nghé may tre dan Gia Canh
132 [(san xudt hang may, tre dan va sdn Pinh Quan | Gia Canh 2,64 0,03
phim dan I4t, tét bér thii cong) :
33 |Pudmg Cao Cang (doan 3) Pinh Quan { Gia Canh 47,04 0,89 1,67 0,49
Mbé rong, dénh gia trir lugng, dién _ . :
34 |tich md d4 Gia Canh 1 cia CtyMai | Pinh Quén | Gia Canh 0,80 0,31
Phong (Gia Canh - BQ.D2-3) '
35 g;”g THCS Nguyen TRiMinh | g0 (44 |TT. Dinh Quan| 1,10 0,03
36 |Di tich danh thing &4 Ba Chdng Pinh Quén TT.Dinh Quén{ 9,80 0,02
Vin phong lam viée cong ty Ngoc \ o
: 5 0,9
37 Song Anh Long Thanh Long An | 0,5 ,95
38 {Khu dén cu (Cong ty Cat Linh) Long Thanh | Long An 3,69 3,69
39 |Pudng vio CCN Long Phudc 1 Long Thanh | Long Phugc 6,50 1,00
Dudmg diy 110 kV 2 mach tir tram
110 kV khu Céng nghé cao, Amata . TT.Long :
#0 déu chuyén tiép PZ 2 mach Long Long Thénh Thanh 0,19 0.19
Thanh - Tam Phudc
41 {TBA 220kv An Phudc Long Thinh | .- oM 3,40 3,40
. . Thanh
a2 Nha van Poa két hop khu the thao &p Tin Phi Thanh Sen 0,03 0,02
Thanh Lam








Trong dé

Dia dibm (xa, | D18 Dt rimg | D4t ri
r - | &5 0
STT Tén céng trinh Huyén . > | tick dw [Pt trong A% rimg | vatrung
phuwong) 4n (b 2;) léa (ha) phong h§ | dic dung
(ha) (ha)
N - A A F4 ~ y A i . _
43 Rgz vétvanang cdp banh lang Sudi |y e \mdt|  Cacxa 46,20 4,80
Céng ty TNHH Thanh Pha Phéat _
44 l(trong Cum CN Thanh Phi- Thién VichCiru | ThiénTén | 1,48 0,05
Tan
45 |Cum cong nghiép Tri An Vinh Ciru Tri An 48,80 1,30
£l i o s iox Xun Higp,
46 |Toyenkénhoap2ndidongHOGia | v o voc | LangMinh, | 11,50 251
Mszng P, A
_ Xuidn Tam |
47 |Cum Céng nghiép Xuin Hung Xuidn Loc Xuin Hung 7 63,15 0,34
48 |Chi hoi tin Ianh Xuén Tho XuinLoc | Xuan Tho 0,59 0,52
Vin phong ban quan 1y Di tich danh AT oA A N
49 thin & niii Chita chan Xuan Lac | Xuan. Truqng 0,12 7 0,09
E. CAC DU AN, CONG TRINH CHUA THUC HIEN
Khu dén cur tao vén sé 1 (Huong62 | .., ... |AnHda: Long
50 doan 1) Bién Hoa Bioh Tén 64,79 | 2,22
Khu nha & x3 hdi va TMDV 56 68 .o ors | BiuHoa, Tén -
51 (Cty Tin Nehia A Chau) Bién Hoa | Van 15,17 : q,94 |
Pudng ven séng Ddng Nai (tir ciu N . .
>2 |Héa An dén ranh huyén Vinh Cirm) | DR HO2 | Biulong | 19,66 0.74
MG rong khu di tich danh thing i | owe ,
53 Chia Biru Phong Bién Hoa Biru Long 1,20 1,00
Biru Long,
54 |Khu dén cu sb 95 (Cty Thién Loc) Bién Hoa | Quang Vinh, 953 1,62
Tan Phong
Biru Long,
55 |Pudng Nguyén Du Bién Hoa | Tan Phong, 8,29 2,75.
Quang Vinh
56 [Spudattaovonso 13 Pudmgven | g vren | Coophudng | 80,00 1,85
song Cai)
57 |Khu déan cu sd 106 'Bién Hoa Héa An 4,92 0,58
Cai tao canh quan nit giao théng :
58 ldudng V5 Nguyén Gidp - Bli Vin BiénHda | Phuéc Tan 0,70 -0,03
Hda - Qubc L§ 51
sg [Kbutrungtim tuong mai-Dichvu-| poo o | TogneNmde | 2,60 0,80
dén cu va pho di bd-
60 {Trurdng MN Sen Hong diém chinh Dinh Quan | Sudi Nho 0,15 0,12
61 |uong MNTuoi Tho diémap 6} o oo | ThanhSon | 1.40 0,04
(phén hiéu 1)
62 gi‘;f‘ng @m VETLHICDTIDIh | oy Quan{TT. B Quan| 0,10 0,10
63 |Trudong THPT Pinh Quan (md& réng) | Pinh Quén |TT. Pinh Quan| 1,32 0,16
e .y TTDinh
64 |oomgliénxaGiaCanh - Thitiin | gy oo | QuéncGia | 3,55 0,06
Dinh Quén Canhs _

PR e

Phulucs -3








Trong do
- . |Dia dibm (xa Digu Dét rirng | Dt ri
STT Tén coug trich Huyén |- MO b dir | Dt trdng | Do oL | PAtTENS
phudng) 4n (hz;) lia (a) phong hd | diac dung
i (ka) (ha)
65 |Co s& Diéu khic Thién Ky Long Thianh | Long Phudc 0,35 0,35
66 |Chia Linh Phil Tin Phi Phit Son 1,43 0,09
67 |Truse UBND x4 Phit Xuin Tan Phi Phit Xuén 1,00 0,06
68 |Tram bom Ta Lai - Tén Phii- Ta Lai 2,14 1,85
69 |Tru s UBND x3 Béc Son Tring Bom | Béc Son 0,50 0,02
70 |Téng kho trung chuyén mién Péng | TrangBom | Cicxa | 300,55 0,06
Khu dn cu nha & x4 hi (didu chinh | .
71 tir Cum CN Himng Tl:_xuén sang) Tring Bom | HO6 Nai 3 40,03 6,64
Nhura héa, mé méi dudng lién x3 . Tay Hoa, Doi
72 Ty Hoa- DI 61 Triang Bom 61 1,24 0,03
73 |Trudng tiéu hoc Nam Cao Trang Bom | Trung Hoa 0,83 0,83.
74 22:;% BinhLoi-Thi¢n Tan (€Y | v o | BmhLei | 0,18 0,12
75 |{Pudng ven hd Tri An Vinh Ciru M3 Da 26,80 13,57
Tuyén dudng van chuyén vét ligu . _ .
. L i 6 0,57
76 |49 dung tai md d4 Thanh Ph 1 Vinh Cira | Thanh Phi 0,60
Du 4n Khu dén cir hai bén dudng A
s - A A 6
77 Bio Hoa - Long Khén! Xuén Loc Bao Hoa 96,70 6,67
Dur 4n Khu dén cu 2 bén dudng Lé e . ' .
if x 0,4
78 Dusn - Nguysn Van Cir XuinLéc | TT GiaRay 58,00 41








PHU LUC 06: DANH MUC CAC DU AN PA CO QUYET DINH THU HOI PAT
(thude Ngh: quyet 56 21/2016/NQ-BPND ngay 14/7/2016, Nghi quyet 50 166/2015/NQ-HDND ngay 16/7/2015,
Nghj quyét s5 183/2015/NQ-HDND ngiy 11/12/2015 va Nghi quyét sé 144/2014/NQ-HDND ngay 11/12/2014}

Phylyc06-1

Pia diém | .Dien :
P tich:
STT Tén dy dn Huyén X3, phudng, | ¢ny hdi
_ v thi tran (ha)
1 |Tram y té phudng An Binh Bién Hoa - An Binh 0,19
2 |Chét dan quén thrdmg truc KCN Bién Hoa 2 Bién Hoa Ar Binh 0,05
3 {Trudng Nguydn Thj Sdu Bién Hoa An Hoa 1,00
4 |Trung tim hinh chinh x3 An Hoa Bién Hoa An Hoa- 10,33
5 |Trung tim Vin hoéa x3a Bién Hoa _ “An Hoa - 0,66
6 |Khudéncu Binh Pa (Céng ty C5 phén phét trién nha Binh Da) Bién Hoa Binh Pa 2,32
7 - |Trudng THCS Nguyén Binh Khiém Bién Hoa Biru Long 1,70
8 |Ky tiic x4 vi khu hoc tip sinh vién (truomg PH Lac Hong) _ Bién Hoa Biu Long - 1,92
Khu dén cir phuc vu tai dinh cur ndi khu tai dinh e (khu F) v6i Khu N o s
) T = O = = . 2
? |dan cw Dinh Tan Lai (Cong ty TNHH Phiic Hiéu) Bién Hoa Biru Long 60 |
Khy dén cu véi cac dich vu thuong mai, nha & cao cép va tai dinh cur | R . -
10 tai phirdng Biru Long (Tdng cong ty Cong nghiép thuc phim BN) Bién Hoa Buu Long - 48,90
11 |03 tram quan tric ty ddng moi trudng nude Bién Hoa cacxd 0,01
12 |M& rong him chui - cu trinh dudng sat Bién Hoa -Hiép Hoa 0,171}
13 |Pudmg Pb Vin Thi (HL10, doan 1) Bién Hoa Hiép Hoa 2,70
14 Khu din cu phyc vu tii dinh CIItalxaI‘Ilf:p Hoa (Ban Quan iy dr an Bitn Hoa Hlép H&a‘ 4,30
thanh phd)
15 {Xay dung ciu An Bao Bién Hoa E‘?P;Ii;;’ AL 60
16 |Du an Xir 1y nha may nudc thai tai phucmg HO Nai Bién Hoa Hb Nai 2,40
17 |Gido x&t Xuén Tra Bién Hoa 'H5 Nai 0,08
18 [Bia tudng niém Héa An : Bién Hoa HéaAn 0,17
19 [Pudng All (dudng vao trudmg Phan Bi Chéu) Bién Hoa Long Binh 294
20 Xay dung nha & cao ting két hcrp trrong mam non (Cty CPVLXD Bitn Hoa Long Binh 0,99
Thé Giéi Nha) _ ‘ - . -
21 |X&y dung ha téng, cdy xanh - C.ty TNHH MTV Diu khi Bdng Thép { BiénHda | Long Binh Tan 0,37
2 ;(;i dung tuyén dudmg ndi tir khu tai dink cur 14,2ha phudmg Long Bitn Hoa Long Binh Tén 0,02
23 |Du 4n tai dinh cu cia Codng ty Anh Vinh Bién Hoa Long Birh Tén 4,80
24 |Truong TH Phude Tan (trong khu TDC dudng Vo Nguyén Giap) Bién Hoa Phurée Tén 1,30
25 |Chia Tir Bi Bién Hoa Phuéc Tin - 0,09
26 |Cau song Budng vi dudng din vio cdu tai 4p Mifu Bién Hoa - Phuée Tan 0,82
27 {Nha vin héa ip Ddng Bién Hoa Phude Tan 0,05
28 |Khu dan cir theo quy hoach (Cty An Hung Phét) Bién Hoa Phude Tin 49,79
29 |Cuc thué tinh Déng Nai Bién Hoa Quang Vinh | 0,72
30 |Trung tAm kiém dinh va tr vin x4y dung Ddng Nai Bién Hoa Quang Vinh 0,13
31 {Xay dung tru 5§ co quan S& LDTBXH méi Bién Hoa Quyét Thing 0,13
32 [Tru s& Bao hiém x4 hoi Bién Hoa Bién Hoa Quyét Thing 0,06
33 |Khu dan cu l4n séng (Cty C phin DTKT XD Toan Thinh Phit) Bién Hoa Quyét Théng 8,40
34 |Khu din cu - Cty Pdng Nai Long Chau Bién Hoa Tam Higp 1,10
35 {Vin phong Khu phé 2 Bién Hoa Tam Hiép 0,02








‘Dia diém

Dién

Dirc

' " . tick
STT Tén dy gn_ Huyén X3, Phu?’ng, thu hai
’ thi trip (ha)
36 |Vin phong Khu phé 2 Bién Hoa Tam Hoa 0,01
37 ?r_gm biéx:} ap 110KV An Phudc vi huéng tuyén dudng day ndi x& Bicn Hoa Tam Phuse 070
am Phudce
38 {Chdt dan-quén thudng trgc KCN Tam Phude - Bién Hoa “Tam Phude 0,06
39 |Pudng vio tram bom ting ap . Bién Hoa Tam Phuée 0,03
Pudng d4u nbi KCN Gian Dién v6i dudng tranh Bién Hoa Ton U Tam phude,
40 Cty phat trién khu céng ngflgngp) : (o Bién Hoa phuc!:c Tan 24,16
41 {Trudng THCS Tan Hanh Bién Hoa Tan Hanh 1,48
42 |Pudng vio trudng THCS Tan Hiép Bién Hoa Tén Hiép 0,40
43 . |Van phong khu phd 1 Bién Hoa T4n Mai 0,02
44 |Trudmg Tiéu hoe Tan Tién A Bién Hoa T4n Tién 0,95
45 | Chi cuc'Bao vé Mbi trudmg Bién Hoa Tén Tién 0,40
46 |Viahe dudng L& Thanh Tén Bién Hoa Thanh Binh 0,02
47 _|Du &n Khu din ou phudng Théng Nhat (Cty D2D) 'Bién Hoa Théng Nhit 24,08
48 |Van phong khu phd 5 Bién Hoa Théng Nhit 0,02
49 1Vin phong khu phé 6 '- BiénHoda | - Théng Nhit 0,02 ]
50 [Khu TM va nha & cao ting (Cong ty Thé Gm Nha) Bién Hoa Théng Nhét 2,10
51 |Ciu Subi San Mau (Cau X6m Mai) Bién Hoa Trang Dai 0,43
52 |Cai tao m& rong doan cong thodt nuée Bién Hoa Trang Dai 0,03
53 |Trung tim vip héa phudng Bién Hoa Trung Diing 0,50
X A A PPN s o Séng Nhan, Bau
54 |Dudmg huyén S6ng Nhan - Dau Gidy Cac huyén am 2 9,97
55 |Du 4n chdng in tic giao thong trén QL1 Céc huyén Tan;I:ia; Ho 2,05
56 {Dudpg trung tim Ap T4n Binh Cém My Béo Binh 3,60
57 |Nha van hoa ap T4an Hod Cim My Bio Binh 0,03
58 {Nha vin hoa 4p Tan Binh Cim My Bio Binh 0,05
59 |Nhi vinhoa &p Lo Than Cim Mg Bao Binh 0,05
60 |Nha van ho4 4p T4n Xudn _ Cim My Bio Binh 0,05
61 |Duong Nhin Nghia - Xuin Déng (doan tir Béo Binh di Xuin Tay) CimMy  |°%° BEI‘I;‘; Xudn | ¢ 4
62 {Chg Lim San - Cim My Lam San 0,18
63 |Trudng MN Lam San (ap 5) Cim My . Lsm San 0,30
64 |Nha vanhoddp 1  Cém My Lam San 0,04
65 |Nha vin ho4 fp 3 Cam My Lim San 0,05
66 |Nha vin hod 4p 6 -Cim My LAm San 0,04
67 | Pudng Long Giao - Bao Binh CimMy |18 gﬁ; Bao 8,72
68 |Du 4n dudng day 110kV Ngai Giao - Cim My . Cim Mg }Igs;fg;‘;g 0,15
69 |Tramtrung chuyénric Cim My Nhan Nghia 0,02
70 |Nha van hoé cum 4p 1,2,3 Chm My Nhén N 0,30
71 {Nha van hos cum 4p 4,5,6 Cém My Nhan Nghia 0,39
72 |Nha van hod cum 4p 7.8 Chm M§ Nhén Nghia 0,16
73 | Nha vin hod x3 Séng Nhan Cim My Séng Nhan 0,64
74 [MAam non $6ng Nhan Cam M¥ Séng Nhan 0,70
75 {Nha van hoé fp 1 Chm My Séng Nhan 0,10
76 |Pudng nbi Huong 16 10 - BT 769 CimMmy  [oreNhandhial o, g
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77 |Pudng 72 xi Séng Ray Cém My Séng Ray 15,68
78 |Tru sd céngan xd Cim My Song Ray 0,20
79 |Nhi vin hod dp 7 Cim My Séng Ray 0,04
80 | Puomg HL10 & dp 8 x4 Thira Dirc Cém My Thira Pc 5,20
8! |Nha vin hoa 4p 4 Cim My Thira Dic 0,13
82 |Nha van hod 4p Tan My Cim My Xuin Bio 0,03
83 |Trudmg Tiéu hoc V5 Thi Sau Cim My Xuan Dong 0,87
84 [Kién cb hoi kénh muong d4p Ci Nhi Cim My Xuan Péng 7,64
85 [PH Xuin Déng - Xuin Tam (mé rong) Cim My Xuin Pong 4,50
86 |Puomg TL 765 di Co Diu Cim My ~ Xun Péng 2,83
87 |Nha van hoa dp Ling Me 1 Cim My Xuin Péng 0,04
88 |Nha vin héa bp La Hoa Cim My Xnan Déng 0,05
89 [Nhi vin hod p Ling Me 2 Cim My Xuin Dong 0,05
90 |Nh2 vin hod ip Thoai Huong Cim My Xuin Péng 0,04
91 {Nhai vin hod 4p Co Diu 1 Cim My Xuén Péng 0,05
92 |Nhi vin hoa ip Co Diu 2 Cim My Xuin Déng 0,05
93 |Nha vin hos dp Sudi Nhat Cim My Xuin Péng 0,04
94 [Pudng TL 765 (MNéng cip mé réng doan tir KM 10 d&n KM 28+300) Céim My Bﬁng-,})((ualuﬁ;i Pong 2,58
95 |Che Xuin Qué Cam MY Xudn Qué 0,30
96 |[Trusd cong an x& Cém My Xuin Qué 0,20
97 |Nha vin ho4 4p Sudi Rim Cim My Xuin Qué 0,04
98 |Pudng huyén Chét My - Xuin Tay Cim My Xuin Tay 6,24
99 { DH Xuin Phii - Xuin Tay Cim Mg Xuén Ty 6,00
100 {Nha vin héa két hop Khu thé thao 4p 5 Dinh Quén Gia Canh_ 0,10
101 |M& rong trwdmg MN Son Ca (diém chinh) Pinh Quén Gia Canh 0,05
102 |Trwdng Tidu hoc Trin Quéc Tudn Pinh Quén Gia Canh 0,43
103 {Nha vin héa két hop tru s&r 1am viée 4p 4 Pinh Quén Gia Canh 0,07
104 {Trudng TH Kim Ddong Ap 1 Pinh Quén Gia Canh 1,00
105 |Tru s Cong an x& Gia Canh Pinh Quan " Gia Canh 0,20
106 |Nha vin héa két hop tru s& lam viée 4p 3 Dinh Quén Gia Canh . 0,04
107 [Trudng TH Nguyén B4 Neoc (md rong) Dinh Quin La Nga 0,42
108 |Nha vin héa két hop tru sé Iam viée ip 2/97 Dinh Quén LaNga 0,12
109 |Nha viin héa két hop tru s lam vide dp Phi Quy 1 Dinh Quén La Nga 0,03
110 [Nha vin héa két hgp tru s& I3m viée &p Mit Nai Dinh Quin LaNga 0,03
111 |{Nhai vin héa két hop tru s¢ I3m viéc dp 5 Binh Quéan La Nga 0,05
112 |{Nha vin héa két hop tru s¢ 1am viée 4p Hoa Thuin Binh Quin Ngoc Pinh 0,18
113 |Nha vin héa két hop tru s& lam viée 4p Pha Tén Dinh Quan Phi Cudng 0,03
114 [Nh3i vin héa két hop tru sé lam viée 4p Phi Dong Dinh Quan Phi Cudng 0,05
115 |{Tru s& cbng an x3 Pht Hoa Dinh Quin Phii Hoa 0,20
116 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viée 4p 2 Pinh Quin Phii Hoa 0,10
117 {Nha vin héa két hop tru s& 1am viée 8p 4 Binh Quén Phi Hoa . 0,05
118 {Gido xi Phi Hoa Dinh Quén Pht Hoa 0,63
119 |Trudng MN Phi Hoa (4p 3) Dinh Quan Phi Loi 1,10
120 |Trromg MN Phi Hoa Dinh Quén Phit Loi 0,78
121 {Nha vin héa két hop tru so lam viée 4p 5 Dinh Quan Phi Loi 0,03
122 |Pudng vao khu t4i dinh cu 4p 3, x4 Phi Loi Pinh Quéan Phit Loi 2,10
123 |Trudng MN Hoa Phuong . Dinh Quéan Phi Ngoc 0,08
124 |Trudng Tiéu hoc Pha Ngoc B (Mé réng - Pinh (uin Phi Ngoc 0,40
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125 |Nba vin héa két hop tru s& 1am vide 4p 1 Pinh Quén Phit Tén 0,19
126 {Nha vin héa két hop try s& 13m viée ap 2 Pinh Quén Pht Tén 0,03
127 |Nhi vin héa két hop tru s& lam viée 4p 4 Pinh Quin Phi: Tan 0,03
128 |Nhavin héa két hop tru s& 1am viée 4p 5 Pinh Quén Phi Tén 0,18
129 |Nha vin hoa két hop tru s& 13m viée 4p 6 Dinh Quin Phé Tan 10,05
130 |Nha vin héa két hop tru sér 1am vige dp 7 Pinh Quén Pht Tén 0,07
131 [Nha vin héa két hop tru s& 1am viée 5p 8 Pinh Quan Phii Tan 0,03
132 |Tram y té xa Phi Tiic ' Binh Quan Pl Tte 0,01
133 [Tru s& cOng an x4 Pha Tdc Pinh Quan Pha Tac 0,20
134 {Nha van héa két hop tru s& 1am viée dp Cay Xing Dinh Quan Phii Thc 0,02
135 |Nha van héa két hop tru s&'1am viée ip Chg Dinh Quan Phii Tic 0,04
136 |Nha vin héa két hop tru sé¢ lam viéc :’ip Thai Hoa 1 Binh Quan Pha Thc 0,24
137 |Nha vin héa két hop tru s¢ fam viée dp Thaj Hoa 2 Pinh Quan Phi Tic 0,07
138 |Nha vin hoa 4p 2 Pinh Quén Phti Vinh 0,11
139 |Nha vin héa két hop Khu thé thao 4p Ba ting Pinh Quén Phi Vinh 0,20
140 [Nha vin héa két hiop Khu thé thao dp Sudi Soong 1- Pinh Quan~ | © Phd Vinh 0,18
141 |Nha vin hoa két hop Khu thé thao p Subi Soong 2 Pinh Quén Phii Vinh 0,04
142 [Nhi vin héa két hop tru s& 1am viéc 4p 3 Pinh Quan Pht: Vinh 0,11
143 1Tru s& C6ng an x4 Phii Vinh Dinh Quén Pha Vinh 0,20
144 |Hé thdng cip nurde sinh hoat dp 5 x3 Su01 Nho Dinh Quan Sudi Nho 0,10
145 |Nha vin hée két hop tru s& lam viée ap 2 Dinh Quén Subi Nho 0,03
146 |Nha van héa két hop tru s& lam viée 4p 3 Pinh Quén . Sudi Nho 0.18
147 |Nha vin héa két hop tru s¢ lam viée 4p 4 Pinh Quan Subi Nho 0,04
148 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viée 4p 5 Pinh Quin | -~ Sudi Nho 0,08
149 {Nha vin hoa két hop tru s& lam viée 4p 6 Dinh Quén Sudi Nho 0,03
150 |Nhi vin héa két hop tru sé 1am viée 4p 1 Dinh Quén Sudi Nho 0,03
151 |Chu treo Thanh Son va phi diéu hanh Pinh Quan Thanh Son 0,17
152 |Tiéu neée cinh ddng Ban Kién Pinh Quéan Thanoh Son 21,47
153 |Cip mréc nam thi trin Dinh Quén Pinh Quén | TT.Dinh Quén 0,10
154 |Nha thi diu da ning clia buyén Pinh Quén | TT.Dinh Quén 2,59
155 | Tru s& cdng an xd Tac Trung Pinh Quin Tic Trung 0,20
156 [Nha van héa két hop Khu thé thao 4p Hoa Binh Pinh Quén Tic Trung 0,16
157 |Trudng MN Hoa Mai (4p Pong Xoii) Pinh Quin Tic Trung 0,49
158 {Pudng Sudi Ric Dinh Quan Tuac Trimg 3,10
159 {Nha van héa két hop tru s& 1am viéc dp 94 Dinh Quan Tae Trung 0,50
160 |Nha vin héa két hop tru s 1am viée &p Sudi Dzui Dinh Quan Tiic Trung 0,16
161 |Nha vin hoa két hop tru s& 1im viée 4p Préc Thing 2 Dinh Quén Tic Trung 0,12
162 |Nha vin hoa két hop tru s& lam viéc 4p Pdn Dién 1 Pinh Quén Tic Trimg 0,03
163 {Nha van héa két hop tru s& lum viée 4p Don Dién 2 Djnh Quén Tic Tring 0,10
164 INha van héa két hop tru s& 1am viéc 4p Pdn Dién 3 Pinh Quén Tuc Trung 0,13
165 |Nha viin héa két hop tru sé 1am visce &p Hoa Binh Dinh Quén Tiic Trung 0,26
166 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viéc 4p Pdng Xoai Dinh Quén Tac Trung 0,07
167 |Nha vin héa két hop tru s& lam viée 4p Piic Thing 1 Pinh Quan Tic Trung 0,04
168 |Nhi van héa dén tc Cho Ro Dinh Quén Tic Trung 0,51
169 M6 rong trudong THCS Bao Quang Long IKhanh Bao Quang 0,20
170 |Pp Lac Chidu Long Khanh Bao Quang 0,05
171 {Pudng Rudng Tre - Xuan Bic (Subi D4) Long Khénh Bao Quang . 9,30
172 |Muong thoat Hi t5 7 4p 18 Gia Dinh Long Khénh Bio Quang 0,30
173 |Pudngt6 1 Tho An di 15 23 Rudng Lén Long Khénh " Bao Vinh 3.47
174 |Trudng Mim non Hoa Sen (4p Bau Sen) Long Khanh Bau Sen 0,03
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175 |Trudng miu gido Vanh Khuyén LongKhénh | Bau Trim 0,20
176 |Trudng Mau gido Vinh Khuyén Long Khanh Bau Trim 0,20
177 |Nha vin héa &p Bau Tram Long Khénh Béu Trim 0,05
178 [Nha vin héa ip Bau Sdm _Long Khénh Bau Trim . 0,05
179 |Ban chi huy quén s x3 Binh Léc Long Khinh Binh Léc 0,14
180 |H& théng cip nude tip trung 4p 1, x4 Binh Lac Long Khénh Binhk Léc 0,13
181 |Puwong giao théng ndng thon td 10 dp Tan Phong Long Khanh Hang Gon - 0,20
182 |M& rong Trudng tidu hoc L& Loi Long Khéanh Sudi Tre 0,22
183 |Mé réng trudng Tibu hoc Lé Loi Long Khanh Subi Tre 0,22
184 |Trudng Mim non Xuan An (Quang Trung) Long Khénh Xuin An 0,08
185 |Trudmg Mém non Xuin An (Quang Trung) Long Khnh Xuén An . 0,03
186 {Nha vin héa khu phé 6 Long Khanh Xufn An 0,03
187 |Nha vin héa khu phé 2 Long Khénh Xudn An 0,01
188 |Trudmg MN Xuén Binh (Binh Minh) Long Khanh . Xuin Binh 0,24
189 |Trudng MN Xuin Binh Long Khéanh Xuan Binh 0,20
190 2:;‘5 iﬁ‘;;;;hf{fa‘;h I_Chal nbi dai (XD tuyen dudmg ndi tir Long Khinh | Xuin Hba 3,04
191 |Tru s¢ Lién dodn Lao dong thi x3 Long Khanh Long Khanh Xuin Hoa . 0,23
192 {Ban chi huy quén su phudng Xuan Hoa Long Khanh Xuin Hoa 0,05
193 |Pudng t 3A 4p Tan Phong di khu 8 4p Cim Tén Long Khanh Xuin Tin 0,38
194 |Nang cép sira chira d4p Ban Tra Long Khanh Xuan Tan. 0,05
195 [Ban chi huy quén sy phuémg Xuin Trung Long Khénh Xuén Trung 0,02
196 |Tram y t€ phuémg Xudn Trung . Long Khanh Xuin Trung 0,65
197 |Ban chi huy quén sy phudng Xuin Trung Long Khanh Xuin Trung 0,04
198 |Nha vin héa khu phd 2 Long Khénh | Xufn Trung 0,04 |
199 |Giéng khoan quan tric (TD13) Long Thanh An Phwée 0,00
200 |Trudng TH An Phuée (3p 7) Long Thinh | - An Phudc 1,66 |
201 |Nha & chuyén gia-Cty TNHH MTV cao.¢ vin phong Minh Thinh Long Thanh An Phuéce - 6,30
202 iKhu nha 6 cdng nhén (Cty TM Léc Khang) Long Thanh An Phuée 1,50
203 |Khu dén cu theo quy hogch (Cty Khanh Nam) Long Thanh An Phuée 1,18 |
204 ;‘)uyen thodt nudc tir ranh KCN Long Prc ra Sudi Nuée Trong (Gb Long Thank | . An Phude 1.86
205 |Giéng khoan quan tric (NB14A, NB14B) Long Thanh _ Bau Can 0,00
206 [ Pudng vio khu chin nudi tip trung Long Thanh | ~"BauCan 0,50
207 {Pudng vio khu chin nudi tip trung Long Thanh Bau Can 0,50
208 |Nghia dia huyén Long Thanh Long Thanh Binh An 52,00
209 |Nha vin héa 4p 8 Long Thanh Binh Son 0,10
210 |Khu vee Sut trugt du 4n dudmg cao tbe TP, HCM-LT-Diu Gidy Long Thanh Binh Son 0,86
211 |Héthéng cap nudc Nhon Trach (giai doan 2) Long Thanh céc X3 7,82
212 {Chi héi Tin Linh Cim Dudng ' Long Thanh' | Cém Pudmg 0,12
213 |Tuyén éng nuéc | Long Thanh | L.An, L Phuéc 1,48
214 |Giéng khoan quan tric (TD25) Long Thanh Ldc An 0,00
215 |Trudmg Tiéu hoe Loc An (md rong) - Long Thanh Léc An 0,09
216 [Try sé cOng an xi Long An Long Thanh Long An - 0,20
217 |Truséxidoi Long Thanh Long An - 0,05
218 |Diundi ha tAng khu din cr An Thudn vao TL25B - 7@ 75 Long Thanh Long An 0,20
219 |Trudmg THCS Long Bire (trong TDC Long Diic) LongThanh | LongPic 1,74
220 ;Duong vao trrdng THCS Long Pirc Long Thanh Long Pl 1,53
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i |Dy an Nba mdy Gidy Tan Mai : |
221 | s g Tha he
Mién Péng (mwong thoat nude) Long Thénh Long Phuoc 1,90
222 |Trudmg MN Loag Phudc Long Thanh | . Long Phude 0,30
223 |M& rong truedng Cao ding nghé Lilama 2 Long Thanh Long Phude 1,50
224 [Tru s& cong an x Long Phude Long Thanh Long Phuée 0,20
ek o Ui S o Long Phudc
225 Thanh S
Byyong ong nrde va sha may HO Cau Méi Logg Bau Can 11,38
226 |Pudngép 1-4p3 Long Thanh Phuéc Binh 3,48
227 |Trudng Tiéu hoc Phude Thii Long Thanh Phudc Thai 0,46
228 |Khu dén cu theo QH ctia cdng ty TNHH BDS Song Phuong Long Thanh Phuéc Thai 4,00
229 |Khu dan cwr két hop thucrng mal Long Thanh Phurge Thai 3,60
230 | X4y dung tugng dai Long Thanh Phude Thai 0,12
231 |Trung tAm vin hoa thé thao - hoc tip cong dbng Long Thanh Phudéc Thai 0,50
232 |Nha van héa dp Hién Hoa Long Thanh Phude Thai 0,05
233 | Trudng Tiéu hoc Phude Thii mé rong Long Thank Phuéc Thai 0,46
234 |Khu dén cu két bop thucmg mai ~ Long Thianh |- Phudc Thai 3,60
235 |Trudng Tiéu hoc Tam An ip 4 (md rong) Long Thanh Tam An 0,50
236 |Nba vin hoa ip 2 Long Thanh | TamAn 0,04
237 |Giéng khoan quan tric (TD10) Long Thanh Tén Hiép 0,00
238 |Pidm trung chuyén ric Long Thanh Tén Hiép 0,03
239 {Cong vién nghia trang Long Thanh Tan Hiép 50,00 |
240 {M& rong trudmg nghé (Changsin cf) Long Thinh |TT.LongThanh| 0,68
241 {Phong kham ban bao vé sitc khée huyén Long Thanh Long Thach | TT.Long Thanh 0,03
242 |Tu x4 chia Thanh Linh Long Thanb | TT.Long Thanh 0,10
243 {Trudng Mam non Pai Phude | Nhon Trach |  Pai Phude 1,00
244 |Cheo va khu phé throng mai trong KDC Dai Ljc Nhon Trach DPai Phude 0,23
245 |Khu dan cu theo quy hoach | - Nhon Trach Pai Phude 2,00
246 |Chét dén quin thudng trire KCN _ Nhom Trach Hiép Phudce 2,00
247 |Khu din cu theo quy hoach Nhon Trach Hiép Phudc 1,46
248 |Khu dén cu theo quy hoach duyét Nhon Trach Hiép Phuoc 2,10
249 {Khu d4n cu theo quy hoach Nbon Trach Hiép Phurde 1,88
250 |Khu dan cur theo quy hoach Nhon Trach Hiép Phudc - 4,75
251 X4y dung dudng Pon xz Long Tan Nhon Trach Long Tén 6,36
252 {KDC Long Tén (7) Nhon Trach Long Tén 62,36
253 |Khu dén cu Long Tén ~ Phis Hoi Nhon Trach | T°%8 g}‘: Phi | 5570
254 |Trudng Mim non Phi Dong Nhon Trach Phu Dong 1,00
Dy éan Xay dung cang xang dau tai x4 Phu Dong do Cong ty C& phén A
P 37,60
255 Phat trién Diu tr Théi Son - B4 Quée phdng lam chi dhu tu Nbon Trach b Bong
256 |Trung tim van héa x3 Phit Hoét Nhen Trach Phi Héi 1,60
257 | Trudng miu gido xi Pha Hét " Nhon Trach Phi Hoi 1,00
258 |Dai thanh tra giao théng s6 8 Nhon Trach Phi Hoi 0,20
259 {Khu dincua . Nhon Trach Phu Héi 1,54
. ‘ Phi Thanh,
260 {Khu dén cur (Cong ty C8 phin PAu tr Nhon Trach) Nhon Trach | Long Tén, Vinh | 186,17
Thanh
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sy [Khu 1\}11& & cho ngudi ¢6 thu nhép thip cia Cong ty TNHH Dia bc Nhon Trach Phirée An 216
Nguyén Khang
262 {Khu dén cu Phudc An Nhon Trach Phude An 16,39
263 [Khu din cur Phude An Nhon Trach Phuédec An 70,00
264 | Khu dan cu Phude An Nhon Trach Phudc An 50,00
265 | Md réng Trudng Tidu hoc Phude Khéinh Nhon Trach Phude Khanh 0,09
266 |Mo rong Trudng THCS Phuéc Khinh Nhon Trach | Phudc Khénh 0,04
267 |Giso xit Nghia Yén Nhon Trach | Phwdc Khinh 0,04
268 |Cing tong hop Nhon Trach | Phudc Khénh 10,60
269 [Pudng 319 (néing cip md rong va ndi dai) Nhon Trach Phwde Thidn 29,00
270 |Khu dén cu x3 Phuée Thién Nhon Trach | Phudc Thién 12,00
271 |Nghia dia 4p 10 (m& rdng) Tan Phi Pic Lua 2,73
272 |Nha vin héa két hop khu thé thao 4p 1 Tén Phi Dic Lua 0,11
273 {Nha van héa két hop khu thé thao 4p 5B Tén Phi Pic Lua 0,05
274 [Nhi vin héa két hop khu thé thao 4p 8 Tén Phi Bic Lua 0,23
275 [Nha vin hba két hop tru s& Jam vige 4p 2 Téan Pht Nam Cat Tién 0,20
276 {Tram bom bén thuyén Tén Pha Pht Binh 0,04
277 |Nha van héa két hop tru s& 1am viée 07 4p Tan Pha Phtt Binh 0,33
278 |Cin Da Kai T#n Phi Phi Binh 0,20
279 |Céu Ddng Hiép Téan Phy Phd Dién 0,75
280 [Nha vin héa két hop tru s& lam vise p 2 __Tan Phi Phii Dién 0,05
281 |Nha van hoa két hop iru s& lam viée dp 5 Tan Phi " Phii Piéri~ 0,05
282 {Tru s& x4 d8i Pha Dién - ] Tin Pha Pha Dién 0,10
283 {Md rong giso xit Ddng Hiép (GP1) Tan Phi Phii Dicn 0,31
284 |Nha van hoa két hop tru s& lam viéc 4p Phirong Lim 2 Tan Phi Phii LAm 0,03
285 |Nha van héa két hop tru s& lam viée 4p Phuong Lam 3 Tan Pha Phi Lam 0,03
286 |Nha vin héa két hop tru s& lam viée ip Phuong Mai 1 Tén Pha Phii Lim 0,03
287 |Nha vin hoa két hop tru s& Jam viée ap Phrong Mai 2 Tén Phil Phi Lam 0,02
288 |Nha vin hoa két hop tru s¢ 1am viée 4p Thanh Tho 1 Tan Phii Phi Lam 0,03
289 |Nha vin hoa két hop tru s& 1am viée 4p Thanh The 2 Tan Phii Phi Lam 0,03
290 |Nha van hoa két hop tru s& lam viée . &p Thanh Tho 3 Tén Phi Pht Lam 0,07
291 |Nha vin hoa két hop tru s& 13m viéc dp Phwong Lam 1 Tan Phi Phii Lim 0,03
292 |Nha vin hoa két hop tru s& lam viée ip Phirong Mai 3 Tan Pha Pht Lam 0,04
293 |Nha vin hoa két hop khu thé thao ép 7 Tan Phi Phi Lac 0,03
294 |Nha vin hoa két hop tru s lam viéc dp 8 Tan Phi Pht Léc 0,03
295 |Tru s& x4 P6i Phii Loc Tan Phii Phi Lac 0,10
296 | Trung tim VH-TT x3 Phi Son Tan Pht Phti Son 0,37
297 |Trudmg TH Phi Thanh ( mé& réng) ‘Tan Phit Phit Thanh 0,51
- Phi Thanh,
298 [Nao vét sudi Pa Tén Tan Pha | Thanh Son, Phit 6,70
Lim

299 [Nha vin héa két hop tru s& lam viée dp 2 Tan Phit Phi Thinh 0,06
300 |Nha vin hoa két hop tru s& lam viée 4p 3 Tan Pht Phti Thinh 0,06
301 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viée 4p 4 T4n Pht Phii Thinh 0,07
302 |Nha vin hoa két hop tru s& [am viée &p 5 Tan Phit Phti Thinh 0,03
303 |Nhi vin héa két hop tru s& lam viée ép 6 _ Tén Phi Phti Thinh 0,03
304 |Nha vin hoa két hop tro s& lam vide 03 4p e Tin Phi Pht Trung 0,13
305 |H& théng cip nwée tip trung (Ap 4) Tan Phi Ta 13 0,04
306 |Tram chp nudo tap trung Tan Pht Tra C6 0,20
307 |Ho dao cao dii ' Tan Phii Tra C6 0,13
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- ¥e thi trén (ha)
308 |Ho dao Cao dai Tan Phil Tin Pha Tra Cd 0,13
309 |Bénh vién da khoa huyén (mé rong) ‘Tén Phi TT.Tan Phi 0,04
310 |Tru s& Chi cuc thng ké T2n Pha TT.Tan Pha 0,03
311 |Cho Phan Bai Chau Théng Nhét Bau Ham 2 0,30
312 [Nhi vin hoa két hop tru s&r 1am viée ap L5325 Théng Nhit Bau Ham 2 0,05
313  |Pudng dién 500 kV TTPL Vioh T4n -R& Séng Miy — Tén Uyén Théng Nhiét Cécxd 1,70
314 |Nha vin hoa két hop tru s& lam vige &p V& Déng 2 Théng Nhét Gia Kidm 0,05
315 |Nba vin héaxa Théng Nhit Gia Kiém 0,24
316 |Nha van héa két hop tru s 1am viée &p Déng Kim Théng Nhit Gia Kigm 0,03
317 INha van héa két hop tru s& 1am viée &p V5 Dang 2 Théng Nhét Gia Kiém 0,05
318 |Nha vin héa két hop try s& 1am viée 4p V& Dang 1 Thong Nhit Gia Kiém 0,04
319 {Nha vin hoa két hop tru so Jam vige dp Ty Nam Théng Nhit Gia Kiém 0,04
320 |Nha van héa két hop tru s& }am viée 4p V6 Dong 3 Théng Nhit | GiaKiém 0,04
321 {Nha van héa két hop tru s& 1am viéc ip Déng Bic Théng Nhat | GiaKiém 0,02
322 {Nha vin héa két Hop tru so 1am viée 4p Déc Mo 2 Théng Nhit | * Gia Tén 1 0,06
323 |Trung tAm muc vu Théng Nhit Gia Tin 1 4,43
324 |Nha van hoa két hop tru s& 1am viéc 4p Dic Long 3 Théng Nhit Gia Tan 2 0,05
325 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viée 4p Bach Lam 1 Théng Nhit Gia Tén 2 0,05
326 |Nha van héa két hop tru s& Jam viée dp Bach Lam 2 Théng Nhit Gia Tén 2 0,09
327 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viéc Ap Phiic Nhac 2 Théng Nhit Gia Tén 3 0,07
328 [Nhi vin héa két hop tru s& lam viée 4p Tan Yén Théng Nhit Gia Tan 3 0,05
329 [Hs théng thoat nuée khu din cu x6m hd - Théng Nhit Hung Loc 0,04
330 |Nha van héa két hop tru s 1am viéc p Hung Hiép Thong Nhét Himg Lac 0,05
331 |Nha van hoa két hop tru s& 1am viée 4p 4 Théng Nhit L3 25 0,05
332 {Nha vin hoa két hop tru s lam vide 4p 5 Thong Nhit L5 25 0,05
333 {Nha vin héa két hop tru 50 lam vige ép Nouyén Hué 2 Théng Nhit | Quang Trung 0,07
334 |Nha van hoa két hop tru s& 1am v1ec ap Nam Son Théng Nhit Quang Trung 0,01
335 |Nha van héa két hop trusd am viée ap Lac Son Théng Nhat Quang Trung 0,05
336 |Nha van héa két hop tru s& 1am viée p Nguyén Hué 1 Théng Nhit Quang Trung 0,05
337 |Nghia dia huyén Théng Nbit Théng Nhat | Quang Trung 39,82
338 [Nha mdy tai ché Ac quy chi tai khu xir 1y chit thii Quang Trung Théng Nhit | Quang Trung 10,00
339 |Trwdng TH Xuén Thanh (khu Al) Théng Nhit Xuan Thaoh 1,04
340 |Trudng dai hoc- Cong nghé Mién dong Théng Nhit | Xuin Thanh 10,00
3' A1 Kh].l xir Iy va d3i nude Cong trinh hé théng cip nudc tip trung x4 Théng Nhit Xuan Thaoh 0.35
Xuén Thanh

342 |{Nha van hda két hop tru s& 1am viéc 4p 9/ 4 Théng Nhét XuAn Thanh 0,05
343 |Dubng sb 9 (lién ip 2-6) Trang Bom An Vién 1,22
344 |Pudmg lién 4p 2,3,4 Tréng Bom An Vién 1,80
345 |Nha van héa két hop tru s& lam viée 4p 4 Trang Bom An Vién 0,04
346 |Nha vin héa két hop tru s& 1am vide 4p ép 6 Trang Bom An Vién 0,05
347 |TT. VH x& Bic Son Trang Bom Bic Son 0,40
348 |Truomg MG Song May Trang Bom Bic Son 0,06
349 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viéc Ap 4p Séng May Tring Bom Bic Son 0,07
350 |TT Van héa thé thao hoc tap cdng ddng xa Bic Son Trang Bom Bic Son 0,30
351 |Nha van héa két hop tru s& lam vide-Ap Tn Viét Tring Bom Bau Ham 0,04
352 {Nha vin héa két hop tru s& Iam viéc &p T4n Bink Tring Bom Binh Minh 0,05
353 |Nha van héa két hop tru s& lam viée 4p Sudi Tién Tring Bom Cay Gao 0,05








Dia diém Di@;
n , . tic
STT Tén dy an Huyén Xa, phwdmg, | thy ndi
i thi tran (ha)
Pudng d4u ndi KON Giang Dién véi dudmg trénh Bién Hoa (Tén ] ' . 2 |
354 Cty phét trién khu cong ngiiép) g (Tong Trang Bom Giang Dien 5,38
355 |Nha vin hda két hop tru s& 1am viéc 4p Hoa Binh (md rdng) Tring Bom Giang Dién 0,01
356 |Tram bién 4p 110 kv Giang Dién vi dudng diy ddu ndi Trang Bom Giang Pién 0,43
357 {Nha vin héa két hop tru s& lam viée Hén 4p X4y dung - Bao vé Trang Bom Giang Dién 0,04
358 |TT Van héa thé thao hoc tip cfng ddng xi Giang Dién Trang Bom Giang Pién 0,50
359 |Puong tir Trung tAm x3 H6 Nai 3 di 2 ip Péng Hai va Lo Pic Tring Bom Hé Nai 3 1,95
360 |Trung tim VH-TT, hoc tip cdng dong xi Hb Nai 3 Trang Bom H6 Nai 3 0,50
361 |Trudng Cao ding Dinh Tién Hoing TringBom .| H&Nai3 0,74
362 |Puong D3 xi Hb Nai 3 Tring Bom Hé Nai 3 0,70
363 jPudmng ndi D3 di D4 H6 Nai 3 Tring Bom H6 Nai 3 0,50
364 [Nhi vin hoa két hop tru s& lam viée 4p Thai Hoa TringBom | =~ H6Nai3 . 0,05
365 |Trudng TH Ly Thudng Kiét ring Bom HO Nai 3 020}
366 |Nha vin hoa két hop tru s& lam viée 4p Hung Long ‘Tring Bom Hung Thinh 0,08
367 {Ga trang Bom ' Tring Bom Quing Tién 0,19
368 |Trudmg MAu giso Hoang Yén - Co so 3 Trang Bom Séng Thao 0,40
369 |Pudng din sinh tranh nha may xir Iy chét thai (Tai Tién) Tring Bom Séng Thao 0,15
370 | Trung t3m vin héa, thé thao - hoc tip cong ddug Tréng Bom Séng Thao 0,25
' 371 |{Nha viin héa két hop tru s& lam viéc ip 5 Trang Bom Song Tran 0,05
10 céng trinh giéng khoan quan tring dong thii nudc dudi dit trén . -
372 dia bénghuyéng'll“réig Bom,fioﬁg Thagn]: ¢ - | Tréng Bom Tay Hoa 0.03
373 |Pudng vao khu thé thao 4p Nhin Hoa _ Tring Bom Tay Hoa 0,07
374 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viéc 4p Nhan Hoa Trang Bom Tay Hoa - 0,06
375 | Nha van hoa két hop tru s& lam viée 4p Trung Tam Tring Bom Tharh Binh 0,05
376 |Truong tiu hoc lién x3 Dong - Trung Hoa Trang Bom Trung Hoa 0,90
377 |Codng vién vin hoa Hing Vuong Trang Bom | TT. Trang Bom 1,10
378 [Tru s& hat kiém 1am lién huyén TringBom | TT.TringBom | 0,10
379 |Dudng 30/4 (doan tir dwdng 3/2 dén dudng Nam Ky Khéi nghia) - TrangBom | TT. Trang Bom 1,30
380 |Khu tai dinh cur Trang Bom | TT. Trang Bom 8,30
381 | Pudng L& Quang Dinh Trang Bom | TT.Trang Bom 0,21
382 |Tuyén muong thoit nude tir KP4 dén Subi P4 TringBom | TT.Tring Bom 0,44
383 |Trudng Mam non ban trd Tring Bom | TT.Trang Bom 2,99
384 |Dwdng Hai Ba Trung (doan tir dudng Ngb Quyén dén dudng D6) Tring Bom { TT.TrangBom | ~ 0,90
385 |Dudmg Luong Thé Vinh Tring Bom | TT.Tring Bom 0,30
386 |Khu dén cu theo Quy hoach (DNTN An Phii Hung) Tring Bom { TT.Trang Bom 2,90
387 |Khu dén cwr x3 Dbi 61 . TraingBom | XaDdi6l 6,50
388 {Trung tim vin héa, thé thao - hoc tp cdng ddng x4 Trang Bom X3 bbi 61 1,43
389 |He théng cip nuwdc tp trung Tring Bom Xa Pdi 61 0,05
390 [Pudng vao truomg MN Vioh Ciru Binh Hoa 0,26
391 |Dudng bén dd Théi Son Vizh Ciru ‘Binh Hoa 0,06
392 [Nha vin héa két hop vin phong lam viéc &p Théi Son Vinh Ciru ‘Binh Hoa 0,15
393 [Pudng lién 4p 3-4 (tuyén 2) Vinh Ciru Binh Loi 0,16
394 [Pudng Bén d6i (tuyén 1) Vinh Ciru Binh Loi 0,54
395 |Nhi vin héa két hop van phong lam vide 4p 4 Vinh Ciru Binh Loi 0,03
396 |Nha vin héa két hop vin phong lam viéc 4p 5 - Vigh Clra Binh Loi . 0,05
397 |Putmg day 110KV Tri'An - Vigh An (céi tag cdcméngty) Vigh Ciu. - | Chcxi 0,20
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b

Dién | ~°

Pia diém
' . tich
STT & 5 ~ 5 s
Ten dy4n Huye X, phudng, | thu héi
yen sy A
B thi tran (ha)
398 |Pudng lién x4 Thanh Phi - Tan Binh - Binh Loi (dudng Ong Binh) | Vioh Ciu Cac x& 0,59
399 |Pudng lién xa Thanh Phi - Tan Binh - Binh Loi (dudng Ong Binh) | =~ Vinh Ciru Cécxi 1,89
400 {Xay dung diém dan cu nong thon s6 6 _ Vinh Ciru Hiéu Liém 42,43
401 |Nha viin héa két hop vin phong 1am viée 4p 1 Vinh Clru Hiéu Liém 0,20
{Cum cdng nghiép Tén An - B
(Trong do: Cong ty TNHH Hoaug Bao Lam 3.5ha; Cong ty TNHH
402 }HO6 Nai 5.7 ha; DNTN Nguyen Phi Hing 5ha, Cong ty TNHH Phic Vinh Ciru Tén An 40,00
Lic Thinh Phét 2ha, cng ty TNHH Hodng Béo Lam, DNTN Phi '
Hing, cong ty TNHH H5 Nai 14,05 ha)
403 |Pudng C§ Céy xoai ' Vinh Ciu Tén An 4,65
404 {Nha vin héa két hop van phong lam viée dp 1 Vinh Ciru Tén An 0,03
405 {Nha van hoa két hop vin phong lam viéc ép 2 Vinh Ciru Tén An 0,06
406 {Nha van hoéa két: horp vin phong Yam viée &p 3 Vinh Ciru Tén An 0,03
407 [Nha vin héa két hop vin phong 1am viée 4p Binh Trung (mo‘ réng) Vigh Cinn " TinAn 0,03
408 |Nha vin hoa két hop vin phong lam viéc 4p Binh Chénh {4 VihCiu Tén An 0,05
409 |Nha vin héa két hop van phong 1am viée 4pThai An (md réng) . Vinh Ciu Tan An 0,02
| _ Tan An, Thién
. X . A o . A . Tén, Thanh Pha,
410 |Pudng diy 500kV Séng Miy - Tan Uyén V"mh Ciru Rinh Loi, Tn 2,82
: | Binh, Binh Hoa -
411 |Chia Xuin Quang Vinh Ciu Tén Binh 0,13
412 |Pudng lién x6m dp Vinh Higp (dudmg hém 5.6,7) Vinh Ciru T#n Binh 0,20
413 |Nha vin héa két hop van phong 1am viéc &p Binh ¥ Vinh Ciu Tén Binh 0,05
414 |Nha vin héa két hop vin phong lam viée 4p Vinh Hiép Vinh Cira Tan Binh 0,05
415 |Chita Xuén Quang Vinh Cina Téan Binh 0,22
Khu dén cu tip trung Thanh Phii (Céng ty CP Mién Péng déu tu ha
thng). . :
nh C Thanh Ph 17,00
416 Trong d6: Trudng t1eu hoc Mlen Dong (XD trong KDC Mién Dong Vinh Ciu ) "
0,2 ha) _
417 {Trusocbng an x4 Vinh Cim Thanh Phi 0,20
418 |Nha van héa két hop tru s& 1am viéc ép 7 Vinh Ciu Thanh Phi 0,05
419 |Tru s& 1am viéc din quén thudmg tryc kbu, cum-céng nghiép Vinh Clru Thanh Pha 0,97
420 {Pudng cay Go ip 6 Vinh Cilru Thanh Phii 1,13
421 |[Pudngxém Dira Vinh Citu Thanh Phil 0,22
422 INha vin héa két hop vin phong lam viéc dp3 - Vinh Ciru Thanh Phi 0,05
473 Nha mz’q.(ﬂsén nxuét c4c san pham g6 (trong cum cbng nghiép Thanh Viah Cira Thanh Phit 121
Phi- Thién Tén)
Nha méy ché bién g5 xuit khu tir gb rimg tréng va gb nhap khiu ot ,
424 . - Vinh C Thanh Phi 1,70
“" ichinh ngach (trong cum céng nghiép Thanh Phd- Thién Tén) ' tu ’
425 |Nha van héa két hop tru s& lam viée 8p 2 Vinh Ciru Thanh Pha 0,05
426 [Nba vin héa két hop tru s& lam viée &p 7 Vinh Clu Thanh Phi 0,05
427 |-Bén thiy ndi dia (Cong ty TNHH MTV Khang Khoa) Vinh Ciru Thién Tén 0,70
428 {Cum CN Thién Tén Vinh Ciu Thién Tén 48,90
429 |MO& rong bén thity ndi dia (bén 1) Vinh Ciu Thién Tén 0,25
| 430 |M& rong bén thay néi dia (bén 2) Vinh Ciru Thién T4n 0,13








Dia diém Di@;
A . tic
STT Tén dr an Huyén Xa, phu’f)‘ng, thu hdi
: thi tran (h2)
431 |Nao vét sudi ciy Khd (nao vét va dit cdng) Vinh Cira Thién Tin 0,40
432 {Cho Thién Tan Vinh Ciru Thién Tén 8,40
433 |Nha vin hoa két hop vin phong lam viée dp dng Hudng Vinh Ciru Thién Tén 0,05
. 5 5 ‘ ; ) Thién T4z, Tén
434 {Tiéu diy 4n boi thudng gidi phéng mit bang PT 768 (cac.hd con lai) Vinh Ciru s An 0,10
435 |Truémg MN 4p 2 (Trudnig Mam non Trj An -co 50 2) Vinh Cira Tri An 0,70
436 |Dudng Viing Ré Vinh Ciru Tri An 0,28
437 |Dudng Héc Lai (vio viing KKCN) Vinh Ciru Tri An 1,90
438 |Pudng xém Hué ndi dai Vinh Ciru Tri An 1,08
439 |Pudng dbi 74 Vinh Cins Tri An 0,47
440 |Nao vét muong thoat It Thiy Hoi Vinh Cira Tri An 4,16
. TT Vinh
&t Sudi Sa Ci 23,5
441 Nao vét Subi Sau Vinh Ciru An,Vizh Tén 3,59
442 [Tru s& Lién doan Lao ddng huyén Vinh Clru TT.Vinh An 0,13
443 {Pudng lién td 2-4-5 Vinth Ciu TT.Vinh An 1,59
444 |Mo @4 thi trin Vinh An (dot 2, cng ty Tin Nghia) Vinh Clru TT.Vinh An 1,03
445 11(;11; );Lar)ly rc thai sinh hoat, céng nghiép (phan dién tick con lai Vinh Cin Vinh Tin 18,90
446 [Nha vin héa két hop van phong 1am viée 4p 3 Vinh Ciru Vinh Tén 0,10
447 |Linh Son C5 Ty Vinh Cira Vinh Tin 0,84
448 [Duong day dién 500KV Vinh Tin ré S6ng Miy Xuédn Loc Cacxid 0,40
449 |Kénh myong Hb Gia Ming Xuén Léc Cac x3 15,00
450 |Pudng Xuin Higp - Gia L4o Xuén Lic Cacxd -~ . 2,00
451 | Trwdng MN Lang Mmh { M¢ réng phin hidu Déng Mmh) Xuin Le Lang Mmh 0,32
452 |Xay dyng dudmg t5 23 &p Sudi Cat 1 Xuin Léc Sudi Cat 0,02
A o . : A v oa Sudi Cét, Lang
453 |Cau tép doan 7 Xuién Léc Mint 0,08
454 {Tru s& chi cuc thué Huyén Xuin Lac TT. Gia Ray 0,32
455 |Nha van hoa khu phé 4 Xuin Loc TT. Gia Ray 0,04
456 |Nha vin hoa khu phé 8 Xuén Lc TT. Gia Ray 0,03
457 |Chiia Thign An Xusn Léc Xi Sudi Cao 0,63
458 |Khu Dofico _ Xuén Lc Xa Xuan Bic 405,92
459 {Pudng Xuin Bic - Long Khénh (md rdng) Xuén Léc Xudn Bic 467
460 }QH mam non Tho Vuc (Phin hiéu 2B) Xufn Lic Xuén Bic - 0,68
461 |Mé réng Trudng THCS Nguyén Théi Binh Xu#n Léc Xuin Bic - 2,06
462 |Tuyén kénh din nué6c thai ngoai hang rao khu céng nghiép Xu#n Léc Xuin Hiép 2,60
463 |Tram y té Xuin Hoa Xudn Léc Xuin Hbda 0,38
464 |Hé thdng cip nudc tap trung x3 Xusin Phi Xuin Léc Xuén Pha 0,15
465 |Nghia trang huyén Xuin Lo - Xuln Ljc Xudn Tam 14,30
466 |Khu xir Iy rac thai khodng nguy hai Xuan Loc Xuén T4m 20,17
467 |Md rdng dudng vao nii Chira Chan (dudng vao chia Gia Lao) Xuén Lic Xudn Trudng 6,52
468 1Xay dung hé théng cip treo Xuin Léc Xuén Truong 6,80

Phi lue 06 - 11








PHY LUC 07: DANH MUC CAC DY AN PA CO THONG BAO THU HOI AT
(théng qua tai cdc Nghi quyét 56 21/2016/NQ-FOND ngay 14/7/2016, Nghi quyet 50 166/2015/NQ-HBND ngay 16/7/2015,
Nghi quyét sé 183/2015[NQ HDND ngay 11/12/2615 va Nghi quyét s6 144/2014/NQ-HPND ngay 11/12/2014)

Phyiyc7-1

“Trang Dai

Dia didm
A3 Dién tich
STT Téo dy an Huyen | XBPRUORE | thu hbi (ha)
’ thi trdn
1 |JKhu dén cir An Hoa 2 Bién Hoa An Binh 5,69
2 Khu dén c~u AnHoba3 (I?an giao khu gia dinh Quén nhén Bitn Hoa An Binh "2, 40
Trurémg 8§ quan Luc quin I)
3 |Xay dung tuyén dwdng Huong 16 2 (doan 1) Bién Hoa An Hoa 11,70
4 |Trudng TH Tran Vin On : Bién Hoa Biru Hoa 1,30:
5 |Khu dan cu tai dinh cir Biru Hoa - Tén Van Bién Hoa Biru Hoa 21,30
6 |Md rong dén thy Nguyén Hiru Canh Bién Hoa Hiép Hoa - 0,26
7 {Diu tr xiy dung bd ké séng Pong Nai Bién Hoa Higp Hoa 1,55
8 |Md rong dén thi Nguyén Hiru Cinh Bién Hoa Hiép Hoa 0,27
9 |Trudng TH Long Binh 1 ' Bién Hoa Long Binh- 1,00
10 Bénh vién Piéu dudng - Phuc hai chirc nang I (B& Cong Bign Hoa Lorig Binh Tan 0,29
thirong)
11 |Khu dén cur phuc vu ti dinh cir du 4n cdu Pdng Nai vikinh{ BiénHoa | LongBinh Tén - 2,20
12 Khu nha & biét thy va khu tai dinh co Nbi Dong Da1 Bién Hoa Phude Tan - 154,62
13 |Khu dén cu (Cong ty Pdng Thuin) - Bién Hoa Phudc Tén 10,40
14 |Khu dap crr Tan Cang Bién Hoa Phurde Tén 45,94
Tuyén cdng thoat nude ha hra khu TBC phuc vi dy én QL P A _ .
15 1A, doan tranh thinh phé Bién Hoa Bitn Hoa . Phute Tén 0,16 ,
16 Hé thong thost nudc khu vue subi Chua, sudi Ba Lia, subi Bién Hoa Phuorc‘ Tan,ALong 18,00,
Ciu Quan i Bink Tén .
17 . [Trung tdm Tin hoc - Théng tin Khoa hoc Céng nghé Bién Hda Quang Vinh 0,37
Quyét Thing,
\ NP oo <. | Théng Nhit, Tan -
18 Pudng ven song Cii Bién Hoa Mai, Tam Hiép, 29,30
An Binh
19 Khu dan cu nh & Pha Thuin Loi (Cty CP Dia éc Phit Bién Hoa Tam Phudc 19,10
Thuén L0'1)
20 Ning c&p Huong 13 21 lién huyen Long Thénh va thinh phé Bién Hoa Tam Phudc 11,98
Bién Hoa .
21 |Trudng THCS Tén Bién Bién Hoa " Tan Bién 1,33
22 |Dy 4n khu d4n cu va t4i dink cr Tan Bién 2 (Tin Nghia) Bién Hoa Tén Bién 0,23°
23 |Khu tii dinh cu Bién Hoa Téan Hanh 3,05
24 {Du &n m& réng dudng Trwong Dinh (khu virc mii tau) Bién Hoa Tan Mai - 0,10,
25 |Trudmg THCS Tén Phong - : Bién Hoa Tén Phong 1,58
26 {Trudmg Trung cép nghé kinh t& - K thust s6 2 (co s&2) Bién Hoa Tin Phong 2,20
27 |Trung tim van héa phudmg Tan Tién Bién Hoa Tan Tién 0,47
28 {Md rdng dudng Lira Vin Viét Bién Hoa Tan Tién 0,70
29 Tmbng THCS Phan Pang Luu Bién Hoa Thanh Binh 0,45
30 |Tru s& lam viée cdc phong ban Bién Hoa Théng Nhit 3,80
31 |Cai tao rach Dién Hong Bién Hoa Théng Nhit 0,76
32 |Trudng Tiéu hoc (Khu phd 2) Bién Hoa - 1,01








Pia diem

phén Vin Lang 1am cha d8u tu

' - Dién tich
STT Tén du 4 I - e
| en dir an Huyén Xa, phu'f)'ng, tha hdi (ba)
R thj trin
Long Giao
- : Nhéan Nghia
33 |Dudng Huong 16 10 - QL 1A Cim My Bio Binh 26,86 |
; : - Xuéln Téy
: Xuédn Dong
34 |Chba An Lac Cim My ~ Séng Nhan 0,70
» 35 |Nghia trang Thanh Son Dinh Quén . Thanh Son 2,40
36 |Nhavinhéadp 1 LongKhanh | - Binh Ldc 0,05
37 |Nha vinhéa dp2 Long Khanh Binh Léc 0,03
Ning c4p hé théng thodt mrde va via h¢ dudng Hing \ P. X.Binh, X.An,
38 N - 0
© | Vuong (Cai tao tuyén dudng Hing Vuong) Long Kbaoh | ' 1oa, X Trung 03
39 |Pudng ddy trung thé \%0 khu vye Sudi Hén LongKhénh { XudnLip 1,80
40 |Puomgsd5XuinTin Long Khanh Xuén Tén 1,72
41 |Pudngnhénh &p Cim Tan Long Kbanh Xuin Tin 3,39
42 |Pudng Huong L5 2--ndi dai | Long Thanh Tam-An ~ 35,00
43 |Trudmg MN An Phude (dp 2) Long Thinh An Phude 0,52
44 {Tru s x3 d6i x3 Long An Long Thanh Long An 0,05
" 45 | Trudng tiéu hoc Tip Phude Long Thanh |  Long Phude 0,61
46 |Cum CN Long Phudc 1 Long Thanh Long Phude 75,00
47 |Khu tii-dinh cv Cbng ty Nhi Hiép Long Thash | Long Phuée 0,30 |
' 48 {Khu din cu Riverside ) Long Thanh | TT. Long Thanh 40,00
49 jKhu déan cu _ R Long Thanh | TT. Long Thanh 40,00
Du dn x4y dung Khu din cu x3 Pai Phude do Cong ty ‘ . . Y
50 i 2 A : : 60
TNHH MTV BPS Bio Cudng lim chi dhu t Nhon Traeh | DaiPhude %
51 {Khu din cu Pai Phiéc - Phi Hiru (1) Nhon Trach | D& PI;‘;’S’ Phé 64,13 |
_ . |Pai Phuée, Phude
52 |Pudng lién cang Nhon Trach | Khanh, Pha Hitu, 94,55
Pht Péng
53 |Dudng ranh khu TDC Hiép Phuéc 3 Nhon Trach |  Hiép Phuéc 0,78
L 54 Pudng N1 tir khu TDC Hiép Phurée 3 ra duong Hung Nhon Trach Hiép Phudc 0,32
Vuong
55 |Hé thdng thodt murde tir KCN Nhon Trach 1 dén rach BAK¢ | Nhon Trach |  Hiép Phude 2,65
Du 4n Pudmg day dién 110KV 02 mach két néi khu céng : His .
- A . . ép Phude
56 |nghiép Dét May - Nhon Trach 6 - Nhon Trach 3 - Long Nhon Trach 0,10
s - Long Tho
Thanh
57 |Chia Long Huong Nhon Trach Long Tan 0,96
58 {Khu dan cu theo quy hoach Nhon Trach Long Tén 35,00
: L an, Ph
59 1Xay dyung ha ting giao thdng khu dén cu trung tim huyén Nhon Trach ong gg: " 43,66
60 |Pudng sé 13 (tir kbu 347 ha dén dudng sb 1) Nhon Trach | ~°8 ;Z’l‘ Phi 15,04
. avra z | . a . £ Long T2n, Pha
61 |Du an Nang c2p m& rong Dudng 56 2 Nhon Trach Hoi, Vinh Thanh 2,69
v 62 [Khu dén cu Nhon Trach Long Tho 18,50
63 Du 4an xdy dung Khu dén cu x3 Phit Hai do Céng ty Co Nhon Trach Pht Hoi 4,00








Dia diém

Dién tich
STT én dir 2 ~ 5 g
Tén dg 4n Fuyén Xa, Phu;o*ng, thu hdi (ha)
thi tran
Dur 4n x4y dung Khu dén cu x4 Phi Hoi do Céng ty Cb \ yya ,
64 | ohin Dia Oc Todn Thazh lm chi du Nhon Trach Phi Hot 4,00
65 |Bén cang tong hop Phti Hifu 1 Nhon Trach Phii Hiru 33,72
66 |Khu dan cu Nhon Trach Phi Hifu 56,00
67 |KDC Cty c6 phan Nhon Trach Nhon Trach Phii Thanh 90,00
68 |Tram xit Iy nude thai s 1 (giai doan 1) Nhon Trach |  Phuéc An 6,50
 Phudc An, Phurée -
69 Dudng vio KCN Ong Kéo Nhon Trach | Khaoh, Vinh - 91,44
70 Du 4n Bo ’sunfg' dién tich dir an Pudmg diy 220KV Nhon Nhon Trach Phucc Khanh 0,18
Trach - C4t L4i
71 Du 4n B6 sung dién tich du 4n Pudng diy 220KV Nhon Nhon Trach | Phuéc Khénh 0,14
Trach - Nha Bé . - . ‘
7 Dy 4n B sung dién tich dur 4n Duong day 220KV Pha My - Nhon Trach | Phuéc Khinh 0,10
Nha Bé
73 2; inai)o sung dién tich dir 4n Pudng day 220KV Pha My - Nhon Trach | Phuéc Khéah 0,08°
s Ili]);lraag :0 sung dién tich du' an Dudng day S00KV Phia My- Nhon Trach | Phuée Khénh 0.20
75 |Khu din crr Phuée Thin (4) Nhon Trach | Phuéc Thién 39,81
76 |KDC Phudc Thién Nhon Trach |  Phuéc Thién 35,00
77 |Khu dén cu theo quy hoach Nhon Trach | Phwée Thién 43,48
78 iNha vin hod trén dia ban 4 ;"' thude x3 Vinh Tharh Nhon Trach.{ ... Vinh Thanh -~ - = (:20 |- -
Dur 4n b sung dién tich dir 4n Pudng day 110KV Long '
Thi - 05
79 _KCN Ong Kéo- Nhon Trach V“"mh Thanh 0,
Du 4n Dudng ddy dién 110KV Tram 220KV thanh phé Vinh Thanh
80 |Nhon Trach NhonTrach | 5y éc An 0,22
81 |Khu dén cw Vinh Thanh - Phét Thaoh (1) Nhon Trach | * 2 Thanh, Phi 92,00
Vinh Thanh,
faE a oo Phudc Khinh, :
82 |Hé thong cap nude Nhon Trach (giai doan 2) Nhon Trach Long Tan, Pha 4,26
Hbi
83 jChua Vinh Gidc Tén Phi . Phi An 0,80:
84 [Niém phat dudng Hdng Trung Son Tan Phii Nam Cit Tién 1,66
85 |Dudng Phi An - Thanh Son TanPha | TO A;‘;nTha“h - 0,34
86 |Tru st xd doi Tén Phit Pha Son 0,10
87 |Tram bom Giang Dién va hé théng kénh muwong din nude Téan Phi Phi Thanh 8,10
88 [Nha vin hoa két hop tru s¢ lam viée ap Bau Miy (bao gbmcy TanPhd Phit Thanh - 0,18
89 [Nha viin héa két hop tru s& 1am viée ap Giang Pién Tan Phi Phii Thanh 0,05
90 N}ha v’anﬂhoa Iﬂ_cet hg]z tru s& lam viée ap Ngoc Lam 1 (bao Tan Phi Phit Thaoh 0.20
gom ca sin thé thao ap)
N-hs " h i, £ LR A A A
gr |Nha v‘anﬂ da lfet ho‘g tru s& lam viée ap Ngoc Lam 2 ( bao T4n Ph Pht Thanh 0.20.
gdm cd sin thé thao &p)
Nh Kéth
9 a vin hoa két hop tru s¢ lam viée ap Tho Lam 1 (bao | Tan Pha Phtt Thanh 022
gdm ca sin thé thao ip)
93 |Nha van hda két hop tru s 1am viée ip Tho Lim 2 (bao gdm| TénPha Phii Thanh 0,17°
94 |Nha van hda két hop tru s 1am vide &p Tho Lam 3 (bao gdm| Tén Phu Pht Thanh 0,20

Phulyc7-3








Dija diem

5 . Dién tich
STT Tén du 4n Huyén X3, [.)hlr‘(')’ng, thu hdi (h=)
7 L thi tran
95 |Trung tim vin héa thé thao T4n Phu Phit Trung 0,90
96 |Nhi vin hoa két hop tru s¢ 13m viée 4p Bau Chim Tan Phu “Phii Xuin 0,05
97 INha vin héa két hop tru s& lam viée dp Ngoc Lam 1 Tin Phit Phi Xuin 0,05.
98 |Nha vin héa két hop tru s& lam viée &p Ngoc Lam 2 Tan Phit Pht Xusn 0,05
99 |Nha vin héa két hop tru s& lam viée 4p Ngoc Lim 3 Tan Pht Phi Xusn 0,05
100 | Nha vin hoa két hop tru s lam viéc &p Thanh Tho Tén Phi Pht Xuén 0,05
101 [Nha vin-héa két hop tru sd'1am vige 4p Tho Lim | T4n Phii Pha Xuén 0,05
" 162 {Nhi vin héa két hop tru s& lam viéc &p Tho Lim 2 Tén Phi Phi Xudn 0,05
103 |Nha vin hoa két hop tru s& 1am viée dp Tho Lam 3 Tan Phit Phit Xuin 0,05
, 104 |Pudng Pht Xuan - Thanh Son TanPha | 00 X“Sa:fhmh 0,61
105 {Hoan thanh via hé duong Nguyén Dinh Chiéu Tén Phi TT. Tén Phil 0,01
106 |Pudng Nguyén Thi Pinh Téan Pha TT.T4n Phi 0,30
107 |Chia Tinh Quang Thépg Nhdt | BauHam2 0,13
108 |Trudng TH Gia Tan 1 Théng Nhat Gia Tén 1 1,30
109 |Truémg THCS Gia Tan 1 Théng Nhit GiaTan 1 1,30
110 | Truong MN Gia Tan 1 Théng Nhit Gia Tén 1 1,30
111 |Trudng THCS Gia Tén 3 Théng Nhit Gia Tén 3 1,60
112 |Muong thity loi cinh ddng 782-78b Théng Nhit L3 25 0,20
113 {Khu dan cr Dich vu Giang Dién (Long Dién) Trang Bom Giang Pién 97,00
114 |Khu dan cu Dich vu Giang Pién (Khu B-Sopadezi) Trang Bom Giang Dién 105,84
*115 {Khu dén cu mat 45 thip ‘Tring Bom i‘fj‘gf;;ﬁé‘;‘ 50,00
116 {Mod réng Trudng Tiéu hoc An Binh Trang Bom Trung Hoa 0,30
117 |Trusé BQLDA huyén Trang Bom | TT. Trang Bom 0,10
118 Dl{(‘mg b{guyéz:t Hitu Cénh tir duong Dinh Tién Hoing dén Tring Bom | TT.Tring Bom 0.73
ngi ba Cay Géao ] .
119 |Pudng N1 Trang Bom | TT.Triang Bom 0,60
120 bwdng D6 Trang Bom | TT.Trang Bom 0,40
. Ar qan - - - A xA A A
121 Z‘]_Iaf;lfai 21:)‘1’;)‘.1""‘ dogn tir dudng Ly Nam Be den het tuyen | 1.0 gy | TT.Trang Bom 1,10
122 {Khu tai dinhcur Tring Bom | TT.Tréng Bom 1,45
DT 768 (Tiéu dur 4n bdi thudmg, gizi phéng mit bing dudn . -
123 157 768 1(1'1 ciu thil bién dén BT 7%2)3 : 8| vish Cim Caexa 37.00
124 |Nghia trang nhin dén Vinh Ciru Tén Binh 9,85
125 | Pudng vao cum cdng nghiép Thanh Phi -Thién Tén Vinh Clru Thanh Pha 3,00
: 126 |Trung tim vin héa, thé thao, hoc tip cong dong Vinh Ciru Thanh Pha 2,50
127 |M& rong trirdmg MN (co s& chinh) Vinh Ciru Vinh Tén 0,70
128 {Hwong 16 10 . \ Xuén Le Céc x3 11,00
+ 129 |Dudng Xuin Hiép - Lang Minh (m& rdng) Xudn Ljc Xuin Hiép 3,85
130 |M¢ réng Trudng THCS Lé Loi Xuin Léc Xufn Trudng 0,98








_ PHU LUC 08: DANH MUC CAC DUAN PAPUGC CAP CO THAM QUYEN CBAP THUAN
' . CHU TRUON G PAU TU, PANG LAP THU TUC TBU HOX DAT
(théng qua tai céc Nghi quyét $6 21/2016/NQ-HDND ngay 14/7/2016, Nghi quyét s6 166/2015/NQ-HDND
ngay 16/7/2015, Nghi quyét s6 183/2015/NQ-HDND ngay 11/12/2015 :
" va Nghi quyét s6 144/2014/NQ-HDND ngay 11/12/2014)

Phuluc08-1

Dia diém
STT Tén dir & — Dién tich
én dirdn Hacvd X3, phedng, | thu hoi (ha)
yen P : S
- : thi trin -
1 |Pudng ndi tr Cau Birn Hoa dén Qudc 16 1K Bién Hoa Biru Hoa 7,20
2 |Khu dan cu va téi dinh cu (cty Tin Nghla) Bién Hoa Hiép Hoa 3,40
3 |M& rong cho Héa An Bién Hoa  Hoéa An 1,59
4 [Khu dan cur theo quy hoach - Cty TNHH Hiru Trong Bién Hoa Long Binh T4n 6,06
5 {Bénxe Bién Hoa 2 Bién Hoa Phudc Tin 4,06
Khu d6 thi du lich sinh théi Long Thanh (Cty Golf Long A Phuéc Tan,
6 Thanh) Bién Hoa Tam Phude 771,00
7 |Vin phong khu phé 2 Bién Hoa Quyét Thing 0,02
8 {Khu tai dinh cu phuwong Tam Hiép Bién Hoa Tam Hiép - 0,60
9 |Klu nha & x3 hi (Cong ty Tin Nghia) Bién Hoa Tam Phudce 2,20
10 | Céng an x& Tan Hanh ' Bién Hoa Té4n Hanh - 0,13
11 |Mé& réng tradng Trung cip nghé Dinh Tién Hoing Bién Hoa Tan Hiép 3,35
12 |Trudmg MN Tan Mai (co s& 2) Bién Hoa Tin Mai 0,15
13 Khu dén cu va tram kinh doanh mng dau - Cty C6 phan Bitn Hoa . Tén Tién 274
Bong Tién :
14 |Khu dén cu phudng Tan Tién (khu ¢4t Cty Dong Tién) | - BiénHoa - Tan Tién 0,84
15 {Vin phong Khu phé 5 (méi) Bién Hoa Trung Diing 0,02
16 {Van phong 2 khu phd (4,6) Bién Hoa Trung Diing 10,02
17 {Tinh 1§ 763 - Céc huyén Cicxd 46,10 ;
18 | Khu dén cu s6 3, Trung tim huyén Cim My Long Giao 0,21
19 |Hg théng cip nudc tip trung Xuin My Cim My Xuin My 0,03
20 |H6 Ca Ron va hé théng kénh thiy loi Dinh Quan Gia Canh 174,00
21 |M& rong hé thdng kénh tudi tram bom Ba qut Pinh Quan Phii Vinh 436 |
22 |Khu cién ¢t cich mang Thi uy " Long Khanh Bao Quang 4,80
23 |Muong thoat nude Lang dén téc Choro (gdl) Long Khanh Bao Vinh 0,03
24 { Tru sé& cbng an xa Bao Vinh Long Khanh Bao Vinh 0,05
25 iBan chi huy quéin su x3 Bao Vinh Long Khénh Bao Vinh 0,05
26 |D. Subi Chén - Biu Ci (adng chp, mé réng) LongKhazh | £2° g:;ig Bao 11,38
27 |Hé thong cip nude tip trung x4 Biu Sen Long Khénh Biu Sen 0,41
28 {Pudng sb 10 (td 14 Bau Trim di t6 10 Bau Sim) Long Khanh Bau Trim 1,00 |
29 {Tu doan tinh thuong Long Khanh Bau Trdm 0,27
30 {Dudng tir truémg hoc dp Céy Da di ngd 3 Loc Na Long Khanh Binh Lgc 1,75
31 {Pudng Ciu Chay (tir ngd ba Vi Sita - ngi ba Loc Na) Long Khanh Binh Lic 2,00
32 |{ChoBishLocip 1 Long Khénh Binh Lac 0,20
33 | Tram y té Hang Gon Long Khianh Hang Gon 0,20
34 | Néng cdp m& rong hé thong cip nudce tip trung LongKhanh | Hang Gon 0,10
35 [Nghia trang Hang Gon (md rdng) Long Khidnh .| Hang Gon 47,49
36 |Trungtdm vin hoa, thé thao vVAHTCE ... .. ...assd> Long Khinh Hang Gén 1,40
37 |Ban chi huy quén su phudng Phu Bmh LongKhanh |  Phu Binh 0,05
38§ [Pudng CMTS (N'D) Long Khanh | X.An X.Hoa |~ 5,71








‘Pia diém

a Dién tich
STT Tén dir 4n = . ¥
: Huyén X, phudng; | thu héi (ha)
. thi tran
39 Dudng ranh Xuin Binh-Phil Binh-Bau Sen Long Khanh | X.Binh, B.Sen 4,40
40 |Dudng ndi & ap Pht My 2 Long Xhanh Xufén Lép 0,10
41 1Dudngs6 17 ap Trung Tam Long Khanh | Xuén Lip 0,01
42 |Dudng Subdi Phén LopgKhanh | XuénLép 0,01
43 |Hat kiém lim lién huyén Xuan Ljc - Long Khanh Long Khanh Xuin Tén 0,08
44  |Dudmg tb 31D ndi dai &p Cm Tan ‘LongKhdnh | XuinTin 0,31
45 {Pudng to 31B Bau Tra Long Khénh Xuén Tin 1,30
46 |Ning cép, md réng dudong Huynh Vin Nghé LongKhanh | Xuin Trung 0,18
47 |Néng cap m& ring dudng Dao Tri Phi Long Khanh Xuan Trung 0,39
48 |Ning cip, md rdng duong Huynh Vin Nghé Long Khénh Xuin Trung 0,65
49 |Ning cip mé réng dudmng Pio Tri Phil Long Khaoh Xuin Trung 0,15
50 |Chg An Viéng Long Thanh Binh An 1,00
51 |Trudng TH Binh Son. - Long Thaoh Binh Son 1,00
52 |Trueomg MN Binh Son (dp 1) Long Thanh Binh Son 1,17
53 {Khu biét thy nha vurda Thinh Phi Long Thanh Binh Son 4,70
54 {Khutii djph crBioh Son  ~ Long Thanh Binh Son 282,73
55 (Khudincu Long Thanh Binh Son 7,14
D 4n BOT dudmng 319 ndi dai va nit giao dudng cao . e sk
36 tbc TP HCM-Long Thanh-Dau Gidy. Long Thanh | cdc X, th; frdn 13,00
57 | Cho Cim Pudng Long Thanh Cém Duong 0,27
58 | Khu din cu An Thudn (md rong giai doan 2) Long Thanh Long An 45,00
59 {Khu din cur theo Quy hoach cong ty Phi Son Long Thanh Long An 3,20
60 |Khu nha & cong nhan vi ngudi thu nhip thip Long Thanh Phurée Binh 2,00
61 Khu din cu theo quy hoach cia Cty TNHH Quén 1y tai Long Thanh Phuée Binh 581
* |sén Phic Thinh : .
62 {Cum CN Phuéc Binh Long Thanh Phude Binh 75,00
63 |Nha vin héa 4p Hién Diic Long Thanh Phudc Thai 0,05
64 |Trudng MN Tam An Long Thanh Tam An 1,00
65 [Khu d6 thi dich vu cao cip Long Thanh Tam An 50,78
66 |Tram bom ting 4p (Céng ty cip nude Ddng Nai) Long Thinh |TT.Long Thanh 0,28
67 |Trung tim ngoai agir tin hoc Long Thanh |TT.Long Thinh 0,10
- 68 |Tu x4 me Mén C6i2 Long Thanh |TT. Long Thanh 0,20
69 Khu dan cu (Khu Ciu Xéo) Long Thanh |TT. Long Thanh 28,00
Dv 4n x4y dung Khu dén cu x3 Long T4n do Céng ty oy  Phid 4.50
70 104 phin Diu tu D&t Neoc lam chil dhuty, . Nhon Trech | Pai Fhue ’
71 [Kbu Db thi Du lich Pai Phude Nhon Trach Pai Phudc 20,00
By Dy an xay dung phong Kham Pa Khoa do Céng ty Ch Nhon Trach Dai Phude 0,57
phén Piu tr baj Tér Long 1am cha dau tir
D - A A £ . a r r . ,
73 D a?'xay‘dl_{ng Trung tAm quan trac va canh bdo phong Nhon Trach Higp Phude 0,50
Xa mo1 froong
i Du 4n duug Khu d&n cir x2 Long Tén do Céagty - a
7 4 ar Xa_)f g ‘ g
céd phan Dia bc Quéc Huong lam chi déu tr Nhon Trach Long Tan 220
75 {Khu T4i dinh cu Long Tén Nhon Trach Long Tén 21,00
76 |Khu dén cu Long Tén Nhon Trach Long Tén 125,00
77 (Khu dén cu Long Tén (1) Nhon Trach Long Tén 95,00








Pia diem

. . Dién tich
STE Tén dy 2n Huvé Xa, phuong, | thy héi (ha)
yen P
thi trdn
78 |Khu din cuw Cty Takwangvina m& rng Nhon Trach Long Tén 0,30
79 |Khu dén cu thwong mai Nhon Trach Long ;21;’ Phi 9,90
Nang cép Pudng day 110KV Long Thanh - H fir Long Tan,
gy | onecap buong day 1 UV LONg - PYoSung | \jon Trach | Phwéc Thidn, 0,03
-{02 mach 1én 04 mach cap dién cho TBA Hyosung Y ras
Phi HH1
81 |Khu dan cu Long Tho - Phuéc An Nhon Trach | LO°8THO: 40,00
Phudc An
82 {Khu dén cu theo quy hoach Nhon Trach Phii Dong 1,96
83 |Bai d3u xe két hop trdng cdy xanh Nhon Trach Phi Hoi 1,12
84 [Tru s& 4p Phi My 1 Nhon Trach * Pht Hoi 0,04
85 |Bén cang tong hop Phit Hitu 2 Nhon Trach Phit Hiru 35,47
86 |Bén cang tdng hop Pht Hitu 3 Nhon Trach Pht: Hiru 42,70
87 | Khu din cu theo quy hoach Nhon Trach Pha Hiru 199,00
88 [Khbu dan cu theo quy hoach Nhon Trach Phi Hiru 4,45
29 Du a.l;l xa?‘f dl.mg%!,r Truilg tam \i’z‘m hda thé duc the thao va Nhon Trach PHi Hira 0,70
hoc tip cHng dong x3 Phu Hitu
90 Trung t?m Hanh chmh‘- Vién héa - Thé thao két hop Nhon Trach Phi Thanh 43.18
chg, pho chg '
91 | Khu tai dinh cr Phude An _Nhon Trach Phuédc An 40,00
92 |Gido xar Nghia Hiép Nhon Trach | Phuéc Khénh 0,02
93 |Khu tii dinh cu Vinh Thanh Nhon Trach Vinh Thanh 25,00
Pudng day 110 KV 02 mach Hyosung 2 d4u ndi chuyén Vinh Thanh
4 17, : 0
9 iép vio dudng day 110KV Hyosung - Dét may NbonTrach | py 6 An - 0.1
95 |Thap nwée &p 10 TanPhii | Nam Cét Tién 0,03
96 |Trung tim viin hda hoc tip céng ddng Tén Phit Phu Binh 0,60
97 {Tru s& lam viéc cong an x4 Pht Loc Tén Phu Phi Loc 0,10
98 |Trudmg mim non Phii Trung Tan Pht Phii Trung 0,45
99 |Tru s cbng an xa Xuén Thién Théng Nhit Xuin Thién 0,19
100 | Tru s& Lam viéc Ban chi huy Quén sir xa Xuin Thién Théng Nhit Xuan Thién 0,25
Pudng Neuyén Hué doan tir dudng . .
101 Neuyén Tri Phuong aén QL 14 Trang Bom TT.Trang Bom 0,50
102 |H& théng thodt nuée Khu tii dinh cw 3,8 ha Tan An Vinh Ciru Tén An 0,04
103 {Khu dan cu (Cty CP néng siic san Pdng Nai) Vinh Ciru Thaph Phit 3,26
. Thanh Phi
4 s - ’ . A Iy — - = -l
104 [Cum céng nghiép Thanh Phi - Thién Tan th Ctru Thién Tan 8,54
105 |Khu dan cu phuc vu tai dinh cr 4p Ong Hudng Vinh Ciru Thién T4n 4,60
106 |Nha van héa két hop van phong 1am viée ép 2 Vioh Cimu Vinh Tan 0,07
107 |Nha viin hoa két hop van phong 1am viée dp 6 Vinh Ciru Vink Tén 0,15 |
108 | Tinh thit Linh Quang Xuén Lic X3 Suéi Cat 0,23
109 |Mé réng dudng Bao Hoa - Long Khanh XuanLée |08 };;:i‘ Bao 5,61
110 |Gido xr Bdng Tam Xuén Loc Xuén Tim 0,43

Phu luc 08-3








PHU LUC 09: DANH MUC CAC DU AN CHUA TRIEN KHAIY TH'U'C HIEN
(théng qua tai cic Nghi quyét sb 21/2016/'NQ-H})ND ngay 14/7/2016, Nghi quyét s§ 166/2015/NQ-HDND ngay
16/7/2015, Nghi quyét s6 183/2015/NQ-HDND. ngay 11/12/2015 va

‘Nghi quydt s6 144/2014/NQ-EDND ngay 11/12/2014)

Pia diém Didn tich
A . ién tic
STT Tén dydn Huytn X3, phuémg, | thu héi (hia)
) thi tran-
1 Cai tao canh quan nut giao thong dudng Vo Nguyén Gidp - Bui Bitn Hoa An Hoa 2,30
Vin Hoa - Qudc Lo 51 - .
Khu dén cu theo quy hoach (cong ty cb phin B4t P6ng San Phé a Txs . :
: H 7,89
2 Binh Mink) Bién Hoa An Hoa _
3 |Huong L5 2 va Chu An Hoa BienHoa | ‘0 Bo® Tam 12,06
Phuée
4 1Trung tdm vin hoa phudng Bién Hoa Biru Long 0,59
Dy 4n xdy dung Khu vui choi giai tri trung tim va cum dich vu . . |
) Y 1,26
> cao cép (Téng Céng ty Cong nghiép Thuc phdm Pong Nai) Bién Hoa Buu Loug :
6 [Khu vui choi giai tri Bién Hoa Biru Long 1,47
7 |Nha tang 18 thanh phd Bién Hoa Biru Long 1,50
Khu dén cir tai dinh cw cho'dur 4n Ky thc x4 va khu hoc tip sinh cn Tra . '
0,19
8 hoat ciia sinh vién - Trudng dai hoc Lac Hong Bién Hoa Biru Long ’
9 |Piém du lich va nha & tai x3 Hod An Bién Hoa Hod An 45,70
10 |Trung tAm viin hoa - thé thao Bién Hoa ~ HoaBinh 0,36
11 |Vin hoa khu phé 3, 4 Bién Hoa Hoa Binh 0,03
12 {Ditich Mo Poan Vin cy v 16 nghia binh Bién Hoa Long Binh 0,65
13 {Vin phong KP 1 Bién Hoa Long Binh Tén 0,02
14 {Khu dan cu theo quy hoach (cty Sinh Quéc Phat Sinh Loc) BitnHoa | LongBinhTin 4,00
15 |Khu 6 thi sigh thai Long Thanh Bién Hoa Phuée Tan 56,00
16 |Trung tm y té thanh phd Bién Hoa Biép Hoa - Quang Vinh 0,13
- 17 |Trung tdm vén héa - thé thao Bién Hoa Quang Vinh 0,23
18 |Van phong khu phé 2 Bién Hoa ~ Quang Vinh 0,02
19 Khu'DC két hop TDC tai phurdng Quang Vinh (Ban Quén ly Bién Hoa Quang Vih - 4,70
Du an TP) : S
Khu higu b trudng THCS bén cdng Quyét Thing (Ban Quéan S Iy
20 T 2 0,20
19 Dy 4n thanh phd) Bién Hoa Quyét Thang
21 |Trung tim van héa phudng Bién Hoa Tam Hoa 0,28
22 |Dudng chit thai rén Bién Hoa Tam Phudc 7,27
23 |[Pudng vio Trung tAm hanh chinh phudng Tén Biéa Bién Hoa Tén Bién 2,73
24 |Xay dung bia tudng niém liét s§ va trung tim hoc tip cong dbng| BiénHoda Tan Hiép 0,08 |
25 |Van phong Khu phd 6 | Bien Hoa Tan Hoa 0,01
26 {Vin phong khu phé 5 Bién Hoa Téan Mai 0,02
27 |Vin phong khu phd 6 Bién Hoa' Tén Mai 0,02
28 |M¢ rong Trudng Tiéu hoc Tin Phong A Bién Hoa " Tén Phong 0,40
29 _|Mo réng Trudmg Bui Thi Xuin Bién Hoa Tan Tién 1,30
30 |Trudmg Cao ding nghé Péng Nai Bién Hoa Théng Nhit 0,82
31 |Van phong khu phd 1 BiénHda | Théng Nhit 10,02
32 Nh%. & tai dinh cur Thong Nhét - Tan Mai (Cong ty Thé Gidi Bién Hoa Thong an'ét, Tén 13,10
Nhi) Mai :
33 |Béo tén ling md Trinh Hoai Dirc Bién Hoa Trung Diing 0,58
34 |Duodng Trang Bom - Xuln Ljc Cécxi 28,20

Phuiuc0S-1

Cic huyén








T 3
Pia diem -

Dién tich

STT Tén dy dn Buyen | XBPREORE, | thu i (ha)
thi tran
- 35 Xday dung tuyén dudng Huong 18 2 (doan 2) Céc huyén Tam Ph;c;c, Tam - 40,51
36 |Tru o cbng an xi Cim My Bio Binh 0,20
37 {Truséconganxi - Cim My Lim San 0,20
38 |Pudng song hinh Quéc 16 56 Chm My Long Giao 14,00
39 . |Cum cdng nghiép Long Giao CimMy | LongGiao 57,30
40 |Nghia dia x4 Nhan Nghia Cam My ‘Nhin Nghia 2,33
41 {Try s& cdng an xi Cim My Nhén Nghia 0,30
42 |Tru sé conganxi - Cim My Séng Nhan 0,20
43 [Tinh thit Lién Hoa Cim My S6ng Nhan 0,11
44 Lo dbt rac ' Cim My Séng Ray 0,20
45 {Tru s& cdng an x& Cim My Thira Pirc 0,33
46 |Tru s& cdng an X3 Cim My Xuén Bio 0,20
47 |Tinh thit Vién An Cim My Xuin Bao 0,59
48 |Céng doin Tan Viét Nam Ha Cim My Xuin Bio 0,27
49 1Tru s¢ cOng an xa Cim My Xuén Pong 0,20
50 Buong vio cum cOhg nghiép Long Gmo Cim My - Xuin Pudng 2,40
§1 |Tru s& cong anxa CimMy | XuénPudng 0,20
52 |Cong doan Pa minh thinh thé Xuin Pwimg Cém My Xuén Pudng 0,06
53 |Chila Bio Quang | Cém My Xuén Dudng 0,30
54 |Ré théng cdp nuéc TT Long Giao (Nha méy nuée + § giéng) Cim My Xﬁ‘;:’g‘;:f 1,15
55 {Tru s& cong an xa ' Cim My Xudn My 0,20
56 [Khu dan cu c6 b tri tai dinh cu va nha & x3 hdi Cim My Xuin My - 5,00
57 |Trung+im vin héa thé thao - Hoc tip cong déng Cém My Xusn Qué 0,35
58 |Tram trung chuyén rac : Cim My - Xuan Qué 0,02
59 - |Tu vién Mén Thanh gi4 - Xuin Qué Cim My Xufn Qué 0,07
60 [Tru s& cdng an x3 , Cém My Xuin Tay 0,20
61 _|Nha van héa két hop tru s& Jam viée 4p Phi Quy 2 Pinh Quén  LaNgi 0,03
62 |Sén thé thao ap 2/97 Pinh Quén LaNgi 033 |
63 {Sén thé thao 4p Phi Quy 1 Pinh Quén LaNga 0,10
64 |Sén thé thao 4p Mit Nai Dinh Quin LaNgi 0,08
65 |Séan thé thao 4p 5 Dinh Quén La Nga 0,30
66 |Phudc Nghiém Biru Ty Dinh Quén LaNga 0,49
67 |HE thdng cip nuéc tip trung Phi Ngoc - Ngoc Dinh - La Nga Pinh Quén Ngoc Dinh 0,68
68 _|Chia Tinh Quang Dinh Quan Ngoc Dinh 0,39
69 |HE théng cap nudc tip trung xa Phu Cudmg Binh Quan Phi Cudng 0,23
70 |San thé thao dp 5 Dinh Quén Phua Loi 0,17
71 |S&nthé thaoip 6 Dinh Quén Phii Loi 0,16
72 |Trudng MN Phit Ngoc (Ap 3) Pinh Quin Phi Ngoe 0,40
73 |Tram kiém 18m La Nga Binh Quin Phii Ngoe 0,03
74 |Tru s& Céng an x4 Pht Tan Pinh Quén Pht T4n 0,20
75 {Bén xe Phii Tic (mé rong) Dinh Quén Phii Tiic 0,65
76 {S4n thé thao phuc vy Néng thén méi & cac 4p Dinh Quéan Phi Ttic 3,00
77 |Tinh thit Phip D3 Dinh Quan Phii Tiic 0,76
78 {Nha vin héa ip 4 két hop Khu thé thao céc §p 1, 2, 3, 4 Pinh Quén Phut Vinh 0,15
79 |San thé thao phuc vu Néng thén méi & cae 4p Dinh Quén Phii Vinh 4,00
80 |Nha vin héa két hop tru s& lam viée 4p Cho Pinh Quén Subi Nho 0,05
81 |San thé thao phyuc vu Néng thén méi & cac Ap Dinh Quan Sudi Nho 4,00
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82 |Tru s& Cong an x& Sudi Nho Pinh Quén Sudi Nho 0,20
83 |Trus& Cong an TT. Pinh Quan Pinh Quin | TT. Dinh Quin 0,25
84 |Khu tai dinh cu 3 Pinh Quin | TT.Dinh Quin 11,70
85 |Tram kiém Jim Cao Cang Dinh Quan | TT.Pinh Quén 0,10
86 |Md rong tram vién théng Dinh Quén Thc Trung 0,03
87 |Chia Tir Thién Pinh Quén Thc Trung 0,17
88 |Nha van héa ip Rudng Lén Long Khanh Bio Vinh 0,05
89 |Nha Vin héa va khu thé thao 4p Bio Vinh A Long Khanh Bio Vinh 0,05
90 |Pudng Xoai Quéo (dudng Bau Duc - Phi My) Long Khanh Bau Sen 2,04
91 |Cho Bau Sen Long Khinh Biu Sen 0,08
92 | Dudmg mua Heé Xanh Long Khanh Bau Trém 0,78
93 {Trung thm Vin héa - hoc tip cong dong Long Khénh 'Bau Tram 0,34
94 |Pudng td 37 4p Hang Gon (M rong) Long Khanh Hang Gon 0,40
95 |Trudmg Miu gido Phd Binh (céng vién Hoa Binh) Long Khinh Phii Binh 0,30
96 |Nhz vin héa khu phd 1 phudng Phii Binh Long Khanh Phii Binh 0,05
97 [Pudmg diy 500 kV (Vinh Tan-Séng Miy) Long Khanh S.Tre; B.Lgc - 0,01
98 {Pudng Tring Bom -Xuén Léc " Long Khénh Vi‘;‘“}g&i‘;nh 10,93
99 [Nha trién lam va vin phong TTVH thé thao thi xd Long Khanh Xuin Binh 0,67
100 |Nha vin héa khu phd 5 Long Khénh Xuzh Hoa 0,06
101 |Pudng vio ving khuyén khich chin nuoi CiuBe Long Khanh Xuén Lip - 1,01
102 |Pudng giao théng ndng thén khu 1, ip Cim Tin Long Khanh Xuén Tén 0,46
103 [Nha vin hoa khu pho 4 Long Khanh Xuén Thanh 0,02
104 Tnmg tdm Vin héa, thé thao va HTCD phiréng Xuin Trung Long Khanh - Xuén Trung 0,13
105 |Nang cip dudmg Nguyén Trung Tryc Long Khank Xuén Trusg 1,25
106 |Nha van héa khu phd 2 phudng Xusn Trung Long Khénh Xuan Trung 0,04
107 {Tru s¢ VPDKDD Chi nhénh Long Thanh Long Thanh An Phudc 0,15
108 {Piém trung chuyén rac Long Thinh An Phuéc 0,03
109 {Piém trung chuyén rac Long Thach Binh An 0,03
110 {Piém trung chuyén ric Long Thanh |  Binh Son 0,03
111 |Piém trung chuyén rac Long Thinh Lac An 0,03
112 {Bénh vién da khoa (khu dén cu 25B) Long Thanh Long An 3,44
113 |Tram y té khu 15 Long Thanh ‘Long Dirc 0,10
114 |Piém trung chuyén ric khu 14 Long Thanh Long Pirc 0,05
115 |Diém trung chuyén réc khu 15 Long Thanh Long Dirc 0,03
116 |M& réng nghia trang Liét sy huyén Long Thinh | LongPhudc 2,50
117 |Khu dén cu Cty Thai Viét Long Thanh Long Phudc 5,00
118 |[Khu biét thu vudn Long Tharh Long Phuéc 8,90
119 |Piém trung chuyén ric 4p 2 Long Thanh Phuéc Binh 0,02
120 jKhu din cu theo Quy hoach cbng ty FA " Long Thanh . Phude Binh 0,50
121 |Piém trung chuyén rac (8p 3) Long Thanh Phudéc Théi 0,05
122 {Nghia dia m& rng Long Thanh Tam An 2,50
123 {Pudng Vao khu CN AMATA Long Thash | TT.Long Thanh 10,00
124 [Khu TPC Tram khuyén ndng Long Thanh | TT. Long Thinh 0,37
125 {Khu TRDCTTDV va QLDT Long Thanh | TT. Long Thanh 0,43 ;
126 |Piém trung chuyén rac Long Thanh | TT.Long Thinh 0,03
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127 |HTX DV néng nghizp va diu tr phat tridn Long Thish Long Théuh | TT.Long Thanh 0,10
128 |Van phong ép 1 Nhon Trach Hiép Phuéc 0,05
129 |Vin phong &p 2 Nhon Trach Hiép Phudc 0,05
~ 130 |B4i trung chuyén rac x4 Long Tan " Nhon Trach Long T4n 0,20
131 |{Choxd Long Tén Nton Trach Long Tén 0,70
132 [Nha bia tudng niém 1iét si . Nhon Trach Long Tho 0,04
133 [Nha van hod két hop Vin phong 4p Phtt Tén Nhon Trach Phi Ddng 0,05
134 ]23:)?1h ié,iu xe 3 ha trong du 4n Trdng ciyxanh két hop bai dju xe Nhon Trach Phé Hoi | 3,00
135 |Khu'dén cu Cty Van Phic (mé réng) Nhon Trach Phi Hoi 0,14
136 [Tram hing bai quan Iy ludng séng Pong Naj Nhon Trach | Phé Hiru 0,60
137 |Nha vin héa 4p 2 x4 Phii Thanh Nhon Trach Phéi Thanh 0,16
- 138 |Bén xe container (Céng ty Hao Bang) Nhon Trach _Phuéc An 8,90
139 |Trung tAm vin hoa thé duc thé thao Nhon Trach Phuée Khéanh 038 |
140 |Duong tir 319 dén' KDC Tai Tién Nhon Trach Phuéc Thién 6,30
141 |KDC Phude Thién (2) Nhon Trach Phudc Thién 40,27
- 142 |Khu dén cu theo quy hoach Nhon Trach Vinh Thanh 90,00
143 (Khu dén cu theo quy hoach Nhon Trach | ¥ 0 g:“‘n‘hh Phi 103,00
144 |San vin déngxi - Tén Phi Phi An 0,80
145 |Kénh muong néi ddng ‘Tin Phu Pht Binh 5,22
146 |Trudmg MN Nam Cét Tién (3p 8) Tén Phi Nam Cit Tién 0,25
147 |Céng trinh Cin Pa Hoai Tén Pha Nam Cit Tién 0,20
148 |Trudng MN Phi An (md rdng) Tén Phi Phi An 0,50
149 |Nha hru niém Poin 600 Tén Pha Phit An 0,02
150 |Chiia Phudc Dién Tén Pht Phi Dién 0,22
151 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viéc 4p 3 Phi Pién Tén Phi Phi Dién 0,06
152 |M# rong chia Phudc Dién Tén Phii Phit Pién 0,08
153 {Tru s& BCHQS x3 Pht: Lam. Tan Pht Phit Ldm 0,20
154 | Tram y t& x& Tén Phi Pha Lam 0,33
155 |Kénh N6-12 Tén Phtt Pht Thanh 0,15
156 |M& rong bii rac tai Phi Thanh Tén Ph Phia Thanh 5,00
157 Nha vin héa két hop trp s& lam vige ip Ngoc Lém 3 ( bao gbm Tin Phit Phii Thanh 0.18
= ca sin thé thao p)
" 158 Nha van héa két hop trn sG 1a.m viée ap Thanh Tho (bao gom cd Tin Phi Phi Thanh 0,23
sn thé thao ap)
159 |San thé thao 4p Giang Dién Tén Phu Phii Thanh 0,14
160 {Sén vin déng Tén Phtt Phii Thanh 1,20
161 |Trung tim vin héa - hoc tip cOng ddng x3 Phit Thmh : Téan Pha Phii Thinh 0,50
162 [Tru s& Ban CHQS x& Phit Xuén Tén Pha Phi Xuin 0,10
163 |Tru sé cong an x3 Téan Pha Phti Xuin 0,10
164 1Tru s& tram béo vé thuc vat Tén Pht TT.Téan Phd 0,02
165 |Khu tai dinh cu cho Tra Cb T4n Phi TT.Tan Pha 0,78
166 |Dudng Ngd Quyén - Séng Thao Théng Nhit Biu Him 2 5,20
167 |Trudng TH Phan B6i Chéu (md rdng) Théng Nhat Bau Ham 2 1,00
168 {Tru s& céng an x4 Bau Ham 2 Thdng Nhét Bau Ham 2 0,30
169 [Pudng ndi ip Ngb Quyén dén QL 20 Théng Nhit Bau Ham 2 0,30
170 {Pudng 4p Phan Boi Chau di dudng 769 Théng Nhét Bau Ham 2 1,80








Dia diém

Dién tich

STT |, Ten dy ?m Huyén X3, I-)hlr?‘ng, thu hdi (ha)
thj tran
171 |Pudng tir 4p L6 25 dén duwomg di Hung Loc Théng Nhit Biu Ham 2 0,33
172 |Md rdng, ning cip duomg ndi ddng 2 &p Ngb Quyén Théng Nhit Biu Ham 2 0,26
173 |[Pudng fp Ngb Quyén di Song Thao Théng Nhét Bau Ham 2 1,37
174 |Pudng ndi d@éng 1 4p Ngb Quyén Thong Nhét Biu Him 2 0,38
175 |Pudng b3 4p L6 25 Théng Nhit Bau Him 2 0,10 |
176 {Pudng Biu Ao - Song Nhan Thong Nhit Bau Ham2 0,59
177 |M& rdng, ning cip dudng Nguyén Thai Hoc di Ban Him Théng Nhit Béu Ham 2 0,52 |.
178 |Pudng song hanh QL20 khu TTHC huyén Théng Nhit Bau Ham 2 1,72
179 |Cho Ngb Quyén ThéngNhat | BinHim?2 - 0,63
180 |Truwomg TH - THCS TEPT A Chau Théng Nhit Bau Ham 2 2,10
181 |Pudng vio chu Bén Tec Théng Nhit Bin Him2 | 1,50
182 [Puémg 6 8B di truomg THCS Ngb Quyén Théng Nhét Bau Him 2 0,25
183 [Nao vét, mé rong va néng cip he théng thost 1§ 5 x4 Kiém Tan | Théng Nhit céc xd 0,80
184 |Trudmg THCS tai Gia Kiém (mé rong) Théng Nhit Gia Kiém 0,50 |
185 |Trudng MN Gia Kiém Théng Nhit Gia Kiém 0,60
186 [Tru s& cong an xd Gia Kiém Théng Nhét Gia Xiém 0,20
187 |Trung t4m vin héa - hoc tip cdng ddng x3 Gia Kiém Théng Nhit Gia Kiém 0,95
188 |Trudmg Tiéu hoc (khu dbi da Soldu) Théng Nhit Gia Kiém 0,20
189 [Pudng dbi troc Thdng Nhit Gia Kiém 0,30
190 {Dudng ngé ba Hodng vio vimg KKCN phla Tay Théng Nhit Gia Kiém 0,98
191 {Dudmg sé 1 Tay Nam Théng Nhit Gia Kigm, 0,28
192 {Pudng Péng Béc di Ao Khoai Thong Nhit Gia Kiém - 0,38
193 |Cho tai Gia Kiém Théng Nhat GiaKiém 0,20
194 |Nha vin héa két hop tru sd 1am viée ap Tay Kim Théng Nhit Gia Kigm 0,05
195 |Tru sé cOng an x& Gia Tén 1 Théng Nhit Gia Tén 1 0,22
196 |DPudng Gia Tén 1 Théng Nhit Gia Tén 1 1,05
197 {Pudng dbi Catin ndi dai Théng Nhit Gia Tén 1 1,99
198 |Pudng Tay Kim - Thanh Binh Théng Nhit Gia Tan 1 7,80
199 |{Truomg Tiéu hoc Trén Qudc Toan (md rong) Théng Nhit . Gia Tén 2 0,30
200 |Pudmg Sao Lam Bach Lim 2 Théng Nhit Gia T4n 2 0,08
201 [Pudng virdm Na Théng Nhit Gia Tan 2 0,11
202 {Pudng vio khu chin nudi Bach Lam Théng Nhit GiaTin 2 - 0,14
203 |Pudng Dic Pt Théng Nhit Gia Tan 2 0,14
204 ?gfmg virdn x0di nhdnh tir dudng vudn xoi dén ranh x3 Pht Théng Nhit Gia T 2 0.41
205 Buf‘mg virdn xoai nhénh tir dudmg vidm xoi dén ranh x3 Phi Théng Nudt Gia T4 2 0,63
Cudng
206 |Pudng ndi ddng 2-3 Théng Nhit Gia Tén 2 0,90
207 {Pudng rach khu chin nudi Birc Long 1 ThéngNhit | . GiaTin2 0,23
208 |Pudng sudi da Prrc Long 2 Théng Nhit Gia Tén 2 0,13
209 [Pudng nghia dia Dirc Huy nhanh 3 Théng Nhit Gia Tan 2 0,10
210 |DPudng nghia dia Pirc Huy nhanh 1 Théng Nhét Gia Tén 2 0,29
211 |{Dudng nghia dia Dirc Huy nhénh 2 Théng Nhét Gia Tan 2 0,41
212 {Dudng qua nghia dja Bach Lim Théng Nhit Gia Tén 2 0,18
213 |Pudng lién dp Long Pirc 1-2-3 Théng Nhit Gia T4n 2 0,05
214 {Tram cap mrdo tip trung Théng Nhit Gia Tén 2 0,08
215 |Chg Bach Lam _ Théng Nhét GiaTin2 0,25
216 {Khu vui chei gidi trf tai 4p Buc Long 2 Théng Nhit GiaTén2 0,58
217 {Khu vui choi Thanh thidu men : " Théng Nhit GiaTén2. . | 1,00
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218 |Khu thé duc thé thao ip Théng Nhit GiaTan2 | 0,10
219 |{CauPacLongl - ' 1 ThéngNhdt | GiaTén2 0,02
220 {Trudng TH Gia T4n 3 | ThéngNhit | GiaTin3 0,72
221 |Tru s& cong an x3 Gia Tén 3 Théng Nhit |  GiaTin3 0,30
222 |M& réng trudng Tran Quang Khai Théng Nhit GiaTan3 0,09
223 |Trudng MAm non Gia Tan 3 (106 rfng) ThéngNbdt | GiaTan3 | 0,27
224 |Trus conganxiGiaTan3 _ Théng Nhit Gia Téan 3 0,30
225 |Pudng Chu Vin An - Binh Quin ThéngNhit | GiaTan3 1,16
226 [Dudng vao Try s¢ UBND x4 Gia Tén 3 Théng Nhit Gia Tén 3 0,18
227 |Pudng 2o Lang @ ha hwu dap CAu Quay va muong mude Théng Nhit GiaTén 3 0,28
228 |Pudng Tan Yén dén ha huu ddp Ciu Quay vA muong nude Théng Nhét Gia Tén 3 0,15
229 |Pudng Dai dirc me di Gia Kiém _ Théng Nhat Gia T4n 3 0,56
230 [Dudng Gia T4n 1, Gia Kiém di Trang Bom Théng Nhét Gia Tan 3 1,72
23] |Pudng Chu Vin An - Dinh Quén (doan 2) Théng Nhit Gia T4n 3 0,80
232 {P&p 6ng Tho - | Théng Nhit Gia Tén 3 0,73
233 |Nao vét muong &ip dng Tho , * Théng Nhit Gia Tin 3 . 0,21
234 |Muong tién fing c4nh dong rau Tin Yén Théng Nhit GiaTan 3 0,07
235 |Nao vét va k& d4 muong subi liy , Théng Nht GiaT4n 3 0,12
236 |Dép ci’iu,quay ‘ ) Thf')ng' Nht GiaTén 3 0,30
237 |Nha vin héa két hop tru s& lam viée dp Gia Yén Théng Nhit Gia Tén 3 - 0,05
238 |Chu 1 Phiic Nhac 2 Théng Nhit Gia Tan 3 0,07
239 |Cau 2 Phiic Nhac 2 o Théng Nhit Gia T4n 3 0,22
240 {Ciu Quay Théng Nhit Gia Tén 3 0,22
241 |Trudmg Mam non Hoa Clic (md réng) Théng Nhit Hung Lic 0,46
242 |Try s& Lam viéc Ban chi huy Quin sw.xi Hung Loc Thong Nhit Hung Lic 0,05
243 {Pudng Hung Nghia - X5 L4 25 o Théng Nhét Hirng Lac 5,18
244 |Puéng Himg Lac- Xi L6 25 Théng Nhit Hung Lac 2,99
245 {M& rong dudmg trung tim Hung Thank “Théng Nhit Himng Lc - 0,13
246 |Pudng Trung tim Hung Loc Théng Nhit Hung Loc 3,56
247 |S4n vin déng Théng Nhit | HungLéc 1,20
248 |Trudng MN Hoa mi mé réng Théng Nhit 1525 0,30
249 |Tru s& céng an x3 Lo 25 Théng Nhit Lo 25 0,23
250 {Trudng Tiéu hoc Hoang Van Thu (md rong) Théng Nhat L6 25 0,55
251 |Trudng Mim non L5 25 . Théng Nhét 1525 0,43
252 |Pudng Hung Nghia Cho dp 5 - : Théng Nhit L5 25 1,71
253 |Pudng Théng Nhit - Cam My Théng Nhit L1525 1,30
354 {Pudmg vao canh ddng Ciy khd Théng Nhit 1525 0,14
255 |Pudng vao khu chin nudi Tép trung e Théng Nhit 1§25 0,37
256 {Pudng chu s 1 4p 6 nhanh 1 - Théng Nhit L5625 0,32
257 |Pudng Trénh Li _ Théng Nhit L5 25 0,19
258 {H thong cip nude tip trung Théng Nhit L5 25 0,10
259 |Muong thoat nuéc Humg Long - L6 25 . Théng Nhit L3 25 0,14
260 |Trudng THCS Ly Tu Trong - Théng Nhit L6 25 0,83
261 {Pudng L& Loi- BauHam 2 Théng Nhit | Quang Trung 3,44
262 Tru s& ¢bng an x3 Quang Trung : Théng Nhét Quang Trung 0,11
263 |Khu vui choi giai tri thanh thiéu nién 4p Nguyén Hué 2 Théng Nbét Quang Trung 0,46 |-
264 |Mérong trudng MAmnon LéLoi | Théng Nhit Quang Trung 0,07
265 |Pudng Lac Son-Xuén Thién (Km(+0-km3+00) Théng Nbat Quang Trung 1,60








Pia didm

]

Phy lyc 09 -7

A < Dién tich
. rendwan, Huyén X4, phudng, | thy héi (h2)
: N thi trin
266 |Pudng V3 Déng 3- Soklu Théng Nhit | Quang Trung 0,09
267 |Puong L& Loi - Baw Ham Théng Nhit Quang Trung 2,09
268 |Pudmg VG Dong 1- Lac Son Théng Nhét Quang Trung 1,79
269 [Khu vui choi giai tri Nguyén Hué 1 Théng Nhit Quang Trung 0,11
270 |Trudng MN Quang Trung B (mé réng) Théng Nhét | Quang Trung 0,16
271 |Trudng MN Quang Trung A Théng Nhét Quang Trung 0,30
272 |Trudng MN 9/ 4 Théng Nhét Xuan Thanh 0,50
273 |Tru s& cong an xa Xuan Thanh Thong Nhit Xuan Thanh 0,30
274 |Pudng song hanh QLI1A khu TTHC huyén Thbng Nhit Xuin Thanh 1,05
275 |Puwdng vio khu dén téc doan 1 Théng Nhit Xu4n Thanh 0,14
276 |M& rdng, ning cip dudng trung tim ip 9/4 Théng Nhit Xuan Thanh 0,58
277 |Mo rong, ndi dai dudng cinh dbng 52-54 Thong Nhit Xuin Thanh 0,52
278 |N&i dai dwong khu dan toc dén td 12 8p 9 Théng Nhit Xuan Thanh 0,56
279 |M& réng, ndng cap dwong td 3 Gitd 10 Thong Nhit Xu#n Thanh 0,16
280 |Md rong, ndi dai dwdng thuy loi Théng Nhat Xuin Thanh 0,26
281 {Pudng canh dong 97 Thdng Nhit Xuan Thanh 0,55
282 {Pudng Dbi ¢4 lién 4p 94 Thng Nhit Xuin Thanh 0,57
283 |Mwong thoat nudc tai khu vire t4 4-5 4p 9/4 Théng Nhit | Xuin Thanh 0,25
284 |Cum CN An Vién Trang Bom An Vién 50,00
285 |Nha vin héa két hop tru s& lam vise dp 4p 5 Trang Bom An Vién 0,03
286 |Trudomg Mim non Trang Bom Bic Son 1,50
287 |Ban Chi huy Quén sur x3 Trang Bom Bic Son 0,07
288 {Chdt dén quén thirdng truc Tring Bom Bic Son 0,15
289 [Khu nha & cho c6ng nhan thué Trang Bom - Bic Son 13,80
290 [Trudmg TH Nguyén Trung Truc Tring Bom Bau Ham 0,50
291 [Ban Chi huy Quén su xi Trang Bom Bau Ham 0,10
292 {Trudng MN Anh Pao Tring Bom | Binh Minh 0,12
293 |Ban Chi huy Quan si7 xa Tring Bom Cay Géo 0,10
294 {M& rong trurong MAm non Giang Dién Tring Bom Giang Pién 0,07
295 [Khu dén cw theo mit 6 thép 19 ha (Long Pién) Tring Bom Giang Dién 19,00
296 |Trudmg MN Binh Minh Trang Bom H8 Nai 3 0,30
297 |M& rong Trudng THCS Nguyén Thuong Hién Trang Bom | Hung Thinh 0,30
298 M rdng Truomg Tiéu hoc Nguyén Trai TrangBom | Hung Thioh 0,20
299 {San thé thao 4p 2 Tring Bom Song Triu 0,20
300 {Ban Chi huy Quén sur x3 Trang Bom S6ng Tréu 0,20
301 [Nha vin héa két hop tru s& lam viée dp 4 Trang Bom Séng Trau 0,10
302 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viée ép 4p 1 ‘Trang Bom Séng Triu 0,05
303 |Ban Chi huy Quén sux3 Trang Bom Tay Hoa 0,22
304 |Nha viin héa két hop tru sd lam vide 4p Bau C4 Trang Bom Trung Hoa 0,08
305 {Nha vin héa két hop tru s& lam vide khu phé 4 Tring Bom | TT. Tring Bom 0,10
306 |Ban<hi huy quin su thi trin Trang Bom TrangBom | TT.Trang Bom 0,10
307 |Tram vé thue vat Trang Bom TT.Trang Bom 0,10
308 |Tram Khuyén Néng TraingBom | TT.Tring Bom 0,09
309 lf?uong Nguyén Trii (doan tir dudng Ly Nam Dé dén duong Vo Trang éom 'I"I‘.sz’mg Bom 0,50
rudng Toan) '
310 3uong LéLai (doan tir dudng Ly Nam Dé dén duonc Hung Tring Bom TT Trine Bom 0,50
uong) . =
311 {Khu dén cu Dinh Thufn md réng Trang Bom TT.Trang Bom 0,68
312 {Khu dan cu theo QH 23,5 ha (Long Bién) ~ Trang Bom Xa Pbi 61 23,50
313 |M& réng truémg TH Binh Hoa T o VinhCiru | . Binh Héa 0,26
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314 {Nao vét Rach Moi Vigh G | Do g;i Tén 2,84
315 |S4n bong &4 xa Vinh Ciru Binh Loi 2,00
316 [TrusdConganxd - Vinh Cifu Binh Lot 0,20
317 |Puong Binh Loi - Thién T4n doan nén tuyen qua khu vuc @it Vinh Cira " Binh Lg;i 467
quoc phong :
318 |{Muong thiy loi ip 2 Vinh Ciru Binh Lot 0,25
319 |Cho Binh Loi Vinh Ciru Binh Loi 0,30
320 |{Md Binh Lgi (75K-2b) Vinh Clru- Binh Loi 40,00
321 }S4n béng d4 Vinh Cira Hiéu Liém 0,91
322 1Pudng vio khu chin nudi Hiéu Liém Vinh Ciru Hiéu Liém 3,75
323 |San thé thao (Ap 1) Vinh Ciru Hiéu Liém 1,80
324 |XD diém dan cu ndng thon s6 3 & sé 4, x3 Ma ba Vinh Ciru Mid ba 45,00
325 |Trung tm hanh chinh x& M2 Da Vinh Ciu Mz b3 12,65
326 [Chg Tan An (mé réng) Vinh Ciu Tén An 0,15
327 |Trusdcebnganxa . . . Vinh Cim Tén Binh 0,22 |-
328 |Puodng vao Chila Thép (dudmg lién 4p Binh Phuéc - Bink Luc) Vinh Ciru Tén Binh 0,38
329 |S4n thé thao p Binh Luc Vinh Ciru T4n Binh 0,20
330 |S4n thé thao 4p Vinh Hiép Vinh Cir Tan Binh 0,20
331 |Pudngliéndp5-7 Vinh Cim Thanh Phtt 1,57
332 |[Pudng dp 1 Thanh Phi (dudmg 16) Vinh Ciru Thaph Pha 3,21
333 |Nha vin héa két hop tru.s& Jam viéc dp 4 Vinh Cim Thanh Phit 0,05
' 334 |Nha vin héa két hop try s& 1am vide dp 5 Vinh Ciru Thanh Pht 0,05
335 |Pudng nha miy nudcThién Tan (md réng i€n 9,5 m) . Vinh Cim Thién Tan 1,70
336 {Néng clp cai tao hang rao, via he Nghia trang 1iét sT huyén Vinh Ciu Thién Tén 0,03
337 |Pudng Bung mua Vinh Cira Thién Tan 1,29
338 |Duong go Miéu nbi dai - Vinh Ciu Thién Tén 0,48
339 |Pudng n6i dudmg Bing Binh - di Trang Dai TPBH ~ Vigh Clru Thién Tén 0,28
340 |S4n thé thao 4p 6-7 Vinh Ciru Thién Tan 0,50
341 |Pa xiy dung tai Thién Tan Vinh Ciru Thién Tén 13,40
342 | Mo d4 Thién Tan 1A (céng ty TNHH Vinh Hai) Vinh Ciru Thién T4n 4,00
343 |Cho Tri An Vinh Ciru Tri An 1,20
344 |Trudmg mAu gido khu phd 7 Vinh Cinu TT.Vinh An 0,09
345 |San bong d4 x4 Vinh Tén - Vinh Cinz Vinh Tén 1,00
346 {Trung tAm vin hoa thé thao x3 Vinh Tan Vinh Ciru Vinh Tén 0,60
347 [Nha vin héa két hop tru s& lam viéc dp 4 Vinh Ciu Vinh Tan 0,03
348 |Khu tai dinh cu dudng cao tde Din Gidy - Phan Thiét- Kuin Lac T.T Gia Ray 4,00
349 {Kho tang trit tang vat CC Thi hanh 4n huyén o Xuin Loc TT. Gia Ray 0,15
350 {Dai tudng niém Subi Cao Xuin Ldc X3 Sudi Cao 0,05
351 |Chia Cao Tuyén Xusn Loc X3 Subi Cao 4,00
352 |Tru s& Cong an x4 Xuin Bic Xuén Loc Xuan Bic 0,30
353 [Niém Phat dudmg Gisc Hué Xufn Loc Xuén Béc 0,51
354 |Truomg TH Xuin Dinh (md rdng) Xusn Lbc Xuin Pinh 0,10
355 |Trudmg TH Trink Hoai Bic (m6 rng) - Xuin Léc Xuén Higp 0,30
356 |Mé rong trudng MN Xuin Hoa Xuén Loc Xuin Ho2 0,18
357 {Truong THCS Xuéa Hoa {md rdng Xudn Loc Xunp Hoa 0,40
358 |Tru s& Céng an x3 Xuin Phit Xudn Loc Xusn Phii 0,80
359 |H8 théng cip mrde tip trung Xuin Léc Xuin Phu 0,20








Dia didm

STT . , — - Dién tich
Tén du an Huyén Xa, ;‘)hlrg’ng, thu hdi (ha)

thj trin .
360 |Trwdng MN Xuan Thanh Xuin Léc Xuén Thanh 0,72
361 |{MJd rdng nghia trang 4p Tho Binh Xufn Loc Xuin Tho 0,21
362 |Nha cong vu gido vién Xuén Lic Xuén Tho 0,10
363 |Truong MN Xuidn Truong (PH Trung Son) Xuin Loc Xuin Trudng 0,10
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" ngay 16/7/2015, Nghi quyét s6 183/2015/NQ-EDND ngay 11/12/2015 va Nghi quyét s§ 144/2014/NQ-HDND ngay 11/12/2014)

PHU LUC 10: KET QUA THU'C HIEN CAC DU AN, CONG TRINH CO SU DUNG AT TRONG LUA,
DAT RUNG PHONG HO, RUNG PAC DUNG
(thong qua tai cdc Nghl quyét 56 21/2016/NQ-HDND ngay 14/7/2016, Nghl quyet 56 166/2015/NQ-HDND

Trong dé
Dia dibm (i, | DRtk | pe | Pat r?;t
STT Tén cbng trinh Huyén A | duén - rimng e
phuong) trong s dic
(ha) . phkong ;
Iiia (ha) ha (ha) dung
- (ha)
]A. CAC DU AN, CONG TRINH PA THUC HIEN
1 |Tramy té phudng An Binh | BiénHoa An Binh 0,19 0,13
Tram chiét nap khi oxy, nito, argon S N '
: P An Hi 0,40 0,40 |
2 (Céng ty Tén Tan) Bién Hoa An Hoa
Khu dén cu phue vu tdi dinh cur taj x3 . X A rrna '
: DR - ) 3 H 4,80 4,37
3 |Higp Hoa (Ban Quan 1Y du &n thanh phé) | D0 10 iép Hoa
4 |Xay dung cdu An Hio Bién Hoa H1¢p§;;, An | 004l 3,88
5 Mo d4 Tan Cang 9 Bién Hoa | Phude Tin 16,00 2,00
6 |Pudng Huynh Vin Liiy ndi dai BiénHda | Quang Vinh 0,73 0,25
7 |UBND phuéng Quang Vinh md réng Bién Hoa | Quang Vinh 0,05 0,05
Kho luu trit chuyén dung cia tinh (S& - .
8 Noi Vi) Bién Hoa | Quang Vinh 0,30 0,04
o [Puomgso 16 taixa Tén Hanh qua cdall | pier gy | Tan Hanh 032| 032
dong Ba Nghe :
10 {Xay dung cho truyén thdng Tin Hiép Bién Hoa Tan Hiép 1,60 0,80
Ngan hang Néng nghiép v Phat trién e e £ £ .
ng 0,01
11 Néng thon tinh Déng Nai Bién Hoa | Thong Nhat 0,30 R
12 |Gido xtr Phi Hda Pinh Quin | Phii Hoa 0,63 0,11
' ' _ TT.Dinh
13 {Piém cdng nghiép thi trin Dinh Quén Dinh Quan | Quéan, Pha 4,80 0,30
Vinh
14 [Pudmg Subi Ric | Dinh Quén | Tiic Trng 4,60 0,38
s gig‘)mg déu 515 (Cong ty TNHH Ten | Long Toanh| LongAn 0151 0,15
16 |Tram dirng chén Hoa Mai Long Thanh Long An 0,60 0,60
Du 4n d4u néi ha ting KDC An Thuin _
17 |vao QLS51 (do CTy Cb phin Pinh Thudn |LongThanh| LongAr 0,20 0,20
lam chit dau tir) : .
DAu ndi ha thng khu dn cir An Thuin - :
18 | i TIosB Long Thanh | Long An 0,20 0,20
19 [Dudng25B Long Thinh| LongAn . 14,00 6,61
20 |Pudngédp1-4p3 Long Thanh | Phuéc Binh 3,48 0,48
21 {Khu dén cu theo quy hoach Nhon Trach { Dai Phuée 2,00 1,78
22 |Khu dén cu theo quy hoach Nhon Trach | Hiép Phude 9,84 8,55
23 |Nghia trang Long Tho Nhon Trach | Long Tho 20,77 1,10
24 {Khu nghi dudng phuc hdi chitc ning Nhon Trach | Phit Pong 0,38 0,32
Dy én x4y dung cang Xang déu tai x3 Phi
Dong do Cong ty cbh phan Phiét trién Dhu
25 3 D6 :
fur Théi Son - B quéc phong lam chi Nhon Trach | Phi Ddng 37,60 8,70 %
dau tu i
Tram Bién phong cira khiu C . .
26 Tzﬁl n pong ora khau Cang Nbon oy o 1voh | Phuée Khdnh 100} 0,77
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Trong do

Pit

(dudng vao Vién kiém sat)

__ Dia dibm (xi Digntich | DAt .
sTT| . Tén cong trinh Huyén | 2o o0 X8 g dn A | rimg | TS
- phudng) . trong X dic
(ha) . phong .
laa (ha) b3 (ha) dung
Nha vin héa két hop tru s& lam viée 4p £ : o
27 Bach Lim 2 Thorng Nhat | GiaTén2 - 0,09 0,09
Co s& gia cOng hang tha cdng m¥ nghé tir
28  |mady, tre, luc binh, day nhya (6ng Lé Pic | TrangBom | Pong Hoa 0,99 0,99
. |Tién) R
29 |Cong ty Pai Huy Hodng Tring Bom | HO6Nai3 1,23 0,19
30 |Xho chira hing v sin phoi gach Tring Bom | H4Nai3 0,90 0,52
3 1 |Trzdng Cao d?mg DBinh Tién Hoang Trang Bom | - Hé Nai 3 6,57 0,74
DuonctuTmngtamxaHon3d12ap £ s
2 ) rs
3 éng Hii va L Ditc Trang Bom H6Nai3 2,50 0,22
33 |Trung thm vin héa, thé thao - hoo tip Tring Bom | Séng Thao 0251 0,10
cOng dong
Pudng dan sinh tranh nha may x& Iy chit .
34 . ek . 3
thai (Tai Tién) Trang B};m . Séng Thao 0,15 0,04
35 |Pudng vao trudmg MN Vinh Cru | Binh Hoa - 0,39 0,07
36 |Bén vuot ciia Lit dodn Cong Binh 25 Vinh Ciu . Binh Loi 17,15 5,70
37 [Pudng C§ Cly xo0ai Vinh Cim Tén An 10,15 1,37
38 ’I_‘rang trai chin nudi Vinh Ciru Tén An 2,90 1,80
39 |Céy x#ing &p Binh Luc Vinh Ciru Tén Binh 0,10 0,10
40 |Chiia Xudn Quang Vinh Citu Tén Binh 0,22 0,22
41 |Chia Xuan Quang - VinhCiru | Tan Bioh 0,13 0,13
42 |Cay xing tai ip 7 (Huong 16 6) . Vinh Ciru | Thanh Pha 0,10 0,10
43 1,}4; rong xuong saa xuat co khitai Thién | oy i | Thign Tan 025| 0,18
44 |Nbé méy sinxudtnhém thép dinh hinh | (o o | e Tan 140 1,00
va nha may san xuat kinh x&y dung
45 [Nao vét Suéi Sau Vich Ciu | 1L VERAL | 55501 487
. ' 1  Vinh Tin
46 |Puong vao biiric Vinh Tan Vigh Ciu Vinh Tén 4,64 0,07
A a A T Sudi Cat,
47 |Cau tip dodn 7 Xuén Léc Lang Minh 0,08 0,02
45 [Heongcdptreophucvudalich NS | w0y oo | xuin Troomg | 9,90 6,80
Chia Chan
49 |Mo rong dubng vio nii Chira Chan XuinLéc | Xuan Truong 6,52 1,00
(c'hrong vio chiia Gia Lao)
|B. CAC DU AN, CONG TRINH PA.CO. QUYET DINH THU HOI DAT
" |Ky tic x4 va khu hoc tép sinh vién '
Biru Lo 1,92 1,30
1 (trudmg DY Lac Hong) Bién Hoa iru Long 9
2 |Pudng DS Van Thi (HL 10, doan 1) ‘Bién Hoa Hiép Hoa 2,70 0,21
3 |Khu Céng nghiép Ho6 Nai (GiaidoanII) | BiénHda | Phudc Tan 85,00 2,35
4 |Luyén muong thit nuée KON Giang BiénHoa | Phudc Tan 1,71 0,03
Pién (Tong C x,ong ty phét trién KCN)
Pudng ndi tir dudmg Nguyén Ai Qubc t6i
5 |dudng ndi Phan Dinh Phimg - Cy Chém | Bién Hoa Quang Vinh 0,34 0,24








Trong dé

ia difm G, |PiE 6B | gz | PhE | T
STT Tén cong trink Huyén #4 diem X, du 4n ,‘at . rimg rang
. phuong) trong " dac
(ha) ) phong
Iia (ha) ho (ha) dyung
: (ha)’
Dudng ddu nbi KCN Giang Pién véi Tam phizde
6 |dudng tranh Bién Hoa (Téng Cty phat Bién Hoa P A 2416 4,76
.3 R " phuée Tan
trién khu cong nghiép) -
DPudng chuyén ding vin chuyén khosng . Tam phuée,
7 |sin tai xa Phuéc Tan vaxa Tam Phuse |- DonHO | ppygeran | 177 033
8 |Trudng Tiéu hoc Tan Tién A " Bién Hoa Tan Tién 0,95 0,12
9 {Tram bom nuée thai Bién Hoa | Théng Nhit 0,49 0,13
10 Nh:a vz:n hoéa két hop tru s lam viéc ap | ‘Pigh Quén | Phii Cudmg 0,03 0,03
Pha Tan . ‘
11 {Nha vin héa két hop tru s& lam viée dp 2 Dthuan Phi Hoa 0,10f 0,10
12 |Nha vin héa két hop tru s& 1am viéc 4p 3 | Dinh Quan | Pha Hoa 0,40| 0,06
13 [Nha van héa két hop tru s& 1am viéc 4p 4 | Dinh Quin | Phi Hoa 0,05} 0,05
14 Tfuxxg'tam.van héa - hoc tap céng dong inh Quan Phi Lai 1,01 0,80 |
x& Phi Loi :
15 {Nhi van héa két hop tru sé 1am viec 4p3 | Pinh Quan |  Sudi Nho 0,18 0,03 | , |
16 |Tiéu nudc cénh dong Bau Kién ‘| Pinh-Quén | Thanh Son 244071 7,74 1471
1 An Phudc, '
Léc An, Binh
' Somn, Phude ,
17 Hé thdng cip nréc Nhon Trach (guu | Long Thanh | Thai, Long 7.82 0.20
doan 2) : - : o
Phuéce, Long
~ An, Phurée
Binh-
Dudng Long Thinh - CAm M§ - Xusn | . | CimPudng, _
18 Léc (HL10) ‘Long Thanh  Binh An ] 12,00' 1_,10
19 {Pudng vio trung tim do kiém Nhon Trach | Hiép Phudc 0,09 0,09 |
' Hiép Phuéce, -
20 |INAng o3p mé rong dudng 25B (Ton DEC | \hon Trach | Phuse Thido, | 87.60| 2,87
Thiing) | e
Long Tén
21 [Xay dimg dudng Pon x3 Long Tin Nhon Trach | Long Tén 6,36 1 2,24
Xay ding tuyén dudmg vao khu TPC Sen : '
22 |Vigt(Cty CP f)?iu_tu Sen Viét Cong . ' Nhon Trach | Pht Déng _ 2,80 1,04
thuong) -
p3 [Khu nudi rdng thiy sén két hop véi Nhon Trach | Phutc An 82,00 0,004 |
trdng rimg
- 24 Mo rfng Trudng Tiéu hoc Phude Khénh | Nhon Trach | Phude Khénh ° 0,091 0,09
25 |Mo rong Truomg THCS Phude Khéanh | Nhom Trach | Phuée Khanh 0,04 0,04
26 |Cang tong hop Nhon Trach Phude Khanh 10,00 0,80
. . . e opoofsmadal
27 |Dudng 319 (néng cip mé rdng va noi déi) thm Trach “Phirde Thién 86,60 5,69
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Trong @6
o e < Dat
' e o |pindibm e, [DERUCR | pe | PR
STT Tén cbng trinh Huyén X dyan - 3 rirng e
phirdng) trong X dic
(ha) i phong
Iia (ha) ho (ha) dung
- - (ha)
Trung tim Vin hoa thé thao - hoc t4 .
og |Trongtim Vanhod thé thao-hoc 8P\ o prach | Vinh Thanh 088 0,18
cong dong _ : >
Buimg cao tbe lién ving phia Nam Vinh Thanh, :
29 |7 one Thiuh . Bén Looy Nhon Trach.{ PhuécAn, | 160,99 1,84
& < . Phude Khénh
30 |Truomg MN Phit Thanh (md rdng) TanPht | PhiThaph 0,45 0,45
- | | Phi Thanh,
31 {Nao vét sudi Da Tén TanPhi | Thanh Son, 18,80 | 3,60
Phit Lam '
Nha vin héa két hop tru s& lam viée 4p £ £ I
3?2 Phiic Nhac 2 ° Thong Nhat | GiaTan 3 0,07 0,07
33 K?u di tich lich sir cdn cir Tinh Gy Bién Trang Bom | Thaoh Binh 3,70 0,05
Hoa - Ul : ,
Cum cﬁﬁg nghiép Tin An o
(Trong d4, Coéng ty TNHH Hoang Bio
Lam 3,5 ha; Céng ty TNHH HS Nai 5,7 e .
4 = > ] :
34 |, 2 DNTN Neuydo Phi Hing 5 ha; Cong | * 0 00 | Tenda 40,001 10,00
ty TNHH Phitc Loc Thinh Phét 2 ha) vi
phén dién tich con lai
35 {Trusdcoéngan xi : : Vinh Ciru | Thanh Pha 0,20 0,20
Cong ty TNHH san xudt vit lidu vaxdy |- \ I
36 dmg Vi Hii Vink Ciru | Thién Tén 2,24 0,20
M® &4 Thién Tan 4 (Khu virc khai thac _
37 |ctia Céng ty CP khodng san 623 Ddng Vinh Cira | Thién Tén 30,80 5,00
., [Nai) : : : _
38 |Mo @4 Thién Tan 7 Vinh Ctru | Thién Tén 12,00 9,50
39 {Trudmg Mam non Tri An (co s& 2) ‘Vinh Ciru Tri An 0,31 0,31
ra X . . ' N Xuén Hiép
o _ A LY . : 2 , 3,
40 |M& rong dudng Xuan Hiép - Lang Minh | Xufn Loc Lang Min] 12,00 40
41 |Giso xit Bdng Tim XuinLéc | Xuin Tam 0,43 0,09
42 |Gido xir Tan Ngai '} XuAnLdc | Xufn Tim 1,45 1,45
C. CAC DU AN, CONG TRINH PA CO THONG BAO THU HOI PAT
N&i dai tayén dudng sé 1 vasé3khudan{ .. .. |- .
_  An 08 0,10
U Yowr An Hoa 2 va kho dan cir An Binh BiénHoa | AnBinh L
2 }Say dung'tuyén duong Huong 192 (doan | poo yra0 | AnHoa 1,70 | 4,00
3 |Trungtim Tinhoc - Thong tinKboahoe | piay pray | Quang Vinh 037] 0,17
Céng nghé .
' INang cip Huong 10 21 lién huyén Long e , 0.13
* | Thanh va thanh phd Bién Hoa BiénHoa | TamPhuée | 1198} 0,
5 {He théng thoat nwée Sudi Nude Trong Bién Hoa | Tam Phuéc 0,98 0,01
6 |Bén cang téng hop Phia Hitu 1 Nhon Trach Phi Hin 33,72 0,41
7 |Khu dich vu céng Nhon Trach |  Phuée An 70,00 0,02
s ) , | Vinh Thanh,
8 |Khu dan e Vinh Thanh - Pht Thanh () | Nhon Trach | "o - 92,00 0,31








) Trong dé
: Dia difm (x3, | D00 HoB | pg | DAt e
STT Tén cdng trinh Huyén |ZH2 00U g n 4 rimg | ToOS
- phudng) trong . dic
(ha) . phing
laa (ha) b3 (ha) dung
° (ha)
9 [Niém Phat duong Hong Trung Son Tan Phi | Nam Cat Tién 1,66 1,66
10 |Tru séxa doi - . Tén Phé Phit Son 0,10 0,01
11 |Mrem bom Giang Dicavabé thongkénh | p. b | ppg e 9,00 0,16
ruong dan nudc
Nha vin héa két hop tru s¢ 1am viée 4p I . '
12 P HE Jeeap 0,20 0,20
Ngoc Lam 2 ( bao gbm ca sén thé thao 4p) Tén Pht Phit Thanh ’
Nha vin héa két hop tru s& lam viée &p N y |
TP Sty anh 22 0,14
13 1 Tho Lam 1 (bao gbm 4 sin thé thao 4py | TénPhi | PhATh 0,
14 |Chg Ngoc Lim TinPht | Phd Xusn 0,31 0,31
15 gg;;lan cuDichvu Giang Bien (Long | 1 s Bom | GimgBidn |  97,00] 055 |
16 [Kbu dan.cu Dich vu Giang Dién (Khu B-. Tring Bom | Giang Didn 10584 | 834
Sonadezi) :
£ . 3 : -
17 |KCN Hb Nai | Tring Bom |F° N"’S“ Oi Bac | 3g700] 1,14
18 |Nghia trang Nhan dan Vinh Cira | Tan Binh 9,85 0,30
19 [Trung tdm viin hoa x4 Thanh Phi Vinh Cirn Thanh Pha 2,50 1,60
M6 &4 Thién Tén 2 :
Trong 46 , . :
20 | vire khai thic [329.5 ha Vinh Cim | Thién Tén 38,70 6,00
Khu ¢6ng trinh phu tre 12 9,3 ha
21 |Mé rong Trudmg THCS L2 Loi Xuin Léc | Xuén Trudng 0,65 0,56
D. CAC DU AN, CONG TRINH PA PUGC CAP CO THAM QUYEN CHAP THUA
I il-)Igo'ng n6i tir Cau‘Buu Hoa dén Quoc 16 Bién Hoa Bira Hoa 720 0,62
o |Iramxing dau trén dirdng Ding Vin BiénHoa | Hiép Hoa 030] 0,30
Tron .
3 |Khu dén crr va tai dinh cu (cty Tin Nghia) | Bién Hoa Hiép Hoa 3,40 3,40
4  Mé&rdng chy Hoa An Bién Hda Hoa An 1,56 0,12
5 {Tinh16 763 Céc huyén Céc xi 61,70 1,69
5 lédic;trong hg théng kénh twéi tram bom Ba Dinh Quén Phit Vich 5.00 0.05
7 |Song trich ANTT tzi khuvyre ngd 3 sog | o v | pruse An 10,00 0,05
Dong Tranh
8 |Khu dén cir mat d6 thip Trang Bom | Giang Dién 50,00 7,70
9 Hé ﬂzong thodt nude Khu tai dinh cuwr 3,8 Vinh Cirg Tan An 0,04 0,04
ha Tan An
10 M réng duomg Bio Hoa - Long Khénh | XuinLoce | -oon Dinh, 6,00] 1,60
Bao Hoa
E. CAC DU AN, CONG TRINH CHUA THUC HIEN
Khu dén cu theo quy hoach (cong ty cb T R ' ,
phin B4t Dong San Phé Bioh Minh) BiénHoa | AnHoa 89y 138
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Troug 46
’ A ’ A Dét
: . . " Dia diém (xa, Digu FCh Pit EE‘)at. rirng
STT Tén céng trinh Buyén \ dur an 3 rung -
_ < : phuong) (.ha) trong hone dac
Ia (ha) ;:6 (h;) dung
' ' i (ha)
Tru s¢ 1am viée Chi cuc Thi hanh an dén
2 O . d v L . * L
su thanh phé Bién Hod Bién Hoa Biru Long 0,40 0,03
3 INhitangléthamhphd - BiénHoa | BiuLong 1,50 0,07
Dur 4n x4y ding Khu vui choi giai tri ' T
trung tAm vi cum dich vu cao cp (Téng n | e
4 £y O - . A a
Cong ty Cong nghiép Thuc phim Déng Bién Hda Biu Long 46,03 . 0,22
Nai)
5 |Khu thuong mai dich vu (Cty Nhon Long)| Bién Hoa Long Binh Tén 0,29 0,01
6 |Khu dan cur (cong ty Hiru Trong)  BiénHoa |LongBinhTin|  5.64| 096
! Khu dan cir theo quy hoach (cty Sinh A TTa . A
7 Quéc Phat Sinh Loc) Bu‘en Hoa |[Long Bmh Tén 4,00 1,90
8 |Khu 46 thi sinh thai Long Thanh Bién Hda '{ Phude Tén 56,00 6,61
9 |Khu du lich sinh thai 4p Ling Me 2 CimMy | XuinDéng 11,00 3,60
10 |DAt throng mai dich vu Long Thinh | Long Phude 0,30 0,30
Piém Du lich sinh thai taj x4 Pai Phudr, | Pazi Phuée,
11 {pp s o Nbon Trach | “5p e 45,00 6,05
Diém du lich sinh thai dir trit theo QH Pht Dong,
12 duyét \ NhonTrach | oo i 62,25 6,30
13 |Céng ty truc vot Song Thirong Nhon Trach Phi Hiru 3,32 2,31
14 i;m hang hai quin Iy lubng sdng DONG |\ 1 Trach | Pha Hiva 056| 029
15 |Bén xe container (Cong ty Hao Bang) Nhon Trach | Phuéc An 8,90 4,90
16 |[Dudng tir 319 dén KDC Tai Tién Nhon Trach | Phuéc Thiér 6,30 3,45
j7 [Nbavanhéakethoptrusolamviee 3 | gy ppg | pha Bioh 005| 005
Pht Lap
18 |Tru s Ban Chi huy Quén sy x4 Pht Ldm | Tén Phi Pht Lam 0,20 0,10
19 [San vin ddng TanPht | Pht Thanh 1,20 0,77
50 |Thao trudng huan luyén, freomg ban cia | pay prg | pht Xusn 1500 1,17
LLVT : _
21 |Tru s UBND xi Phit Xudn Tén Phi Phii Xuin 1,46 0,07
22 |Tru s& Ban Chi huy Quén sy x3 Phi Xuan| Tén Pha Phiit Xuén 0,10 0,01
23 |Pudng Bau Ao - Sng Nhan Théng Nhét BauHam 2 _ 1,59 0,01
24 {Dudng ddi troc Théng Nhit | .. GiaKiém 0,54 0,03
25 {Pudng 6 1 Tay Nam Théng Nhit [ Gia Kiém 0,88 0,01
26 |Khu thé duc thé thao p Théng Nhit|{ GiaTan2 1,00 0,10
27 |Pudng nghia dia Dtic Huy nhnh 2 Théng Nhit | GiaTan2 0,47 0,04
28 |Dudng qua nghia dia Bach Lam Théng Nhit| GiaTan2 0,33 0,02
29 |{Chg Bach Lim Théng Nbit | GiaTan2 0,25 0,25
39 D‘ucmg ao Lamfgr d€é ha huu ddp Céu Quay Théng Nhit| Gia Tin 3 0,48 024
: va muong mudc )
3p [Puong GlaTan 1, GiaKogm di'lrang | qyqp0 xpét | GiaTan3 238 0,04
Bom
32 |Pudng vio Tru s UBND x4 Gia Tan3 | Théng Nhét | GiaTén3 1,00 0,02








Trong d6

Dia didm (xa, |DEn tich | 5o | Bat .l
STT Tén cong trinh Huyén A ’| dgan 2 rimg yome
phudng) trong X dac
(ha) i phong
Iaa (ha) ho (ha) dl_mgi
¢ (Ba)
33 {Nao vét muong ddp dng Tho Théng Nhit | Gia Tén 3 0,70 0,21
Pudng cao téc Bic Nam (doan Diu Gidy P P .
i : 2 6,50 0,10
34 | Phan Thif) Théng Nhat L§25 _
35 |Dudng Thdng Nhit - Cim My Théng Nhat 1525 2,95 0,21
36 {Pudng vio cinh ddng Ciy khd Théng Nhét 1625 0,26 0,02
37 |Pwong Hung Nghia Cho 4p 5 Théng Nbit 1325 3,30 0,12
38 |Puomg vao khu chin nudi Tép trung Thdng Nhit 1§25 0,67 0,24
39 [Puong song hanh QL1A khu TTHC Théng Nhit | Xuan Thanh 311| 1,05
huyén
40 |Mé rdng, ndi dai duong canh ddng 52-54 | Théng NLit | Xuin Thanh 0,61 0,40
41 |Mé rdng, ndi dai dudmg thiy loi Théng Nhit | Xufn Thaoh 0,36 0,12
42 {Pudng cinh ddng 97 Théng Nhit | Xuin Thanh 0,64 0,27
43 {Pudng Trang Bom - Xuin Ljc Trang Bom cdc x& 21,02 0,77
44 |Kbu dan outhoo mét do thip 19 ba (Long | o pom | Giang Didn 19,00 | 1,00
Dién)
45 |Khu dan cu theo QH 23,5 ha (Long Dién) | Tring Bom | Xi Déi 61 23,50 9,80
46 |Cay xéng 4p 1 PaLoc ' Vinh Ciu | Binh Loi 0,10 0,10
47 |Cong ty Phic Hiéu Vinh Ciru | Binh Loi 8,24 2,19
Can ctt hiu can ki thust khu vire phong o o -
& - 2,30
48 | oy Péng Nai Vinh Ciru Phii Ly 28,00
49 1Trung tim GDQP - AN - trudng bin BB | Vinh Ciru Tén An 78,00 5,19
Nb3 vin héa két hop van phong 1am viée s .
50 | : y : 0,02 0,02
&p Thai An (mé rong) Vinh Cou | Tén An .
51 |Tru s& cbng an x4 Vink Ciru Tén Binh 0,22 0,22
Tén Binh,
52 |Pudng 768 B Vinh Ciu | Binh Hoa, 3,50 3,50
Thanh Phit
Hé théng thoat nu6c Thanh Phé - Binh
53 |77, : : inh Ci ; ,8
Loi (doan qua dia ban Thanh Phit) Vinh Ciru | Thanh Phi 77| 380
54 Nha may xay da, tram cin dé thanh pham \Vinh Ciru Thién Tén 3,50 0.28
v bii chira d4t 44 thai
Trudng iao thong Vi
55 |[mxdng Trung cap nghe Giao thong Vén | oy Thitn Tén 9541 1,80
tai Pong Nai
56 |San thé thao 4p 6-7 Vioh Ciru | Thién Tén 0,50 0,50
57 |Puong Bung mua Vinh Ciru Thién Tén 1,50 0,07
58 |Pudng gb Miéu ndi dai Vioh Ciru | Thién Tan 0,78 0,20
Dudng ndi dutmg Bting Binh - di Tring . -
5
9 Dii TPBH Vinh Cuu Thlen Tén 0,48 0,04
M 16 dure Nh3 - 4c Thié CEE [ —'n::‘--ﬁg'?"
60 |, rong dutng Nha may nude Thin Vish Ciru | Thién Tan 1,70 | 050
Tan 1én 9,5m
61 |Da xiy dung tai Thién Tan Virh Ciu Thién Tan 13,40 8,70
Héi my nghé huyén Xuan L
62 | ot My nehe huyen XuinLoc (TTtumg 4o 0y -k uan Tam 0,38

bay vi quang bé san phém hing TCMN)

Phy luc 10 -7















PHU LUC 11

DANH MUC CAC DY AN CAN THU HOI PAT NAM 2019 TINH BONG NAI

Pia didm Dién tich | Dién tich
18TT Tén cong trinh, dy 4n Ténhuyén [ "7, . {Madit|ké hoach | thuhdi Co s& d& xudt
‘ . (x4, thj tran) |
(ha) (ha)
| Téng cdc duw 4n thu hdi 170] 2.659,71| 2.230,63
| L. Dy 4n thu hdi theo khodn 3 Diéu 62 - Luit . , -
dAt dai 2013 164 ] 2.447,65 | 2.218,64
a) Du in xiy dyng try s& co’ quan nha nuwdrc,
|t chire chinh tri, td chirc chinh tri - x4 hji;
| coilg trtnh di tich li‘:h sk - va_zn hoa-,ndanh Eam | 173,77 167,01
|thang canh dwoe xép hang, cong vién, quing :
[trudng, twgng dai, bia tudng niém, cdng
[trizih sy nghigp cong cAp dia phwong
. oA A s X e p S e Két luan s 569-KL/TU cta Thudng true Tinh vy vé dy 4n mé
i _Mo rong dén tho Nguyén Hitu Canh Bién Hoa Hi¢p Hoa DDT | 0,07_ 0,07. réng, trimg tu A ton tao di tich lich sir &n thy Nguyén Hitu Canh
. | R , Nghi quyat s5 109/NQ-HDND ngdy 06/7/2018 cia HIDND tinh
2 [Trudng THPT Chu Vin An B1§n Hoba Hoéa An DGD 1,40 0,02 didu chinh, bd sung k& hoach dAu tir cong ném 2018 u
Nghi quyét sé) 33/2017/NQ-HDND ngay 24/10/2017 cia HDND
thanh phd Bién Hoa vv giao bd sung ké hoach du tir céng trung
e i 1 . han nim 2016-2020 trén dia ban thanh phé Bién Hoa nadm 2017
3 {Truong Tién hoc Héa An 2 Bién Hoda Héa An DGI; 0,85 0,85 (Iin 2); N ghi quyé & s S4/N Q FIDND ngay 12/7/2018 ctia HDND
' thanh phd Bién Hoa viv Quyét dinki chil trwong dau tu du an
nhém B. '
__ Quyet dinh s8 3522/UBND-BT ngay 2/8/2018 ciia UBND thanh
4 |Trudng TH Long Binh 1 Bién Hoa | LongBinh | DGD 2,14 1,14 [phd Bién Hoa vv giao didu chioh chi tiéu K& hoach vén diu tu
' ' cbng nim 2018 (14n 2) ,
4 Nghj quyét sb 54/2018/NQ HDND ngay 12/7/2018 cla Hoz dong
5 |Trudmg Tidu hoc Long Binh 2 BiénHoa | LongBinh | DGD.| 081 0,81 |Mhén ddn thanh pho Bién Hoa vé vigo quyét dinh chi truong diu

tu dy 4n nhém B, trong diém nhém C trong ké hoach v6n dau tw

cbng trung han 5 nim (2016-2020)

Phu lue 11_ 1








STT

Tén codng trinh, dy an

Tén huyén

Dia diém
(x4, thj trén) -

M3z dAt

Dién tich
ké hoach

(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

5 A
Co s& d& xuét

Trudmg cao ding y t& va bénh vién (L
Quy Pon)

Bién Hoa

Long Binh Tén

DYT

4,51

4,51

Gidy chitng nhan ding ky ddu tw s& 7843517681 do S& Ké hoac
va DAu tu clp thay ddi 14n 2 ngdy 09/3/2016; Thong béo thu hdi
d4t s§ 7081/TB-UBND ngay 17/10/2012 ctia UBND tinh Péng
Nali

Trudng TH Tan Tién A

Bién Hoa

~ A
Tén Tién

DGD

1,30

0,04

Quyét dinh s8 3522/UBND-PT ngay 2/8/2018 cfia UBND thanh
ph.(“') Bién Hoa vv giao didu chinh chi tiéu K& hoach vén diu tu
cong nam 2018 (1n 2)

Trudomg TH Phan Pang Luu

Bién Hoa

Thanh Binh

DGD

0,51

0,06

P4 phé duyét ké hoach thu hdi dét, diéu tra, khao sat, do dac,
kiém dém d8 thyre hién dy 4ntai VB s 11029/UBND-BT ngiy
14/8/2018 cia UBND TP

Try s& 1lam viéc cdc phong ban TP. Bién
Hoa

Bién Hoa

Théng Nhit

TSC

2,64

2,64

Nghi quyét s6 31/2017/NQ-HDND ngay 19/7/2017 ciia Hoi dbng
nhén dan thanh:phd Bién Hoa v/v giao didu chinh, b sung ké
hoach déu tu céng trung han ndm 5 nim (2016-2020) ciia nam
2017 trén dia ban TP. Bién Hoa;

10

Trung tdm hanh chinh c¢dng

Bién Hoa

Théng Nhit

TSC,

1,70

0,80

Nghi quyét s§ 52/NQ-UBND ngay 12/07/2018 ciia HDND thanh
phé Bién Hoa v& viéc giao didu chinh, bd sung ké hoach vén diu
tu cong nim 2018

11

Trudng MN Song Ray (4p 10)

Chm My

!

Song Ray

DGD

0,40

0,40

Nghi quydt s§ 19/2017/NQ-HDND ngay 21/12/2017 ctia Hoi
ddng nhin din huyén Cim M§ vé diéu chinh ké hoach dédu tu
c¢dng trung han' 5 nim 2016-2020 (bd tri vdn trong nam 2019 -
2020).

12

Trudng MN Séng Ray (4p 9)

Cim My

~ Séng Ray

DGD

0,70.

0,70

Viin ban s6 193/HDND-VP ngay 25/9/2018 ctia HPND huyén
Cém M¥ v& vide chép thudn.chd truong diu tw cng nim 2019;
didu chinh quy mé dién tich tir 0,3 ha thanh 0,7 ha.

13

Try s& cdng an x3 Xuén Bao

Cim My

Xuén Bao

TsC

0,20

Vin ban s& 193/HDND-VP ngay 25/9/2018 ciia Hoi dong nhéan
dén huyén Cim M§ v& vige chép thudn chi truong dau tw cdng
nam 2019.

14

Tram y t& x4 Bao Quang

Long
Khéanh

Bao Quang

DYT

- 0,05

Nghi quyét s6 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 ciia HDND tinh -

didu chinh, bd sung ké hoach dau tu céng ndm 2018
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Dia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén c¢bng trinh, dir 4n Tén huyén e |Ma dat| ké hoach | thu hdi Co s d8 xuit
(x4, thi tran)
‘ (ha) (ha)
: Cdng van sb 11574/UBND-CNN ngay 29/10/2018 cia UBND
15 |Trudmg mém non Béo Quang Long Khanh| Bdao Quang | DGD 0,51 0,51 |tinh Pdng Nai v& vige xir Iy didu chinh dién tich trwomg MN Béo
Quang '
' Quyét dinh s6 2284/QD-UBND ngay 20/07/2018 ctia UBND
16 |[Truong Tiéu hoc Thai Thién - Long Thanh{ Phude Thdi | DGD 1,27 1,27 [huyén Long Thanh V/v diéu chinh, b sung ké hoach vén dau tur
RN ¢cong nim 2018 (dot 1)
: ' Y Y . A % >
- \ . . S Quyét dinh s6 4639/QD-UBND ngay 10/10/2017 ctia UBND
17 | Trudng Tigu .hoc Taxﬁ An (Giai doan 2) | Long Thanh Tam An DGD 1,06 1,06 huyén Long Thanh v viée quyét dinh chi trrong ddu tu
1 o a : Lone Tan . - ' Théng bao s6 10704/TB-UBND ngiy 9/10/2018 ctia UBND tinh
18 |Co s& 2 Pai hoe Y dwge TP HCM Nhon Trach Phu é Thi én- IDGD 126,00 126,00 |vv dia diém x4y dung Co s& 2 Pai hoc Y duge TP HCM
_ e . : Vin ban s& 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ctia UBND tinh
T SR E ; ;. N et in Nghj quyét sb 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 ciia HDND tinh
19 fgfram y te x (mé rong)  Tén Phi | Nam Cat Tién| DYT 0,171 017 |48, chinh, bd sung ké hoach ddu tr céng nim 2018
- e o . _ Nghi quyét s6 109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 ctia HDND tinh
20 | Tramy texa Tén Ph__u‘.__ : ?hu Lam DYT _0’19 0.1 didu chinh, b4 sung ké hoach dau tr cong nim 2018
e % o SR T , . INghij quyét 6 109/NQ-HBND ngay 06/7/2018 ctia HOND tinh
21 | Tram y 6 x4 (md rong) - Tan Phi Phi Lap DYT 0,15 0,10 didu chinh, bd sung ké hoach dau tu cOng nam 2018
‘ Quiyét dinh sb 3009/QD-UBND ngdy 23/8/2018 cia UBND
22 | Try s& cbng an x3 Tén Phil . Phqd Lép TSC 0,12 0,12 |huyén vé viée Giao chi tiéu ddu tu cdng trung han giai doan 2016
‘ -2020 .
_ ‘ Quyét dinh s 3009/QD-UBND ngiy 23/8/2018 ctia UBND
23 | Truong TH Nguyén Du (mé& réng) T#n Phu Phu Son DGD 1,53 1,53 {huyén Téan Pha yé viée Giao chi tidu diu tu cdng trung han giai
' ' ' doan_ 2016 - 2020 .
o _ : ' quét dinh s& 3009/QP-UBND ngdy 23/8/2018 ciia UBND
24 | Tru s& cong an x& Phi Thanh “Tén Phh Phi Thanh | TSC 0,18 0,18 lhuyén v& viéc Giao chi tidu dau tw cOng trung han giai doan 2016
& el : . -2030
, £ om s on o . Nghi quyét s6 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 ciia HDND tinh
25 | Tramy té x8 (m& rong) Tén Phi Phi Trung | DYT 0,07 0,07 didu chinh, bd sung k& hoach dAu fur cong nim 2018

Phy luc:11_3








STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

Dja diém
(x4, thj trén)

Ma dt

Dién tich
ké hoach
~ (ha)

Dién tich
thu hdi

(ha)

Co sd& dé xuat

26

Truéng TH Xuin Thanh (Khu THHC x&)

Théng Nhét

Bau Ham 2

DGD

1,00

1,00

Quyét dinh sb 2155/QB-UBND ngiy 31/7/2018 ciia UBND
huyén Théng Nhét v& vide didu chinh, b5 sung va ké hoach diu

27

Tradng tiéu hoe Séng May

Trang Bom

Bic Son

DGD

1,72

1,72

tir cong 6 thang cubi nim 2018

- Viin ban chip thuin chu truong s8 9103/UBND-VP ngiy
9/10/2018 ctia UBND huyén Trang Bom;

- Vin ban s6 2375-CV/HU ngay 18/9/2018 ciia Huyén Uy Trang
Bom v/v chp thuan chi trrong cho bd sung cong trinh Trudng
tiéu hoc Séng May vao danh myc chuén bi diu tu nim 2018.

- Vin ban s6 9343/UBND-CNN ngay 4/9/2018 ciia UBND tinh
D(‘ing Nai v/v trién khai nhiém vu céc s nganh trén dia ban tinh
khi thyre hién cdc dyr dn du tur theo hinh thiie déi téc cong tw.

28

M& rong trudmg tidu hoc thi trin Trang -
Bom : Co :

Tréﬁg Bom

' T"I‘.Tféng
Bom

DGD

0,17

0,17

- Van ban chép thuan chi traong s6 9 103/UBND-VP ngdy

9/ 10/2018 cua UBND huyén Trang Bom;

- Viin ban s6 2375-CV/HU ngay 18/9/2018 ctia Huyén Uy Trang
Bom v/v chip thufin chil trwong cho bd sung cong trinh Trudmg
tiéu hoc Song Maiy vao danh muc chuan bj diu tu ném 2018.

- Vin ban s6 9343/UBND-CNN ngiy 4/9/2018 ctia UBND tinh
Dong Nai v/v trlen khai nhiém vy cac s& nganh trén dia ban tinh

. |khi thye hién cde dy 4n diu tu theo hinh thire déi téc cong tu.

29

~ -~ (¥4 “a
Cdng an %8 Hicu Liém

Vinh Citu

7.1 A
Hicu Liém

TSC

" 0,08

0,08

Quyét dinh 4450/QD-UBND ngéy 7/8/201 8 clia UBND huyén
Vinh Ciru Vv thye hién Nghi quyet s6 80/2018/NQ-HPND ngay
24/7/2018 coa HDND huyen v& didu chinh, bd sung ké hoach
diu tu cong trung han g1a1 doan 2016 - 2020 tir ngudn ngan sach

huyén va nguon ngan vén khac do huyén quan ly
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STT

Tén cbng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, thj trén)

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

1 A A
Co s& dé xuat

30

Trudong THCS Méa Da

Vinh Clru

Mi ba

DGD

1,53

1,53

Quiyét dinh 4450/QD-UBND ngdy 7/8/2018 ctia UBND huyén
Vinh Ciru Vv thue hién Nghi quyét s6 80/201 8/NQ-HDND ngiy
24/7/2018 ciha HDND huyén vé didu chinh, b sung ké hoach
dAu tr cong trung han glax doan 2016 - 2020 tir ngudn ngan séch
huyén va nguon ngan vén khac do huyén quan Iy

31

San bong da huyén Vinh-Ciru

Vinh Ciru -

TT.Vinh An

DTT

0,86

0,86

Quyét dinh sb 2096/QB-UBND ngay 20/4/2018 ctia UBND
huyén Vinh Cira vé Chit tru’cmg dAu tu dyr 4n sén bong d4 huyén
Vinh Ciru.

- Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 cla Chu tich
UBND huyén Vinh Cira Vv thye hién Nghi quyet s6
80/2018/NQ HDND ngay 24/7/2018 cia HDND huyén vé didu
chinh, bb sung ké hoach déu tr cong trung han g1a1 doan 2016 -
2020 tir ngudn ngan shch huyén va ngudn ngn vén khac do
huyén quan ly.

32

Lxe g

Nha Vin héa thiéu nhi huyén Vinh Cira

Vinh Ciru

TT.Vinh An

DVH

- 1,04

1,04

Quyét dinh 4450/QB-UBND ngay 7/8/2018 ctia UBND huyén
Vinh Ciru Vv thyce hién Nghi quyét s6 80/201 S/NQ HDPND ngay
241772018 caa HBND huyén vé& diéu chinh, b sung ké hoach
dAu tr cong trung han g1a1 doan 2016 - 2020 tir nguon ngan sach

huyén va nguon ‘ngin vbn khac do huyen quan ly (ghi vbn nam
2018)

33

Trwdng MN Céy Gao

Vinh Ctru

TT.Vinh An

bGD

1,20

1,20

Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 cia UBND huyén
Vinh Ciru Vv thye hign Nghj quyét s6 80/2018/NQ-HDND ngay
24/7/2018 ciia HDND huyén v& didu chinh, b8 sung ké hoach
dAu tr cong trung han giai doan 2016.- 2020 tir ngudn ngan séch
huyén va ngudn ngan v6n khic do huyén quan Iy

34

Nha Vin hoa Stiéng Xuin Hoa

Xuén Lbc. |,

Xuén Hoa

DVH

0,07

0,03

Nghj quyét s6 02/2018/NQ-HDPND ngay 18/07/2018 cia HPND
huyén Xuan Léc diéu chinh, bd sung ké hoach diu tu cong giai
doan 2016 - 2020
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| Dia didm . Dxién tich | Dién tich .
{ STT Tén cbng trinh, dir 4n Tén huyén . M3 ddt | ké hoach | thu hoi Co sé dé xuat
(x4, thi tran)
(ha) (ha)
Nghi quyét s6 02/2018/NQ-HPND ngay 18/07/2018 ctia HOND
- 35 {Trudng MN Xuin Hoa Xudn Loc Xuén Hoa DGD 0,86 0,86|huyén Xuén Ljc didu chinh, bd sung ké hoach déu tw cong giai
) doan 2016 - 2020
, ; Nghi quyét s6 02/2018/NQ-HPND ngay 18/07/2018 ctia HPND
36 |Trudng THCS Nguyén Pinh Chiéu Xuan Loc | XuinTam | DGD 1,58 0,40 {huyén Xuan Lc didu chinh, bd sung k& hoach ddu tw cong giai
‘ : doan 2016 - 2020
Nghi quyét s8 02/2018/NQ-HDND ngay 18/07/2018 ciia HDND
37 |Trudng THCS Ngb Si Lién Xuén Loc | Xuén Thanh | DGD 0,65 0,15|huyén Xuén Loc didu chinh, bd sung ké hoach diu tw cong giai
doan 2016 - 2020
B R . . Nghj quyét s6 02/2018/NQ-HDND ngay 18/07/2018 ciia HDND
3g |Truong MN Xudn Thanh (mé rdng phén | w0y a0 | Xuan Thank | DGD | - 0,40 0,40 huyenqxuan Léc didu chinh, bd sunggkéy hoach ddu tu cong giai
- |hi€u Tan Hop) : :
doan 2016 - 2020
: Nghi quyét s& 02/2018/NQ-HDND ngay 18/07/2018 ctia HDND
39 |Nha Vin héa Cho ro x3 Xuin Tho Xuan Loc | XuénTho | DVH 0,08 0,08 huyén Xudn Loc didu chinh, b sung ké hoach diu tw céng giai
I8 : doan 2016 - 2020
40" |Cotr s& gifo dyc va dao tao Théng Nhit| Xuin Thanh | DGD 14,00 14,00 [Van ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ciia UBND tinh
b) Dy 4n xdy dyng két céiu ha ting ky thujt
cﬁajdi_a phuong gdm giao thong, thiy lgi,
cApnude, thoat nwée, dién lye théng tin lién 69| 645,77 524,70
lac, chiéu sing a6 thi; cong trinh thu gom xir
Iy chit thai
Quyét dinh 6 5530/QD.CT.UBT ngay 15/11/2004 ctia UBND
tinh Pdng Nai vé thyre hign bdi thudng giai phéng mit bing hanh
: , : lang Quéc 16 51 trudc mit tién dy 4n Son Tién; Vin ban sb _
41 [Hanh lang an toan giao théng Quédc 16 51 [Bién Hoa An Hoa DGT 1,00 0,75 {7321/UBND-CNN ngdy 16/7/2018 ctia UBND tinh Pdng Nai vé

viée ra sodt hiéu lyc Quyét dinh s6 5530/QD.CT.UBT ngay
15/11/2004 ' :

Vin ban s& 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ciia UBND tinh
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STT

Tén cong trinh, du 4n

Tén huyén

Pja diém
(x3, thi trin)

Ma dét

Dién tich
ké hoach
- {ha)

Dién tich
thu hdi
{ha)

- A
Co s& dé xuat

42

Xay dung mét phin tuyén dudng giao
théng theo quy hoach (Pudng N1)

Bién Hoa

Binh Pa

DGT

0,24

0,24

Quyet dinh s6 2581/QD-UBND ngay 26/7/2017 clia UBND tinh
quyét dinh chi truong dAu tir xdy dung mdt phén tuyen du‘O’ng
giao théng theo quy hoach tir dudng Vil Houg Pho dén hét phan
dht doc theo d4t khu dan cu Binh Pa

43

IK

N Ae on A , 3 K A
Dudng noi tir cAu Biru Hoa va Qubc 1§

Bién Hoa

| Biru Hoa, Tan

Van

DGT

9,00

1,80

Pi hra chon nha dau tu; dwge UBND tinh phé duyét bao cdo
nghién ciru kha thi tai Quyét dinh s6 1517/QP-UBND tinh ngay
10/5/2017 - diéu chinh lai dién tich 1én 9 ha

ot ‘  [Gia, co bd song Dong Nai (doan tir chu
| Rach Cat den Cau Ghenh)

Bién Hoa

Higp Hoa

DTL

1,85

0,38

Ngh1 quyet $6'91/20 17/NQ HBND ngay 08/12/20 17 cua HDND
tinh vé danh muic thu h01 dAt nam 2018, didu chinh tang thém
d1§:n tich; Quyét dinh so 1132/QD-UBND ngay 23/4/2014 duyét
didu chinh dy 4n gia c8 bd séng POng Nai (doan tir cu rach Cét
dén Chu Ghénh phia cit lac Phé); Cong vin s6 1443/TTg-QHQT
ngdy 19/9/2012 ctia Thi tréng Chinh phi v8 viée phé duyét

danh muc dw 4n vu tién thude chuong trinh SP-RCC (¢cdng trinh
ngudn vén tir Trung wong)

| Viin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 caa UBND tink

45

DPudng chuyén ding vin chuyén VLXD

Bién Hoa

Phuéc Tén,

Tam Phuée

DGT

17,92

17,92

.|Quyét dinh sé 3618/UBND-XDCB ngay 26/03/2018 ciia UBND

tinh v& viée didu chinh quy hoach huéng tuyén dudng chuyén
ding VLXD '

- Vin ban 50 1125/SKHDT- DN ngdy 3/4/2018 cia S& Ké hoach
Dau tur v& viée ddu tu tuyén ndi vio dudng Vo Nguyén Giap
thudc tuyén dy 4n BOT dudmg chuyén dimg VLXD

Vin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 clia UBND tinh

46

Gidy

Du(mg tir Huong 16 2 du ndi vao dudng
cao tbe TPHCM - Long Thanh - Ddu

Bién Hoa

“Tam Phude

DGT

5,30.

5,30

| Théng béo két lugn s6 1682/TB-UBND ngay 9/3/2016 ciia PCT

UBND tinh Tran Vin Vinh vé vige d& xuét déu tr tiyén dudng
Huong 18 2 nbi dai
Vin ban s& 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ciia UBND tinh
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Mau theo quy hoach

Bién Hoa

. b‘a didin Dién tich | Dién tich
STT Tén cbng trinh, dir 4n Ténhuyén | 0 C M4 dét | ké hioach | thu hdi Co s& dé xuét
(x4, thi trfn)
(ha) (ha)
Vin ban s6 9122/UBND-DT ngay 12/9/2017 vé viéc cai tao md
i n + _ 5+ 21 A Y A h
47 M rong Quéc 16 51 BiénHoa | Tam Phuéc | DGT 0,09 0,09 [r0n8 doan kmd+556-km5+395, céi tao bo sung hé thong thodt

, i : o mrde, cai tao cic nit giao thong thude du dn mé rong QL 51
Vin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ctia UBND tinh
Vin ban s& 9136/UBND-CNN ngay 13/09/2017 chia UBND tinh

o . ) ‘ . Ddng Nai vé vide thoa thuan huéng tuyén; Vin ban s6
48 El‘:;;‘f day 220kV Song May - Tam Bién Hoa -Tlf‘;fl‘r gh‘,;‘f“’ DNL | 53,79 53,79 [3926/UBND-CNN ngay 20/4/2018 cita UBND tinh v& viéc didu

e o - chinh cyc b huéng tuyén cong trinh dudng diy 220 kv Song

M4y - Tam Phuéce '

‘ - Vin ban s 220/UBND-CNN ngay 09/01/2018 cia UBND tinh
=D 4n két ndi.tir dudmg Didu Xién vao s rrh e . - - |Ddng Nai vé vige chip thugn viée ddu tu doan dudng giao thong
# lichu tap thé dat Théng'Nhét - [BiénHoa | TanBiéa | DGT| 010 0.08 11 4¢ ndi tir dwomg Didu Xidn vio khu nha & tap thé Dét Théng

3 o : : Nhét
1 IN&ng céo: m& réng duone nha mé 6‘& _ Tén Hoa, Tén . Céng vin sb 948/HOND-VP ngay 28/12/2017 cta Hpi dbng
50 Thiéi Tg’ MO TONg AuONg MNA MAY MIOC | pisn Hoa | Bién, Trang | DGT 2,30 2,80 [nhén dan tinh v& viéo théng nhét chit truong didu chink béo cdo
e Dai nghién ctu kha thi di 4n BOT dudng 768
 |Dw 4n nao vét subi San Mau (doan dau ;:ﬁ HS:} : Nghi quyét s6 83/2017/NQ-HBND ngdy 08/12/2017 ciia HDND
51 |ciia nhanh sudi chinh, xuét phat tir Bién Hoa n .g,, '« | DTL 13,75 11,00 |tinh v& k& hoach du fir cng trung han tinh Déng Nai giai doan
S ; n W 4A A . . : Tén Bién, HO - ,
phudng Tan Hoa dén cau Xom Mai) Nai 2016 - 2020; B
: | ' _ |Quyét dinh s6 3522/QP-UBND ngay 2/8/2018 ciia UBND thanh
52 |Via hé duong Hung Dao Vuong - |Bién Hda | Thanh Binh | DGT 0,00 0,00 {phd Bién Hoa vv giao didu chinh, bd sung chi tidu ké hoach vén
' - diu tr cdng ndm 2018 (l4n 2) |
Vin ban s6 12345/UBND-PT ngay 06/9/2018 clia UBND thanh
: _ phd Bién Hoa v/v chii trrong ddu tr cic tuyén dudmg giao théng
A 3 . . Ao otw ’ Ay aw
53 Tuyén dudng giao théng 4dg>c sudi San Théng Nhit | pot 1,20 1,20 doc sudi Sin Mau theo quy hoach

Vin ban s§ 14189/UBND-BT ngly 10/10/2018 ciia UBND thanh
phé Bién Hoa v/v dau.tw cdo tuyén dudng giao théng theo quy

hoach trén dja ban thanh phé Bién Hoa
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STT

T&n cong trinh, dy an

Tén huyén

Dia diém

(x4, thi trén)

M3 -dat

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi

(ha)

Co s& dé xuit

54

Pudng Nguyén Vin Hoa

'|Bién Hoa

Théng Nhét

-DGT

- 1,60

1,60

lQuyét dinh s8 3522/QP-UBND ngay 02/08/2018 ciia UBND

thanh phé Bién Hoa vé viée giao didu chinh bb sung chi tiéu ké
hoach v6n dau tu cong 2018 (1An 2)

55

Gia ¢b bo trai song Pdng Nai (doan tir
ciu Rach Cat dén tram xur Iy nuéce thai
56 2)

" |Bién Hoa

Théng Nhat,
Quyét Thing

DTL

1,60

0,76

Nghi quyét s6 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 ctia HDND
tinh v& ké hoach dAu tu cong trung han tinh Pdng Nai giai doan
2016 - 2020; diéu chinh dién tich tir 1,6 ha 1én

56

Gia ¢6 bd trai song Ddng Nai (doan tir
dinh Phuéc Ly dén khu dan cu doc séng
Rach Cat) '

Bién Hoa |

Théng Nhit,
Quyét Thing

DTL

1,70

1,70

Quyét dinh s6 1072/QD-UBND ngay 17/4/2014 duyét didu chinh.

|dwr4n gia ¢b bd sdng Ddng Nai (doan tir dinh Phuréc L dén khu

dan cu doc sdong Rach Cét); Cong vin s6 1443/TTg-QHQT ngdy
19/9/2012 ctia Thi twdng Chinh phi vé viéc phé duyét danh muyc
dy 4n wu tién thude chuong trinh SP-RCC (céng trinh ngudn vén
tir Trung wong) -

57

&

Néng chp dudng TAn My - Nhin Nghia

o
e

Nhin Nghia,

Xuén Bao

DGT

720

3,60

Vin ban sé 193/HDND-VP ngdy 25/9/2018 ctia Hoi déng nhan
dén huyén Cim M¥ v& vidc chip thudn chi treong dAu tw cong
ndm 2019; Quyét dinh s6 3008/QD-UBND ngay 12/10/2018 ctia
UBND huyén Cim M§ vé viée phé duyét béo céo chi truong déu.
tur.

58

Tram 110kV Xuan Péng va dudng diy -
d4u ndi

Xuin Déng

DNL

1,63

0,76

Vin ban s8 9760/UBND-CNN ngay 14/9/2018 cita UBND tinh.
Ddng Nai vé viéc thoa thuéin vj tri.

59

Pudng Tinh 16 764 di Subi Lic

Xuin Pong

DGT

3,84

3,10

Vin ban s6 193/HDND-VP ngiy 25/9/2018 ctia HDND huyén
Cim My v& viéc chip thusn chi truong diu tu ¢éng nim 2019,
Quyét dinh s6 3006/QD-UBND ngay 12/10/2018 ctia UBND

 [huyén Cim M¥ v& viéc phé duyét bdo cdo chi treong dAu tu.

60

Giéng khoan quan tric

Binh Quan |

Cacxd

DKH

0,03

0,03

Quyét dinh 56 3375/QB-UBND ngay 15/12/2011 vé vigc phé

duyét d& crong dy 4n didu tra, danh gid so b tai nguyén nuée
duéi dAt trén dja ban tinh Pdng Nai; Vin ban s 7811/UBND-
CNN ngay 25/7/2018 vé vige thyc hién thil tyc d4t dai ¢é thuc

|hién cac céng trinh giéng khoan quan tric ddng thai dudi nude,

duéi dit trén dja ban cac huyén Tan Phi, Pinh Quén, Théng
Nhét, Cim My .

Phylyc11_9








|STT

Tén cbng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x3, thj trin)

M3 dat

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hai
(ha)

Co st d& xudt

61

Néng cip, md rong dudmg TaA Lai - Tra
Cb (Pudng PT-774) doan tir kin1+600
dén km 7+300

Binh Quéan

Gia Canbh,
Phii Hoa

DGT

5,74

4,74

To trinh s6 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 ctia UBND tinh
v& viéc bao tinh hinh ké hoach déu trr cdng 2018, ké hoach thye
hién dAu tw céng 2019

62

Pudng Cao Cang doan 1, 2

Pinh Quan

Gia Canh,
TT. Dinh Quén

DGT

19,26

9,01

TY trinh s 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 ctia UBND tinh
vé viée béo tinh hinh k& hoach dAu tu cong 2018, ké hoach thuc
hién déu tu cong 2019 '

63

H¢ théng cdp nudc tap trung xa Pha Lei

Dinh Quan-

Phi Tan

DTL

0,25

0,25

Vin ban s6 923/TB-SKHDT ngay 11/12/2017 vé viée thong bio
chi tiéu k& hoach diu tw cong nam 2018

64

Puéng ndi cum céng nghiép Phu Tac di
TL763 (thudce dy 4n khu TBC x3 Phi
Tuc)

‘Pinh Quan

Pha Tae

DGT

9,001

1,48

C6 ké hoach bb tri vén nam 2018 tai quyét dinh s6 115/QD-
UBND ngay 24/01/2018 ¢tia UBND huyén Dinh Quén vé cong
bb cong khai dir toan ngén sich nim 2018

65

Tram trung chuyén chét thai sinh hoat

Pinh Quan

-+ Sudi Nho

DRA

0,05

0,05

Vin ban sé 1932/UBND-NL ngay 25/7/2018 ctia UBND huyén
Pinh Quan vé viéc chdp thusn chi trwong cho thyre hign dau tw
x4y dung bd trung chuyén réc sinh hoat tai céc x& Subi Nho,
Thanh Son, La Nga va Phi Tuc - Tic Trung. V6n cia HTX
TMDV Phi Lei

66

Cau Thanh Son

‘Pinh Quan

Thanh Son,
Ngoc Dinh

DGT

4,75

4,12

Téf trinh sé 12255/TTr-UBND: ngay 13/11/2018 cia UBND tmh
v& viéc bdo tinh hinh ké hoach dau tu cong 2018, ké hoach‘th_uc
hién dAu tr cong 2019

67

M rong dudmg Ly Théi T6

Binh Quan

TT. Pinh Quan

DGT

4,45

3,85

Théng bao Két ludn so 10264/TB-UBND ngay 27/9/2018 ciia
Cha tich UBND tmh v& xir Iy & xuét, kién nghi cia UBND
huyen Dinh Quén vé cac dy 4n trén dja ban huye;n trong doé co
dy 4n md rong dudng Ly Thai Th. C6 ké hoach bé trf v6n nim
2018 tai quyét dinh s6 115/QD-UBND ngiy 24/01/2018 ctia
UBND huyén Binh Quén vé& céng bd cong khai dy todn ngan
sich nam 2018

68

Tram trung chuyén chit thai sinh hoat

Pinh Quan

Tac Trung

DRA

0,06

0,06

Vin ban ) 1932/UBND-NL ngay 25/7/2018 cia UBND huyen
D;nh Quan vé viée chép thuén chi trrong cho thyc hién déu tu
x4y dung b trung chuyén réc sinh hoat tai cic xa Sudi Nho,
Thanh Son, La Nga va Phii Ttic - T Trung. Vén ciia HTX

TMDV Pha Lei
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| STT

Tén ¢ong trinh, dy 4n

Tén huyén

Pja diém
(x4, thi trin)

M3 dét

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co sé dé xuit

69

Néng cép dudng DT.763 (doan qua thj
x# Long Khanh),

Long Khanh

Bao Quang

DGT

0,05

0,05

Nghi quyét s8 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 clia HDND
tinh v& ké hoach ddu tu ¢dng trung han tinh Pdng Nai giai doan
2016 - 2020

70

Hg thdng thu gom va xur ly nude thai

Lang vin héa Pdng bao dan tdc Choro

Long Khénh|

- Bao Vinh

ADTL

0,24

0,24

Vin ban s6 10620/UBND-CNN ngay 08/10/2018 ciia UBND
tinh v& viéc didu chinh dy 4n xay dung ha tAng Lang vin héa
ddng bao dan tdc Cho Ro tai x& Béo Vinh (GB1); Nghi quyét s
109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 cia HDND tinh diéu chinh, bb
sung ké hoach déu tr cong nim 2018,

71

Puong Cay Khé - BungMén

|Long Thanh|

Long An

DGT

2,70

10,70

Quyét dinh s6 2284/QP-UBND ngay 20/07/2018 V/v didu chinh,
bd sung ké hoach vén dau tw cong nam 2018 (dot 1) -

72

Dudng Bau Giao

|Long Thémh

. Long An

DGT

3,09

0,09

Quyét dinh s6 2284/QD-UBND ngay 20/07/2018 V/v diéu chinh,
bd sung ké hoach v6n din tw céng niim 2018 (dot 1)

IIem 21 Qgprng Bau Giao

Long Thénﬁ .

'Long An

DGT

1,02

0,02

Quiyét dinh s6 2284/QD-UBND ngay 20/07/2018 V/v diéu chinh,
bd sung ké hoach vén du tu cong nim 2018 (dot 1)

Hém 109 dudmg Khai Théc D43

Long Thanh|

Long An

DGT

3,44

0,34

Quyét dinh s62284/QD-UBND ngay 20/07/2018 V/v didu chinh,
b sung ké hoach vén déu tu cong nim 2018 (dot 1)

"5

Niéng cép dudng Lohg Pic-Long An

|Long Thanh

~ Long Dre-

Long An

DGT

10,00

0,10

Nghi quyét sé 13/NQ-HBND ngay 15/12/2017 ctia HDND huyén
Long Thanh V/v diéu chinh, b sung ké hoach vén dlu tir cong
trung han 2016-2020 ‘

76

Trung tdm Logistic Long Thanh

Long Tha‘nh

‘Tan Higp

67,50

67,50

Viin ban s& 4883/UBND-CNN ngdy 17/5/2018 ciia UBND tinh -
v/ xin y kién Tép doan Cao su Viét Nam vé dia diém dau tu du

{4n Trung tdm Logistic Long Thanh tai huyén Long Thanh; Céng

viin s6 91/HDQTCSVN-KHPT ngay 21/8/2018 ctia Tap doan
Céng nghigp Cao su Viét Nam thong nhét theo Cng vin sb
4883/UBND-CNN ngay 17/5/2018 ciia UBND tinh (thu 1idi giao

| Trung tam phat trién-Quy dit ddu gid); Vian ban sb 1098/UBND-

CNN ngay 18/10/2018 v/v d4u gia quyén sir dung dét xdy dung
trung tim logistic Long Thanh

77

Nao vét va gia ¢b b k& sudi Quan Thi

Long Thanh

TTLong
Thanh - Lc
An

DTL

31,04

1,04

Nghj quyét s6 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 ctia HDND
tinh V& k& hoach déu tu cdng trung han tinh Pdng Nai giai doan
2016 - 2020
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STT

Tén cdng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, thi trdn)

Dién tich
ké hoach
(ha)

Ma dat

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co s& dé xuit

78

CAu Mit (trén Huong 16 12)

Nhon
Trach

Long Tho

DGT

0,06

0,06

Quy&t dinh s6 3026/QD-UBND ngay 28/8/2017 ciia UBND tinh
vv duyét chi truong déu tir xdu dung méi chu mit trén Huong 16
12 huyén Nhon Trach

79

Pudng ra cang Phude An doan I (tir nat
giao 319 dén dudng cao tée Bén Lirc
Long Thanh).

Nhon Trach

.Long The

DGT

3,20

3,20

Tb trinh s& 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 cua UBND tinh
vé. v1c;c b4o tinh hinh ké hogch dAu tr ¢ong 2018, ké hoach thye

" |hién diu tu cong 2019

80

Giéng khoan quan trac

Tén Phil

1, Cacxi

DKH

0,01

0,01

Quyét dinh sb 3375/QD-UBND ngdy 15/12/2011 vé viée phé
duyét d& cuong dy 4n didu tra, danh gia so b§ tai nguyén nudc
dudi dit trén dia ban tmh Pdng Nai; Vin ban s6 7811/UBND-
CNN ngay 25/7/2018 ve vige thyc hién tha tuc dét dai dé thue

' hlen_ céc cOng trinh giéng khoan quan tric d6ng thai dudi nudc,

du6i dht trén dia ban cac huyén Tan Phi, Pinh Quan, Théng

Nhit, Cim Mj?

.81

Ti"am bom di chién ﬁ'.p 2

Tén Phii

- Dac Lua

DTL 0,20

0,20

Quyét dinh 56 3009/Qb-UBND ngay 23/8/2018 cia UBND _
huyén vé v1éc glao chi tiéu dau tr cong trung han glax doan 2016
-2020

82

Hé théng cip nude tip trung

| Tan Pht

Nam Ct Tién

DTL

0,30

0,30

- |Quyét dinh s 2034/QD-UBND ngay 14/6/2018 duyét diéu chinh

mdt s didu ciia Quyét dinh s6 1155/QP-UBND ngay 12/5/2015
ctia UBND tinh vé& viéc phé duyét chii trwong déu tu;

83

Dudng DT774 (dudng vao trung tim x4
Nam Cat Tién) :

Tan Pht'

Nam Cat Tién,

Nui Tugng -

DGT 14,07

11,47

T& trinh s6 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 clia UBND tinh
v& viéc bao tinh hinh ké hoach déu tu cdng 2018, ké hoach thyc
hién diu tir cdng 2019

84

Hé théng cip nude tdp trung xa Pha An

Tén Phit

¥

" Phti An

‘DIL

0,20

0,20

Nghi .quyét s6 183/NQ-HDND ngay 8/12/2018 ctia HDND tinh
vé ké hoach dAu tir céng trung han tinh DPéng Nai giai doan 2016-
2020 '

85

L

Pudng La U (m& rong)

Tén Phi

Pha Binh

DGT

1,66

0,40

Quyét dinh s 2577/QD-UBND ngay 25/7/2017 vé viéc phé
duyét Bio cdo kinh té - k§ thuit ddu t xay dyng cng trinh mé

|r6ng duomg La U, x4 Pha Binh; ngudn vén sy nghiép kinh té
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Dia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén cong trinh, dy 4n Ténhuyén | 1 C Mz dt| k6 hoach | thu hdi Cor s& d& xudt
. (x4, thi trén) -
. (ha) (ha)
_‘ . . . |T& trinh s6 12255/TTr-UBND ngy 13/11/2018 ctia UBND tinh
g¢ |Pvong DT 774 (dogn thr km1+600 den | .1y py Phubidn | DGT 4,48 3,46 v viéc bao tinh hinh ké hoach dAu tr cong 2018, ké hoach thye
km 7+300) (duéng Ta Lai - Tra C) A A -
hién dau tu cong 2019
_ Phii Lam. Phi Quyét dinh s8 3009/QP-UBND ngay 23/8/2018 ciia UBND
87 | Dudng Phi Lam - Tra C4 Tén Pha uoam P | peT 8,82 8,82 |huyén Tan Phii v& viéc giao chi tidu ddu tr cong trung han giai
Thanh, Tra C§
doan 2016 - 2020 .
A . .. X Vin ban sé 3890/UBND-TNMT ngay 14/9/2018 ctia UBND
gg |[1é thong thodt nubo ngodi hang rao CX6 |yy s Baumam2 | DTL 1,30 1,30 |huyén Théng Nhit v& vide cho phép chuyén chi tiéu quy hoach
KCN Diu Gidy o A 5 . N ) .
va cip nhdt vio ké hoach sir dung dat hang ném cia huyén
Quyét dinh s6 3375/QD-UBND ngay 15/12/2011 vé vige phé
duyét d& cuong du 4n didu tra, dédnh gia so bd tai nguyén nude
fo ‘ g Lac: . dw6i dat trén dia ban tinh Pdng Nai; Van ban sé 7811/UBND-
89 |Giéng khoan quan tric Théng Nhit Quang Tf:r’l | DKH 0,02 0,02 |CNN ngay 25/7/2018 v& viée thue hién thit tuc dit dai dé thue
£ Hang g hién céc cdng trinh giéng khoan quan tric dong thai dudi nude,
= dudi d4t trén dja ban céc huyén Tan Phi, Dinh Quan, Théng
Nhit, Cim My
i tao nng cko mé réne dudna Tran T& trinh s 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 ctia UBND tinh
90 40 nang cdp MO TYNg CUUNE LIANE | rrang Bom | Chce xd DGT 3,85 3,85 |v vie béo tinh hinh k& hoach dAutir céng 2018, ké hoach thuc
Bom - Céy Géo ' A A :
: hién diu tw cong 2019
. : Quyét dinh 3406/QD-UBND ngay 24/07/2018 ciia UBND huyén -
91 |Dudng Ul Tan Thanh di x& Song Thao | Trang Bom | Thanh Binh | DGT 5,70 4,50 |Trang Bom vé viéc didu chinh, bd sung k& hoach dau tr cong dot
' ' 1 nim 2018
TT Tran : Quyét dinh 3406/QD-UBND ngay 24/07/2018 ciia UBND huyén
92 |Pudng HHa Huy Tap Trang Bom éom & | per 0,45 0,45 |Tring Bom v& viéc diéu chinh, bd sung k& hoach du tir cng dot

1 nam 2018
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Dia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén cdng trinh, dy 4n Tén huyén ,_1 ] M3 dt | ké hoach | thu hdi Co s& a8 xuét
‘ (x4, thi trfn)
(ha) (ha)
|- Béo céo sé 885/BC-UBND ngay 23/11/2017 ctia UBND huyén
Trang Bom v/v Céng ty TNHH Pai Pai Hing xin dau tr theo
hinh thirc BT. Vin ban s§ 3971/SKHDT-DN ngay 27/11/2017
cha S& Ké hoach va Déu tu v/v 4y ¥ kién
: - Viin ban sb 1797/UBND-VP ngay 8/3/2018 ciia UBND huyén
Puéng Cach mang thang 8 (Poan tir \ TT.Trang . Trang Bom tham muu xir Iy Viin ban sé 706,707/SKHDT cia S6
%3 Truong Vin Bang dén Lé Hdng Phong) Trang .Bom Bom DGt 1,84 1,84 K& hoach va déu tr v/v dé xuft diu tu Dudng Cach mang thang
8 (Poan tir Trirong Vin Bang dén L& Hdng Phong) theo hinh
thirc dbi tac cong tu, hgp ddng BT.
- Quyét dinh 3406/QD-UBND ngay 24/07/2018 ctia UBND
huyén Trang Bom vé viée didu chinh, b sung ké hoach diu tu
cong dot 1 ndm 2018
Tran d :
Bom, Quyét dinh s6 2778/QD-EVN SPC ngay 24/08/2018 ciia Téng
gq |Pudng 'd’ﬁy 110kV'1 mach Vinh An - Théng ) Céic x4 DNL 3,43 : 3,43 cc?ng{ ty Pién l:_n_: mién Nam v& viée giao nhidm vy quanﬂ Iy dl{ an
Pinh Quan 2 Nhat, Vinh va ké hoach von PTXD niam 2018 cho BQLDA luéi dién mién
Ciru, Binh - Nain
Quan '
Quyét dinh 4450/QP-UBND ngay 7/8/2018 ctia UBND huyén
' Vinh Ctru Vv thye hién Nghj quyét s 80/2018/NQ-HDND ngiy
95 |Pudng ndi ddng Cay Coc Vinh Ciru Binh Loi DGT 0,i8 0,18|24/7/2018 cia HDND huyén v& didu chinh, b sung ké hoach
dAu twr cong trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngén sach
! huyén va ngudn ngén vin khéc do huyén quan ly.
Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 ctia UBND huyén
Vinh Ciru Vv thyre hién Nghi quyét s6 80/2018/NQ-HDND ngay
96 |Pudng Pat Cat Vinh Clru Binh Li DGT 0,25 0,25(24/7/2018 cia HDND huyén vé didu chinh, b sung ké hoach

dAu tu cong trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngin sach
huyén va ngudn ngan vén khac do huyén quan Iy.

Phy lyc 11_14








| STT

Tén cOng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém

(x4, thi trén)

Mz dit

Dién tich’
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co s& dé xudt

97

Nao vét Rach Moi

Vinh Ciru

Céc x38

SON

4,68

4,68

Nghi quyt s 109/NQ-HPND ngdy 06/7/2018 ciia HDND tinh
didu chinh, bd sung ké hoach dau tu cong nam 2018

98

A -
Tram cap nude sach

Vinh Citu

Hiéu Liém

DTL

0,10

0,10

Nghi quyét sb 109/NQ HDPND ngay 06/7/2018 cia HPND tinh
didu chinh, b3 sung ke hoach déu tu cong nidm 2018; da trinh
HBEND tinh théng qua danh muyc thu hdi tai Nghj quyét
91/2017/NQ-HPND ngy 8/12/2017 nhung hién nay cé didu
chinh vi tri thyre hién

99

H¢ théng cAp nude sach ndng thon . -

‘Vinh Ciru

. Pha Ly

DTL

0,18

0,18

Ngh1 quyét s6 109/’NQ HDND ngay 06/7/2018 cha HDND tinh
didu chinh, bd sung ké hoach diu tu cong nam 2018, d& trinh
HIND tinh théng qua danh muc thu hdi tai Nghi quyét
91/2017/NQ-HPND ngay 8/12/2017 nlnmg hién nay c6 didu
chinh vi tri thuc hién

100

-H6 théng thoat nudc khu trung tim x&
fI"_hanh Pha

{Vinh Ciru

Thanh Phu

SON

7,00:

7,00

| Quyét dinh s6 2461/QD-UBND ngay 18/7/2018 ciia UBND tinh

v/v diéu chinh va bd sung chi tiéu ké hoach dAu tw cong 2018.

101

Hé théng thoat nwée chéng ngép trén

|duwong BT 768 (doan tir ngd 3 dwong

Pong Khoi dén nga 3 dudmg D4)

[vinh Cir

Thanh Pht

DTL

1,00

1,00

Quyét dinh 4450/QP-UBND ngay 7/8/2018 ciia UBND huyén
Vinh Cim Vv thyc hién Nghij quyét s6 80/2018/NQ-HPND ngiy
24/7/2018 ciia HDND huyén:vé diéu chinh, b6 sung ké hoach

* |d8u tir c8ng trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngén sach

huyén va nguén.ng:’in v6n khac do huyén quén 1y.

102

Dudng Vinh Tén - Tdn An

[vinh Cira .

Vinh Tén va

+ TAn An

DGT

3,00

3,00

Quyet dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 cua UBND huy@n
Vinh Ciru Vv thye hién Nghi quyet 56 80/2018/NQ-HDND ngay
24/7/2018 ciia HDND huyén v& diéu chinh, bé sung ké hoach

_ dau fir cong trung han glal doan 2016 - 2020 tx nguon ngén sach

huyen va nguén ngéin vén khéc do huyén quan 1y.
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Dién tich

| Bia diém Ny Dign tich .
A STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén . X M3 dat | ké hoach | thu hoi Co so dé xuat
(x4, thi tran)
(ha) (ha)
Quyét dinh 2697/QD-UBND ngay 25/5/2018 ciia UBND huyén
Vv chép thuén chi trwong diu tu xay dung dudng Vinh Tén - Tri
An (doan con lai); Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018
N " . . \ , - . Vinh Tén va ctiia UBND huyén Vinh Ciru Vv thyc hién Nghj quyét sb
103 |Puong Vinh Tén - Tri An (doan con lai) Ymh Cuu Tt An | DGT 1,50 1,50 80/2018/NQ-HDND nghy 24/7/2018 ciia FDND huyén v 3 didu
chinh, bd sung ké hoach du tr cong trung han giai doan 2016 -
2020 ti ngudn ngan sach huyén va ngudn ngan vén khac do
huyén quan ly
Théng bao Két ludn clia thudng tryc Tinh tty s6 578-TB/TW
ngay 30/7/2018 Vv budi Iam vige v6i Ban thudmg vy huyén iy
. Thah Phl va |Vinh Ciu ndm 2018: trong d6 chip thu?m Ch:'l trwong BT dy an
104 |Huong 16 15 Vinh Cl’r_u N ]'Binh Loi DGT 5,30 5,30 I—Iku_rcmg 16 15 véi qu‘y dét khu vie Pao 0 - Déng tru‘c‘mg_; vin ban
' ' ' ' : : ' ' : 0 3843/UBND-KT ngay 8/8/2018 ciia UBND huyén vv xin
Trudng tryc Tinh &y va UBND tinh chi truong diu tr
’ Viin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ctia UBND tinh |
Tram-bién 4p 110 kV Xuan Déng va . 7 N , |[Van ban sé 9760/UBND-CNN ngay 14/9/2018 cia UBND tinh
105 . . Ak s Xuén Lge Cacxi DNL 2,44 2,44 [V/v thoa thudn vj tri Tram bién 4p 110kV Xuin Dong v hudng
dudng diy dédu ndi S : :
tuyén dudng day d4u ndi
Quyet dinh sb 2346/QD-UBND ngay 09/7/2018 ctia UBND tinh
Nut giao thong gifra dudmg DT765 véi o T oa ‘o A Pdng Nai V/v duyét chu trwong dAu tr dy an Niit giao théng
106 Qudc 16 1 (nga ba Suéi Ce’i) Kuan Loe- Suoi Cat DGT 2,60 1,50 gu"ra du‘c‘mg DT765 v6i Qubc 16 1 (Ngi ba Subi Cat); da du kién
o ; b6 tr{ vén dAu te nam 2019
- Subi Cat, Nghi quyét s& 83/2017/NQ-HPND 'nge‘ly 08/12/2017 cia HDND
107 I(;I::gKiggil;%%g BT.763. doan Km(+000 Xuén Loc . Xusn Bic, DGT 48,79 21,64 |tinh V& ké hoach dau tur cong trung han tinh Pdng Nai giai doan
' Xuin Tho 2016 - 2020
‘ Xuin Hung Nghj q:xyét 56 83/2917/NQ—HBND ngay 08/12/2017 cia HDND
108 [H6 GiaUi 2 Xuén Ljc Xuan Hba’ MNC 230,00 230,00 |tinh Vé ké hoach dau tu cong trung han tinh Bong Nai giai dpan

2016 - 2020
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xung quanh khu virc HO Pidu Hoa

Dia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén cong trinh, du 4n Ténhuyén | . . . {Madit| kéhoack | thuhdi Co s¢ dé xuit
(x4, thi tran) ,
(ha) (ha)
Quyét dinh s6 413/QD-UBND ng 11/02/2015 cia UBND tinh
V/v cho cong ty TNHH Cii Lao Xanh thué dét dé thuc hién dy 4n
khu lign hop xir Iy chit thai sinh hoat va ¢6ng nghiép khong
Y. ve . hat va nguy hai tai x& Xufn Tam, huyén Xuin Lgc, tinh
f A - nguy nd guy ha ) ; JC,
109 Eazl;é:nl})l( chat thai - Céng ty TNHH Cu Xudn Loc Xuin Tam | DRA Le3 1 88 |Dang Nai
Viin ban s6 8015/UBND-DT ngay 02/10/2015 ¢ia UBND tinh
V/v didu chinh ranh gi&i, vi tei du 4n khu lign hop xtr 1y chét thai
sinh hoat va cOng nghiép khong nguy hai va nguy hai tai x4 Xuan
| Tém, huyén Xudn Lac, tinh Pdng Nai .
¢) Du 4n xay dung cong trinh phuye vy sinh
‘|hoat chung chaa céng dong din cw, dw An tai |
'|@ink cr, nha & cho sinh vién, nha & x4 hoi,
(nha & cong vu; xdy dung cong trinh eia cor 13 49,81 45,05
. |s& tén gizo; khu viin héa, thé thao, vui choi
“|gidi tri’ phuc vy cong cong, chg; nghia trang,
Inghia dﬁ nha tang 1, nha héa tang
: Binh Pa. Tam o -+ |Vin ban s6 8148/UBND- XDCB ngy 25/6/2018 cua UBND
{ 110 {Khu dédn cu phuc vu tai dinh cu Bién Hoa ‘n i oDT 2,33 2,33 thanh phé Bién Hoa Vv thong bao don vi diu tu vé quyet dmh
Hiép, An Binh :
; chit truong dAu tr cac dw an dau tir cdng
Khu dén cu va thi dinh cu s6 27 (Congty |... . - Quyét dinh s6 3128/QD-UBND ngdy 4/9/2018 ciia UBND tinh
Il . ' 2 8 & ‘ "
TNHH Dhu tu phat trién Higp Hoa)  |Donboe | HiepHoa | ONT 28,60, 25,20 |0 Nai vé vige chép thulin chi trong ddu
: _ Quyét dinh s& 3522/QP-UBND ngay 02/08/2018 cia UBND
112 {Khu tai dinh cu Higp Hda (4p Nhi Hda) |Bién Hoa Higp Hda | ONT 0,56. 0,07 |thanh phé Bign Hoa vé viéc giao diéu chinh bd sung chi tiéu ké
' hoach v6n diu tir cong 2018 (14n 2)
. _ N Quyét dinh s& 1210/QP-UBND ngay 28/02/2018 ciia UBND
D . R [y
113 |Pv dn cal tao canh quan mdi rubng o o Quang Vinh | DKV 1,30, 0,43 [thanh phé Bién Hoa vé viée duydt chu trwong diu tw céng trinh

C4i tao canh quan xung quanh khu virc hd diéu hoa
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STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

Dja diém
(x4, thi trén)

Ma dét

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi

(ha)

Co s& dé xuét

114

Khu dén cu phyc vu tai dinh cu

Bién Hoa

Tam Hiép

OoDT

9,40

9,40

Vin ban s 8148/UBND-XDCB ngay 25/6/2018 ciia UBND
thanh phd Bién Hoa Vv théng béo don vi dau tu vé quyét dinh
chit trwong diu tu cac dyr n dhu t cong

115

Khu dén cr cho ngudi c6 thu nhap thip
(Khu d6 thi du ljch sinh thai cila Cong ty
Trang An)

Bién Hoa

Tam Phudc

ONT

6,40

6,40

Cong van s6 7820/UBND-CNN ngdy 25/07/2018 ciia UBND
tinh v& vigc bao céo thyc hién cdc dy 4n tai x& Tam phudc cla
cong ty CP Trang An; Quyét dinh thu hdi dit s6 2769/QD-
UBND ngay 25/8/2008 ctia UBND tinh va Quyét dinh 1500/QD-
UBND ngay 15/6/2010 ctia UBND tinh diéu chinh dién tich thu
héi trong Quyét dinh s6 2769/QP-UBND ngay 25/8/2008.

116

Nha vin hoa dp 2

S6ng Nhan

i/

DSH

0,08

0,08

Nghi Quyét s6 19/2017/NQ-HPND ngay 21/12/2017 ciia hdi
ddng nhan dén huyén CAm M¥ vé didu chinh ké hoach dau tir
cdng trung han 5 ndm 2016-2020.

117

Nha vin hoa p 61

_ lSQng Nhan

DSH

0,08

0,08

Nghi Quyét s& 19/2017/NQ-HPND ngdy 21/12/2017 ciia hdi
ddng nhén dan huyén Cﬁm M¥ vé didu chinh ké hoach diu tw
cdng trung han 5 nim 2016-2020.

118

Coéng vién doc duong Huynh Vin Nghé

Long
Khéanh

* Xuén Trung

DKV

0,65

0,65

Nghi quyét s 86/NQ-HDND ngay 10/7/2018 ciia HDND thi x4
v& viéc didu chinh bd sung von trunng han giai doan 2016-2020

119

Nha vén héa két hop khu thé thao 4p
Subi Da

Tan Phi

‘Thanh Son

DSH

0,07

0,07

Vin ban s6 820/UBND-KT ngay 03/5/2018 vé viée chép thuan

* |cha truong, thoa thusn dia diém dé lap dy 4n ddu tw xay dung

Nta véin héa &p Sudi D4, x& Thanh Son, huyén Tan Phi; Quyét
dinh 56 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 ciia UBND huyén vé
viée Giao chi tiu du tw céng trung han giai doan 2016 - 2020

120

Nha vin hoa két hgp khu thé thao 4p
Thanh Lim ‘

| Tan Phir

Thanh Son

" DSH

0,03

0,03

C6hg van s6 507/UBND-KT ngay 03/5/2018 vé viéc chip thuan
chiti trrong, thda thuén dia diém dé lap dy 4n déu tr xay dung
Nhia van héa 4p Thanh Lam, x& Thanh Son, huyén Tan Phu;
Quyét dinh s8 3009/QB-UBND ngay 23/8/2018 ciia UBND
huyén vé viéc Giao chi tiéu diu tur cdng trung han giai doan 2016
-2020
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Long Binh Tén (Cty Toan Thmh Phat)

5,51

Dia did Dién tich | Dién tich
STT Tén céng trinh, dy 4n Ténhuyén | oo | Ma dft| ké hoach | thu héi Co s& d8 xuft
(x4, thi trén) :
(ha) (ha)
Cong van sb 508/UBND-KT ngay 27/3/2018 ciia UBND huyén
: Tén Phi vé viée chip thuin chi treong, théa thudn dia diém dé
Nha van héa két hop try s& lam viée ap n , . lap du 4n du tu xdy dyng Nha viin héa 4p Thanh Trung, x4
121 Thanh Trung TanPha | ThanhSon | DSH 0,10 0,10 1y anh Son, huyén Tan Phi; Quy&t dinh s6 3009/QD-UBND
ngdy 23/8/2018 ctia UBND huyén vé viéc Giao chi tiéu dau tur
cdng trung han giai doan 2016 - 2020
4 - N— P : : " | Théng béo thu hdi dt s6 271 1/TB-UBND ngay 13/4/2014 cia _
| 122 Chua T_mh Quang Thong N_ha_t _ BéTu Him2 | TON | .0,21 Q,Zl UBND tmh Déng Nai
| Dy ian xiy dyng khu d6 thi méi, khu dan
{ewr ndng thén méi; chinh trang d6 thi, khu :
. dl\ A h»\ . ” A . |
An e nong thop; cym cong nghiep; khu 42| 157831 1.481,88
san xuat, ché bien néng sin, Jam san, thuy
san, hai sin tip;trung; dy 4n phat trién. ru’ng
phbng hd, rimg dic dung
_.;_, ' ' ﬁ ' Quyét dinh s6 2480/QD-UBND ngay 07/03/2006 ctia UBND
123 [M& rong hu dan cw tai phudng An Binh |Bién Hoa | ~ AnBinh ODT 3,24 1,72 |tinh Déng Nai v& vide thu hdi dit; con 1,72 ha diing ky ¢ thu hdi
: theo Luat dit dai nam 2013
: : . A ' A 3
1 . . _ . . . _ quet dinh s6 1492/QD-UBND ngay 27/06/2009 cta UBND
| 124 |Rhu dén cur theo quy hoach s025(Cong |p.o as | BiuLong | ODT 0,13 0,13 |tinh v viéc thu hdi d4t 38 bdi thudng, h tro tai dinh cu thye
7 ty CP Kinh doanh nha Pdng Nai) - n L s T ‘
hién dy 4n
1. Cong van s6 12286/UBND-CNN ngiy 27/11/2017 ghi nhén céng
' Khu dit t s :
125 [Khu dit tgo von cho d‘*‘ n d“f’“g Bién Hoa | Bimlong | ODT 9,53 9,53 |ty C6 phin Diu tw Thidn Loc 1a nba dAu tr d& xvit dyr an dudng
Nguyén Du : % s ,
_ : Nguyen Du theo hinh thiac BT.
Vin ban s6 3 143/UBND-BT ngay 8/9/2011 cua UBND thanh
1 , “{phd Bién Hba chip thugn chi trwong
Kl :
126 |Khu dan o Long Binh Tén tai phu‘émg |Bién Hoa - |Long Bink Tan| ODT 0,05 Vin bin s6 247/VBTD- STNMT ngay 23/08/201 8 clia Sor Tai

nguyen va Méi truo‘ng v& vige thAm dinh nhu cdu sit dung dét va
didu kién giao dit, cho thue dat chuyen myc dlch sir dung dét dé

. thu’c hién dy 4n’
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STT

Tén cong trinh, dy an

Tén huyén

Pia diém
(x4, thi trdn)

M3 dit

Dién tich

(ha)

ké hoach .

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co s& 48 xuét

127

Khu dén cur Long Hung

Bién Hoa

Long Hung

ONT

40,00

40,00

Quyét dinh thu hdi dét s 2771/QD-UBND ngay 25/8/2008 cia
UBND tinh; Quyét dinh s6 3284/QD-UBND ngay 18/9/2017 vv
didu chinh quy hoach chi tiét xdy dyng 1/500 khu dén cu Long
Hung; con 40 ha chira hoan thanh cng tac thu hoi dit nén dang
ky dé thu hdi theo Ludt d4t dai niim 2013

1128

Khu ti dinh cu s 53 (Khu dét Lim
truomg Bién Hoa)

Bién Hoa

Tén Bién

ODT

6,20

6,20

Nghj quyét s6 31/2017/NQ-HDND ngay 19/7/2017 cta Héi dong
nhén din thanh phd Bién Hoa vv giao didu chinh, bd sung ké
hoach diu tir cOng trung han nim 5 ndam (20 16-2020) clia nim
2017 trén dia ban thanh phié Bién Hoa

129

Khu nha & s6 63 ( Cty Kinh Doanh Nha)

Bién Hoa

Tan Phong

ODT

1,00

1,00

Quiyét dinh didu chinh cyc bd s§ 1580/QD-UBND ngdy
10/5/2018 tir chu’c néng dét gido duc sang dét &, dién tich 0,31
ha; Quyet dinh s6 745/QD—UBND ngay 12/3/2013 vv didu chinh
tén chi déu tr va Piéu 1, QD 3495/QD CT.UBT ngay 29/9/2003
ctia Chit tich UBND tinh; di giao dit 9,4 ha, con 1 ha dang tiép
tuc thye hién thi tuc.thu hdi dit, giao dét

130

Khu gia dinh B, san bay Bién Hoa

Bién Hoa

Tén Phong,

Buu Long

ODT

3,95

3,95

Cdng vin s6 2844/BQP ngay 02/04/2016 ctia B8 Quéc phong vé
viéc chuyén myc dich st dung dht quoc phong dé quy hoach xay
dyng khu gia dinh quin dgi

Viin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ciia UBND tinh

131

Nha & thip ting va truomg hec theo quy
hoach

Bién Hoa

- Théng Nhit

ODT

2,12

2,12

" |Vin ban s6 5161/UBND-PT ngay 8/5/2017 ciia UBND thanh

phd v& viéc chép thudn chii tredng diu tu tai, dang thuc hign tha
tuc thu hdi dét; 'cang van sb 7807/UBND-DT ngay 18/06/2018
ciia UBND thanh pho Bién Hoa v& vide diéu chinh ndi dung céc
van ban thoa thufin dia. diém dau tu mdt sb du an do Céng ty
Déng A Phat lam chiti diu tur

132

Nha & két hop TMDV s6 82 (Cty Dong
A Phét)

Bién Hoa

Théng Nhét

ODT

4,02

4,02

Vin ban s8 5162/UBND-PT ngay 8/5/2017 cua UBND thanh
phé v& viéc chip thudin chit truong dy 4n

133

Nha & thép tAng két hop TMDV sb 45
(Cty Pong A Phat)

Bién Hoa

Théng Nhit

ODT

0,98

0,98

Vin ban s6 892/UBND-BT ngay 20/1/2017 ciia UBND thanh
phé vv chip thuin chi trudng déu tu dy 4n

Phy luc 11_ 20








|sTT

Tén cbng trinh, dy an

Tén huyén

Pia diém
(x4, thi trén)

Ma dit

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co s& dé xuét

| 134

Khu dan cu phudng Théng Nhét (Cong
ty D2D) :

Bién Hoa

Théng Nhét

ODT

30,62

8,22

Théng bao s6 3949/TB-UBND ngay 10/6/2011 ciia UBND tinh
v/v thu hdi dat d8 1ap thi tuc dAu tr khu dn cur theo quy hoach
tai phudmng Théng Nhit; Viin ban sb 132/UBND-CNN ngay
05/1/2018 ciia UBND tinh v/v chi truong diéu chinh ranh quy
hoach du 4n khu dén cu phudng Théng Nhét (giai doan 2),
Quyét dinh s5 2478/QD-UBND ngay 01/8/2008 ctia UBND tinh
v/v phé duyét quy hoach chi tiét 1/500 Khu dan cu phuong
Théng Nhét (giai doan 2); con 3,92 ha chura hoan thanh thu hdi
dAt nén ding ky d& thu hdi theo Luat d4t dai nim 2013

135

S
i

Kehu nha & két hop TMDV s6 78

Bién Hoa

Théng Nhét

oDT

3,71

3,71

Thong béo két luan s 4532/TB-UBND ngay 16/05/2017 cia
Phé Chu tich UBND tinh Trin Vin Vinh tai cude hop xir ly dé
xuit va quy hoach ciia mét s6 du 4n

Béo c4o sb 806/BC-SKHDT ngay 22/11/2018 ciia S& K& hoach
va Piu tu v& hd so cip quyét dinh chil truong dAu tu du dn khu
dan cu phirc hgp Felicity ciia Céng ty Thuong mai Blue
Diamond Ddng Nai tai phuwdng Théng Nhét thanh phd Bién Hoa

. {Vén ban _sé 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ciia UBND tinh

136

Chung cu cao tng két hop TMDV
(Cong ty Phat trién nha Loc An)

Bién Hoa

Théng Nhit

ODT

0,15 |

0,15

Viin bin s& 16726/UBND-DT ngay 01/8/2017 cita UBND TP.
Bién hda vv thoa thuén dia diém diu tr xiy dyng Chung cu cao
tang két hop TMDV theo quy hoach; Quyét djnh chi truong du
tu s8 3598/QD-UBND ngay 11/10/2018 cia UBND tinh

137

Khu din cu sb 88 (giai doan 2 - Cong tyl
CP XD Dén dung CN sé 1 BN)

Bién Hoa

“Trang Dai -

opT

1,10

0,55

Vin ban s 3799/UBND-DT ngay 7/10/2013 ciia UBND thanh
phd chép thuan diu tir dyr 4n phat trién nha & Khu dan cv giai
doan 2

138

Khu dén cw, thirong mai va chg ngé ba
Gia Canh '

Binh Quén

TT.Dinh Quén

oDT

+ 19,68

19,68

Vin ban s 2071/QD-UBND ngay 18/6/2018 ctia UBND tinh
Pdng Nai v& quyét dinh chi trrong diu tu khu dan cu thuong
mai va chg ngd ba Gia Canh. Diéu chinh ranh gidi dy an
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Ha)

Dia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén cbng trinh, dy 4n Ténhuyén | . ¢ . |Midat|kéhoach | thuhdi. Co s& dé xuat
(x4, thi tran)
(ha) (ha)
R . , Quyet dinh chi truong du tu s6 3130/QP-UBND ngay 4/9/2018
139 |Khu din crr An Phude Long Thanh| AnPhuéc | ONT 1,13 113} UBND tinh B 3ng Nai
A s . . , . Quyét dinh chil treong dAu tr s6 3526/QD-UBND ngay
140 [Khu dén cu ta.l An Phuor? (Cty ViNhu) |Long Thanh] {An Phudc ONT 3,08 3,08 08/10/2018 ciia UBND tinh
Khu dén cur tai An Phuée (Cty Dai | . Quyét dinh cht trvong diu tu s6 3130/QD-UBND ngay
141 hanh Cong Binh Thugn) Long Thanh| = AnPhude .| ONT L17 L7 04/9/2018 cia UBND tinh
| Gidy chig nhén ding ky dau tu s6 3275162351 ngay 28/3/2016
PR T An Phude, do S& Ké hoach va Péu tr clp dién tich 55,4 ha; Gidy chimg
142 |Khu 66 thi dich vi AMATA Long Thaoh| ~p, an | ONT | 122004 12200 0 ding ky du t s6 2106114566 ngdy 8/11/2016 do S& Ké
hoach va Dau tur cdp dién tich 51,9 ha
Viin ban sé 12817/UBND-CNN ngay 23/11/2018 ciia UBND
143 |Khu dit dé ddu gia Long Thanh|{ Binh Son | ONT 49,80 49,80{tinh v& c4c khu dit du gi4 quyén sir dung dét tai huyén Long
Thanh
: R N iy ST B : Quyét dinh chi trrong ddu tu 6 3116/QD-UBND ngay
: 144 |Khu da.n crr Ldc An Méi Long Thanh| Lgc An ONT | 1,12 1,12 31/8/2018 cira UBND tinh Ddng Nai
| N o | Quyét dinh chi trwong dau tw'sd 3129/QD-UBND ngay 4/9/2018
145 |Khu dén cu Ldc An ~ |Long Thanh Léc An ONT I,OQ 1,00 ciia UBND tinh Ddng Nai
_ _ Vin bz’m s6 12817/UBND-CNN ngay 23/11/2018 ca UBND
146 |Khu dit dé ddu gis Long Thanh| Long Dirc | ONT 22,22 22,22[tinh v& c4c khu dat dAu gia quyén sir dung dét tai huyén Long
Théanh
Long Pite. A Vin ban sé 12817/UBND-CNN ngay 23/11/2018 ciia UBND
147 |Khu dit d¢é ddu gid Long Thanh/|° %hu;; "} ONT 190,00 190,00 |tinh v& cac khu dét dAu gia quyén sir dung dat tai huyén Long
‘| Thanh
: Quyét dinh chii trwong déu tw s6 3560/QD-UBND ngay
10/10/2018 cha UBND tinh _
A . o o * ' N £ ~ 4 3
| 143 Khu dén cu'.ta_u Phudce Plnh (Cty Ngan Long Thanh| Phuéc Binh | ONT 1,73 1,73 Cong vin s0 5617/SXD-QLN-TTBDS ngay 19/11/2018 cia S¢

Xay dung v& viée didu chinh di¢n tich dAt theo quy hoach clia dy
in Khu dén cw Phudc Binh méi, x8 Phude Binh, huyén Long
Thanh.
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Dién tich

Dién tich

o o .
STT Tén cong trinh, du 4n Ténhuyén | D24OM 1y e ke | 1é hoach | thu hdi Co st d xuft
(x4, thi trén)
(ha) (ha)
At qs N Quyét dinh chit truong ddu tir s& 1965/QBP-UBND ngiy
Khu @6 thi d : . . A g " 3h £
149 Pu;’li;’u;ﬂt‘:dl; Vi (congty Amata VN ) @ Thanh| TamAn | ONT | 753,10|  753,10[27/6/2016 ctia UBND tink; Gidy chimg nhan diing ky diu tu sé
3220817410 ngay 4/7/2016 do S& K& hoach va Pau tr c?'xp. ‘
5 . A TTiA Quyét dinh chi trvong dau tur s6 3117/QD-UBND ngay
150 |Khu dan cur TAn Hiép Long Thanh] Tén Hiép ONT 7 2,76 2,76 31/8/2018 ctia UBND tinh D Sng Nai
R . , - inh chd trwong dau tu s6 3118/QP-UBND ngay
151 d 3 A ITIA Quyét din g ‘
5 Khu an cu Tén Hiép Long Thanh| Tén Hiép ONT 2,55 2,§S 31/8/2018 ciia UBND tinh Pdng Nai
i e ; Vin ban s& 5396/UBND-NN ngay 23/6/2017 cia UBND huyen
Khu dén cu theo quy hoach tai thi trdn | .
152 {Long Thanh'(Cty TNHE MTV Nam Long Thanh TT. Long ODT 491 031 Long Thanh v/v thoa thuin dia diém cho cong ty TNHH MTV
Long Long Thanh) > - Thanh - Nam Long LonA:g Thanh gp dw 4n dau tu khu din cu theo quy
s hoach tai thi tran Long Thanh, huyén Long Thanh
Vin ban thda thuin dia diém s6 1265/UBND-KT ngay
s - L - 125/3/2013 cua UBND liuyén
oo ' TT. Long Viin ban s 5242/UBND-NN ngay 19/6/2017 ciia UBND huyén
153 { Khud b , / uyen
u dan o bigt thy nha vudm {Long Thanh| = o ODT 4,50 05011 ong Thanh vé viéc didu chinh myc fiéu diu t va ranh gidi dia
chinh dyr 40 cia Céng ty TNHH MTV Hung Minh Long Thanh
‘|tai thj trén Long Thanh, huyén Long Thanh
Quyét dinh s 3668/QD-UBND ngay 17/10/2017 clia UBND
_ - tinh vv didu chinh tdng thé quy hoach chi tiét xay dung1:500 khu
. Kl d,\ th d 1 . e . L ) ~ . . . [ . N . i P e
154 |Khu 4 thi du lich sinh thai six senses Nhon Trach| Dai Phuse ONT. 55,33 22,75 d6 thi Du lich sinh théi Six Sences Sai Gon River tai x8 Pai

saigon river (Cong ty Hai Dung)

Phuéc, huyén Nhon Trach; Céng vin s 73 1/UBND-CNN ngay
26/1/2007 ctia UBND tinh vv chil tawong diu tw dy 4n
Vin ban s6 12884/UBND-CNN ngiy 26/11/2018 cia UBND tinh
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STT

Tén cdng trinh, dyr 4n

Tén huyén

Pja didm
(xd, thi trén)

Ma dét

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hbi
(ha)

¥ A
Co s& dé xuét

155

Khu dén cu d6 thi The Lake(Cty
DTTMXK 3L Sai Gon)

Nhon Trach

“Long Tén

ONT

35,30

35,30

Vin ban sb 9298/UBND-CNN ngay 31/8/2018 cia UBND tinh
vv xin ¥ kién Ban thudng vy tinh &y chip thuan chd truong; Vin
ban 5552-CV/TU ngay 27/9/2018 cta Tinh 0ty vé y kién két luan
ctia Ban Thudng vu Tinh Gy tai ky hop ngay 25/9/2018

Vin ban s§ 12884/UBND-CNN ngdy 26/11/2018 ciia UBND tinh

156

"Dy 4n khu dén cu Cong ty Cé phan KCN
Mién Nam o

- |Nbon Trach

Long Tén,
Phudc An

ONT

40,95

29,45

Quyét dinh sb 896/QB-UBND ngdy 04/4/2011 eia UBND tinh
vv giao dit. B4 ban hanh. quyet dinh thu hdi dét ¢4 nhén, dang
tién hanh lap lai phuorn an bdi thudong, P thoa thudn duge 11,5
ha. B3 sung dé t;ep tue thue hién cac bude tiép theo.

157

- S6ng Hong cii)

Khu din cu du 4n (Cty Van Khéri: Thanh- |

Nhon Trach

-~ Phi H6i

ONT

7,06

7,06

Quyét dinh 5§ 1433/QD-UBND ngay 10/6/2011 cia UBND tinh
phé duyét Quy hoach chi tiét 1/500 khu dan cu; Vin ban s6

|687/UBND-CN ngay 13/2/2015 ctia UBND huyén Nhon Trach
Iv& vige didu chinh thoi gian vatién d6 thye hién dy an diu tu

x8y dyng khu din cu PVSH Garden ta: x4 Phit H61 huyén Nhon
Trach

158

Dy an khu dén co Cong ty Nhon Thanh

Nhon Trach|

Phuée An

ONT

36,87

36,87

Quyét dinh s6 2735/QD-UBND ngiy 23/9/2009 v& viée thu hdi
dAt dé bdi thudng, hd trg, tai dinh cu va gidi phong mat bing
thyre hién dy an xdy dung khu dén cw theo quy hoach do Cong ty
Cb phén Dly tu Xéay dyng Nhon Thanh lam cha dau tur ; Quyét
dinh s 3338/QD-UBND ngay 14/10/2016 v& viéc didu chinh
Quyét dinh s6 2735/QD-UBND ngay 23/9/2009 cia UBND ftinh.

159

Khu nha & cao tang két hop thuong mai
dich vu x& Phudc Thién

Nhon Trach

Phude Thién -

ONT

330

3,30

Vin ban s& 5063/UBND-CN ngay 02/8/2017 ciia UBND huyén
Nhon Trach v& viéc théa thuéin dia diém cho céng ty C6 phén
X4y dung va Phat tridn Dia 8¢ Sai Gon dau tu xay dung khu nha
& cao tAng két hop thwong mai dich vu tai xd Phuée Thién, Nhon
Trach
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Dia didm Dién tich | Dién tich
| sTT Tén cdng trinh, dir 4n Ténhuyén | . ., Mai dit | ké hoach | thu hdi Co s& dé xuit
: (x4, thi trén)
(ha) (ha)
. | Quyét dinh s 3727/QD-UBND ngay 25/10/2018 ciia UBND
160 |\<hu ddn cw quy hoach (DNTN Van |y o oo | Vinh Thanh | ONT 6,62 6,62 |tinh Ddng Nai vé chil trwong ddu tw dy 4n ctia DNTN Van Thinh
Thinh Phong)
Phong
_ D3 dugc thdng qua Nghi quyét s6 21/NQ-HDND ngay
. . 14/07/2016 nhung vi tri tai x& An Vién, Nay quy hoach dugc phe
61 5 ang” 5P .
161 |Cum CN Péi 61 | Trang Bom | X& Poi 61 SKN 50,00‘ 50,00 duyét d dleu chinh sang x& Ddi 61
Vin ban sb 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 cia UBND tinh
A . . sy " s ; Quyét dmh chi trwong du tr s6 3982/QP- UBND ngay
162 |Khu dan ¢u Tin Thinh Trang Bom | - X& D6i 61 ONT . 18,22 18,22 12/11/2018 cia UBND tinh Ddng Nai
- QD thué dit dot 1 sé 1192/QD-UBND ngay 23/4/2012 (13,9);
. n v a . " . n ) QD thué dét dot 2 63 138/QB -UBND ngay 28/9/2016
sy . , )_
~| 163 | Cum cbng nghi¢p VLXD Tén An Vinh Ciru TinAn | SKN | 218 8,901 (19,64ha); QP thus dt dot 3 s5 3648/QD ngay 16/10/2017 (8,54
4 ha). Con lai 8 ha chira hoan thanh thu hdi
%l 164 | Khu dén off theo quy hoach Vinh Ciru TanAn | ONT 9,83 9,83 ?ﬁ‘;‘; gi‘;h e truong ddu ti s6 3071/QD-UBND ngly
‘| IL Dy 4n thu hdi d4t theo khoin 60 Didu 2 -
Nghi dinh 01/2017/ND-CP 6| 21206 11,9
PR . I Thanh Ph, Théng bao thu hdi dAt s6 2961/TB-UBND ngay 27/4/2012 cta
165 (Mo da xdy dung Thanh Phi 3 Vinh Ciru Thién Tan SKX 25,07 4,28 UBND tiph: da kiém ké hién trang
Quyét dinh thu hdi dit sé 5530/QD.CT.UBT ngay 15/11/2004
cta UBND tinh (373,62 ha); tuy nhién dén nay con 5 ha chua thu
. C . . . hdi xong, do viy dua vao danh myc thu hdi dé thu hdi theo Luat
166 {Khuddt I & én He ’
hu d6 thi du lich sinh thai Sg’n Tién Bién Hoa An Hoa TMD 179,50 5,00 dht dai nim 2013; Van ban s§ 7321/UBND-CNN ngiy 16/7/2018
ctia UBND tinh Pdng Nai v& viéc ra soat hidu e Quyét dinh sb
5530/QP.CT.UBT ngay 15/11/2004 '
Quyét dinh thu hdi dét s8 4425/QD-UBND ngay 23/12/2008 clia
Khu trung tdm thuwong mai dich vu va | .. ... UBND tinh; P4 phé duyét phwong an bdi thudng thu hdi dét
1 7 " H b by ] ; .
67 |aha & ciia KCN AMATA BiénHoa | LongBinh | TMD 210 0.27) twore 1,9 ha cdn 0,27 ha ding ky dé tiép tuc thu hdi theo Ludt
dAt dai nim 2013
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é.a didm : Dién tich | Dién tich
STT Tén cdng trinh, dy an Tén huyén f .z M3 dét | k& hoach | thu hdi Co s d& xuét
(x4, thi trin)
(ha) (ha)
: Théng bao thu hdi d4t s6 3145/TB-UBND ngay 21/4/2010 ciia
168 |Tram dirng chén Tp. Bién Hoa Bién Hoa Tam Phuée | TMD 0,53 - 0,53|UBND tinh PAng Nai; tuy nhién chua thu hdi xong nén dang ky
& thu hdi theo Luét dit dai nim 2013
Khu d3 thi, san golf, thé thao va du lich _f Quyét dinh thu hdi dit s6 1972/QP-UBND ngay 16/7/2009 cia -
169 |sinh thai Long Thanh (Cty Golf Long  [BiénHoa | ‘Phuéc Tan | TMD 3,34 1,30|UBND tinh; tuy nhién chua thu hdi xong nén ding ky dé thu hdi
Thanh) ' - |theo Luat dit dai nim 2013. _
_ Quyét dinh thu hdi dit s6 1238/QD-UBND ngay 17/4/2008 cia
170 |Truomg PTTH va day nghé (m& rong) Bién Hoa Tén Hoa DGD 0,92 0,61 |UBND tinh; D3 phé duyét phurong an bdi thudmg, dang Iap thi

tuc bdi thudng.
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PHU LUC 12 '
DANH MUC CAC DY AN CAN BIEU CHINH QUY MO, PIA PIEM MA PHAI THU HOI DAT THEO KHOAN 3 PIEU 62 LUAT DAT DAI

. ' Pia diém Dién . 4k oK
STT &n ¢b Té : i
Tén cbng trinh, dy 4n T'én huyén (<A, thi trén) M3 dit tich (ha) Co s& d& xuét
Tdng s6 du 4n ' | 293,23
L A \ N .n n - |Két ludn sb S69—KL/T U ctia Thudng trl.rc Tinh Gy v& dy 4n md
I |M&
rong dén th Nguyén Hitu Cénh BiénHoa | Higp Hoa DDT 0,07 rong, tring tu va ton tao di tich lich sir d&n th Nguyén Hitu Canh
|Vin ban sé 9136/UBND-CNN ngay 13/09/2017 cla UBND tinh
o . o _ : Tam Phudc : : Pdng Nai vé viéc thoa thuin huéng tuyén; Vin ban so
2 |Pudng diy 220kV Séng Mdy - Tam Phude Bién Hoa > DNL 53,79 |3926/UBND-CNN ngay 20/4/2018 ciia UBND tinh vé viée diéu
' : , Phuéc Tén
: chinh cuc b6 hudng tuyén céng trinh dudmg diy 220 kv Séng
May - Tam Phude
: - . | Vin ban sb 193/HBND-VP ngly 25/9/2018 clia HDND huyén
3 [Trudng MN Séng Ray (4p 9) ChmM§y | SongRay | DGD 0,70 |CAm Mg v& viéc chip thusn chii truong dau tw cdng nam 2019;
: diéu chinh quy mé dién tich tir 0,3 ha thanh 0,7 ha.
e |  Vin bin s6 193/HDND-VP nghy 25/9/2018 ciia HOND huyén
4 [Dud i 5
wbng Tinh 16 764 di Suo:l Lue CimMg | XudnDdng | DGT 3,84 Ca.m M3 v& viée chip-thuin chi trwong déu tir cong niim 2019,
. | - - T Vin ban 55 923/TB-SKHDT ngay 11/12/2017 v& viéc thdng béo
s. B H tl X A A rd : _ ” i~ f y R , : " o v
& thong cap nude tép t_rung x% Phit Lot ?;11h Quén | Pha Tén DTL 0,25 chi tidu K& hoach dhu r cong nam 2018
Viin ban s6 1932[UBND~NL ngay 25/7/2018 ciia UBND huyf,:n
o ) Pmh Quén vé vide chép thudn cli trirong cho thye hién dAu tur
6 | Tram trung chuyén chét thai sinh hoat - Pinh Quan | Sudi Nho DRA 0,05 [x4y dyng bo trung chuyén rac sinh hoat tai cic xd Subi Nho,
f : - {Thanh Son, La Nga va Phi Tic - Téc Trung Vén cia HTX
TMDYV Phi Loi
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STT

Tén cdng trinh, dy 4n

Tén huyén

Pia diém

(x4, thi trdn)

M3 dit

Dién
tich (ha)

© Co s dé xudt

Cau Thanh Son

Pinh Quén

Thanh Som,
Ngoc Dinh

DGT

4,75

-|Vin ban sb 486/BC-SKHDT ngay 24/07/2018 cia S& KHPT vé

viée béo co két qua hop hdi ddng thim dinh chi trvong diu tr
mot sb dy 4n nhém B va trong diém nhém C cta Thrdng true
HDND tinh; b4o céo sb 271/BC—BQLDABTXD ngay
19/10/2018 cia Ban Quén Iy Dy 4n Piu tw X4y dung tinh d&
nghj tinh bb tri vén

Khu dén cwr, thlrcmg mai va chor ngi ba Gia
Canh

Bioh Qun

TT.Dinh
Quan

ODT

19,68

Vin ban sb 2071/QD-UBND ngay 18/6/2018 ciia UBND tinh
Dong Nai v& quyét dinh chi trwong du tir kbu dén ov thuong

- |mai va chg ngi ba Gia Canh. Diéu chinh ranh gioi dy 4n

{ Tram trung chuyén chét thai sinh hoat

Pinh Quin

Toe Tru’ng

DRA

0,06

Vin ban sb 1932/'UBND NL ngay 25/7/2018 cia UBND huyen
Dinh Quén vé viéc chép thugn chi treong cho thye hlen dau tw
xy dung bé trung chuyén ric sinh hoat tai cac x3 Sudi Nho,
Thanh Som, La Nga va Pha Tuc - Tac Trung Vén ciia HTX
TMDV Pha Lgi

10

Trudng mim non Bao Quang

Long Khénh

Bao Quang

DGD

0,51

Cbng vin 56 11574/UBND CNN ngay 29/10/2018 cita UBND
tinh Pdng Nai v& viée x& 1y didu chinh dién tich trlrcmg MN Béo

Quang

11

Dub'ng giao thong két ndi Cang hang khﬁng _

qubc té Long Thanh

Long

- | Thanh, Cim

My

Céac xa

DGT -

193,38

Thong bao s6 11631/TB-UBND ngay 31/10/2018 cua
PCT.UBND tinh Trin Vin Vlnh vé viée théng nhit vé hudng
tuyén céc tuyén dudng két néi cang HKQT Long Thanh.

12

Khu dén cur dy an (Cty Van Khéi Thaph-
Séng Hong cii)

Nho*n Tr:';ich

Phi Hoi

ONT

7,06

Quyét dinh s6 1433/QD-UBND ngay 10/6/2011 cta UBND tinh
phé duyét Quy hoach chi tiét 1/500 khu dén cw; Vin ban sé
687/UBND-CN ngay 13/2/2015 ciia UBND huyén Nhon Trach
vé viéc didu chinh thdi gian va tién d6 thuc hién du én déu tr
xéy dyng khu dén cu PVSH Garden tai x4 Pha Héi huyén Nhon
Trach

13

Truomg TH Nguyén Du (mé réng)

Tén Pha

Phi Son

DGD

1,53

Da hoan thanh phé duyét bio cdo Kinh té K thuat du kidn trién
khai vdo quy IV niim 2018.

ke iy Ay - ™








STT

Tén cbng trinh, dyr 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, thj trin)

Mz dét |

Dién
tich (ha)

Co s& dé xuét

14

Nha viin héa két hgp khu thé thao 4p Subi P4

Tén Pha

Thanh Son

DSH

0,07

Viin ban s& 820/UBND-KT ngdy 03/5/2018 v& viée chap thuin
chil truong, thoa thuin dia diém d& 1p dw 4n dau tu x4y dung
th\. viin héa fp Subi P4, xd Thanh Son, huyén Tan Phﬁ

15

Nha vin hoa két hop khu thé thao dp Thanh

JLam

Tén Pha

Thanh Son

DSH

0,03

Céng vin sb 507/UBND-KT ngﬁy 03/5/2018 v& viéc chip thuan
chi truong, th()a thuén dia diém d& 1ap dy 4n dhu tr xdy dung
Nha vin héa 4 Ap Thanh Lam, x3 Thanh Son, huyén Tén Pho.

16

Nba vin héa két hop tru s& lam vige 4p
Thanh Trung

Tén Pht

Thanh Son

DSH

0,10

Cong vin so 508/UBND-KT ngay 27/3/2018 cia UBND huycn
Téan Phi v8 vide chap thuéin chi truong, thda thudn dja diém dé
tap dir 4n dAu tur x&y dyng Nha vin hoa Ap Thanh Trung, xi
Thanh Son, huyén Tdn Pha

el

He t116ug thoat nuwéce ngoai hémg rdo CX6.
KCN Dau Gidy

Théng Nhét

Bau Ham 2

DTL -

1,30

Vin ban $6 3890/UBND-TNMT ngay 14/9/2019 ctia UBND
huyén Théng Nhét v viée cho phép chuyén chi tidu quy hoach
va cfip nhét vao ké hoach sir dyng d4t hang nim ctia huyén

18

Trudng TII, THCS Gia Kiém

Théng Nhit

Gia Kiém

DGD

1,50

Té trinh s8 246/TTr-UBND ngay 08/8/2018¢ctia UBND huyén
Théng Nhit v& viéc xem xét, chip thuin cho phép chuyén chi
tiéu quy hoach va cip nht vao ké hoach st dung dat hang nim
cua

19

Trudng TH Hodng Van Thy (nd réng)

Théng Nhét

L§ 25

DGD

0,69

“|T& trinh sb 246/TTr—UBND ngay 08/8/2018cua UBND huyen

Théng Nt v& vidc xem xét, chap thudin cho phép chuyen chi
tiéu quy hoach va cp nhét vao ké hoach sir dung d4t hang nim
cla

20

Tram y 1é xa L 25

Théng Nhit

L§ 25

DGD

0,08

T trinh s6 246/TTr-UBND ngay 08/8/2018cta UBND huyén
Théng Nhit v& viée xem xét, chép thuén cho phép chuyen chi
tiéu quy hoach va cip nhdt vao ké hogach sir dung d4t hang nim
cla
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STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén (}gfililirnéln) Ma dit | ¢ filglla) Co s& @8 xuft
Trang Bom, Quyét dinh sb 2778/QB-EVN SPC ngay 24/08/2018 cta Tong
51 [Pudngdiy 110kV I mach Vinh An - Pinh Théng Nbét, Céo xA DNL 543 |o0ng ty Dién Irc mién Nam v& viéc giao nhiém vu quén Iy dv 4n
Quin 2 Vinh Ciru, " |va ké hoach vén PTXD nim 2018 cho BQLDA ludi dién mién
Pinh Quén Nam
Nghi quyét s6 109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 cia HDND tinh
didu chinh, bd sung ké hoach diu tur céng ndm 2018; da trinh
22 |Tram cp nudcsach Vinh Ctru | HiéuLiém | DTL 0,10/HDND tinh théng qua danh muc thu hdi tai Nghj quyét
' ' - 91/2017/NQ-HDND ngay 8/12/2017 nhung hién nay cé didu
chinh vi tri thyc hién
Nghi quyét s6 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 cia HDND tinh
o o . . - |didu chinh, bd sung ké hoach diu tuw cﬁng nim 2018; d3 trinh
23 [Hé théng cép nude sach ndng thon Vinh Cira Phi Ly DTL 0,18/ HPND tinh thong qua danh myc thu hai tai Nghj quyét
N 91/2017/NQ-HDND ngay 8/ 12/201 7 nhung hién nay c6 didu
_ chinh vi tri thue hién L
: ‘ : Nghj quyét s6 02/2018/NQ-HDND ngéy 18/07/2018 ciia HDND
24 |Nha Van héa Cho ro xa Xuin Tho DVH huyén Xuan Lac didu chinh, bd sung ké hoach diu tir céng giai |

- Xuén Lge

Xuin The

0,08

doan 2016 - 2020
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PHU LUC 13

’

DANH MUC CAC DU AN, CONG TRINH CO SU DUNG PAT TRONG LUA , PAT RUNG PHONG HQ, DAT RUNG PAC DUNG NAM 2019

'TINH DONG NAT
Trong dé:
! Dia diém Dign tich Sir | Sir dung | St dung
| STT Tén cong, trinh, dy 4n Tén huyén (xﬁl thi trén) kéhoach | dung | vaodft | vao dét Co 50 dé xuét
‘ ’ (ha} vio dit | rimg |rimg dic
tréng luaphong ho{ dung
I. Céc du an c6 siv dyng dit _
_{trdng l0a, d4t rirng phong hd, - 1.351,00 | 101,31 21,21 7,66
dét rimg diic dyng
KDC an binh mé réng (giai - Cé quyét dinh giao dt hét theo lndt cif, con 10 hd ddn chwa
1 {doan 2 - Cty cb phin sonadez1 Bién Hoa An Binh 2,47 0,32 nhdn tién bbi thudmg; H]én nay dang tiép tuc thyc hién cong
: Giang Dién) ‘ -~ |tac.bdi thudng
Khu dan cw An Hoa 3 (giai doan | - _
2|2 Cty cb phﬁn sonadezi An" Bién Hoa | An Binh 2,40 1,10 Pi hoan thanh kidm dém; dang lép phwong 4n bdi thuémg
.. Bln h) o _ . .
: - [Quyét dinh 56 2480/QD-UBND ngéy 07/03/2006 clia UBND
t;
3 ﬁg:f Kl din it phumg BiénHoa | AnBinh 324 om tinh DAng, Nai v& viée thu hdi dAt; con 1,72 ha déng ky a8 thu
‘ hdi theo Luat dét dai ndm 2013
Khu dén cur s8 10 (Coéng ty CP S , | Quyét dinh sé 2480/QD-UBND ngy 07/03/2006 ciia UBND
4 IBDS Phé Bink Minh) Bién Hoa An Hoa 7,89 4,90 tinh Déng Nal vé vige thu hdi ddt
: A Quyét dinh s6 2409/QD-UBND ngay 1/8/2016 cla UBND
Khu dit ddu gia s6 2,3 (t¥ 20 Cira » tinh giao Trung tim Phat trién Quy a4t quan 1y; D& phé duyét
5 * s L Y
thira 46; tor 45 thira 3) BiénHoa |  AnHoa 072 | 087 gid khvi diém tai Quyét dinh 56 3143/QD-UBND ngay
5/9/2018 ciia UBND tinh ‘
Théng bo két luan s4 1682/TB-UBND ngay 9/3/2016 clia
- UBND tinh Péng Nai v& viéc diu tu xiy dung tuyén dudng
Khu dén cr tao vén sb 1 (Hirong . An Hoa; Héa Huomng 16 2 ndi dai.
6 16 2 doan 1) Bién Hoa An 35,34 344 Pi duge thong qua cac dy 4n cn thu hdi dht tai NGhi quyét sb
' 91[NQ-HDND ngdy 8/12/2017, nay dang ky aé chuyén muyc
- |dch dét lua '
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Trong do:

Bia didm Dién tich St Str dung | Sir dung .
9TT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén « 5‘ thi trén) ké hoach | dung | vao dit | vao dét Cor sér d8 xufit
’ (ha) . | vaodit | ring [ringdic
trdng laa{phong ho| dung
YN D Iyra chon nha diu tu; dugc UBND tinh phé duyét béo cdo
g [PuongnbitrchuBiuHoava | g gy, | BuuHo, 900 126 nghién ctru kha thi tai Quyét dinh s6 1517/QD-UBND tinh
Qubc 1§ 1K Tén Van ndy 10/5/2017
. “[Nghi quyét s6 31/2017/NQ-HDND ngay 19/7/2017 vv giao
8 f;“f’ngt; eg. 5‘;’;168 TntgiéN . nh Bi&n Hoa Biva Lon 19.66 0.52 didu chinh, bd sung ké hoach dAu twr céng trung han nim 5 nim
1(1 oan W"h“c . “; ndenta & & s (2016-2020) cita nm 2017 tién dja ban TP. Bién Hoa (dogn
wyen Vin 4 tir cdu Héa An dén bén dd Tram)
Quyét dinh sb 4042/QD-UBND ngay 19/11/2007 ciia UBND
L : \ : _ |tinh v& vigc thu hai aét ¢é thyc hién dy én
9 Ig:g‘ga trizomg DH la Hong (| pio von | Biru Long 034 0,34 Céng viin s 5306/UBND-DT ngay 2/5/2018 cita UBND thanh
phé Bién hoa vé viéc xdc nhén hoan thanh bdi thudmg dy 4n
- B KTX trudng Dai hoc Lac Hﬁng
Khu dén cu theo quy hoach 56 . - Quyét dinh sb 1492/QB-UBND ngay 27/06/2009 cia UBND
10 |25 (Céng ty CP Kinh doanh nha | Bién Hoéa | -Biru Long 0,13 0,13 | tinh v& viéc thu hdi dét dé bdi thuemg, hd tr(r tai dinh cur thie
Déng Nai) hién dy 4n
. : , i Di dirge thong qua céc dyr 4n cin thu hdi dét tai Nghi quyét s
Khu dan cir tao vén 56 2 (dudng I : : 38/NQ-HDND ngay 9/12/2016, nay ding ky d& chuyén muc
1 en séng Pdng Nai) Bién Hoa Biru Long 12,00 3,70 dich dit laa; BQLDA d& xuft tai Cong vin s6 375/QLDA-KT
' ' ngay 15/7/2016. Pang kéu goi du tu
’ Cong vﬁn sb 5086/UBND-CNN ngay 23/05/2018 cua UBND
- ' tinh v& vige d& xult dy 4n dudng ven sdng Céi theo hinh thirc
Khu dét tao vbn 6 13 (Putmg | ., 0 PPP, hop ddng BT.
12 ven s6ng CAi) Bién Hoa Qéc phudng , 68,10 1,33 P4 duoc'thdng qua cdc dy 4n cn thu hdi dAt tai NGhi quyét sé
: 91/NQ-IIDND ngay 8/12/2017, nay dang ky ¢é chuyén muc
dich dét loa
i | _ ‘ Neghi quyét s6 31/2017/NQ-HDND ngay 19/7/2017 vv giao
13 Dudng ven sBng Céi (Dudng Bién Hoa | Cac phuong . 29,30 2,18 didu chinh, bd sung k& hoach du tir céng trung han ndm 5 nim

‘Trdn Phi)

(2016-2020) clia nam 2017 trén dja ban TP. Bién Hoa
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Trong dé:

i Dia diém Dién tich Sir | Strdung | Sir dyng
| STT Tén cdng trinh, dy 4n Tén huyén (x, thi tr é“) ké hoach dung vao dit | vao dét Co s¢ d& xuét
’ (ha) | vaoddt | rimg [rimgdic
trdng lna | phong ho| dung
Céing vitn 56 7032/UBND-DT ngdy 29/7/2016 cia UBND
thanh phé Bién Hoa vv chép thun chil truong dAu tu; Nghi
: . ét sb 33/2017/NQ- -HDND ngay 24/10/2017 ciia HDND
14 |Méor o TH H : i quy gay
0 10ng trudng TH Higp Hoa BiénToa | Hiep Hoa 0.26 0,05 thanh phé Bién Hoa vv giao bb sung ké hoach du tu cong
trung han nam 20 16-2020 trén dia ban TP, Bién Hoa nm 2017
(14n 2)
o Céng viin s6 3267/UBND-XDCB ngay 19/3/2018 ciia UBND
Bénh vién diéu d
15 i P V,l 7l l: ubmg két hop Bién Hoa Héa An 2,21 0,01 thanh phé Bién Haa vé vide gép ¥ hé s chﬁp thudin chi trromg
tung tdm chudn dodn y khoa S :
diu e du an
T trinh 56 9291/ TTr-UBND ngay 30/11/2015 ctia UBND TP.
il Bién Hoa vv xin didu chinh cuc bd Quy hoach phan khu
o 1/2000 phuong Long Binh Tén (vj trf doan dudng giao thing
B : ndm gilta giai doan 2 vA giai doan 3 dy kién tai khu vyrc dét clia
g . . Long Binh dy 4n md rong Cang Ddng Nai do Cty CP Cang Bdng Nai lam
16 |chig Déng Nai (mor BiénHoa | "8
ug Dong Na (m& rong) Bién Hoa Tén 15,594 077 chi dhu tu); thong béo thu hdi it s6 2638/ TB-UBND ngly
17/472012 ciia UBND tinh
Quyét dinh s6 2840/QD-UBND ngay 10/8/2018 chia UBND
tinh Pdng Nai vé vide phé duyét didu chinh gi4 &4t & tinh tién
' b61 thuﬁmg khi Nha nuée thu hdi dit
- - b duge Hoi déng nhién dén tinh thdng qua tai Nghi quyét sb |
Nha ¢ cao thng két hop trud, : g . -
17 mélm nz?lo( Cgf :; Clg’pVLXII)lg" | Bienmsa Long Binh 0.99 0.10 128/NQ-HDND ngay 26/9/2014 v& théng qua danh myc thu
T it N ﬁ)g pen Hoa Tén ’ ’ hdi dht tir ngay 1/7/2014 dén 31/12/2014; cdui 0,1 ha dht loa
dang ky thuc hign cong tac giao dit
Long Binh, . .
e I - Qe ST 2012017 00
18 |Sudi Chila, sudi Ba Lua va Sudi | Bi ’
i6i Chia, subi BaLon va Subi | Bibn Hoa | Tan, An Hoa, 1520 . 005 dinh s6 2514/QD-UBND ngay 20/7/2017 cia UBND tlnh vv
Céu Quan An Binh,
- Phurée Tan didu chinh bd sung chi tiu ké hoach diu fir cong nﬁm 2017
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Trong d6:

Bia diém Dién tich St | Strdung | Str dung
STT Tén cong trinh, dy 4n Ténhuyén | " o) kéhoach | dung | vao dft | vao dit Co s& a8 xufit
» (ha) vio ddt | rimg {rimg dic
trbng 1a | phong hd dung
Nha méy gach TUYNEL (Lién Quyét dinh giao dét s6 846/QD-UBND ngay 07/04/2010 cia

19 |hiép HTX Dijch vo Néng nghiép | Bién Hoa | Phuéc Tan 0,12 0,09 UBND tinh Bdng Nai v& viéc giao dét cho Lién higp HTX
tong hop Péng Nai) ' ) Dich vy ndng nghiép d& x4y dung nha méy gach.

g0 MO daxly dyng TAn Cang6 - | pio v | Phuse Tan 1500 | 0,56 P4 c6 QD thu hdi dét
Phuéc Thn :

| . - Quyét dinh sé 2850/QP-UBND ngay 4/9/2008 cha UBND tinh

21 |Trudng TH L& Vin Tom Bién Hda | Quang Vinh 1,60 0,47 Déng Nai v& visc thu hdi 4t dé thue hien dy 4n
Dur 4n cdi tao canh quan méi. : Quyét dinh 56 1210/QD-UBND ngay 28/02/2018 ciia UBND

22 |truwdmg xung quanh khu vigc H | Bién Hoa | Quang Vinh 1,30 0,63 thanh phé Bién Hoa v& vige duyét chi trnrong déu tu cong

|Pidu Hoa : _ trinh: Ci tao canh quan xung quanh khu virc hd Didu Hoa
" » . . . Y é d-( A .
23 Truéng TH - THCS L& Quy Dén Bién Hoa | Quyét Thing 0,16 0:16 Pt do trirdmg tyr thoa thudn, dang 18p thi tuc vé A4t dai X8y
(m¢ rgng) . . dyng
_ . 4 . ‘ P4 c6 quyét dinh thu hdi dét, d4 hoan thanh céng tac bdi
24- |Khu cong ngh;ép Giang Pién | Bién Hoa | T‘am Phudc 73,42 1,95 thudng durge 145,78 ha, con 3 hd chua thu hdi xong
. Tin Hoa, Tén Céng van sé 948/HDND-VP ngay 28/12/2017 cia Hoi dbng
25 E:“gn ff;;’ ,}'}l‘z;f‘,‘rgﬁ:“"“g nh& | BienHoa | Bién, Trang 2,80 1,47 nhén dan tinh v& viéc théng nhit cht trwong didu chinh béo
Y \ Dai oéio nghién ciru kha thi dy 4n BOT dudng 768
- . : Quyét dinh s6 3522/UBND-CNN ngay 2/8/2018 ciia UBND

26 [Pudng vao trutmg THCS Tén Bién'Hoa | Tan Phong 0,24 0,22 thinh phd Bién Hda vv giao didu chinh chi tidu KH vén diu tu

Phong ;
cong nam 2018 (14n 2)
Trung tim TMDYV theo quy : : _ .

27 Jhoach (Cty TNHH TMDV Bién Hoa | Théng Nht 0,94 | 0,07 ;ﬁa"ﬁ Vi’é S]fig;s;ég B??éftﬁ 0"5313' ;:’g%?g; ‘:;’la UGB ND
Khang Dién Thinh) | mhpao Bl Ve vige thoa thudn djz © cong ty
Trudng MN Tém Bire (Cty . | e P4 duge chép thugn chil trwong tai van ban s6 713/UBND-DT

28 . Bis - :

TNHH MN Tim Birc) iénHoa | Théng Nhdt 0.3 018 ngay 17/01/2017 cia UBND thanh phé Bién Hoa








| STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, thi trin)

Dién tich
ké hoach

-~ (ha)

Trong dé:

Sir
dyng
vio. dit
trdng l0a

| 8t dung

vao dit
ring

phong hd

Sir dung
Vo dft
rimng diic
dyng

Co s& d& xuft

29

Nha ¢ thép thng két hgp TMDV
36 45 (Cty Dong A Phiét)

Bién Hoa

Théng Nhit

0,98

0,14

Viin ban s6 892/UBND-DT ngay 20/1/2017 ciia UBND thanh
phé vv chép thufin chi tradng ddu tr dy 4n

30

Nha ér thp thng va.trudng hoc
theo quy hoach

Bién Hoa

Théng Nhit

2,12

0,02

1Vin ban s8 5161/UBND-DT ngay 8/5/2017 chia UBND tlidnh
|phé v& viéc chAp thudn chi trudng dhu tr tai, dang thyc hign

thit tyc thu hdi dét

31

It & 1 hop. TMDV b 82

(Cty Bong A Phat) -

Bién Hoa

Théng Nhét

4,02

0,35

Viin ban 56 5162/UBND-BT ngay 8/5/2017 cia UBND thénh
phé v& viéc chép thuin chit truong dy 4n

_ Chung cu cao téng két hop

TMDV (Ct‘mg ty Phat trién nha

. |LocAn)

Bién Hoa

Théng Nhit

0,15

0,14

Vin ban s6 16726/UBND-DT ngay 01/8/2017 cia UBND TP.
Bién hoa vv thoa thugn dja didm dAu tw x4y dyng Chung cu
cao thng | két hop TMDYV theo quy hoach

Quyét dinh chis trrong du i s8 3598/QD-UBND ngay .
11/10/2018 ciia UBND tinh

‘ Tmﬁg'fﬁ"iﬁ"l'i%%h chinh cOng

Bién Hoa.

Théng Nhit

1,70

0,99

Nghj quyét sb 52/NQ-UBND ngdy 12/07/2018 cita HDND
thanh phé Bién Hoa vé vige giao didu chinh, bd sung ké hoach
vén du tr céng nam 2018

34

Khu nha & két hgp TMDV 56 78

Bién Hoa

“Théng Nhét

3,71

2,64

Bﬁ dugc théng qua tai Nghj quyét s6 91/2017/NQ-HDND
ngay 08/12/2017 voi dign tich 1,85 ha d4t loa (ndm trong dy 4n
khu dét tao vdn dudmg ven sdng C4i). Nay ra sodt Iai 12 2,64 ha.
Théng béo két ludn s6 4532/TB-UBND ngay 16/05/2017 cia
Phé Chit tich UBND tinh Trin Viin Vinh tai cudc hop xir Iy dé
xuflt va quy hoach ctia mt 6 di 4n;

Béo c4o 58 806/BC-SKHDT ngay 22/11/2018 ciia S¥ Ké
hoach va Pdu tu v& hd so cép quyet dinh chi truong diu tu dy
&n khu dan cu phire hgp Felicity clia Céng ty Thirong mai Blue
Diamond Pdng Nai tal phudng Thong Nhét thanh ph6 Bién
Hoa

Vin ban sb 12884/UBND CNN ngay 26/1 1/2018 cia UBND
tinh . :
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Trong dé:

Dia diém Dién tich St | Sirdung | Sir dung
STT Tén cbng trinh, dy 4n Tén huyén , ké hoach dung | vao dht | vao dét Co s& d& xuft
(x4, thi trin) o ;
(ha} vao ddt | rimg |rimg dic
trb_ng loa[phong h$| dung
. - Théng béo sé 5858/TB-UBND ngay 11/7/2016 cia UBND
S6ng Nhan, tinh Déng Nai, v& viéc thu héi dét d& thwre hien dy dhu tr xdy
35 ?;lg?g Cao t6c Dﬁu Glﬁy Phan Chm My Nﬁ:inNin; 120,00 441 dung durdng cao tbc DAu Gidy - Phan Thiét doan qua cac xi
gnia, Séng Nhan, Xuéin Qué, Nhéin Nghia, Xuan Bo, huyén Cim
Xuén Bao My -
| Tram 110kV Xuén Dong va o ;‘ Vin ban 56 9760/UBND-CNN ngay 14/9/2018 ctia UBND
36 dudmg day dAu ndi Clm My Xu ﬁn Bong 1,63 0.73 tinh Ddng Nai vé viéc thoa thusn vi tr,
. ' ‘ ' ' , ét dinh s6 3006/QD-UBND ngay 12/10/2018 cia UBND
3 Caui T e _ Quyeét dj ghy 1z }
7 | Pudng Tinh 1§ 764‘61 Sudi Lirc Cém My. ?{uﬁn béng 3,84 0,50 {huyén C Am My v viéc phé duyét bdo c4o chi truong diu fir.
| » \ - &t dinh 56 1786/QD-UBND nghy 25/10/2017 otia UBND
3 3 ) Quyet dj gay
8 |Chu Xuédn Tay - CimM§ Xuflri Tay 0,28 0,09 huyén CAm Mg v& chi trrong du .
S | | P hoan thanh bi thutmg; b sung Ita aé thc hién thi tuc dt
Pudng day dién 500kV Vinh _ dai. Vin bén 56 359fU].3ND-NL nghy 07'/02/2018 ciia UBND )
39 |Tén - r& nhanh Song May - Ton | Dinh Quén | + Céo xd 0.44 o1 huyén Dinh Quén v& viéc chdp thuin chi trvong diéu chinh bd
Uven MY ‘ . ’ ’ sung phuong 4n bdi thirong, hd trg va t4i dinh cur dy 4n Budng
y day 500KV trung t&m dién lyc Vinh Tan - r& Song Mdy - Tn
Uyén, qua dja ban huyén Djnh Qudn.
Quyét dinh s8 3103/QD-UBND ngay 24/10/2017 v& viéc didu
. - C hinh gi4 trj bdi thudng, hd tro phé duyét tai quyét dinh sé
40 | Truémg TH Kim D3 h . ¢ ’ -
fiong 25 RimDong Dinh Quén |, Gia Canh 125 | 1,00 |1720/QD-UBND ngay 23/8/2016 ciia UBND huyén Pinh
Quén d thyc hién dy én trudng TH Kim Déng
1o R : _ Nghi quyét s6 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 v& bd sung diu
41 | Hb chira nwée Ca Ron Pinh Quén | Gia Canh 174,00 7,66 |tu céng nim 2018 tinh Ddng Nai (Phy lyc I myc IV phin b sé
L _ thir ty 8)
| Nha viin héa két o
a | f:;) l; a két hop khu thé Pinh Quén |  Gia Canh 0,05 0,02 ?;t xfly dung xong dua vio ké hoach dé thyc hign thi tuc giao

.. ae








Trong dé:

. Dia diém Dién tich Sir Sir dung | Sir dung
STT Tén céng trinh, dy dn Tén huyén . | k&hoach | dung | vao dht | vao dét Co s& d& xufit
; (x4, th trin) N . :
. (ha) vao dit | rimg [rimg dic
trdng lta|phong h$| dung |
| Viin ban s8 486/BC-SKHDT ngay 24/07/2018 cila S& KHDT
Gia Canh v& vidc béo cao két qua hop hoi ddng thém djnh cht trirong
. - . dhu tur mot s6 dur 4n nhém B va trong diém nhém C cia
43 | Pudng Cao Cang doan 1, 2 Binh Quén TTQEr::h 19,26 0,65 Thuémg tryc HDND tinh
_ Thudc dy thao bd tri vén diu tu cong nim 2019( Phy lyc 9-
thir tu 18)
o Théng béo két lugn s6 197/TB-UBND ngay 12/8/2016 ciia
44 | Nba vién héa ip Hoa Pdng Binh Quén |- Ngoc Dinh 0,03 0,03 UBND huyén Pinh Quén v& thyc hién cac dy 4n nbng thén
: ‘ méi x& Ngoe Djnh
Dir 4n Trang trai chiin nudi ga ’
. [tai huyén Binh Quan ciia Cong . : , Quyét djnh s6 3871/QD-UBND ngay 1/11/2018 cia UBND
45 5 =v :
~lty TNHH MTV Nguyén Toan. Dinh Quén fhu Hoa 1240 6_’47 tinh Ddng Nai vé viéc quyét dinh chi truong dAu tur
Téam Haj C :
Vin ban s6 486/BC-SKHPT ngay 24/07/2018 ciia S& KHDPT
e : _ v& viée bao cdo két qua hop hoi ddng thédm dinh chil trrong
Dudng Ta Lai - Tra C§ (Dudmg , - | dtAu tur mot s& dy 4n nhom B va trong diém nhém C clia
46 i
(pT-714) Dinh Quén | P h‘f Hoa 3141 LIS Thudmg tryc HDND tinh
R ‘ Thude dir théo bd trl vén dhu tur ebng nam 2019( Phy Juc 9-
_ thir ty 19) ‘ .
NI L - : T z > . N :
47 14 vin hoa két hgp khu thé Dinh Quén Phi Loi 0,16 0,12 b xiy chmg xong dua_ vao ké hoach dé thye hién thi tuc giao
thao 4p 6 _ : _ , dht
. Chuyén tidp dé hoan thanh céc thi tuc dét dai. T¥ trinh sb
i . . o A 122/TTr-UBND ngay 29/3/2018 clia UBND huyén Dinh Quén
48 Trudmg THCS Sudi Nho Pinh Quén | Subi Nho 2,00 0,42 48 ab nghi gino d&t cho Ban QLDA huyén thy hin du 4n
Trudmg THCS Sudi Nho tai 4p 4
o | ' Dua vo'ké hoach d& thyre hign céc thi'tuc dt dai. Vin ban sb
T X - 0 o L] i
49 aiéﬁggaﬁzova TH Thanh-Son | gy, Quan | Thanh Son L,i0| 0,54 315/TB-UBND ngdy 31/8/2017 ciia UBND huyén két lun

chép thusin bd sung quy hoach ké hoach huygn Bjnh Quén
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Trong dé:

Pia didm | Dlémtch Sir | Sir dung | Sir dung
STT Tén cbng trinh, dy 4n Tén huyén (xﬁl th trén) ké hoach dung | vdo dhit | vao dit Co sér d& xufit
a (ha) viodit | rimg |rimngdic
tréng lua|phong h4| dung
| [Vin ban s6 486/BC-SKHDT ngay 24/07/2018 cia S& KHDT
vé viée béo cdo két qua hop hoi ddng thdm dinh chi truong
L Thanh Son, déu tu mdt 56 du 4n nhém B va trong didm nhém C cia
50 | C4u Thanh Son Binh Quén Ngoc Binh 4,75 1,00 Thirdng trye BEND tinh
Thudc dyr thao bb trf vdn ddu tu cng niim 2019( Phu luc 9-
thir tr 17)
Théng bao Két luin s6 10264/TB-UBND ngay 27/9/2018 cia
Chil tich UBND tinh v& xir ly d& xuft, kién nghj ciia UBND
TT. Binh huyén Dinh Quén vé cac du én trén dja ban huyén, trong d6 cé
51 [M&rdng dwong Ly Thai TS Dinh Quén du;n 445 . 0,80 dy &n mé réng dudng Ly-Théi TS. C6 ké hogch bd trl vén nim
S : 2018 tai quyét dinh s6 115/QD-UBND ngay 24/01/2018 cia’
UBND huyén Dinh Quén vé cong bé cong khai dy todn ngén
v sAch nim 2018
. . . ) B . ) IS I .
52 | Nha van hoa khu phé Higp Péng| Dinh Quén T‘gi);:h 0.10 0,10 dD:t x&y dung xong dua vﬁ‘o k& hoach & thyrc hién thil.tuc giao
| . N - Viin ban sé 45/TTPTQD ngay 06/9/2018 cia TTPTQP huyén -
T A : ) -
53 Cliliu hoi dét cila bng Trén Vén Dinh Quén | TB‘E) gzh 0,02 0,01 Pinh Quan v& ra sodt va ding ky nhu chu ké hoach st dung dt
, nim 2019 cia TTPTQP huyén Pinh Quén _
Quyét dinh 1952/QD-UBND nghy 12/06/2017 v& viée duyét
' ‘ . béo cdo nghién ciru khé thi xiy dung ha tdng Lang van héa
M t !
54 Ch"of‘r‘;g( é‘;’f‘; nude Lang dantie |y g Khanh | _Bao Vinh 0,03 0,02 dbng bao dén toc Cho ro,
: ‘ Nghj quyét 83, phy lye 3, mye IIl.b, STT 2: diy 13 1 hang muc
i trong lang vin héa ddng bao Choro :
Kién cb haluu Subi Cai | Cte vhuon Nghi quyét s6 83/2017/HDND ngay 8/12/2017 ciia Hoi déng
55 |(chéng ngdp dng khu vire Subi | Long Khanh p o & 22,08 9,43 nhén dén tinh vé ké hoach ddu tu cong trung han tinh POng

Cai)

Nai giai dogn 2016-2020








Trong dé:
L. Dién tich Sit Sir dung | Sir dung
. Pia diém
STT ‘Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén (x4, thi trén) kéhoach | dung | vao dft [ vao dit Co s d& xudt
’ (ha) | vaodAt | rimg |ring dic
trdng laa | phong ho| dung
Puomg qua khu dd thi méi tir
Nguyén Trai dén L& Hong X.Hoa;
. > N 1 -HPND ngay 06/7/2018 HDND
56 [Phong (Dudmg tir dudmg 908 ndi | Long Khénh [P.Binh; Xuén 6,11 0,26 tingll: ld?;:i;?fh ?3?:131 Hké hoaz}% dyﬁl(l)ﬁtl:c 6n1 n(;;? 2018 -
dai dén dudmg Xufin Tén - Xudn - Tén " & &
Pinh) ' o
D dwoe Hoi ddng nhin dén tinh théng qua tai Ngh; quyét sb
‘ ~|183/NQ-HDND ngay 11/12/2015 tuy nhién do didu chinh ranh
/ S - F Lon ~|g6i dy 4n nén ting thém 1 ha dét trdng laa;
57 | Khu dén cu__biét thir nha vudn Long Thanh |* -~ 'I:hﬁhhg 4,50 1,00 Vin ban s6 5242/UBND-NN ngay 19/6/2017 cua UBND
oA T & e huyén Long Thanh vé viéc didu chinh myc ti¢u dhu tr va ranh
gi6idia chinh dy én cva Cong ty TNHH MTV Hung. Minh
 |Long Thanh tai thi trén Long Thanh, buyén Long Thanh
cmmr '5:!3? ] .
"1 Khu dén cu theo quy hoach tai : VB sé 5396/UBND-NN ngay 23/6/2017 ctia UBND huyén
I TTLT ' - TT. Long Long Thanh v/v thda thufn dja diém cho céng ty TNHH MTV
| s8 U .
1 (Cly TNHH MTV Nam Long . Long Thanh Thénh 4,90 0.30, Nam Long Long Thanh I§p dy én ddu tu khu dén cu theo quy
| Long Thanh) hoach tai:thi tréin Long Thanh, huyén Long Thanh
- Vin ban $6 5063/UBND- N ngay 02/8/2017 ciia UBND
! Khu nha & cao téng két hop huyén Nhon Trach v& viéc thoa thugn dja diém cho cbng ty Cb
| 59 |thwong mai dich vux& Phwée ~ | Nhon Trach | Phuée Thién 3,30 3,25 phén X8y dung va Phat: tridn Pia bc Sai Gon dhu tr xdy dung
Thién A ' khu hha & cao ting két hop thuong mai dich vy tal x4 Phuéc
i Thin, Nhon Trach
Dutng D;F774 (duifng véto tmﬁg' B ' Nam:Cét | Co ké hoach bé tri von thyre hign trong nﬁm 2019 tai Phu Iuc 2,
1 60 o nl Tén Phil Tién, Nui 14,07 3,33 1,02 .
) tam x& Nam Cét Tién) ‘ Tugng T muc-C, STT 2
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Trong d6:

An - Binh Quan 2

Vinh Ciru,
Binh Qudn

Biadidm | D0 tich | Si |[Sidyung|Sirdung :
STT Tén cdng trinh, dy 4n Tén huyén x ﬁlrth' tehn) ké hoach dung | vao dit | vao dét Co sé d& xuft
o (ha) vaodit | rimg |rimg dic
tréng lia|phong hd| dung
. Vin ban s6 486/BC-SKHPT ngay 24/07/2018 cia S¢ KHPT
Dutng o7 774 o s o e ke e kb o st o o
61 [km1+600 dén km 7+300) TanPhi | PhiDidn 4,48 | 185 v one
(dudmg Ta Lai - Tra C3) Thudmg trgc HEOND tinh
Dy thao DAu tr cong ntm 2019 tai Phy luc 9, STT 19 du 4n
_ dudng Ta Lai - Tra Cb
3 L . S ‘ Phii Lam, Dyt 4n duge ghi vén tai Quyét dinh s6 3009/QD-UBND ngay
62 |Pudng Phi L&m - Tra Cé -Tén Phi- | Phii Thanh, 8,82 3,78 23/8/2018 chia UBND huyén Tan Phi v& vide Giao chi tiéu ddu
' S i Tra Cb tr cfng trung han giai doan 2016 - 2020 :
: : T - : : Dy 4n duge ghi vbn tai Quyét dinh s 3009/QD~UBND ngay
63 |Trysd cong an xf Phi Thanh Tén Phi - | PhirThanh 0,18 0,13 23/8/2018 cia UBND huyén Tn Phu vé vige Giao chi tidu dan
I o K tw ¢dng trung han giai doan 2016 - 2020
Quyét dinh sé 2577/QP-UBND ngay 25/7/2017 vé vige phé
64 |buong L4.U (md rong) “Tan Phit -|  Phi Binh 1,66 0,02 duyét Bao cao kinh té - k¥ thuit du tuw xay dung cdng trinh mé
: rfng dudng Ld U, xa Phi Binh; ngudn vén sy nghiép kinh té
_ To trinh s& 12255/TT-UBND ngay 13/11/2018 ciia UBND
Céi tao nng cdp mé rong dudng N a ‘ tinh v& béo céo tinh hinh thyre hién ké hnach dAu tu cng nam
65 Trang Bom - Cdy Géo Trang Bom Céo xd 3.85 0,99 2018, ndi dung giao chi tiéu ké hoach diu tur ct’mﬂr ndm "019
R (PL9, STT20) :
.- - oy ok Wi A ; Quyét djrih cha truong diu tr 56 3982/QD UBND ngay
 ldan. ¥ . > "
66 |KKhu dan cur Tan Thinh Trang Bom xs Pdi 61 18,22 6,34 12/11/2018 cisa UBND tinh Ddng Nai
| TangBom, | , Quyét dinh 6 2778/QD-EVN SPC ngly 24/08/2018 cita Téng
67 Putmg day 110kV 1 mach Vinh |Théng Nhﬁt, . Céc xil 3.43 0..85 cbng ty Dién lire mién Nam vé viée giao nhiém vu quan 1y dy

an va k& hogeh vén ddu tur xdy dung niim 2018 cho Ban Quan
ty Dy &n lw6i dién Mién Nam








Trong dé:

Binh Lgi

! Dia diém Dién tich St | Strdung | Six dung
STT Tén cBng trinh, dy 4n Tén huyén (<, thi tr én) ké hoach | dung vio dit | vao dit Co sd dé xuit
’ (ha) vio dit | rimg . |ring dic
trdng loa|phong hg| dung
Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 cta Chu tich
UBND huyén Vinh Cliu Vv thyc hign Nghi quyét sb
P . - . . ' 80/2018/NQ-HDND ngay 24/7/2018 ciia HPND huygn vé
68 [Dut doéng C ; : .
woug ngi dong Cly Céo Vioh Ciru Binh Loi 0,18 0.12 didu chinh, bd sung ké hoach déu tu cong trung han giai doan
2016 - 2020 tir ngudn ngan sach huyén va ngudn ngan vén
kliéc do huyén quén ly.
. . e | . Nghj quyét s6 109/NQ-HDND.ngay 06/7/2018 clia HDND
69 | N t Rach M Vinhk C : p R : S 2%
a0 vel Rach Mot _ i L Céo xa 408 2,07 tinh didn chinh, bd sung ké hoach diu tr cong nam 2018
T Yy - oy ) ~ A N - - N
ol ‘lc.lll'l"l;)letl ap 110 KV Tén An va Vinh Ciru Tén An 0,37 0,37 Cong va:nn §0 ?647/UB]\{D CNN ngay 05/6/2018 cia UBND
- {dau ndi- tinh vé& vide thoa thufn vi tri
A A . A - -
R R dinh s6 2461/QB-UBND ngéy 18/7/2018 cia UBND
H¢ théng thodt nurée khu trung - Quyet dis 8 o
v 1.,1_1" 1o n}r ¢ khu trung Vinh Ciu Thanh Phi 7.00 6,55 tinh v/v didu chinh va bd sung chi tiéu ké hoach dau tr cong
S [tam x& Thanh Pha 2018
L ) o+ . | Thanh Pha ‘ Th(’ing bao thu hdi dit sd 296 /TB-UBND ngdy 27/4/2012 cia
72 |Mé d4 xdy du h Phu 3 : ' - X S
0 déxdy dung Thonh Phu3 1 Vinh Cire | g, | 2507 120 UBND tinh; d kidm ke hién trang
Quyét dihh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 cia UBND huyén
A Vinh Tan va Vinh Ciru Vv thyre hién Nghi quyét s6 80/2018/NQ-HDND
13 {Pudng Vinh Tén - Tan An Vinh Ctru Tén An 3,00 0.5 |ngay 24/7/2018 ciia HOND huyén vé didu chinh, bd sung ké
' e hoach déu tu cong trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn
ngan sdch huyén va ngudn ngan vén khéc do huyén quén 1y.
Théng bao K&t ludn ciia thudng trige Tinh by s8 S78-TB/TW
A ngay 30/7/2018 Vv budi 1am viée voi Ban thudng vu huyén dy
311 ~ . . 4 A \ o,
74 |Hwong 16 15 Vioh Ciru Thaah Phi va 53 07 Vinh Ctru ném 201 3: trong dd chép thujn chil truong BT du an

Huong 1§ 15 véi quy dat khu vire Pao O - Bdng trudng; vin
ban s6 3843/UBND-KT ngay 8/8/2018 ciia UBND buyén vv
xin Trudmg trye Tinh Gy va UBND tinh chi truong dau tu
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Trong dé:

Dia diém Dién tich St Sir dyung | Sir dung
STT Tén céng trinh, dy 4n Tén huyén (xt, thi trén) kéhoach | dung | vao dit | vao dit Co & dé xudt
’ (ha) vio dit | rimg {rimg dic
tr8ng lia|phong hd| dyng
Tram bién 4p 110 kV Xuan . , Viin ban s 12884/UBND-CNN ngdy 26/11/2018 ciia UBND
= Déng va dudng ddy déu ndi Xudn Lge Céo x4 2,44 .16 tinh
' Ao . Vin ban s6 10840/UBND-CNN ngay 11/10/2018 cia UBND
76 Tran: bte‘n. ap i 10kV Xuan Tém Xuén Lbc Céc x4 1,01 0,66 tinh V/v thoa thudn vi tri Tram bién ap 110kV Xuéan Tam va
va dau noi s .
hiréng tuyén dudng day déu ndi
s g Suéi Cat Nghj quyét s8 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 coa .
N ¥ A . L = .
i K:1§+31%(22T11§17?;91§?) (;1 oan Xufin Loc Xuén Béc, 48,79 2,27 HEND tinh V& ké hoach dau tw cdng trung han tinh Ddng Nai
Xuén Tho giai dogn 2016 - 2020
. Xuén Hune - Nghj quyét s 83/2017/NQ-HEND ngiy 08/12/2017 ciia
78 |HMd GiaUi2 Xu#n Loc ne, 1230,00 1,95 HDND tinh V& ké hoachidAu ti céng trung han tinh Pdng Nai _
Xuén Hoa . . e
' ; giai dogn 2016 - 2020 o
Bdo céo 56'217/BC-UBND ngy 27/06/2017 ctia UBND huyén
: 2 ' . ; X . 5 Lot ar
79 [Didm trung chuy &n rdc Xufn Léc Xudin Phis 0.40 0.16 Xllan .L()lc Viv Xﬂac dinh dlii diem tram trung chuyén chat thai
. . : trén dja ban huyén Xuin Ljc .
DAt cong do UBND x& Xuan Phii qudn 1y
: Van ban s6 4571/UBND-KT ngay 24/09/2018 ciia UBND
- |Trang trai pa dé - Céng ty _ : : huyén Xufin Loc Vv dong gop v kién ddi véi hd so quyét dtinh
80 [TNHH TMDVSX va chin nudi Xuén Lic Xuln Phd - 0,30 0,30 chil trwong déu tu di 4n mo rong trang trai chin nudi ga dé va
Thanh Dire : cédc khu vire phy tro tai huyén Xudn Lic do Cong ty TNHIH
TM-DV-SX va Chiin nuéi Thanh Dirc bam chu déu tu
_ - - Nghj quyét s 02/2018/NQ-HDND ngdy 18/07/2018 ctia
udng &n Di - F . - . S /
g1 |‘rwong THCS Nguyén Dinb XunLgc | Xulin Tam 1,58 038 HDND huyén V& diéu chinb, bd sung ké hoach diu 1 cong

Chiéu

giai dogn 2016 - 2020








i

Trong dé:
‘ Bia didm Dién tich Stu Sir dyng | St dung
1 STT Tén cbng trinh, dir 4n Tén huyén T kéhoach | dun vio ddt | vao dét Co s¢r d& xuft
‘ (x4, thj trfn) wng : .
| g (hay | vaodit | rimg |rimg ddc
1 : trdng lia |phong h$| dung
Quyét dmh 563 I6/QB -UBND ngay 31/01/2012 cita UBND
1 tinh V/iv thu hoi dit cua BQL RPH Xuén Lc giao cho céc xa
* : Yudn Thanh . Xufin Tam, Xudn Thanh va Xuén Trudng qudn ly. - ‘
% e a ke AT RSP _ /UBN 201
i 82 |Khu dén cu (ap Trang Tdo) . Xuén Lgc | Xuan' Am, 221,04 2,82 18,72 : ::1‘?1? BZZQON:?SJ /\lrjlap [;12:;:1?;?3?;; d(i ;ll:ic{flil:?su
Kuén Truong o . _ dung d6i véi dién tich ban giao dja.phuong quén ly.
i o : : Dura vao ké hoach st d\mg dat dé giao dét theo phurong 4n sir
1 o S . o ‘ dgmg dfit - .
: 1. Cl'ii::yélfiiil'l_:c dich siv dung
dét clia 116 gia dinh cA nhéan_
C f d _ - : - 3 A T P
] ulyen ) at trdng lGa chuyén Bien Hoa | Céc phudng | 3,00 Theo nhu cAu chuyén myc dich hd gia dinh, cd nhin cia dja
Sl |sang dite : _ phucng
| [Chuyén tir ddt trbng ita sang dit | 1o, = 3 o i
| 2 1}!_)/ .1‘1 o da‘t xéﬂng fia sang dit Bién Hoa | Cacphuong 2,00 Tlleo nhu cAu chuyén mye dich hé gia dinh, cd nhin cia dia
| nudi tréng thiy san phuong :
1 3 {Chuyén tr dét a sang it phi Bien Hoa Céc ph:ong, 500 | Tlheo nhu cAu chuyén myc - dich h$ gia dinh ¢d nhén ciia dia
néng nghigp khong phai dft & . * | L preng o .
4 Chuyén tir dét trdng Iia sang dat Bién Hoa Ciéc phudng, 7.00 Theo nhu chu chuyén nyc dich h gia dinh, cd nhén cua dia
irbng cdy lau ndm : N X8 phuo*no .
1 s Chuyén tir dét trdng ia chuyen Bitn Hoa | = Caé xd 5,00 Theo nhu cAu chuyén tye dich ho ;,l'\ dinh, cd nhan ctia d|a
1 sang ddt & _Iphuong
: 6 Chuyén tir ddt wéng lia clmyén Clm My C éc i l ;ﬁO 0 Theo nhu ciu chuyén myc did\ ho gia dinh cé nhan cta dia
1 sang dit & e : : phwong
H . A Y 5 I
4 C.l:uyénp tr Adat trdng lha sang dét Chm My  Céc xd | 15.00 - |Theo nhu ¢hu chuyén mige dich h{ g:a dinh ca nhén cha dja
‘ wong cly lAu ndam : phurong
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Trong dd:
Dia didm Dién tich Sir | Sit dung | Sir dung . )
STT Tén ¢Ong trinh, dir 4n Tén huyén (xﬁl th trén) ké hoach dung | vao dit | vao dit Co s& dé xuft
’ (ha) - | vaodit | rimg |rimg dic
trdng lia|phong h§| dung
' . ' o | é 5 gia di héin cia di
8 |Chuyén tir dt lda sang dét phi Cém My -+ Céc x8 2,00 FTS-Z,-?hu chu chuyén myc dich hg gia dinh, ca nhan cda dia
néng nghiép khdng phai dét & . _ P g . .
9 Chuyéq ti‘r dét trdng tha sang dét Cém My Cée xa 12,00 Theo nhu ciu chuyéq muyc dich h$ gia dinh, cé nhén ctia dja
ndng nghiép khéc. _ . phl.rong : _
10 Chuyén tir dat t16|1g lia:sang dét | cém My Céic x4 1,00 Theo nhu ciu chuyén myc dich hd gia dinh, cd nhan cia dja
nudi trdng thiy san: s , phuong
The | cél & ich h gia dinh, cé ha di
1 Cfmyen tl.'l' dit tr'éng lia sang ddt Binh Quin Cho it 15,00 Theo nhu ciu chuyén myc dich hi$ gia dinh, c4 nhén cla d}a
ndng nghiép khéac phuong
1 N > I thi f - di
12 Clmyer} tfr dft trfmg lia chuyén Binh Quén Céc x4, thi 3,00 Theo nhu clu chuyén mye dich ho gia dinh, ¢4 nhﬁn cua dia
sang dét &  trdn plurong
d
13 Chuyen tir diét trbng lia sang dét Binh Quén ('T‘ﬁc x4, thi 10,00 Theo nhu chu chuyén myc dich h@ gla inh, ¢4 nhén cda dia
. trdnig cay Hu ndm : - . trén phuong
' e X i i 4 '] ho gi 2| 1a dis
14 |Chuyén tir d4t Ita sang dit phi Dinh Quén C‘lcn%i(; thi 1,00 | T:jg:im clu chuyén muyc dich hg gia dinh, ¢4 nhén cia dia
ndng nghiép khéng phai dit & S P & :
FE Y ] N 2 3 s dieh hé of A T
15 Chhu'yerll tlr daft &rénb lta sang dht Dinh Qudn .Céc x4, thi 1,00 Thep nhu ¢8u chuyén myc dich h@ gia dinh, c4 nhén cia dja
nudi trdng thity san trén phuong :
) oA A n . » : N .
16 Chuyén tir dfit t:6ng lda sang dht Long Khanh Céic X 5,00 Theo nhu cau chuyén mye dich: hd gia dinh, c4 nhin cia dia
néng nghiép khac A : : phuong : : '
17 Chuyén tir dﬁt tr o.rllg lta chuyén | Long Khanh : Cz‘tc X8, 4,00 Theo nhu ciu chuyén myc dich hé gia dinh, ¢4 nhin cia dia
sang dit' & - phudng phuong _
I8 Chuyén tir dat trong loa sang r dit Long Khénh .'Céc xH, 16,00 Theo nhu ciu chuyén myc dich ho gia dinh, cd nhin cia dia
tréng cdy lau ndm i phutdmg phuong
(9 Chuyen tir dét trong IGa chuyén Lang Khénh ' ‘Cac: x4, 3,00 Theo nhu cdu chuyén muc dich h gia dinh, ca nhén clia dia
sang dit & : phudng . phuong :
20 {Chuyén tir dét 10a sang dt phi Long Khanh Céct:g; thi 2,00 Tlilmeo_ nhu cu chuyén myc dich ho gia dinh, ¢4 nhan cia dia
néng nghiép khdng phai dit & pavons
Phirhisr 42 A4








Trong dé:
| Pia didm | Dién tich Sir | St dung | Sir dung
STT Tén céng trinh, dy 4n Tén huyén (xt, th trn) kéhoach | dung | vao dft | vao dit Co s& d& xudt
» (ha) vio dit | rimg [rimg dhc
' trdng lGa|phong h§| dung
C] A N d ‘t # y a A 8 P P ; 3 N .‘
21 | :.uyenﬁ tuA a “rfmg lta sang dat Long Thanh- Céc x4, thj 15.00 Theo nhu cfiu chuyen inyc dich hd gia dinh, cd nhén cla dja
trong cdy o nam trin phuong _
' 7 Chuyén tir dét trdng l0a chuyén Long "Thanh Céc xéﬁ,' thj 5" 00 'I‘i\ﬁ:f) nhu clu chuyén mye dich hd gia dinh, ca nhan coa dia
: sang dét & ~trin phuong ‘
| 23 C huyén tir dét trdng laa sang dét Long Thanh Céc x4, thi 3.00 Theo nhu chu chuyén myc dich hd gia dinh, ¢4 nhan cua dia
| tréng cAy hang nim khéc trin phuong
24 |Chuyén tir it Ita sang dt phi Long Thanh Cact:;’- thj 2,00 Tllllfl:z nhu cAu chuyén muyc dich ho gia dinh, ¢4 nhén cia dia
ndng nghiép khong phai dét & _ ! pHLOmE
Chuyén tir dAt trdng lna chuyén Nhon Trach Cho xi ]' 3,00 " | Theo nhu cdu chuyén myc dich hﬁ gia dinh, c4 nhén caa dja
sang dét & i plmcmg
1 A 4 . - .
C u:y:;n tir d4t trdng lia sang dét Nhon Trach Chic xA 5,00 Theo nhu cdu chuydn myc dich ho gia dinh, cé nhan ciia dja
s, |trOng cly lau niam _ phuong
Chuyén tir é?it lta sang dit phi Nhon Trach Chc xil 2,00 T'!l]]::z[:]hu c?ut chuyen muc dich hg gia dinh, ca nhan cia dja
néng nghidp khong phai ddt & e phtrong
Chuyén tir dit tr("mg lha chuyén , Cdc i, thi 'l heo nhu chu chuyén muyc dich ho gia dlnh ca nhén cia dja
28 Lo s Tén Phu - -
sang dbt & o trén 1,00 phuong :
Chuyén {tr dat tréng loa sang dét , Céc x4, thi Theo nhu céu chuyén nijc d{c‘n hé gia dinh, ch nhﬁn cia dia
PA AR \ Téan Phi -
nong nghiép khac trhn 10,00 phuong
Chuyén tir dht trdng Iia sang dht . ] Céc x4, thi ' Theo nhu ciu chuyén muc dich h gia dinh, cd nhin cia dija
30 L0 \ Tén Pha -
nudi trong thity sdn , S trin 7,00 phuong :
31 C]:uyénn tir dat trdng Itia sang dAt Tan Ph Caq x4, thi 9,00 ) Theo nhul chu chuyén myc dlch ho gia dmh cé nhﬁn clia dla
trong ciy Ay nfim triin . phuang
, A, thi nh, ¢4 nha |
32 {Chuyén tir dAt Jia sang dAt phi Tn Phi Ca’lct*:éﬁwtlu 1.00 ’Tl?i&?hu clu chuyén muc dich hd gia.dinh, ca nhén ciia dja
ndng nghiép khong phai dit & _ P _ & . _ , :
3 Chuyér} u:r dat tl'éng lha chuyén Th 6ng Nhét Chc x 1,00 Theo nhu cAu chuydn muyc dich h gia dinh, cd nhan ciia dia
sang dat & 1 _ phuong :
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Trong d6:
Dia diém Dign tich Sir |} Sirdyng | S\t dung
STT Tén cBng trinh, dy 4n Tén huyén (et thi trén) kéhoach | dung | vao dét | vao dit Co s& d8 xufit
: ’ . (ha) vio dit | rimg |rimg dic
tréng hia |phong ho| dung
Ny P S I ) E R o 1 = P - ..
14 CI:uyenﬂ tir dat trong la sang dat Théng Nhit Chc xit 2.00 Theo nhu cdu chuyén muc dich h$ gia dinh, ¢4 nhén caa dja
trong céy lau ndm : phuong
P , I ) X 3 : s - . :
35 C}myén tL_r dht tr6ng Itia sang dat Tl16ng Nbt Céc il 5.00 Theo nhu cu chuyén myc dich h{ gia dlnh, c4 nhén cla dja
ndng nghiép khac phuong
; ; : ' ! i & {ch h gia dinh, hiin cha dia
36 |Chuyén tir ddt Ltia sang dét phi Théng Nhét Chc x& 2,00 'lllllig:lm ciu chuyén myc dich hd gia dinh, ¢4 nhan cta dia
néng nghiép khdng phai dét & phong
P . 5 2 . . A . 2 . . ~ o 3t
57 ChLly?lA'l tEr dét trdng lia chuyén Trang Bom * Che xi 7.00 Theo nhu céu chuyén myc dich .hé gia dinh, cd nhan cha dia
sang dat ¢ phuong
PR YU . & o
18 Chu.yer: tl da'r nong Ina sang dat Trang Bom Chc xi 5.00 Theo nhu ciu clmyen nylc. d[ch hé ia dinh, c nhan cua dia
nudi trong thiy san : i phuong : .
. A \ £ " 5 ) d
30 Clmyen n-xﬂdﬁt trdng lia sang dit Trang Bom Che xil 11,00 Theo nhu ciu chuyen muyc dich hd gia dinh, cd nhén cia dia
néng nghigp khac : phwong
40 |Chuyén tir dét I sang ddt phi Tréng Bom Céc < 1,00 T:::z[:ﬂm cdu chuyén myc dich h gia dinh, cd nhén cha dia
nong nghiép khéng phai dit & S ' J &
Y , L AA R .
A1 C‘lAm}enn tiy fiﬁt trbng lGa sang dat Trang Bom Che xil 10,00 Theo nhu cfu chuyén myuc d[ch hQ gla dinh, ¢4 nhén cia dja
- [trong edy 1w nim - phuong
a0 Chuyen tir dit trdng lua chuyen Vinh Ciiu Chc xA 9,00 Theo nhu ciu chuyen nuic dich ho gia dinh cd nhén cia dia
sang dét & phuong
1 b '
43 Chuyén tir dat tréng lia sang dat Vinh Citu Cée xi 22,00 Theo nhu chu chuyén muc dich 1o gia dinh, c4 nh"in cia dja
trong cdy lau nam : , phuong =
T P P i 8 iz A ha di
44 Chuyén tx.r dat tréng laa sang dét Vinh Cita Céc i 10,00 Theo nhu cAu chuyén myc dich hd gia dinh, c4 nhén coa dia
néng nghigp khac R |phwong
45 |Chuyén tir dét l6a sang ddtphi | Vioh Ciu |  Chexa 2,00 Tll]‘e" nhu cdu chuyén myc dich h¢ gia dinh, cd nhén cta dja
nong nghiép khoéng phai dit & PIIonE
46 Chu.yél‘l tr di“l‘t trong lia sang dat Vinh Citu Che xii 3,00 Theo nhu cAu chuyén muc dich ho gia dinh, ¢4 nhin cia dja
nudi trong thiy san phuong

Phitlhiim A2 A








Trong d6:

Dia didm Dién tich St | Sirdung | Sir dung
STT Tén céng trinh, dy 4n Tén huyén i kéhoach | dung | vao dAt | vao dét Co s& dé xuft
(x4, thi trén) . :
(ha) vio dit | rimg |rung dac
trbng I |phong k6!  dung

47 Chuyén.t[.rhdét tr'{‘)ng l0a sang dat Xuan Léc Céc xii 26.00 Theo nhu cdu chuyén myc dich h$ gia dinh, ca nhin cia dja

néng nghiép khac phuong
P 5 LA . A 2 h I3 . h;\ - d-

48 Chuyer) tEr dét trong lua chuyén Xuén Loc Cﬁ.c X8, 10,00 Theo nhu chu chuyén muc dich ho gia dinh, ca nhén cda dia
sang dat & thi trdn phuong

49 C‘I;uyen tuadﬁt trong liia sang dat Xuln Loc C_ffc x4, 15,00 Theo_ nhu clu chuydn muyc dich ho gia dinh, c4 nhin cia dia
trong cdy lau nam thi trén phuong

Chuyén tir dat trdng lta sang dit R Céc 'xﬁ, Theo nhu chu chuyén myc dich ho gia dinh, cé nhiin cua dia
30 tréng cdy hang tdm khéc Xuéin Loe thj trdn 4,00 phirong

; ; 8 i anhan cia djs

Chuyén ar dt loa sang détphi Xuéin Loc E]:ﬁct:;i; 5.00 '1"{?53;\]\[1 cdu chuyén mye dich hd gia dinh, cad nhan ctia dja
ndng nghiép khong phai dit o I P &

R e ARE (A 1r ; F 0 i ) aa di

C‘hau.yen i dﬁét i} 6'ng lta sang dat Xudn Loc Cé.c x#, 2,00 Theo nhu ciu chuyén myc dich ho gia dinh, c4 nhan caa ia

1nudi trdng tiivy san thj tefn phuong

A
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HOI PONG NHAN DAN " CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH PONG NAI Poc lap - Tw do - Hanh phiic
S6: /2018/NQ-HPND BDong Nai, ngdy ~ thdng ném 2018
Du théo .
~NGHI QUYET

\': viéc thong qua Danh myc cac dw an thu hoi dt; du 4n c6 si dung dét
trong laa, dat ring phong hd, rirng diic dung nim 2019 tinh Pong Nai

HOI PONG NHAN DAN TINH PONG NAI
KHBOA IX - KY HOP THU 8

Céin ctr Ludt Té chitc chinh quyén dia phwong ngay 19/6/2015;

Cén cit Ludt ban hanh vén bén quy pham phdp ludt ngay 22/6/20135;

Cén cir Lugt Dét dai dwoe Quoc hii théng qua ngay 29/11/2013;

Cén cir Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cia Chinh phit quy
dinh chi tiét thi hanh mot s6 didu ciia Ludt Dét dai;

Cén cit Nghi dinh 56 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cia Chinh phi
stva doi, bé sung mot 56 Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hémh Ludt Dat dai;

Cén cit Théng tw s6 29/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ciia B¢ Tai
nguyén va Moi trieong quy dinh chi 1iét viéc lap, diéu chinh quy hoach, é hoach
sit dung dat;

Xét To trinh sé /TTr-UBND ngay / /2018 ctia Uy ban nhan
dén tinh Pdng Nai v& Danh muc c4c dy 4n thu hdi dht; du 4n c6 sir dung dét
trdng lta, dat rimg phong hd, rimg ddc dung ndm 2019 tinh Pdng Nai; B4o céo
thim tra ctia Ban Kinh t& - Ngan sach Hoi ddng nhan dan tinh; ¥ kién théo ludn
chia cac dai bidu Hoi ddng nhan dan tinh tai TS va ky hop.

QUYET NGHI:

Picu 1. Nhit tri thong qua Danh myc céc dy 4n thu hoi dat; du an c6 st
dung d4t trdng lia, dit rimg phong hd nam 2019 tinh Ddng Nai, cu thé nhu sau:

1. Danh muc 170 du 4n véi tong dién tich 12 2.659,71 ha, trong d6 dién
tich cn thu héi d4t 14 2.230,63 ha.

(Phu luc I kém theo).

2. Danh muc 82 dy an ¢é st dung dht tré“)ng Ha, dét rimg phong hg, rimg
dac dung, gbm: 78 du 4n c6 st dung dat tréng Wa v6i dién tich 12 95,16 ha; 01
du 4n c6 st dung dat rimg phong ho vdi dién tich 1a 1,47 ha; 01 dyu an c6 su
dung dt rimg dic dung véi dién tich1a 7, 66 ha; 02 dy an st dung dat trong loa







r

va dit rimg phong h§, trong d6 dién tich dat trdng lGa 6,15 ha, dién tich dat rimg
phong hd 19,74 ha.

Céc truong hop hé gia dinh, c4 nhén chuyén muyc dich st dung dét tir dét
trong laa sang c&c muc dich khic ctia cic dia phuong véi tong dién tich 338 ha.

(Phu luc IT kém theo).

3. Danh muc 24 du 4n diéu chinh quy md, vi tri thye hién véi tdng dién
tich 293,23 ha

(Phu Iyc III kém theo)

Piéu 2. P6i v6i c4c du 4n cin thu hdi dat; dur 4n 6 st dung dét trong lda,
dAt rimg phong hd, dat rimg dic dung di dwoc Hoi ddng nhan dan tinh thong
qua tai Nghi quyét s6 91/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 va Nghj quyet sb

113/2018/NQ-HDND ngay 06/7/2018 ma chua hoan thanh thu tuc dit dai

trong nam 2018, chip thuin cho Uy ban nhén dan tinh dugc chuyen sang tiép
tuc thuc-hién trong ndm 2019.
Piéu 3. T chire thwe hién

1. Giao Uy ban nhén dan tinh t4 chirc thuc hién Ngh1 quyét niy, xay du‘ng
ké hoach cu thé trién Khai, thuc hién thu hdi dit, giao d4t, cho thué dat, chuyen
muc dich st dung dit, ddng thoi ting cudmg chi dao cic nganh, cic cdp tip
trung trién khai thuc hién nh3m hoan thanh viéc thu hdi dét, glao dht, cho thué
d4t, chuyén muc dich sit dung dit cac du 4n da dwoc Hoéi dong nhan déan tinh
chélﬁ thuén.

2. Uy ban nhén dan tinh c6 trach nhiém théng bao danh muc céc dir 4n d3
dugc Hoi dong nhan dén tinh chip thuan théng tai Nghi quyét nay dén Uy ban
nhén dén cac huyén, thi xd Long Khénh, thianh phd Bién Hoa va céc S&, ban,
nganh c6 lién quan & 13m cén ctt tridn khai thure hién trong pham vi, nhiém v,
quyén han cia don vi; ddng thoi ting cudng kiém tra, gidm sat viéc thuc hién
cac cac du 4n dam bao cho viée str dung dét theo ding quy hoach, ké hoach st
dung dat. |

3. D6i véi cac du 4n thu hdi dit, du 4n c6 sir dung d4t laa, d4t rimg phong
ho, dét rimg dic dung d4 dugc Hoi ddng nhan dén tinh thong qua tai céc Nghi
quyét s6 144/2014/NQ-HDND ngay'11/12/2014 Nghi quyét s6 166/2015/NQ-
HDND ngdy 16/7/2015, Nghi quyét sb 183/2015/NQ-HDPND ngay 11/12/2015,
Nghi quyet s6 21/2016/NQ-HDND ngdy 14/7/2016, Uy ban nhan dén tinh chi
dao Uy ban nhan dan céc huyén, thi x4 Long Khanh va thanh pho Bién Hoa
phdi hop Ban Kinh té Ngén sich thuéc Héi ddng nhan din tinh va cac S6
nganh lién quan ra soat cu thé tién d¢ thyc hién cta timg dyu an dang thuc
hién hodc chua thuc hién, b4do cao Héi df“mg nhin din tinh xem xét hiy b6
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hodc diéu chinh thdi gian thuc hién tai ky hop Hoi d6ng nhan dan tinh gin
nhét.

4. Thudng truc Hoi ddng nhan dén, cac Ban Hoi ddng nhén déan, cic T dai
bidu Hbi ddng nhén dén va céc dai bidu Ho6i dong nhin dan tinh giam sét viéc
thue hién Nghi quyét nay. .

5. P& nghi Uy ban Mit trén TS quéc Viét Nam tinh Pong Nai va céc td
chirc thanh vién ctia Mit tran trong pham vi nhiém vu, quyén han cta minh tham
gia gidm sét va tuyén truyén, van déng nhan dén thuc hién t5t Nighi quyét nay.

Nghi quyét nay d4 duge Hai dbng nhan dan tinh Pdng Nai khéa IX, ky hop
thir ... théng qua ngay .../... /2018 va cd hi¢u luc thi hanh ké tir ngay

wod o /2018./.

Noi nhin: CHU TICH
- Uy ban thuong vu Québc hdi; :
- Chinh Phu;

- Vin phong Quéc hoi (A+BY;

- Vian phong Chinh phi (A + B);

- B Tu phap; B4 Tai nguyén va Mbi truong;

- Thudng truc Tinh by;

- Poan Dai biéu Qudc héi tinh;

- Thudng truc HDND tinh;

- Chi tich, cac PCT UBND tinh;

- Vin phong Tinh dy;

- Vin phdng Poan PBQH&HDND tinh;

- Van phong UBND tinh;

- Céc vi Pai biéu HDND tinh;

- Uy ban MTTQVN va céc doan thé;

- Céac S&, ban, nganh clia tinh;

- Vién Kiém st nhén dén tinh;

- Toa an nhén dén tinh;

- Thudng true HDND, UBND cép huyén;

- B4o Pdng Nai, Bao LPDN; Dai PT-TH Pbng Nai;
- Trung tim Cong bao tinh (de déng cong bao);

- Luu: VT.
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PHY LUCI

DANH MUC CAC DU’ AN CAN THU HOI DAT NAM 2019 TINH PONG NAI

. Dia didm Dién tich | Dién tich
STT Tén cbng trinh, dy 4n Tén huyén o Ma dht | ké hoach | thu hoi Co s& d& xudt
: 7| (x3, thi trdn)
- (ha) (ha)
| Tong cac dw 4n thu hdi 170 2.659,71{ 2.230,63
L Dy dn thu hdi theo khoan 3 Pidu 62 - Lujt
dht dai 2013 164 2.447,65 2.218,64 .
a) Dw an xiy du’ng try $& co’ quan nha nwée,
t6 chire chinh tri, 16 chirc chinh tu x4 hdi;
trinh di tich li '
coilg rqn itic ich s - vain héa.,Adanh }am 40 173,77 167,01
thang cinh dwge xep hang, cdng vién, quing
trworng, twong dati, bia twdng niém, cdng
trinh sy nghiép céng cép dia phwong
.y « . . © |kt lugn sb 569-KL/TU cia Thudng trye Tinh ty v& dw anmé .|
1 & én Hitu Ca & ¢ . . e % o
Mg rong dén tho Nguyen Hitu Canh BiénHoa | HigpHoa | DDT 0.07 0.07 ) ong, trimg tu va ton tao di tich lich sir dén tho Nguy&n Hir Canli
N ) o , | Nghi quy&t 55 109/NQ-HDND ngiy 06/7/2018 ctia HDND tinh -
2 | Trud ! .
ruong THPT Chu Vin An Bl'en Hoa Hoéa An DGD 1,40 0,02 didu chinh, bd sung k& hoach diu tir cang nim 2018
Nghi quyct s6 33/2017/NQ-HDND ngay 24/10/2017 cha HDND
thanh phé Bién Hoa vv giao bd sung ké hoach diu tw cong trung
- (A . . han nim 2016-2020 tren dia ban thanh pho Bién Hoa ndim 2017
3 |Trudng Tiéu hoc Hoa An 2 Bién Hoa Hoéa An DGD 0,85 0,85 (13n 2): Ngh1 quyét sb S4/N Q _HDND ngdy 12/7/2018 cia HBND
thanh phd Bién Hoa v/v Quyét dinh chil truong dau tu dy én
nhém B, :
, Quyét dinh s6 3522/UBND-DT ngay 2/8/2018 ctia UBND thanh
4 |Truwdng TH Long Binh 1 BidnHoa | LongBinh | DGD 2,14 1,14 |phé Bién Hoa vv giao didu chinh chi tidu K& hoach vén diu tu
] céng niam 2018 (14n 2)
Nghj quyét s6 54/2018/NQ- HDND ngdy 12/7/2018 cia Hoi ddng
\ ¥ . I t
5 |Truong Tiéu hoc Long Binh 2 Bién Hda | ‘LongBinh | DGD 0,81 0,81 nhén dén thanh phd Bién Hoa vé viéc quyét dinh chi urorng., y dAu

tir dy 4n nhém B, trong didm nhém C trong ké hoach vén diu tu

cong trung han 5 nim (2016-2020)

Phy fyc _1








Phyluec i3

Dia didm .. . | Dién tich | Dién tich
STT Tén cong trinh, dy 4n Ténhuyén | .o . % . |Madit|ké hoach | thu hdi Co s& d& xuft.
(x4, thj tran)
. _ (ha) (ha)
‘ : N Cbng vian s6 1 1574/’UBND CNN ngay 29/10/2018 cua UBND
15 |Trudng mam non Bio Quang Loong Khanh|. Bdo Quang | DGD 0,51 - 0,51 |tinh Ddng Nai v& vide xir Iy diéu chinh dién tich trudng MN Bao
AR : Quang
. Quyét dinh sb 2284/QP-UBND ngay 20/07/2018 ciia UBND
16 |Trudong Tiéu hoc Thai Thién \Long Thanh| Phuéc Thai | DGD 1,27 1,27 |huyén Long Thanh V/v didu chinh, b3 sung ké hoach vén dau tw
: : ; cdng nim 2018 (dot 1) ; :
) . } . L . £ . Fd . 4
.2 . - \ - ‘ : Quyet dinh s6 4639/QD-UBND ngay 10/10/2017 cia UBND
17 |Trudng Ti€u hoc Tam An (Giai doan 2) {Long Thanh| Tam An DGD .1,0§ 1,06 huyén Long Thanh vé viéc quyt dinh ch treong dhu tu
: S : : o Long T4 ‘ Théng béo s 10704/TB-UBND ngiy 9/ 10/2018 ciia UBND tinh
18 |Co &2 Daihoe Y duge TP HCM |Nhon Trach Ph‘::‘f '1?1?* DGD 126,00 | 126,00 {vv dia diém xdy dyng Co s 2 ai hoc Y durgo TP HCM,
¢ ten, Vin ban sé 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 cia UBND tink
. v rn Tyl ‘ Nghij quyét s6 109INQ HbND ngay 06/7/2018 cla HDND tinh
9 | T & m
: ram y t€ XA ( m& rong) Tén Ph . Nam Cét Tién} DYT 0.17 0.17 didu chinh, bd sung ké hoach diu tr cong nim 2018 .
Ok I C o Nghl quyét s6 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 ctia HDND tinh
20 |T t
ram ytoxa Tan ?hu A Phi Lam DYT 0,19 0,19 diéu chinh, bd sung ké hoach déu tu cong ndm 2018
P o o a L Nghi quyét s8 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 ciia HDND tinh
21 é . ¢
Tram y 1€ x& (md rng) TanPhi | Phalgp ) DYT 0,13 0.10 | 432, chinh, bé sung ké hoach dAu tu cdng nim 2018
N L Quyét dinh s 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 ciia UBND
22 | Tru s& cdng an xi Tén Phi Phu Lip TSC 0,12 0,12 |huyén v& viée Giao chi tidu du tu cong trung han giai doan 2016
' -2020 '
Quyét dinh s6 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 ctia UBND
23 Tm(‘_mg TH Nguyén Du (mé rong) Tén Phu Phi Son DGD 1,53 1,53 |huyén Tan Phi vé viéc Giao chi tiéu diu tur cdng trung han giai
' doan 2016 - 2020
{Quyét dinh s 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 ciia UBND
24 | Tru s& cOng an x& Phi Thanh Tén Pht | Phi Thanh | TSC 0,18 0,18 [huyén v& viée Giao chi tidu déu tu cong trung han giai doan 2016 |.
. _ . - 2020
£ N , Nghi quyét s& 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 cia HDND tinh
25 1T t ] 3
tam y 1€ x& (& rong) TanPhi }  Phi Trung | DYT 0,07 9,07 |4idu chinh, b sung ké hoach dhu tir céng n¥m 2018








STT

Tén ¢cdng trinh, dy &n

Tén huyén

Pia diém
(x4, thi trin)

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co 50 dé xudt

Trudng cao ding y & va bénh vién (L&
Quy Pén)

Bién Hoa

Long Binh T4n

DYT

4,51

4,51

Gifly ching nhin ding ky dau tu s 7843517681 do S K& hofic
va Pau tr cép thay ddi 1dn 2 ngay 09/3/2016; Théng bao thu hdi
¢4t s6 7081/TB-UBND ngay 17/10/2012 cila UBND tinh Pdng
Nai

Trudng TH Tén Tién A

Bién Hoa

Tan Tién

DGD

1,30

0,04

Quyét dinh s 3522/UBND-PT ngy 2/8/2018 cita UBND thanh
phd Bién Hoa vv giao diéu chinh chi tiéu K& hoach vén déu tw
cdng ndm 2018 (14n 2)

Truong TH Phan Pang Luu

Bién Hoa

Thanh Binh

DGD

0,51

0,06

bi phe duyet ké hoach thu hdi dat dleu tra, khao sit, do dac,
kiém dém dé thyc hién du 4ntai VB s 11029/UBND-DT ngay
14/8/2018 cia UBND TP

Tru s& lam viée cic phong ban TP. Bién
Hoa

Bién Hoa

Théng Nhét

TSC

2,64

2,64

Nghi quyét 63 1/2017/NQ HDND ngay 19/7/20 17 clia HQI dong

" |nhén dén thanh phd Bién Hoa v/v giao didu chinh, bb sung ké

hoach déu tu cong trung han nim 5 nim (2016-2020) cta nim
2017 trén dia ban TP. Bién Hoa,

10

Trung tdm hanh chinh céng -

Bién Hoa

Thong Nhat

TSC

1,70

0,80

Ngh; quyet sb 52/NQ UBND ngay 12/07/2018 ciia HOND thanh
phd Bién Hoa vé viéc giao diéu chinh, bb sung ké hoach vn déu
tu'céng ndm 2018

i1

Trudmg MN S6ng Ray (4p 10)

Chm My

Song Ray

DGD

0,40

0,40

Nghl quyét sb 19/2017/NQ H.DND ngay 21/12/2017 cta H01
ddng nhan ddn huyén Cim My vé didu chmh ké hoach diu tu
cdng trung han 5 nam 2016-2020 (bb tri vén trong nim 2019 -
2020). '

12

Trudng MN Séng Ray (8p 9)

Song Ray

DGD

0,70

0,70

Vin ban sb 193/HPND-VP ngay 25/9/2018 ciia HDND huyé'n
CAm M¥ v& viéc chép thudn chti truong dau tu céng nim 2019;
didu chinh quy mé dién tich tir 0,3 ha thanh 0,7 ha.

13

Tru s& cdng an x3 Xuin Bao

Xuén Bao

TSC

0,20

0,20

Vin ban sb 193/HDND-VP ngay 25/9/2018 clia Hbi ddng nhin
dan huyén Cim My v& viéc chap thuan chi trwong dau tu cong
nam 2019.

14

Tram y té x& Béo Quang

Béao Quang

DYT

0,05.

0,05

Nghi quyét s§ 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 ciia HDND tinh

didu chinh, bd sung ké hoach d4u tv cong nim 2018

Phy lycl_2








STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

ia didm

‘ &
(s, th tefny | M7 9

Dién tich
ké hoach’
(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co s& dé xuit

26

Trudng TH Xuén Thanh (Khu THHC x5)

Théng Nhit|

Bau Ham 2

DGD

1,00

1,00

Quyét dinh s6 ZISS/QB-UBND ngdy 31/7/2018 cia UBND
huyén. Théng Nhit ve viée didu chinh, bd sung va ké hoach ddu

Jtr cong 6 théng cubi nam 2018

27

Trudng tiéu hoc Séng My

Trang Bom

' Bﬁc Son

DGD

1,72

1,72

|- Van ban chp thusn chit trwong s§ 9103/UBND-VP ngay

9/10/2018 cua UBND huyén Trang Bom;

- Viin ban sb 2375-CV/HU ngiy 18/9/2018 clia Huyén Uy TI ang
Boin v/v chip thuan chii truong cho bd sung cbng trinh Trudng
tiéu hoc Séng May vao danh myc chuin bj ddu tir ndm 2018.
- Vin ban s6 9343/UBND-CNN ngay 4/9/2018 ctiia UBND tinh -
Ddng Nai v/v trién khai nhiém vy céc s& nganh trén dia ban tinh

[khi thye hién céc dy én du tur theo hinh thirc dbi tAc cong tu.

28

Mé rong trudng tidu hoc thi trédn Trang
Bom - S

: Trélig Bom

TT.Tréng
- Bom

| DGD

0,17

0,17

- Viin ban chép thugn cha trwong sé 9103/UBND-VP ngay
9/10/2018 cua UBND huyén Trang Bom;

- Viin ban s8 2375-CV/HU ngay 18/9/2018 ciia Huyén Uy Trang -
Bom v/v chip thuin chi trwong cho bd sung cdng trinh Trudng
tidu hoc Song May vao danh muc chuén bi déu t ném 2018. '
- Viin ban s§ 9343/UBND-CNN ngay 4/9/2018 ciia UBND tinh
Déng Nai v/v trién khai nhiém vu céc s& nganh trén dia ban tinh
khi thyre hién cac dy 4n du tu theo hinh thirc déi thc cong tu.

20

Cong an xa Hiéu Liém

Vinh Ciru

. A A
Hiéu Liém

TSC

0,08

0,08

Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 ctia UBND huyén
Vinh Ciru Vv thure hién Nghj quyét s6 80/2018/NQ-HDND ngay
24/7/2018 ciia HDND huyén vé didu chinh, bd sung ké hoach

déu tir cong trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngin séch
huyén va ngudn ngén vén khac do huyén quan 1y

Phylyci_4








Bia didm C ' D,\ién tich | Dién tiCh o
STT Tén ¢Ong trinh, dy 4n Tén huyén o | MA dat | ké hoach | thu hoi Co so dé xuit
(x4, thi trén) :
. : (ha) (ha) _
| o ; _ Nghi quyét s 02/2018/NQ-HDND ngay 18/07/2018 ctia HDND |
35 |Trudng MN Xuin Hoa XuanLgc, | XudnHoa '| DGD 0,86 0,86|huyén Xuan Lic diéu chinh, bd sung ké hoach déu tu cong giai -
doan 2016 - 2020
. . _— _ _ Nghi quyét sb 02/2018/NQ HBPND ngay 18/07/2018 cla HDND
36 |Truong THCS Nguyén Dinh Chiéu Xuéin Loc | Xudn Tdm { DGD 1,58 0,40 jhuyén Xuin Lc didu chinh, bd sung ké hoach d4u tu cong giai
' : doan 2016 - 2020 :
: . Nghi quyét s 02/2018fNQ-HDND ngay 18/07/2018 ctia HBND *
37 |Trudng THCS Ngd St Lién - Xufn Lc | Xuén Thanh | DGD 0,65 0,15|huyén Xuén Loéc didu chinh, bo sung ké hoach déu tu cong giai -
doan 2016 - 2020
f Nghi quyet 56 02/2018/NQ-HPND ngay 18/07/2018 ciia HPND -
38 E{;Uf[l.il?gi )§uan Thank (mo rong phan. Xuan Ldc | Xuén Thanh :| DGD 0,40 0,40|huyén Xuén Ljc didu chinh, bd sung ké hoach diu tir cong giai
P e - doan 2016 - 2020
: - Nghi quyét s6 02/2018/NQ-HDND ngay 18/07/2018 ciia HDND |-
39 |Nha Vin héa Cho ro x4 Xuin Tho " Xufén Lgc Xuéin Tho | DVH 0,08 0,08 (huyén Xuén Ljc didu chinh, bd sung ké hoach déu tu cong giai |
R doan 2016 - 2020 '
40 |Cod s& gido duc vA dao tao ) Théng Nhit| Xuén Thanh | DGD 14,00 14,00 |V#n ban s 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ctia UBND tmh
b) D 4an xay dgng két ciu ha ting k¥ thujt
ciia dia phuong gdm giao thong, thiy l¢i,
|eap nuére, thoat nwéc, dign lwe théng tin lidn - 691 64577{ 524,70
lac, chifu sang a6 thi; cong trinh thu gom xir
{1y chét thai :
Quyet dinh s6 5530/QB CT.UBT ngay 15/11/2004 ctia UBND
tinh Dong Nai v& thuc hién bdi thudng giai phong miit bang hanh
lang Quoc 16 51 trwde mat tién du 4n Son Tién; Vin ban sb
- 41 |Hanh lang an ton giao théng Quéc 16 51 |Bién Hoa An Hoa DGT 1,00 0,75 |7321/UBND-CNN ngay 16/7/2018 ctia UBND tinh Ddng Nai vé

viéc ra soét hiéu lwc Quyét dinh s6 5530/QD.CT.UBT ngay
15/1 1/2004
Viin ban sb 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ca UBND tmh
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Dia didm " + | Dién tich | Dién tich
STT Tén cong trinh, du an Ténhuyén | . . |Madit|ké hoach | thuhdi . | Co s& d8 xuét
(x4, thi tran) : ‘ : ‘
: - (ha) (ha)
{Vin ban s6 9122/UBND-DT ngay 12/9/2017 v& viée cai tao m& |
B N | SRR | o rong doan km4+556-km5+395, cai tao bd sung hé thong thoat
47 Mo rdng Quoc 16 51 Bién Hoa Tam Phuéc | DGT 0,09 0,09 e, o tao che niit giao thing thude dy 4n mé rong QL 51
‘ Ve“xn ban sb 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 clia UBND tinh
Vin ban sb 9136fUBND CNN ngay 13/09/2017 cia UBND tlnh :
. . . . . . Ddng Nai vé vigc thoa thuén hwéng tuyén; Vin ban so
g5 [PUong diy 220kV Song May - Tam. |po prp, | TamPhude, 1 11 64 5 53,79 [3926/UBND-CNN ngéy 20/4/2018 ciia UBND tinh v& vide didu
Phude _ Phyée Tén .
: : 15 chinh cyc bd huwéng tuyén cong trinh dwong diy 220 kv Sopg
M4y - Tam Phude
Vin ban sé 220[UBND—CNN ngay.09/01/2018 ciia UBND tinh
D 4n két ndi tir duong Pidu Xiénvao | o 1 iy Béng Nai vé viée chﬁp thuan viée diu tur doan duong giao théng .|
4 khu tap thd dét Thong Nhat Bién Hoa N :Tan Bien DGT 0’10_ 0,08 két ndi tir duong Pidu Xién vao khu nha & tap thé Dat Thong
' S : Nhét
Néng chn. mé rng dudng nha ' IIIO’ | Tan Hoa, Tén:| Cong van sb 948!HDND VP ngay 28/12/2017 cta Hoi dong
50 T hlegn T: ;1 Ql g dudng nba may nude Bién Hda | Bién, Trang || DGT 2,80 2,80 |nhén dan tinh v& viéc théng nhit chi truong diéu chinh bdo cdo
- Dai : nghién ciru kha thi du 4n BOT dudng 768
Dy én nao vét subi San Mau (doan ddu o 1:1; :2 H;;; Nghi quyet s 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 ctia HDND
51 [cha nhanh sudi chinh, xudt phat tir Bién Hoa Tén Bigén I-i 4 | DTL 13,75 11,00 |tinh vé k& hoach diu tu cong trung han tinh Png Nai giai doan '_
phudmg Tan Hoa dén ciu X6m Mai) o Nai’ 1 | 2016 - 2020; :
' :  |Quyét dinh sb 3522/QB-UBND ngay 2/8/2018 cia UBND thanh
52 |Via hé dudong Hung Pao Vuong Bién Hoa | Thanh Binh | DGT 0,00 0,00 phé Bién Hoa vv giao didu chinh, b4 sung chi tiéu ké hoach vén
diu tr céng ndm 2018 (l3n 2) :
Vin ban s6 12345/UBND-DT ngay 06/9/2018 ciia UBND thanh
| | phé Bién Hoa v/v chi trwong dAu tu cac tuyén dwdng giao thong
Tuyén dwdng giao théng doc sudi San N X < doc subi Siin Méau theo quy hoach
33 |Méu theo quy hoach BiénHoa | Thong Nhat | DGT 1,20 1,20 \/4n ban s& 14189/UBND-DT ngay 10/10/2018 ctia UBND thanh-
phd Bién Hoa v/v diu tur céc tuyén dudng giao thong theo quy
hoach trén dja ban thanh phé Bién Hoa
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STT

Tén cbng trinh, dy an

Tén huyén

Pia diém
(x4, thi trdn)

Mz dat

Dién tich

'ké hoach

(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co s& dé xvit

61

Nang chp, mo rdng dudng Ta Laj - Tra
Cé (Pudng PT-774) doan i km1+600
dén km 7+300

Pinh Quan

Gia Canh,
Pht Hoa

"DGT

5,74

4,74

Td trinh s 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 cia UBND tinh
v& viée bao tinh hinh ké hoach du tu cong 2018, ké hoach thye -
hién déu tr céng 2019 i

62

DPudng Cao Cang doan 1,2

Dinh Quén

_ iGia Canbh,
TT. Pinh Quén

DGT

19,26

9,01

TU trinh 58 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 ciia UBND tinh "
v vide bao tinh hinh ké hoach dAu tu cong 2018, ké hoach thye
hién dau tu cong 2019 :

63

Hé théng cip nudc tap trung x& Phi Loi |

Dinh Quén

Phd Tén

DTL

0,25

0,25

Vin ban sb 923/TB-SKHDT ngay 11/12/2017 v& viée thong bao
chi tidu ké hoach diu tu cong nam 2018 3

64

Budng ndi cum cong nghiép Phi Tac d
TL763 (thubc du én khu TPC x& Phu
Tic)

Pinh Quan

Phii Ttic

DGT

9,00

1,48

C6 ké hoach bé tri vén nam 2018 tai quyét dinh s6 1 IS/QD-
UBND ngay 24/01/2018 ciia UBND huyén Pinh Quén ve céng
b6 c6ng khai dur todn ngin sich nim 2018

635

Tram trung chuyén chit thai sinh hoat.

Pinh Quan

“Subi Nho

DRA

0,05

0,05

Vin ban sb I932/UBND-NL ngay 25/7/2018 ciia UBND huyén
Pinh Quén vé vige chép thuén chi treong cho thyc hién dau o
xy dyng bb trung chuyén rac sinh hoat tai céc x4 Sudi Nho,
Thanh Son; La Nga va Phi Ttic - Tdc Trung: Vén ctia HTX
TMDV Phu Lot

66

CAu Thanh Son

‘BPinh Quin

Thanh Son, '
Ngoe Pinh

DGT

4,75

4,12

To trinh s6 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 ctia UBND tinh -
v& vige bao tinh hinh ké hoach déu t cong 2018, ké hoach thuc |
hién dau tu cong 2019

67

M& réng dudng Ly Thai T

Pinh Quan

TT. Pinh Quan

DGT

4,45

3,85

Théng béo Két luan s6 10264/TB-UBND ngay 27/9/2018 ciia
Chu tich UBND tinh v& xir ly 48 xuét, kién nghj cia UBND -
huyén Binh Quéan vé cic dy én trén dia ban huyéun, trong d6 c6
du 4n m& rdng dudng Ly Thai TS. C6 ké hoach bd tri vén nim
2018 tai quyét dink s6 115/QB-UBND ngay 24/01/2018 clia
UBND huyén Pinh Quén v& cong bd cong khai dy toan ngin
sach nam 2018

68

Tram trung chuyén chét thai sinh hoat

Pinh Quan

Tioc Trung

DRA

0,06

0,06

Vin ban sé 1932/UBND-NL ngiy 25/7/2018 ctia UBND huyén
Pinh Quan v& viéc chip thuan chi truong cho thyc hién diu tu
xhy dyng bb trung chuyén rdc sinh hoat tai cic xi Sudi Nho,
Thanh Son, La Nga va Pht Ttc - Tac Trung, Vén ctia HTX
TMDYV Phu Loi

Phy luc |_
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STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, thi tran).

Ma dht{ ké

Dién tich

hoach

. (ha)

Di¢n tich
. thu h01
(ha)

Co & dé xudt

78

“|Cau Mit (trén Huong 16 12)

Nhon -
Trach

Long Theo

DGT

0,06

0,06

Quyét dinhlso 3026/QB—UBND ngay 28/8/20 17 cia UBND tmh’
vv duyét chi trwong dAu tu xdu dyng méi cau mit trén Huong 10
12 huyén Nhon Trach

79

Dudng ra cang Phuée An doan 1 (twr niit
giao 319 dén dudng cao tbc Bén Lirc
Long Thanh)

Nhon Trach

‘Long The

DGT

3,20

3,20

Tdr trinh s8 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 ctia UBND tmh
vé v1¢c bao tinh hinh ké hqach déu tu cong 2018, ké hoaoh thue

|hién déu tu cong 2019

80

Giéng khoan quan triic

| Tan Pha

Cac xa

DKH

0,01

0,01

| Quyét dinh s6 3375/QD-UBND ngay 15/ 12/2011 vé vide phe

diiyét d& cuong dyr 4n didu tra, danh gid so b ta1 nguyén nudc
dudi dat trén dja ban tmh Dong Nai; Vin ban s6 781 1/UBND-
CNN ngay 25/7/2018 ve viée thye hlen thi tuc dat dai dé thuc
hién céc cdng tiinh giéng khoan quan tric dong thai dudi nude,
dudi dit trén dia ban c4c huyén Tan Phi, Dinh Quz’m Thong '

. Nhét, Cim My

81

“Tram bom da chién ép 2

Tén Phu -

* Péc Lua

DTL

0,20

0,20

Quyét dmh s6 3009/QD—UBND ngdy 23/8/201 8 clia UBND.
huyén ve viée glao chi tiéu dau tur cbng trung han giai doan 2016
-2020

82

H§ théng cp nudc tép trung

{TanPha

Nam Cét Tién

DTL | |

0,30

0,30

: Quyet dinh b 2034/QD-UBND ngay 14/6/2018 duy@t didu chmh

mot 56 didu cua Quyet dinh s6 1155/QD-UBND ngay 12/5/2015
ciia UBND tinh v& viée phé duyét chu truong déau tu;

83

BPudng BT774 (dudng vao trung tam x&
Nam Cat Tzen) i

Tén Phi

Nam C4t Tién,
- Nii Tugng

DGT

14,07

11,47

T0' trinh 86 12255/TTr-UBND ngéy 13/11/2018 cia UBND tinh
vé Vlf;c béo tinh hinh ké hoach diu tu cong 2018, ké hoach thuc

[hién diu cong 2019

84

Heé théng cip nudce tap trung xa Pha An

Tan Pht

* Phti An

bTL

0,20

0,20

Nghi quyet s& 183/NQ-HDND ngay 8/12/2018 ctia HDND tinh :
vé& ké hoach diu tu cong trung han tinh Pdng Nai giai doan 2016-
2020 :

85

Pudng L4 U (mé rdng)

‘| Tén Phf

Phi Binh

DGT

1,66

0,40

Quyét dinh s6 2577/QD-UBND ngay 25/7/2017 vé viée phé
duyét Béo cdo kinh t& - k§ thuit ddu tw xdy dung cong trinh md
réng dudng La U, xa Pht Binh; ngudn vén sw nghiép kinh té

Phy lyc I
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STT

Tén cOng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x4, thi trdn)

Ma dit

Dién tich
ké hoach
(ha)

Di¢n tich
thu hdi
(ha)

Co & d& xuit

93

Dudng Cach mang thang 8§ (Poan tir
Truong Vin Bang dén Lé Hbng Phong)

Trang Bom

TT.Trang .

" Bom

DGT’

1,84

1,84

|- Bao céo s6 885/BC-UBND ngay 23/11/2017 ctia UBND huyén |

Trang Bom v/v Céng ty TNHH Dai Dai Hing xin dau tu theo
hinh thirc BT. Vin ban s 3971/SKHBT-DN ngay 27/11/2017
clia S& Ké hoach va Diu tur viv 14y y kién

- Vin ban sb 1797/UBND-VP ngay 8/3/20 18 cua UBND huyén
Tréng Bom tham muu xir ly Van ban s6 706,707/SKHDT cia S&
Ké hoach v déu tu v/v dé xuét dau tu Bu'ong Cach mang théng
8 (Doan tr Trwong Vin Bang dén L& Hdng Phong) theo hmh
thire ddi tac ¢dng tir, hop ddng BT.

- Quyét dinh 3406/QD-UBND ngiy 24/07/2018 cia UBND
huyén Trang Bom vé viéc didu chinh, bd sung ké hoach diu tur
cbng dot 1 nam 2018

94

Dudng déy 110kV 1 mach Vinh An -
Dinh Quan 2

Trang

- {Bom,
- Théng _
Nhit, Vinh |

Ciru, Pinh
Quén

Cacxa

DNL

343

3,43

Quyet dmh sb 2778/QD EVN SPC ngay 24/08/2018 ciia Tong - ‘
cong ty Dién lu’c mién Nam v& viéc giao nhiém vy quan Iy du an !
va ké hoach vén DTXD nim 2018 cho BQLDA luéi dién mlen
Nam

95

Puang ndi ddng Cay Cée

Vinh Ciru

‘Binh Loi

DGT

0,18

0,18

Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 ciia UBND huyén .
Vinh Ciru Vv thire hién Nghi quyét s§ 80/2018/NQ-HDND ngay
24/7/2018 cia HDND huyén v& didu chinh, bd sung ké hoach
d4u tir cOng trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngén sach
huyén va ngudn ngan vén khac do huyén quéan ly.

96

Pudng Pét Cat

Vinh Ciru

Binh Lgi

DGT

0,25

0,25

Quyét dinh 4450/QB-UBND ngay 7/8/2018 cta UBND huyén
Vinh Cira Vv thyc hién Nghi quyét 56 80/2018/NQ-HPND ngay
24/7/2018 ctia HDND huyén vé didu chinh, bd sung ké hoach
dau tr cong trung han glal doan 2016 - 2020 tir ngudn ngan sach
huyén va ngudn ngéin vén khac do huyén quan ly.

Phuy lyc I_
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Dién tich

2016 - 2020

| ' Dia didm ‘ _ Dign tich
STT Tén cdng trinh, di an Ténhuyén | , . . .. ¢ . |M#dit|ké hogch | thu hdi Co s& dé xuét
- (x4, thj tran) o : :
. - : (ha) (ha)
Quyet dinh 2697/QD-UBND ngay 25/5/201 8 ciia UBND huyén .
Vv chip thudn chi tru'orng dAu tw x4y dyng dudmg Vinh Tén - Trj’
An (doan con lai); Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018
" - N . BRI . Vinh Tén va cia UBND huyén Vinh Ctru Vv thyre hign Nghj quyét s6
103 |Dutmg Vinh Tan - Tri An (doan con lai) \Vinh Clru |+ "o f DOT 1,50 1,501 50/2018/NQ-HDND ngay 24/7/2018 cisa HDND huyén vé didu
‘ chinh, bd sung k€ hoach dau t cdng trung han giai doan 2016 - :
2020 tir ngudn ngan séch huyén va ngudn ngan vén khéc do
huyén quén ly
Théng béo K&t ludn ciid thudmg tryc Tinh ty sb 578-TB/TW
ngay 30/7/2018 Vv budi [dm viéc v6i Ban thudng vu huyén iy
_ Thanh Phii v4 . ; Vinh Ciru nam 2018: tl;ong d6 chép thuf_'in Chfl truong BT dwan | -
104 |Huong 16 15 Vinh Ciru ;'ll3inh Loi DGT 5,30 5,30 Hu’ong 1§ 15 véi quy dat khu vyre Pao O - Pong trudng; van ban |
: s6'3843/UBND-KT ngay 8/8/2018 ctia UBND huyén vvxin -
Truong tru’c Tinh iy vd UBND tinh chi trvong diu tw
Vin ban sb 12884/UBND CNN ngay 26/11/2018 cia UBND tmh
_ Lk : . o N Lo Vin ban sb 9760/UBND-CNN ngay 14/9/2018 clia UBND tinh
105 T_ra}m b“ir} éli ! 1{1 k V Kuan Dong va Xuan L@c‘ Céc xa DNL 2,44 2,44 |V/v thoa thuan vi trf Tram bidn 4 ap 1 10kV Xuan Dong va hucng
dudmg diy dau noi - : .
_ tuyén dudng day d4u ndi 5
Quyet dinh sb 2346/QP-UBND ngay 09/7/2018 cla UBND tinh
Nt giao thong gifra dudng DT765 voi . N £ e : Ddng Nai V/v duyét chi truong dau tu dy 4n Nt giao théng
106 1 3uée 16 1 (nga ba Suéi cagt) XuanLge | SuoiCit | DGT 2,60 1,50 gitta duomg D765 vi Quéc 10 1 (Ngh ba Sudi CA); da dy kién
- ' bé tri v6n dhutw nam 2019
Sudi Cat, Nghi quyet s6 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 ctia HDND
107 Nang cap dudng DT.763 doan Km0+000 1 Xuin Loc Xuén Bic, DGT 48,79 21,64 |tinh V& ké hoach diu tr cong trang han tinh Dong Nai giai doan
den Km29+500 a .
Xufin The 2016 - 2020
Xuén Hun - |Nghi quyet s6 83/2017/NQ HDND ngay 08/12/2017 cua HDND
108 |H6 Gia Ui 2 Kuén Loc Xusn H()g’ MNC 230,00 230,00 ltinh V& ké hoach d4u tu cong trung han tinh Png Nai giai doan

Phy tuc |
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STT

Tén codng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém
(x, thj trin)

Ma dat

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co s& dé xuit

114

Khu dén cu phyc vy téi diph cu - -

Bién Hoa

Tam Hiép

oDT

9,40

9,40

Viin ban s6 8148/UBND-XDCB ngay 25/6/2018 ciia UBND
thanh phé Bién Hoa Vv théng bao don vi dau tu vé quyét dinh
chit trwong dau tu céc dy 4n ddu tu céng

115

Khu dan cu cho ngudi ¢6 thu nhip thip
(Khu d6 thj du lich sinh thai ctia Cong ty
Trang An) o

Bién Hoa

!

Tam Phudc

ONT

6,40

6,40

Cong vin sb 7820/UBND-CNN ngay 25/07/2018 ciia UBND
tinh v& viéc b4o céo thwe hién cdc du 4n tai xd Tam phuéc cla
cbng ty CP Trang An; Quyét dinh thu hdi ¢4t s6 2769/QD-
UBND ngay 25/8/2008 ctia UBND tinh va Quyét dinh 1500/QP-
UBND ngay 15/6/2010 ciia UBND tinh diéu chinh dién tich thu
hdi trong Quyét dinh s6 2769/QD-UBND ngiy 25/8/2008.

IR L)

Nha vin héa p2

Cim My

Séng Nhan '

DSH

0,08

0,08

Nghi Quyét s6 19/2017/NQ-HPND ngay 21/12/2017 ciia hoi.
ddng nhan dan huyén CAm My v& didu chinh ké hoach ddu tu
cong trung han 5 ndm 2016-2020.

117

Nha vin héa bp 61

Cim My

Séng Nhan

DSH

0,08

0,08

Nghi Quyét s6 19/2017/NQ-HDND ngay 21/12/2017 cha hdi
dbng nhdn dan huyén Cim My v& diéu chinh ké hoach diu tu.. - -
cong trung han 5 ndm 2016-2020.

113

Céng vién doc dudng Huynh Vin Nghé

Long
Khanh

_ Xuan Trung

DKV

0,65

0,65

Nghi quyét s6 86/NQ-HDND ngay 10/7/2018 ciia FHIDND thj xi -
v& viée didu chinh bd sung vén trunng han giai doan 2016-2020

119

Nha viin héa két hop khu thé thao 4p
Subi D4

Tén Phu

Thanh Son

DSH

0,07

0,07

Vin ban s8 820/UBND-KT ngay 03/5/2018 vé viée chip thuan
chit trrong, thoa thuén dia didm dé 13p dy 4n ddu tr xdy dung
Nha vin héa 4p Sudi D4, x& Thanh Son, huyén Tin Phé; Quyét
dinh sb 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 ciia UBND huyén vé
viée Giao chi tiéu diu tu cong trung han giai doan 2016 - 2020

120

Nha vin héa két hop khu thé thao 4p
Thanh Lam

Tén Phn

Thanh Son

DSH-

0,03

0,03

Céng vin sé 507/UBND-KT ngay 03/5/2018 vé viéc chp thuin
chu treong, thoa thudn dia diém dé ldp du 4n dau tu xay dung
Nha vin héa 4p Thanh Lam, x& Thanh Son, huyén Tan Phu;
Quyét dinh s6 3009/QD-UBND ngay 23/8/2018 ctia UBND
huyén v& viéc Giao chi tiéu déu tu cbng trung han giai doan 2016

- 2020
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STT

Tén cbng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém

(x4, thi trin)

Dién tich
ké hoach:
(ha)

Dién tich.
thu hdi |
(ha)

Co s¢ dé xudt

127

Khu dén cu Long Hung

Bién Hoa

| 'Long Hung

"ONT

40,00

40,00

L

Quyét dinh thu hoi dét s6 2771/QD—UBND ngly 25/8/2008 cua
UBND tinh; Quyet dinh s6 3284/QD UBND ngay 18/9/2017 vv
didu chinh quy hoach chi tiét xdy dung 1/500 khu dan cur Long
Hu'ng, con 40 ha chua hoan thanh cong tic thu hdi dit nén dang
ky @8 thu hdi theo Luét a4t dai nim 2013

128

Khu t4i dinh cu s§ 53 (Khu dit Lam
truong Bién Hoa)

" |Bien Hoa

Tén Bién

oDT

620

6,20

Nghi quyét s4 31/2017/NQ-HPND ngay 19/7/2017 cta Hji dong
nh&n dan thanh phd Bién Hoa vv giao didu chinh, b sung ké ',
hoach déu tu cong trung han nim 5 nim (2016-2020) ctia ndm

2017 trén dja ban thanh pho Bién Hoa .

129

Khu nha & s6 63 ( Cty Kinh Doanh Nha)

Bién Hoa

Tén Phong -

opT

1,00

1,00

Quyét dinh diéu chinh cuc bo 56 ISSOIQD-UBND ngay

10/5/2018 tir chu'c niing dit gido duc sang dit &, dién tich 0, 31 ‘
ha; Quyét dinh s& 745/QD UBND ngay 12/3/2013 vv dxeu chinh |
tén chi du tw va Didu 1, QD 3495/QB CT.UBT ngiy 29/9/200'3 '
clia Chit tich UBND tinh; dd g1a0 d4t 9,4 ha, con 1 ha dang tlep
tuc thire hién tha tye thu hdi dét, giao dat -

130

Khu gia dinh B, sin bay Bién Hoa

Bién Hoa

- Tén Phong, -

* Biru Long

ODT

3,95

3,95

Cong vin sb 2844/BQP ngay 02/04/2016 ctia B§ Qubc phbng ve
viéc chuyén muc dich sir dung dht quoc phbng dé quy hoach xay
dung khu gla dinh quén doi

Vé.n ban s 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ciia UBND tmh

131

Nha & thap tdng va trudng hoc theo quy
hoach

Bién Hoa

" Théng Nhit

oDT:

2,12

2,12

Vin ban 56 5 161/UBND-DT ngay 8/5/2017 coa UBND thanh
ph v& viée chip thudn chil trudmg dau t tai, dang thuce hién thy
tuc thu hdi dét; Céng vin sb 7807/UBND-BT ngay 18/06/2018
ctia UBND thanh phé Bién Hoa vé viée diéu chinh ndi dung cac
viin ban thoa thugn dia diém dau tu mét sb du an do Cong ty :
Pong A Phat lam chi du tw

132

Nha & két hop TMDV sb 82 (Cty Dong
A Phat)

Bién Hoa

Théng Nhit

oDT

4,02

4,02

Vin ban s6 5162/UBND-DT ngay 8/5/2017 ctia UBND thanh
phé v& viéc chép thuin chit truong dy 4n

133

Nha & thip ting két hop TMDV s6 45

(Cty Péng A Phat)

Bién Hoa

Théng Nhét

oDT

0,98

0,98

Vin ban s6 892/UBND-BT ngay 20/1/2017 ciia UBND thauh

phé vv chip thudn chi trudng ddu tu dir dn

Phy luc |_20








Pia 3iém Dién tich | Dién tich
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén | oS M dht] ké hoach: | thu hdi Co s& d8 xuit
(x4, thj tran) :
Lo _ + (ha) (ha)
139 {Khu dén crr An Phuéc |Long Thanh| * An Phuée | ONT 1,13 1,13 Quyét dinh chi truong ddu tr 56 3130/QD-UBND ngay 4/9/201 5
ctia UBND tinh Ddng Nai
A . . o ' S| , Quyét dinh chi trwong déu tir s6 3526/QP-UBND ngay
140 (Khu dén cu tai An Phu0§ (Cty ViNhu) [Long Thanh | AnPhude | ONT 3,08 3,08 08/10/2018 ciia UBND ftinh
Khu dan cu tai An Phude (Cty Pai . | Quyét dinh cha truong ddu tr s6 3130/QD-UBND ngay
M1 | Thanh Céng Binh Thugn) Long Thanh| ~ AnPhuée | ONT LITH LT04/912018 cda UBND tinh
Gidy chung nhén dang ky dau tw 56 3275162351 ngay 28/3/2016
moale qe e An Phude, do S& Ké hoach va Bau tur cap dién tich 55,4 ha; G1ay chimg
142 |Khu dd thi dich vu AMATA Long Thanhi =~ an | ONT | 12200 122,000 o0 ding ky diu tw 6 2106114566 ngdy 8/11/2016 do S& Ké
hoach va Dau tu clp dién tich 51,9 ha
Vin ban sé 12817/UBND-CNN ngay 23/11/2018 clia UBND .
143 {Khu dit 4é dau gi4 Long Thanh| Binh Son | ONT 49,80 49,80 |tinh v& cac khu dét diu gia quyén sir dung d4t tai huyén Long
: - : Thanh :
o " . n Quyét dinh chi truong dAu tu 56 3116/QD-UBND ngay
144 {Khu dan cu Loc An Méi Long Thanhj . Lpg An ONT 1_,12 1,12 31/8/2018 ciia UBND tinh Bong Nai N
. oo L e Quyét dinh chi tr u'orng dhu tr 56 3 129/QD-UBND ngay 4/9/20 18 .
145 |Khu dén cr Ldc An Long Thanh| . = Loc An ONT 1,060 1,00 cita UBND tinh Dang Nai
' _ Vin ban s§ 12817/UBND-CNN ngay 23/11/2018 ciia UBND
146 |Khu d4t dé dfu gia |Long Thanh[ LongPwe | ONT 22,22 22,22|tink v& c4c khu dét ddu gia quyén str dung dt tai huyén Long
' Thanh
Long Ditc An: Vin ban s6 12817/UBND- CNN ngay 23/11/2018 cia UBND
147 |Khu d4t dé du gié Long Thénh %’hu’c’r(:, ONT 190,00 190,00 tinh v& c4c khu dit dbu gia quyén st dung dat tai huyén Long
- Thianh
Quyét dinh chit trrong dAu tu s§ 3560/QD-UBND ngay
: 10/10/2018 cua UBND tinh
Khu dén cur tai Phude Binh (Cty Ngén \ . . Céng viin s6 5617/SXD-QLN-TTBPS ngay 19/11/2018 ciia S¢
148 Ha) ' Long Thaoh li’huérc Binh | ONT 1,73 L7 Xay dung v& viéc didu chinh dién tich dit theo quy hoach cta du
an Khu dan cu Phude Binh méi, x& Phude Binh, huyén Long
Thanh.
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{stT

Tén cdng trinh, dy dn

Tén huyén

515ia dié.m
(x8, thi trén)

Mz dht

Dién tich |
ké hoach’

- (ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co s& d& xuit
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H

Khu dén cu d6 thj The Lake(Cty
DTTMXK 3L Sai Gon)

Nhon Trach

Long Tan

ONT

35,30

35,30

Vin ban s 9298/UBND-CNN ngay 31/8/2018 ciia UBND tinh
vv xin y kién Ban thudng vu tinh tiy chap thuén chi truong; Vin
ban 5552-CV/TU ngay 27/9/2018 ctia Tinh iy v& y kién két lun
ctia Ban Thudng vy Tinh Gy tai ky hop ngay 25/9/2018

Viin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 cia UBND tinh

156

Dy an khu dén cu Cong ty Cbh phan KCN
Mién Nam

thrh Trach

. 'Long Tén,

P_hudc An

ONT

40,95

29,45

Quiyét dinh sb 896/QD-UBND ngay 04/4/2011 ciia UBND tinh !
vv giao d4t. D3 ban hanh quyet dinh thu hdi dét c4 nhan, dang
tién hanh lap la1 phu:ong an bdi thu’ong ba thoa thudn duge 11,5
ha. B& sung dé tiép tuc thye hign cac budc tlep theo.

157

Séng Hong cii)

Khu dén cu dy an (Cty Van Khdi Thanh- Nhon Trach|

'Pha Hbi

{ONT

7,06

7,06

Quyét dinh s6 1433/QD-UBND ngay 10/6/2011 cita UBND tinh

phé duydt Quy hoach chi tiét 1/500 khu dan cv; Vin ban sb
687/UBND-CN.ngay 13/2/2015 ctia UBND huyén Nhon Trach
vé& viée didu chinh thoi gian va tién 46 thye hién du dn du to

xiy dyng khu dan cw PVSH Garden tai x& Pha Héi huyén Nhon
Trach :

158

Dy 4n khu dan cu Cong ty Nhon Thanh

-INhon Trach

Phude An

ONT

36,87

36,87

Quyét dinh sb 2735/QD-UBND ngay 23/9/2009 vé viéc thu hdi
dit dé bdi thudmg, h trg, tai dinh cu va giai phéng mit bing
thyrc hién dt,r 4an xdy dung khu dén cu theo quy hoach do Céng ty
C4 phén Piy tu Xay dyng Nhon Thanh lam chu dau tr ; Quyét.
dinh s 333 8/QI-) -UBND ngay 14/10/2016 vé viéc diéu chinh
Quyet dinh s6 2735/QD-UBND ngay 23/9/2009 ciza UBND tinh.

159

Khu nha & cao tAng két hop thwong mai
dich vu x3 Phudc Thién

Nhon Trach

Phudc Thién

ONT

3,30

3,30

Vin ban sé 5063/UBND-CN ngay 02/8/2017 c¢tia UBND huyén
Nhon Trach v& viée thoa thuén dia diém cho cong ty Co phén
Xday dung va Phat trién Pia ¢ Sai Gon dAu tu xdy dung khu nha
& cao tAng két hop thuwong mai dich vu tai xd Phude Thién, Nhon
Trach
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Dién tich

Dia diém ' : Dién tich
STT Tén cbng trinh, dy 4n Ténhuyén | 7 Ma dét | ké hoach | thu hdi Co & d8 xudt
(x4, thi trén) , .
(ha) (ha)
: : Théng bio thu hdi dit s§ 3145/TB-UBND ngay 21/4/2010 cha
168 {Tram dirng chén Tp. Bién Hoa Bién Hoa | Tam Phudc | TMD 0,53 0,53|UBND tinh Péng Nai; tuy nhién chua thu hdi xong nén ding ky
: ‘ dé thu hdi theo Ludt d4t dai nim 2013

Khu db thi, san golf, thé thao va du lich . Quyét dinh thu hdi dat sb 1972/QD-UBND ngay 16/7/2009 cia
169 |sinh thai Long Thanh (Cty Golf Long Bién Hoa Phude Tan | TMD 3,34 1,30|UBND tinh; tuy nhién chwa thu hdi xong nén ding ky dé thu hoi

Thanh) ' theo Ludt ¢4t dai nim 2013.

. ; Quyét dinh thu hdi dat s§ 1238/QD-UBND ngay 17/4/2008 clia

170 Bién Hoa -'Tén Hoa DGD 0,92 0,61 {UBND tinh; P4 phé duyét phwong 4n bdi thudmg, dang 1p thi

Trudng PTTH va day nghé (m& rong)

tuc bdi thudng.
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d _ Trong do:
Dia didm Diéntich | St | Strdung j Sir dung ,
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén Y% ké hoach dung | vao dat | vao dit Co s& d& xuit
(x4, thi tran) . o
' (ha) | vaodht | rimg |rimgddc
. |trbng JGa|phong hd dung
. . . " |Pa Iya chon nha diu tw; duge UBND tinh phé duyét bao cdo
b bi tir iru Ho . : '
7 ngg%nul{ chuBMHVA | pia e Blfrﬁ‘;}ffba’ 9,00 | 1,26 nghién ctru kha thi tai Quyét dinh s6 1517/QD-UBND tinh
an |ngay 10/572017
, . A . Nghj quyét s8 31/2017/NQ-HDND ngay 19/7/2017 vv glao
Puin P .
8 (dl;angt;irg: (;-Illfa :: %iél;ia:anh Bién Hda | BiruLong 19,66 | 0,52 didu chinh, b sung k& hoach diu tu cong trung han ném 5 nim
huyn Vinh Ciru) g i ’ (2016-2020) clia nim 2017 trén dia ban TP. Bién Hoa (doan
tir cau Hoa An dén bén 4o Tram) _
Quyét dinh s6 4042/QB-UBND ngdy 19/11/2007 ciia UBND
\ : : tinh vé v1éc thu hdi dt dé thuc hién dy 4n '
Ky ta 5 .
9 Cgs 6"6;‘{‘ truong DH lac Hong | pis: jysa | Biru Long 034 |- 034 Céng vin 56 5306/UBND-DT ngly 2/5/2018 cila UBND thanh.
phé Bién hoa v vige x4c nhén hoan thanh bhdi thudng dy an.
S s ‘ KTX trudng Dai hoc Lac Héng .
7 Khu dén cu theo quy hoach sé B S ' Quyét dinh sb- 1492/QD-UBND ngay 27/06/2009 cia UBND - .
10 {25 (Céng ty CP Kinh doanh nha, - Bién Hoa*'| Bira Long 0,13 0,13 . |tink v& viée thu Lidi dﬁt 8 bdi thudng, hd tro tai dinh cu thyc '
Déng Nai) ' o = ‘ “|nién dy 4n
P dugce théng qua céc du 4n cin thu hdi dit tai Nghi__quyét sb
[Khu dan cu tao vén 8 2 (duong | . ' L 38/NQ-HEDND ngay 9/12/2016, nay dang ky dé chuyén myc
11 L : : :
ven séng Péng Nai) BiénHoa 1. BuulLong 12,00 3,70 dich d4t Iia; BQLDA d8 xuét tai Cong viin s6 375/QLDA KT
' ' ngdy 15/7/2016. Dang kéu goi dhu tu
Coéng van s6 5086/UBND-CNN ngay 23/05/2018 cha UBND
_ tinh v& viée aé xuft dir 4n dudng ven séng Cai theo hinh thirc
Khu dit tao vin s6 13 (Dudmg . PPP, hop dbng BT.
12 ; : :
ven song Céi) Bién Hoa | Cdc phutmg 68,10 1,33 P duge théng qua cac dy an chn thu héi dét tai NGhi quyét s6
91/NQ-HDND ngay 8/12/2017, nay déng ky dé chuyén myc
dich dht lua
y ' Nghj quyét s6 31/2017/NQ-HDND ngay 19/7/2017 vv giao
9] : . p N
13 Truéan%h\:;n song Cdi (Dudng Bién Hoa | CAc phuong 28,30 2,18 diéu chinh, b6 sung ké hoach déu tw cong trung han ném 5 nim
(2016-2020) clia n&m 2017 trén dja ban TP. Bién Hoa
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Trong do:
Dia didm Dién tich St | Sir dung | Sir dung ,
STT Tén ¢éng trinh, dy 4n Tén huyén (i, thi trhn) kéhoach | dyng | vao dht | vao dét Co s& d& xuit
’ | (ha) |vaodit | rimg [rimgdic
trdng Ina|phong hd| dung
Nha méy gach TUYNEL (Lién o Quyét diph giao dft sé 846/QD-UBND ngay 07/04/2010 cia
19 |hiép HTX Dich vu Néng nghigp | Bién Hoa Phuéc Tén 0,12 - 0,09 UBND tinh Ddng Nai v& vidc giao dét cho Lién hiép HTX
tdng hop Ddng Nai) Dich vu néng nghiép ¢& x4y dung nha may gach.
Mo d4 . _ .
20 |MO déxdy dyng Tén Cang 6 Bién Hoa | Phuéc Tan 1500 | 0,56 D3 c6 QD thu hdi dét
Phuée Tan .
' ' . y . inh s6 2850/QD-UBND ngay 4/9/2008 ctia UBND tinh
21 |Truong TH Quyét di .
rutng TH L& Van Tam Bién Hoa | Quang Vinh 1,00} 047 Ddng Nai vé viéc thu hdi dét dé thyc hién dy an
Du 4n céi tao canh quan méi : Quyét dinh 56 1210/QD-UBND ngay 28/02/2018 cia UBND
22 |trwdmg xung quanh khu vec H3 | Bién Hoda - | Quang Vinh 1,30 0,63 thanh phé Bién Hoa v vigc duyét chi truong diu tr cong
Ppidutoa . - - : : |trinh: CAi tao canh quan xung quanh khu vic hé Biéu Hoa
Truéng TH - & Y ) ' . : =g : N TR
93 ruornkg THCS Lé Quy Dén Bién Hoa | Quyét Thing 0.16 0.16 Pét do trudmg ty thda thudn, dang 18p thit tue ve dat dai xay
(mo rong) : dyng
a . . _ . D4 c6 quybt dinh thu hdi gat, dd hoan thanh céng tac bdi
24 |Kh 3 :
u cong nghigp Giang Pién Blé_n Hoa | Tam ?lluéc 73,42 1,95 thudng duge 145,78 ba, con 3 ho chua thu hdi xong
. Tén Hoa, Tén Coéng vin sb 948/HDND-VP ngdy 28/12/2017 ciia Héi dong
N& ; :
25 |08 :‘f;: 1‘{2 gj‘}gﬁ:‘“’“g nhd | pienHoa | Bien, Trang 2,80 1,47 nhén dén tinh v& viéc théng nht chi truong didu chinh bao
Y v ‘ Dai céo nghién ctru kha thi dy An BOT dudng 768
' Quyét dinh 6 3522/UBND-CNN ngay-2/8/2018 clia UBND
9] o=
26 P;ffg vao truong THCS TA0 | pia 1rya | Tén Phong 024| 022 thanh phé Bién Hoa vv giao didu chinh chi tiéu KH vén diu tu
& cbng nam 2018 (lAn 2)
Trung t&m TMDYV theo quy : 5 .
. - 7
27 |hoach (Cty TNHH TMDV Bién Hoa | Théng Nhét 094 0,07 ;:fl Vilg f.?7 g: B}ﬂ?ﬂf‘i nggu;i/g?ﬁzgm . U;?ND
Khang Ditn Thinh) p 1én vE€ viéc thoa thuan dia. o chng ty
Trudmg MN Tam Dic (Cty \ . Pa duge chép thufin chu trirong tal vin ban s8 713/UBND-BT
28 :
TNHH MN Tam Dirc) BitnHoa | Thong Nhit 0211 018 ngdy 17/01/2017 ciia UBND thanh phé Bién Hoa
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B Trong do:
biadigm | Dttt | St | Sicdung | Sir dung o
STT Tén cong trinh, dy én Tén huyén . . | k& hoach ding vao dit Co sé dé xudt
(x4, thi trén), o e SN
‘ (ha) vao dét rimg dic
' | trbng lia|phong hg| dung _
| S6ng Nhen Théng b4o s6 5858/TB-UBND ngay 11/7/2016 ctta UBND
- ’ : inh Ddng Nai, v& viéc thu hdi dft dé thyc hién dy dAu tx xby
Pudng Cao tbe DAu Gidy - Phan | .. , : t
35 |y & g Cao toc Dan Gifly - Phan | a1y g N};‘;i“b?g;‘fm 120,00 | 441 dung dudmg cao téc Diu Gitly - Phan Thiét doan qua c4c X3
Cra oy ' Song Nhan, Xuan Qué, Nhén Nghta, Xuéin Bao, buyén Cim
Xuin Bao My
Tram 110KV Xuan Péagva | .. . | . Vin ban $6.9760/UBND-CNN ngay 14/9/2018 clia UBND
36 ) e ‘
dudng ddy dhu néi : 5,m My Xuan f.)ﬁng 1,63 0.73 tinh Dﬁng Nai v& viéc théa thudn vi tri
B L - & dinh s6 3006/QD-UBND ngdy 12/10/2018 cia UBND
37 | Dudng Tinh 16 764 di Subi Lirc | CA © Xuéin D Quyct di 06/Q8 B
£ T o e am My udn Dong 3.84 0,50 |huyén CAm M¥ vé viéc phé duyét bao cdo chi trwong déu tv.
— o ’ " & dinh sb 1786/QD-UBND ngay 25/10/2017 cia UBND
38 |Chu Xuén Ta Cim M Kufin Quyet di ‘ gay
1 Auan L8y ém My udn Tay 028 009 huyén Chm M§ v& chu truong dhu ar..
o D4 hoan thanh bdi thutmg, bd.sung laa dé thir hién thit tuc dét-
Dutng iy i 00 Vi | o Vin o 359BND N gty DIl D
39 |T4n - r& nhénh Song Méy - T4 inh Qué n ¢ Hen 0
Uyén r. i SN Y Tan : Dinh Quén Céo xa 0,44 0.1 sung phuong 4n bdi thudmng, hd trg va tai dinh cw dy 4n Dudng
diiy 500kV trung tdm dién Iyc Vinh Tén - r& S6ng Méy - Tan
, Uyén, qua dia ban huyén Dinh Qudén.
Quyét dinh s6 3103/QD-UBND ngy 24/10/2017 v& viéc didu
R N . hinh gi4 tri bdi thuong, h8 trg phé duyst tai quyét dinh sb
40 | Trudmg TH Kim D . Gia. o . v et A
g 15 Sum Dong Pioh Quén | Gia Canh 1251 1,00 1720/QD-UBND ngay 23/8/2016 ciia UBND huyén Binh
Quén d8 thye hién dy 4n trromg TH Kim Ddng
Nghi quyét s6 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 vé bé sung déu
41 | H3 chira nude Ca Ron Pish Quén | Gia Canh 174,00 | 7,66 |tw cong ndm 2018 tinh Pdng Nai (Phu luc Il myc IV phin b sb
‘ thir tu 8)
Nha van hoa ké : 3 ién thy i
4 o é:fpr; a két hop khu thé Binh Quén Gia Canh 0,05 0,02 ?g:xﬁy dymg xong dua vio ké hoach 48 thye hién thit tuc giao
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Trong do.

o DBia didm Dién tich Su Sir dung Sit dyng )
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén o thi 6 énS kéhoach | ‘dyng | vdo dft | vio dit Co s¢ 48 xuét
’ © (ha) vaodét | rimg |rimg dic
tréng lia | phong ho| dung
", [V#n ban sb 486/BC-SKHDT ngay 24/07/2018 cha S¢ KHPT
v& viéc bao cho két qua hop hoi ddng thim dinh chi truong
N . Thanh Son du tr mdt sb dy 4n nhom B va trong diém nhom C cia
50 | Chu Thanh S ‘ 9T
o T Sem Dinh QA | poc Binh R M Thuomg tryc HDND tinh
Thude di thao bd trf vén diu tu céng ndm 2019( Phy Iuc o-
thir ty 17) ' _
| Thong bao Két lusn sé 10264/TB-UBND ngay 27/9/2018 clia
Chi: tich UBND tinh v& xir ly d xuét, kién nghj ctia UBND
| 7 . TT. Pinh huyén Dinth Quén vé céc dy 4n trén dia ban huyén, trong d6 co
51 |Mo rong dwong Ly Thai T4 Binh Quén | éu an 4,45 0,80 dy 4n m& rong dudng Ly Thai T, C6 k& hoach b8 trf vén nim
' ' 2018 tai quyét dinh 56 115/QD-UBND ngay 24/01/2018 ctia
. UBND huyén Pinh Quén vé céng bd céng khai du toén ngan
! : sdch ndm 2018
52 | Nba van h 6 khu I'J'h § Hi ép-D 6ng Binh Quén ng;:lh 0,10 0,10 | ?{i x8y dyng xogg dua vao ké hoach dé thure hién tha tue glga
Dokl e A 3 . Vin ban sé 45/TTPTQD ngay 06/9/2018 ctia TITPTQPD huyén -
Thu hdi it in Vi . N -
53 Chiu idatcla dng Tran VA | g1 Guan Tg?ih 0,02 0,01 Pinh Quén v& 1 soét va dsng ky nhu cAu ké hoach sit dung dét
- nim 2019 ciia TTPTQD huyén Pinh Quan
Quyét dinh 1952/QD-UBND ngay 12/06/2017 vé vigc duyét
_, . R bé4o céo nghién ciru kha thi x&y dung ha ting Lang van hoa
54 C}f;‘;g(g‘;f; nube Lang dantoe |y oo Kinh | Bao Vinh 0,03| 002 ddng bao dén toc Cho To.
Nghi quyét 83, phy lyc 3, muc TILb, STT 2: day 14 1 hang muc
trong ling van héa déng bao Cho ro
Kién ¢b ha lu Sudi Cai Cho vhudm Nghi quyét sb 83/2017/HDND ngy 8/12/2017 ctia Hoi ddng
55 |(chéng ngdp ang khu vye Sudi | Long Khénh pxﬁ & 22,08 9,43 nhin dén tinh v& ké hoach d8u tr cong trung han tinh POng
Cai) : Nai giai doan 2016-2020

Phuiuc il 8








Trong 46:,
Diadibm | Dintich | St | Sk ding Sir dung | ,
STT Tén cbng trinh, dy én Tén huyén (xﬁl i fr i) k& hoach dung | vao dft | vao dht Co s& d& xuit
T (ha) vao ddt | rimg |rimg ddc
" tréng laa|phong hy| dung
Vin ban sb 486/BC-SKHPT ngéy 24/07/2018 cia S& KHDT
Dutng 7 74 g i b o 01 g i
61 |kml1+600 déti km 7+300) TanPhi | Pha Didn 448 | 1,85 w tu mdt 56 dy &n nitém B va trong dicm nhém C cda,
(durdmg Ta Lai - Tra C8) e Thutme tric HOND tinh
Duy thao PAu tu cong nam 2019 tai Phu luc 9, STT 19 du 4n
dudmg Ta Lai - Tra Cb
o : Phu Lﬁm, Dy an duge ghi vén tgi Quyét dinh ) 3009/QD-UBND ngay
62 |Puong Pha Lam - Tra Cé - Tén Pha | Phi Thanh, 8,82] 3,78 23/8/2018 ctia UBND huyén Tén Phit vé vigc Giao chi tidu dhn
' : ' ' Tra Co : |t cOng trung ‘han g1a1 doan 2016 - 2020
o { : HE = : . Du 4n duge ghi vén tai Quyét dinh sb 3009/QD- -UBND ngay .| .
63 |Try s& cong an x& Phi Thanh - T&i Phi - | - Phd - Thanh 0,18 0,13} 23/8/2018 eia UBND huyén Thn Pha v8 viéc Giao chi tidu dﬁu" e
' ’ S o tur c6ng trung han giai doan 2016 - 2020
o ; Quyét dinh s6 2577/QD-UBND ngy 25/7/2017 v& vide phé
64 |Pudng La U (md rdng) | - Tén Phu “Phi Blnh 1,66] 0,02 duyét Bao cdo kinh té.- k¥ thugt dhu tu xay dyng céng trinh mo
: RN 1 IR - : r(;mg duong La U, xd Pha Blnh ngudn vén sy n”hiE}) kinh té j
| To triah s 12255/TT-UBND ngay 13/11/2018 cia UBND :
Cai tao néng cip md rong dudmg ' tinh v& bdo céo tinh hinh thyc hién ké hoach diu tu cong nam
03 L =rr cB 3. : .
Trang Bom - Cdy Gao - Tréng Bom Céoxa 3.85 0,59 2018, ndi dung giao chi tidu ké hoach dau tw cong n#m 2019
: : (PL9, STT20)
o . SR e ‘ dinh chd trrong ddu tr 56 3982/QP-UBND ngay
66 |Khu dén cur Tan Tl B : | Quyet di
u dan cu Tan Thinh Tréng Bor§ X4 Bbi 61 18,22 6,34 12/11/2018 olia UBND tinh Péng Nai
: Trang Bom, Quyét dinh sb 2778/QD-EVN SPC ngay 24/08/2018 cla Téng
g7 |Pudng day 110kV 1 mach Vinh |Théng Nhit, Ciic xa 143 0.85 cbng ty Dién lye midn Nam vé vide giao nhigm vu quéan ly dyr
An - Dinh Quén 2 Vinh Clu, - o aa 4n v ké hoach vén d4u tu xay dyng nam 2018 cho Ban Quin’
Binh Quén ly Du an ludi dién Mién Nam
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Trong dé:

' : Pia diém Dién tich Sw | Sirdyng | Str dung o
STT Tén ¢bng trinh, du an Tén huyén (x4, thi tr 511) ké hoach dung vao dit | vao dht Co s¢ d€ xuft
T (ha) . | vaodit | rimg |rimg dic
trdng {6a|phong ho|  dung
Tram bién 4p 110 kY Xuan : ~[Van ban sb 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 cia UBND
75 . p 4 : AC XA
Pong va duong diy dau ndi Kudn Loc Céc xi 244 1,16 tinh ,
2 A o : Vin ban 56 10840/UBND-CNN ngay 11/10/2018 cia UBND
Tram bién &p 110kV Xufin T <
76 | 2t é1i ap MM vianLac | Cacxa 1,01 0,66 tinh V/v thoa thuan vi tri Tram bién 4p 110kV Xufin Tam va
' _ huéng tuyén dudmg diy dhu ndi
ia : _ Sudi Cat, Nghij quyét sé 83/2017/NQ-HPND ngay 08/12/2017 clia
4N ap dubng PT.763 d
77 | N8 cEp CUOME 3 Qan Xudn Lc | Xufn Bic, 48,79 227 HPND tinh V2 k& hoach déu tu cdng trung han tinh Dbng Nai
Km0+000 dén Kin29+500
Xuén Tho giai doan 2016 - 2020
Xuan Hun Nghi quyét 56 83/2017/NQ-HDND ngay 08/12/2017 cia
78 |Hd GiaUi2 Xufn Loc - : ] g,. 230,00 1,95 HDND tinh V& ké hoach dAu tw cong trung han tinh DPbng Nai
Xuin Hoa .
o giai doan 2016 - 2020
. Béo céo s6 217/BC- UHND ngay 27/06/”017 ¢ia UBND huyén
.2 : n . Xuén Lc Viv Xde dinh dia diém tram trung chuyén chivthai.
79 b huyén ra _ : . :
iém trung chuyén réc Xufn Ljc Xu_?m‘Phu 0,40 0,16} . rén dja ban huyén Xuén Loc
' Dit cong do UBND x4 Xuén Phi quén Ly
Van ban sé 4571/UBND-KT ngay 24/09/2018 cia UBND
Trang trai ga dé - Cong ty huyén Xuén Lic Viv dong gép ¥y kién dbi v6i hd so quyét dinh
80 |TNHH TMDVSX va chan nudi Xufin Lbc Xuan Pha 0.30 0,30 chi truong diu tu dy 4n mo rfng trang trai chén nudi ga dé va
Thanh Pure ‘ ' cée khu vie phy tro tai huyén Xuéan Loc do Cong ty TNHH
TM-DV-SX va Chin nudi Thanh Dire 1am ch dau tu
N % Nghi quyet 38 02/2018/NQ-HDND ngay 18/07/2018 cia
Tru HCS Ng
81 Cl}:;g:g THCS Neuyen Dinb Xuan Léc Xudn Tam 1,58 0.38 HDND huyén V& didu chinh, b8 sung k& hoach dau tr cong
' giai dogn 2016 - 2020
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Trong do:
Diadidm | Djentich | S | Sirdung | Sir dyng | .
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén -4 | ké hoach - dung | vao dét | vao dht Co s¢ d& xuét
(x4, thi trén) - . )
| (ha) vao dt | - rimg dic
‘ : trdng Iia|phong ho! - dung
. . . ' ' &nn i gl &n cia di
8 [Chuyén tir dét laa sang dét phi Chm My Céc i 2.00 Thep nhu cAu chuyén myc dich h{ gia dinh, ¢4 nhén cia dja
. " ST a . 'phucrn‘I
néng nghigp khéng phai dat & =
9 C,Puyén tl‘.rﬁdét tréng lia sang ¢t | - Chm Mg Céic xi 12,00 ' 'Theo nhu cﬁu chuyén myc dich h gia dinh; ca nhan cla dia
néng nghiép khac : phuong
: : Ik di
10 Chuyen Lir dat trdng laa sang dt Cém My Céo xi 1,00 | Theo nhu cdu chuyen ml,lC dich hd gia dinh, ¢4 nhén cna dia
nudi trdng thiy san. phuong
t 4 ' L dinh, hé d
1 C}uyén tl.rndét tréng lia sang dét Dinh Quén Céc Xt 15,00 Theo nhu ciu chuyén muc dich h$ gia ca nhén cha dja
ndng nghigp khéc : phuong .
2 Chuyen tir At tror’xo lua chuyen Binh Quén Céc x4, thj 3.00 Theo nhu céu chuyen myc dich h$ gia:dinh, ca nhfm cia dia
sang dat & trén phurong, ‘
13 C huycn tir it tr fmg lia sang dat Pinh Quén Cé? ‘iﬁ thi. . 10,00 Theo nhu cAu chuyén muc dich b gia dinh cd nhén cha-dia-
tréng ciy 1au n’im i ‘ trin _ . |phuong
. _ Cée x4, thi y ha di
14 |Chuyén tiv dat hia sang dét phi Djoh Quén .CflL_t:;{ thj 1,00 _ TESE :hu cau chuyen mue dich hd gia dinh, ¢4 nhén cha dia
nbng nghigp khong phai dit & P &
1 4k X . X . . ] 3 2 " - S . - N
15 C—ll:l-yﬂ:l ti dﬁ:c trong lha sang dat | . Dinh Quén Cac x‘ﬁ thi 1,00 Theo nhu cdu chuyén myc dich h{ gia d]nh, cd nhén caa dia
nudi trong thily sén tran 1phuong
16 Chuyén tir d4t trong lGa sang dét Long Khénh| . € aé - 5.00 Theo nhu chu Clle?l] myc dich hd gia dmh ca nhan cia dia
néng nghiép Khic phuong
17 Chuyet: tEJ it trong lua chuyén Long Kbénh Cac x4, 4,00 Theo nhu cdu chuyén myc dich ho gia dlnh ¢4 nhan cua dia
sang dat & phudng ’ pbuong
18 C{\luyél\a tlr :15{ tréng hia sang dat Long Khanh Cz’m‘xﬁ, 16,00 Theo nhu cAu chuyén myc dich ho gia dinh, ca nhén cda dia
trong cdy lau nfim ' phudng phuong
A v akc o A , 3 - % A 5 oia di . S :
19 Chuyer: ll:l dat trong Iia chuyén Long Khénh Cac‘xﬁ, 3,00 Theo nhu ciu chuyén muc dich h{ gia dinh, c4 nhén clia dia
sang dat & phubng phuong
L s Ac x4, thi Au chuyé dich hé gia dinh, ¢4 nhan cua dj
20 {Chuyén tir dét loa sang ¢t phi | Long Khanh C‘i"t:;; thi 2,00 Tg;g:i’“ Gau chuyen muc GIch 15 gia ¢inh, od il cia ¢
néng nghiép khong phai dat & P =

Phuluc !l 14








Trong do:.
- ‘ Dia diém Di¢n tich Str . | S dyng | St dung )
STT Tén cong trinh, dw 4n Tén huyén . "kéhogch | dung ' | vao dit | vao dét Co s& & xuét
- | (xd, thi trdn)
| (ha) vio'dit | rimg |rimg djc
‘_ trdng lha | phong ho| dung
huven t R . £ ) p 1 o s nhan coa di
14 C :uyen tir dét trbng lha sang dat | Théng Nhat Céc xi 2,00 Theo nhu cdu chuyén muyc dich h gia dinh, ¢4 nhén cia dia
trong cfy 1du ném _ phuong
35 C}myén tuA dﬁt. tr'é_ng lga sang dét Th éng Nhat Céc' - : 5,00 Theo nhu chu chuyén mue dich hi$ gia dinh, ¢4 nhén ctia dia
ndng nghiép khéc phucmg
36 | Chuyén tir d4t l6a sang dét phi Théng Nh 4 Céc xé 2,00 ‘ _ T::z(; ;}i}u cAu chuyén muc dich ho gia dinh, cé nhén clia dja
nong nghidp khc“mg phai dét & P = :
T by A , nor . ~ . .
37 Chuyén tir dét trong lta chuyen Trang Bom Céc xit . 7.00 Theo nhu cau chuyén muc dich h¢ gia dinh, c4 nhan cia dia
sang dit & phuong
ag Chuyen tir dét trong foa sang dét Trang Bom | Céc:xﬁ 5.00 Theo nhu ciu chuyen muc dich hd gia dinh, ¢4 nhan cua dia
nudi tréng thuy sém ' ‘ : - g phuong
, £ ) A nl A i . l A . ’ . dv
49 C}myen tL.r‘dﬁt trG?:g lia sang dat Trang Bom Céic x8 11,00 Theo nhu ¢du chuyén muc dich h§ gia dinh, ca nhén cia dia
néng nghiép khac: * phuong _
’ . C u ch é g Ca 5 ok ., .
40 |Chuydn tir dét l6a sang ddt phi Trang Bom. Clc @ 1,00 T:Legl :1hu cdu chuyén muc dich hg gia dinh, ¢4 nhin cia dia
néng righiép khong phai dit & P g.
il Cthuyén tir dét. turﬁ‘mg l0a sang dét Tring Bom Céo 3 10,00 Theo nhu ciu chuyén myc dich hd gia dinh, ca nhan cia dja
trdng chy lau nim phuong .
4 Chuyél} tl:I dét trdng lua chuyén Vinh Citu c é(': il 9,00 Theq nhu ¢Au chuyén muyc dich hé gia dinh, ca nhan coa dja
sang dat ¢ phuong
o AL A . . ; Fy 2 ; o - . .
13 Cliluyenn tix Adﬁt trong 10a sang dat Vinh Ciru Cée X 22,00 Theo nhu ciu chuyén muc dich h$ gia dinh, ci nhén clia dia
trong cdy 18u ndm phuong
LT . : Y : A.d.‘,-k.,d..
44 Chuyén t|:| ddt trong lia sang ddt Vinh Citu Cho & 10,00 Theo nlw cdu chuyén muc dlch hd gia dinh, ¢4 nhén cia dia
ndéng nghigp khac phuong
. . . Au chuyé h gia dinh, ¢4 nhan coa di
45 [Chuyén tir dét lha sang dét phi Vinh Ciu Cac x& 2.00 Theo nhu cdu chuyen mye dich h¢ gia diob, ca nhan cua dia
N i o ot 2k phuong
ndng nghigp khong phai dat &
46 Ch,u.yéll tiy dat t1'61ng Iha sang e Vinh Ciiu Céc xi 3,00 Theo nhu cau chuyén myc dich h{ gia dinh, ¢4 nhén cta dja
nudi tréng thity san phuong
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STT

Tén cong trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém .
(xd, thi trén)

M4 dAt

Dién
tich (ha)

Co 56 48 xuit

CAu Thanh Son

Dinh Quén

Thanh Son,
Ngoc Pinh

DGT

4,75

Vin ban sb 486/BC-SKHDT ngay 24/07/2018 ciia S& KHDT vé .
vige bao c40 két qua hop héi dong thdm dinh chi truong dhu fr
mét sb di 4n nhém B vé trong diém nh6ém C ciia Thuong troc
HDND tinh; béo cdo sb 271!BC—BQLDADTXD ngay

19/ 10/2018 cia Ban Quén 1y Dy 4n Dau tu Xay dyng tinh daé
nghj tinh b tr{ von

Khu dén cw, throng mai va chg ngé ba Gia
Canh .

Dinh Quan

TT.Djnh
Quan

OoDT

19,68

Vin béan sb 2071/QD~UBND ngay 18/6/2018 cha UBND tinh
Pdng Nai vé quyét dinh chyd tnxorng déu trr khu dan cu thuong
mai va chq ngd ba Gia Canh. Pidu chmh ranh gidi dw 4n

Tram trung chuy&n chét thai sinh hoat

Dinh Quan

Tic Trung.

DRA

0,06

Vian ban s6 1932/UBND-NL ngay 25/7/2018 cia UBND huyen
Dinh Quén v& viéc chap thuén chi treong cho thirc hién dAu tu
x4y dyng bo trung chuyén rc sinh hoat tai cic x& Subi Nho,
Thanh Son, La Nga va Phua Tuc - Tice Tru'ng Von clia HTX
TMDV Phi Lei- o

10

Trudng mam non Bao Quang

Long Khanh

Bao Quang

DGD

0,51

Cong vin s6 11574/UBND-CNN ngay 29/10/2018 cia UBND
tinh Ddng Nai v& vige xit ly didu chinh dién tich trudng MN Bio
Quang

11

Du?.mg giao théng két nbi Cang hang khéng
qubc té Long Thanh

Long
Thanh, Cim
My

Cac xd

DGT

193,38

Théng béo 86 11631/TB-UBND ngéy 31/10/2018 ctia
PCT UBND tinh Trén Viin th v& viée théng nhét vé huéng
tuyén céc tuyén dudng két ndi cang HFKQT Long Thanh.

12

Khu dan cu dy 4n (Cty Van Khai Thanh-
Song Hong cii)

Nhon Trach

Phi Hbi

ONT

7,06

Quyét dinh s6 1433/QD- UBND ngly 10/6/2011 cia UBND tinh
phé duyét Quy hoach chi tiét 1/500 khu dén cw; Vin ban sb
687fU'BND CN ngay 13/2/2015 clia UBND huyén Nhon Trach
vé viée diéu chinh thoi gian va tién dd thue hién dy én du tur

x4y dung khu din cu PVSH Garden tai x4 Phu Hoi huyén Nhon
Trach

13

Trudng TH Nguyén Du (md rdng)

Tén Phi

Phi Son

DGD

1,53

D hoan thanh phé duyét bao céo Kinh t& K§ thugt dy kién trién
,khai vao quy IV nam 2018.
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Pija diém

Dién

STT Tén cié_ng trinh, dy 4n Tén huyén (x, thi trn) Mé’i dét tich (ha) |- Co s& d& xuft
_ o Trang Bom, _ Quyet dinh sb 2778/QD EVN SPC ngay 24/08/2018 c1a Téng
5 ({Puomg ddy 110KV I mach Vinh An - Dinh |Théng Nht, Cho xi DNL 343 cdng ty Dién 1u'c midn Nam v& viéc giao nhiém vy quan Iy du 4n
Quan2 ‘ Vinh Cir, ‘ ? vﬁ_ké hoach voén DTXD nam 2018 cho BQLDA luéi dién mién
Dinh Quién Nam '
Ngh’i'quyét s 109/NQ-HDND ngy 06/7/2018 cta HPND tinh
_ _ didu chinh, bd sung ké hoach déu tir céng nim 2018; d4 tiinh
22 |Tram cp nuée sach Vinh Ciru | HiduLiém | DTL 0,10[HDND tinh théng qua danh muc thu hdi tai Nghj quyét -
- - 91/2017/NQ-HDND ngéy 8/12/2017 nlnmg hlen nay c6 didu .
chinh vi trf thye hién
Nghi quyét s6 109/NQ-HDND ngéy 06/7/2018 ctia HDND tinh
: ‘ _ didu chinh, bd sung ké hoach diu tu cong nam 2018; d4 trinh
23 |H& théng cdp nude sach ndng thdn Vinh Céu | PhaLy | DTL |  0,18{HDND tinh thong qua davh myc thu hoi tai Nghj quyst
' o E ' i : o " 191/2017/NQ-HDND ngay 8/12/2017 nhung hidn nay¢6 didu
chinh vj tri thyc hién
A S S o : : . : ~ |Nghi quyét s6 02/2018/NQ-HDND ngay 18/07/2018 cia HDND
24..|Nha Vin héa Cho ro-x3 Xuén The. - - XuinLoc | Xudn Tho DVH .  0,08]|huyén Xuan Léc didu chinh, bd sung ké hoach déu tr céng gial

doan 2016 - 2020

Phu lyc lIl_ 4








STT

Tén cbng trinh, dir.dn

Tén huyén

Pia d.iém
(x4, thi trén)

| Ma dée

Dién tich

ké hoach’

. (ha)

Dién tich
thu hdi

Co s& dé xuét

30

Trudng THCS Mi Ba

Vinh Ciru

- Miba

DGD

1,53

(ha)

1,53

Quyét dinh 445 OIQB-UBND ngay 7/8/2018 ctia UBND huyén

Vinh Ctru Vv thyre hién Nghi quyét 56 80/2018/NQ-HDND ngay -

24/7/2018 ciia HDND huyén v& diéu chinh, bd sung ké hoach
dAu tu cong trung han g1a1 doan 2016 - 2020 tir ngudn ngén sich -
huyén va ngudn ngan vén khéac do huyén quan Iy

31

San Béng da huyén Vinh Ciu

Vinh Cl’rﬁ

TT.Vinh An |

DTT

0,86.

0,86

Quyét dinh 56 2096/QP-UBND ngay 20/4/2018 ciia UBND
huyén Vinh Ciu v& Chi trrong dau tr du 4n sén bdng dé huyén
Vinh Ciru.

- Quyét dinh 4450/QB-UBND ngiy 7/8/2018 cia Chi tich
UBND huyén Vinh Ciru Vv thire hign Nghi quyét sé
80/2018/NQ-HDND ngay 24/7/2018 ciia HDND huyén vé didu

chink, b sung ke_ hoach dhu tu cong trung han giai doan 2016 - )

SRR Eas

2020 tir ngudn hgﬁn sAch huyén vi ngudn ngin vén khéc do
huyén quan ly.

32

Nha Vin héa thiéu nhi huyén Vinh Ciru

Vinh Ciru

TT.Vinh An

DVH

1,04

1,04

Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 clia UBND huyén 3

Ry

Vinh Ciru Vv thyre hign Nghi quyét s 80/2018/NQ-HPND ngay |

24/7/2018 clia HDND huyén vé diéu chinh, bd sung ké hoach

dAu tu cong trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngan sdch

huyén va ngudn ngan vdn khac do huyen quan Iy (ghi vén nim
2018)

33

Trudng MN Cay Gao

Vinh Citu

TT.Vinh An

DGD

1,20

1,20

Quyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 ctia UBND huyén

Vinh Ciru Vv thuc hién Nghi quyét sé 80/2018/NQ-HDND ngay .

24/7/2018 ctia HDND huyén vé didu chinh, b3 sung ké hoach
dhu tu céng trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngan sich
huyén va ngudn ngan vén khac do huyén quan Iy

34

Nha Vin héa Stiéng Xuan Hoa

Xuén Lic

Xuin Hoa

DVH

0,07

0,03

Nghj quyét sb 02/2018/NQ HDND .ngéy 18/07/2018 cia HDND
huyén Xuin Loc didu chinh, bd sung ké hoach dau tur céng giai
doan 2016 - 2020
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STT

Tén céng trinh, dy 4n

Tén huyén

Dia diém’

(x4, thi trin)

M3 dt

Dién tich
ké hoach’
(ha)

Dién tich

tha hdi

(ha)

Co s& d& xuit

42

Xay dung mét phin tuyén dudng giao
théng theo quy hoach (Pudng N1)

“|Bién Hoa

Binh Da

DGT

0,24

0,24

Quyét dinh s 2581/QD-UBND ngay 26/7/2017 cia UBND tinh
quyét dinh chit trwong du tw x4y dung mot phin tuyén dudng
giao théng theo quy hoach tir duwdng Vi Hong Phé dén hét phén
d4t doc theo ddt khu dan cu BinhPa :

43

Pudng néi tir chu Biru Hoa va Quéc 16
1K

Bién Hoa

| Biru Hoa, Tan

Van

DGT

9,00

1,80

P4 lya chon nha dau tu; dwoc UBND tinh phé duyét bio cdo
nghién ciru kha thi tai Quyét dinh s6 1517/QD-UBND tinh ngay |
10/5/2017; diéu chinh lai dién tich 18n 9 ha

44

Gia cb b& séng Pdng Nai (doan tir ciu’

Rach Cét dén Ciu Ghénh)

Bién Hoa

Hi¢p Hoa

DTL

1,85

0,38

" Nghj quyét s& 91/2017/NQ-HEND ngay 08/12/2017 clia HDND

tinh v& danh muc thu hdi dit n¥m 2018, didu chinh ting thém

dién tich; Quyét dinh s& 1132/QD-UBND ngay 23/4/2014 duyét
didu chinh dy 4n gia cb bdr song POng Nai (doan tir cAu rach Cat-|
dén Ciu Ghénh phia cil lao Ph8); Céng viin s6:1443/TTg-QHET]
ngay 19/9/2012 cira Thi tudng Chinh phi vé vigc phe duydts:
danh muc dy 4n wu tién thude chirong trinh SP—RCC (cong .t 1h
ngudn v von tir Trung wong) §

45

Pudng chuyén ding vin chuyén VLXD

Bién Hoa

~ Phude Tan,

Tam Phudc

DGT

17,92

17,92

Quyet dinh 56 3618/UBND-XDCB ngdy 26/03/2018 clia UBND

tinh v& viéc didu chinh quy hoach huorng tuyén dudng chuyén
dung VLXD :
- Viin bén s6 1125/SKHDT-DN ngay 3/4/2018 ctia S& K& hoach
Déu tw vé vide ddu tr tuyén ndi vao dudng V5 Nguyén Gidp
thudc tuyén dy &n BOT dwdng chuyén ding VLXD '

Viin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ctia UBND tinh

| 46

Dudng tir Huong 16 2 ddu ndi vao dudng
cao téc TPHCM - Long Thanh - Diu
Giay

Bién Hoa

Tam Phudc

DGT

5,30

5,30

Théng béo két lugn sb I682/TB UBND n'gay 9/3/2016 coa PCT
UBND tinh Tré\m Vin Vinh vé v1¢c d& xuft ddu tu tuyén dedmg
Huwong 1§ 2 nbi dai

Vin ban s6 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ciia UBND tinh

Phyuilyci_7
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Vin ban 6 12884/UBND-CNN nghy 26/11/2018 cia UBND‘%mhﬂif-“








STT

Tén cong trinh, dw 4n

Tén huyén

'Dia didm
(x4, thi trAn)

Dién tich
ké hoach’
(ha)

Dién tich
thu hdi’

N X A
Co s& dé xuat

54

Dudng Nguyén Van Hoa

Bién Hoa

Théng Nhét

DGT

1,60

(ha)

1,60

Qﬁyét dinh sb 3522/QD-UBND ngz‘iy 02/08/2018 cita UBND
thanh pho Bién Hoa vé viéc giao didu chinh bd sung chi tidu ké
hoach vén dAu tu cong 2018 (Ian 2)

35

Gia cb b trai séng Ddng Nai (doan tir

cAu Rach Cét dén tram xir Iy nwéc thai
£

50 2)

Bién Hoa

Théng Nhit,
Quyét Thing

‘DTL

1,60

0,76

Nghj quyet 56 83/2017/NQ -HDND ngay 08/12/2017 cua HDND
tinh vé ké hoach dau tu cdng trung han tinh Ddng Nai giai doan -
2016 - 2020; didu chinh dién tich tl‘r 1,6 ha lén

56

Gia ¢ bor trai song Dong Nai (doan tir
dinh Phude L dén khu dan ¢u doc song
Rach Cat)

Bién Hoa

Théng Nhat,
Quyét Thing

DTL

1,70

1,70

Quyet dinh so 1072/QD-UBND ngay 17/4/2014 duyét didu chmh
du 4n gia ¢& bor séng Pdng Nai (doan tLr dinh Phudc Lu dén khu -
dan cu doc song Rach Cat); Cong vin so 1443/TTg-QHQT ngay -
19/9/2012 cia Thit twéng Chinh phi v& viée phé duyét danh muc'
dy 4n vu tién thude chwong trinh SP-RCC (cong trinh’ ngudn vén-
tir Trung vong) ”

57

Néng cAp duéng Tén M§ - Nhan Nghia

Nhén Nghia,

Xuén Bao

DGT

7,20

3,60

Vin ban sb 193/HDND~VP ngay 25/9/2018 cia. H01 dong nhax;l

dén huyén CAm My vé viéc chép thun chi trvong déu t eBRg
nim 2019; Quyét dinh s6 3008/QP-UBND ngdy 12/10/2018cia o
UBND huyén Cim M§ vé viéc phé.duyét bdo c4o chill tnudng“dﬁ K
tu. L

58

Tram 110kV Xuén Déng va dudng day

Xuin Déng

DNL

1,63

0,76

Vin ban s6 9760/UBND-CNN ngay 14/9/2018 ciia UBND tinh
Pdng Nai vé viéc thoa thudn vj tri.

59

A F
ddu ndi

DBudng Tinh 16 764 di Subi Lirc

Cim My

| Xuén Pong

DGT

3,84

3,10

Vin ban s8 193/HDND-VP ngay 25/9/2018 cia HDND huyén
CAm My v& viéc chip thudn chi truong déu tir cong nim 2019;
Quyét dinh sb 3006/QB-UBND ngiy 12/10/2018 ctta UBND
huyén Cém M¥ v& viéc phé duyét bio cdo chi truong déu tu.

60

(¥4 4
Giéng khoan quan trac

Pinh Quén

Cicxd

DKH

0,03

0,03

Quyét dinh s6 3375/QP-UBND ngay 15/12/2011 vé viée phé
duyét d& cuong dy 4n diéu tra, danh gid so bd tai nguyén nude
dudi dit trén dia ban tinh Ddng Nai; Vin ban s6 7811/UBND-
CNN ngdy 25/7/2018 v& vide thyc hién thu tue dét dai dé thue
hién céc cong trinh giéng khoan quan triic ddng thi dudi nuée,
dudi ¢t trén dia ban cac huyén Tan Phi, Pinh Quén, Théng

Nhét, Cim My

Phy lue.l__8
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STT

Tén cdng trinh, dy 4n

Tén huyén

Pia diém

(x4, thi t.rén); '

Dién tich
ké hoach
(ha)

Dién tich
thu hoi
(ha}

Co s& d& xuat

69

Nang cip dwong BT.763 (doan qua thi
xi Long Khanh). =

Long Khanh

~Béo Quang |

DGT

0,05

0,05

Nghi quyét sb 83/2017/NQ-HPND ngay 08/12/2017 cia HDND
tinh vé k& hoach ddu tu c¢6ng trung han tinh Pdng Nai giai doan
2016 - 2020

70

Hé théng thu gom va xi¥ Iy nuée thai
Lang viin héa Dng bio dan td¢ Choro

Long Khanh

‘Bao Vinh

DTL

0,24

0,24

Vin ban sb 10620/UBND-CNN ngay 08/10/2018 clia UBND
tinh vé& viéc didu chinh dy 4n xay dyng ha tAng Lang vin héa
ddng bio dan toc Cho Ro tai x& Bao Vinh (GD1); Nghj quyét s6
109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 ctia HDND tinh didu chinh, bd
sung ké hoach dAn tw cong nim 2018.

71

Budng Cay Khé - Bung Mén

Long Thanh

Long An

DGT

2,70

0,70

Quyét dinh s 2284/QB-UBND ngiy 20/07/2018 V/v didu chinh,
bd sung ké hoach v6n dAu tu cong nim 2018 (dot 1)

72

Pudng Bau Giao

Long Thanh

Long An

DGT

3,09

0,09

Quyet dinh sb 2284/QD -UBND ngay 20/07/2018 V/v ditu chmh
bd sung Kké hoach vbn dau tu cong nim 2018 (dot 1) e Y

73

Hém 21 dudng Bau Giao

Long Thanh|

‘Long An

DGT

1,02}

0,02

Quyét dinh sb 2284/QD-UBND ngdy 20/07/2018 V/v didu chinh,.
bd sung ké hoach vén diu tr céng nim 2018 (dot 1)

74

Hém 109 dudng Khai Théc D4 3

Long Thanh

Long An

DGT

3,44

0,34

Quyét dinh 55 2284/Q-UBND nghy 20/07/2018 V/v didu chigh
b sung ké hoach vbn dau tir cong nim 2018 (dot 1)

75

'!Ning cip dudng Long Pirc-Long An

Long Thanh|

Long Dire-
.. Long An

DGT

10,00

0,10

Nghi quyét sb 13/NQ-HBND ngay 15/ 12/2017 clia HOND huyen o
Long Thanh V/v didu chinh, bd sung ke hoach vén dau tw cong
trung han’ 2016-2020 '

76

Trung tdm Logistic Long Thanh

Long Thanh|

Tén Hiép

67,50

67,50

Vin ban sé 488_3!UBND-CNN ngay 17/5/2018 ciia UBND tinh
v/v xin ¥ kién Tap doan Cao su Viét Nam v dia diém ddu tu dw
an Trung tAm Logistic Long Thanh tai huyén Long Thanh; Céng -
vin s6 91/HDQTCSVN-KHDT ngay 21/8/2018 ciha Tap doan
Cong nghiép Cao su Vit Nam théng nhit theo Céng vin s6
4883/UBND-CNN ngay 17/5/2018 cia UBND t111h (thu hdi giao
Trung tAm phat trién Quy dét dau gia); Viin ban 56 1098/UBND-
CNN ngay 18/ 10/2018 v/v dhu gia quyén sir dung dét xdy dung
trung tdm logistic Long Thanh

77

Nao vét va gia cb bd k& sudi Quan Thi

Long Thanh

TTLong
Thanh - Lc
An

DTL

31,04

1,04

Nghi quyét sb 83/2017/NQ HOND ngay 08/12/2017 clia HDND
tinh V& ké hoach ddu tw céng trung han tinh Pdng Nai giai doan
2016 - 2020

Phy luc |
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Dién tfch

Bia diden Dién tich
STT Tén cbng trinh, dy 4n Tén huyén ,,1 ) M3 dét | ké hoach | thu hdi Co s& d8 xuft -
(x&, thi trén)
: {ha) {ha)
Té trinh s6 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 cia UBND tinh
Pub: Y § . :
g |Duong DT 774 (dogn th km1+600 den. | 10 pp s Pht Didn | DGT 4,48 3,46 |v& viée bio tinh hinh ké hoach ddu tw cdng 2018, ké hoach thyc
km 7+300) (dudng Ta Lai - Tra Co) . : p ) A
hién dauv tw cong 2019
Phit Lam. Phi _ Quyét dinh s6 3009/QP-UBND ngay 23/8/2018 ctia UBND
87 | Pudng Phi Lim - Tra Cb Tén Phi » P pGT 8,82 8,82 |huyén Tan Phu vé viée giao chi tiéu dén tu cong trung han giai
ST Thanh, Tra Cb
doan 2016 - 2020
P AT . . Vian ban s 3890/UBND-TNMT ngay 14/9/2018 cta UBND
H& thd _ ¢ .
gg | ¢ thong thodt nude ngodi hang rao CX6 dry o0 | Baumam2 | DTL 1,30 1,30 [huiyén Théng Nt v viée cho phép chuyén chi tidu quy hoach
KCN Dau Gidy A R o lAs o 1A . £ Tdmer X o A
: va cp nhit vao ké hoach str dyng dat hang ndm ctia huyén
Quyét dinh sb 3375/QB-UBND ngly 15/12/2011 vé viéc phé
duyét a8 cuong dy 4n didu tra, danh gia so bd tai nguyén nude
. ) Hune Lac: durdi d4t trén dia ban tmh Bong Nai; Vin béan s6 78131/UBND-
89 |Giéng khoan quan tric Théng Nhit 8105 1 prH 0,02 0,02 |CNN ngay 25/7/2018 vé vide thyc hidn th twe it dai’ a4 thye
.| Quang Trung -
‘ ‘ hién céc cbng trinh giéng khoan quan tric dong thai dudi nude,
dudi dét trén dia ban cac huyén Tan Phi, Dinh Quan, Thong
Nhét, CAm M¥
Cil tao ning cAp mo rong dutng Trin | T trinh s6 12255/TTr-UBND ngay 13/11/2018 clia UBND tinh
90 {7 ang Cap MO rong GUONg LANE  |rrang Bom | Chc xa DGT 3,85 3,85 {v& vidc b4o tinh hinh ké hoach ddu ti-cong 2018, ké hoach thyc
Bom - Cay Géo ia ok a
hién déu tu cong 2019
Quyét dinh 3406/QD-UBND ngy 24/07/2018 cia UBND hlyén
91 |Pudng Ul Tan Thanh di xi Séng Thao | Trang Bom| Thanh Binh | DGT 5,70 4,50 |Trang Bom vé viéc didu chinh, bd sung ké hoach diu tw cdng dot
© |1 ném 2018
TT.Trin Quyét dinh 3406/QD-UBND ngay 24/07/2018 ctia UBND huyén
92 |Pudng Ha Huy Tap Tring Bom B'0m € | pGT 0,45 0,45 |Trdng Bom v visc didu chinh, bd sung ké hoach ddu tir cong dot-

1 ndm 2018

Phy lyc |_
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STT

Tén cong trinh, dir 4n

Tén huyén

Dia dim |

(x4, thi trén)

M4 dit

| Dién tich

ké hoach
~ (ha)

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co st @8 xuft

97

Nao vét Rach Moi

Vinh Cini

Cac x3

SON

4,68

4,68

Nghi quyét s6 109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 clia HDND tinh
didu chinh, b3 sung ké hoach dAu tw céng nim 2018

1 98

Tram cé‘ip aude sach .

Vinh Ciru |

CE roan
Hieu Liém .

- DTL

0,10

10,10

Nghi quyét sb 1'09/NQ HDPND ngﬁy 06/7/2018 cia HDND tinh
didu chinh, bd sung ké hoach ddu tr cong nim 2018; d4 trinh
HPND tinh théng qua danh myc thu hdi tai Nghi quyét
91/2017/NQ-HDND ngay 8/12/2017 nhung hién nay ¢6 diu
chinh vi trf thye hién

| 99

Ha thdng cip nude sach ndng thén

Vinh Ciru

. PhaLy

DTL

0,18

0,18

Nghi quyét s6 109/NQ-HPND ngay 06/7/2018 ctia HDND tinh
diéu chinh, bb sung ké hoach dau tw cang nim 2018; d4 trinh
HPND tinh théng qua danh muc thu hdi tai Nghj quyét
91/2017/NQ-HDND ngiy 8/12/2017 nhung hién nay c6 didu
chinh vj tri thuc hién ;

100

H& thdng thoat nuée khu trung tAm x&
Thanh Phu

Vinh Ciu:

Thanh Phad

SON

7,00

7,00

Quyét dinh s 2461/QD-UBND ngly 18/7/2018.cita UBND tlih..J|.
v/v didu chinh va bd sung chi tiéu ké hoach du tu cong 201 8:

i 101

14 théng thoat nudc chéng ngép trén
dudng DT 768 (doan tir nigd 3 dudng
Pdng Khéi dén ngd 3 dudmg D4)

{Vinh Ciru

Thanh Pha

DTL

1,00

1,00

Quiyét dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 cita UBND huye £
Vinh Ciru Vv thyre hién Nghj quyet 56 80/2018/NQ HEND ngay
24/7/2018 ciia HDND huyén vé didu chinh, bd sung ké hoach
dau tr céng trung han giai doan 2016 - 2020 tw ngudn ngén sich
huyén va ngudn ngén vdn khac do huyén quan Ly.

Pudng Vioh Tén - Tdn An

Vinh Ciru

Vinh Tén va

Tén An

DGT

3,00

3,00

Quyét dinh 4450/QP-UBND ngdy 7/8/2018 cua UBND huyén
Vinh Ciru Vv thyc hién Nghj quyet s6 80/201 8/NQ HDND ngdy
24/7/2018 ctia HDND huyén v& diéu chinh, bd sung ké hoach
dAu tir cong trung han giai doan 2016 - 2020 tir ngudn ngan sich
huyén va ngudn ngin vbn khac do huyén quan ly.

Phu luc |_
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Dién tich

Phy lucl_17

STT Tén cdng trinh, dy 4n Ténhuyén | 0o [Ma dét| ké hoaeh | thu hdi Co st d& xult
(xd, thi tran) N
 (ha) (ha)
| Quyét dinh s& 413/QD-UBND ng 11/02/2015 cia UBND tinh
Vv cho cOng ty TNHH Chi Lao Xanh thué dt dé thwe hién dy an
khu lién hop xit Iy chit thai sinh hoat va cdng nghiép khong
e A . n . hai va nguy hai tai x8 Xuin Tam, huyén Xufn Ljc, tinh
o [Khu xir Iy chat thai - C TNHH Teuy et va ngly hat fe Y
109 [ e Y 1-tongty % IXuinLée | XuinTam | DRA 1,88 1,88 [Ddng Nai
o Vin ban s6 8015/UBND-DT ngiy 02/10/2015 ctia UBND tinh
V/v didu chinh ranh giéi, vi tri dy 4n khu 1ién hop xir Iy chat thai
sinh hoat va cdng nghi¢p khdng nguy hai va nguy hai tai xa Xuan
Tém, huyén Xuan Léc, tinh Pdng Nai
.| D 4n x4y dyng céng trinh phyc vy sinh
hoat chung ciia cdng ddng din cw, dy 4n thi
dinh cw, nha & cho sinh vién, nha & x& hi, - s
nha & cong vy; xay dung cong trinh ciia co 13 49,81 435,05
s& ton gido; khu viin héa, thé thao, vui choi :
gidi tri phuc vy cdng cong; chg; nghia trang,
nghia dia, nha tang 1€, nha hda ting -
‘ . Binh Ba Tam; y 7 Vin ban s 8148/UBND-XDCB ngay 25/6/2018 ciia UBND
110 (Khu dén cu phuc vy tai dinh cu Bién Hoa o ODT 2,33 2,33 {thanh phé Bién Hoa Vv théng b4o don vi ddu tu v& quyét dinhi
Hiép, An Binh ", 3 . . o
, chi trirong du tw céc dy 4n dAu tr cong
Khu dén cv va téi dinh cw s6 27 (Cong ty |- ' Quyét dinh s6 3128/QD-UBND ngiy 4/9/2018 ciia UBND tinh
111 S . ién HE iép He N g2y A
TNHH Dau tu phit tridn Higp Hoa) Bién Hoa Hiép Hoa ONT 28,60 25,20 Ddng Nai vé viée chip thuén chi trirong déu tu
, Quyét dinh s6 3522/QD-UBND ngdy 02/08/2018 cita UBND
112 [Khu téi dinh cw Higp Hoa (4p Nhj Hoa) |Bién Hoa Hiép Hoa | ONT 0,56 0,07 |thanh phd Bién Hoa vé viéc giao digu chinh bd sung chi tisu ké
hoach vén d4u tw cong 2018 (l4n 2)
o as . At e ~ &t dinh s& 1210/QD-UBND ngay 28/02/2018 ciia UBND
Du 4n ci tao canh quan mdi trudn Quyét din
113 : , B ia . N £ ryia LA A . A .
xung quanh khu vire Hd Didu Hoa Bién Hoa Quang Vinh | DKV 1,30 0,43 tha.nh ph(f Bién Hoa vé viéc duyét chu trt{\oﬁn‘gA dal} tw cong trinh
B ' Cai tao canh quan xung quanh khu vyre hd diéu hoa








| biadidm | |Diéntich | Dign tich
| STT Tén cong trinh, dw 4n Tén huyén | 7, M dét | ké hoach | thu hdi Co st d& xuét
' (x4, thi trAn) | . o
MR - (ha) (ha) _
Céng viin sb 508/UBND-KT ngay 27/3/2018 cia UBND huyén
i o , Tén Phu v& viée chip thudn chi trirong, thoa thuin dia diém dé
Nha viin héa két hop tru s& 1am viée p | N : lap dy 4n du tir xdy dyng Nha vin héa ip Thanh Trung, x& ‘
121 |, an Phi \ rung,
Thanh Trung TinPha | Thanh Son\-DSH |\ - 0104 010 pynh Son, huyen Tan Phii; Quyét dinh s6 3009/QB-UBND
' ngay 23/8/2018 ctia UBND huyén vé viéc Giao chi tidu dau tu
cOng trung han giai doan 2016 - 2020
e | o ' Théng bdo thu hdi d4t s6 2711/TB-UBND ngay 13/4/2014 ciia
122 |Chda Tint * 4 au Ha ; _
1a Tinh Quang | | Thong Nhat BauHam2 | TON | 0,21 0,21 UBND tinh P& ng Nai |

d) Dy 4n xiy dung khu d6 thi méi, khu din
cw néng thén méi; chinh trang d6 thi, khu
'|d4n cw néng thon; cum cdng nghigp; khu
sAn xuit, ché bién ndng san, 1am san, thiry
|sén, hai sdn tip trung; dy dn phét trién rirmg _ :
phong hd, rimg diic dung ' S a S o

42| 157831 | 1.481,88

S - : . Quyét dinh sé 2480/QP-UBND ngay 07/03/2006 ciia UBND:
123 |Md rdng khu dén cur tai phuong An Binh [Bién Hoa AnBinh | ODT | 3,24 1,72 |tinh Ddng Nai v& viée thu hdi dit; con 1,72 ha ding ky dé thu
_ : theo Lujt dét dai nim 2013

: . _ Quyét dinh s6 1492/QD-UBND ngay 27/06/2009 cia UBND
Bién Hoa BiraLong | ODT 0,13 0,13 |tinh v& viéc thu'hdi dét dé bdi thudng, hd trg tai dinh cu thye
- |hién dy 4n

Cong van s 12286/UBND-CNN ngéy 27/11/2017 ghi nhén cong
Bién Hoa Biru Long | ODT 9,53 9,53 |ty Cb phin Péu tr Thién Lac 13 nha diu tu 3 xuft du an dudng °

' Nguyén Du theo hinh thirc BT.
Vin ban s6 3143/UBND-DT ngay 8/9/2011 cia UBND thanh
phé Bién Hoa chép thuén chi truong
Viin ban s6 247/VBTD-STNMT ngay 23/08/2018 ctia S& Tai
nguyén va Moi truong v& viéc thAm dinh nhu clu sir dung dét va
didu kién giao dét, cho thué dét, chuyén myc dich st dung dat aé
thwe hién du 4n ' '

154 [Khu dén cur theo quy hoach s6 25 (Céng
ty CP Kinh doanh nha Ddng Nai)

Khu d4t tao v6n cho dw 4n dudng

1 .
25 Nguyen Du

Khu dén cv Long Binh Tén taj phudng

126
Long Binh Tén (Cty Toan Thinh Phat)

Bién Hoa [Long Binh Tan| ODT 5,51 0,05
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{ STT

Tén cdng trinh, dy an

Tén huyén

'Dia diém
(x4, thi trin)"

' I Ma dat

Dién tich

'ké hoach

(b

Dién tich
thu hdi
(ha)

Co s¢ db xuit

134

ty D2D)

Khu dan cu phudng Théng Nhat (Cong : |.

Bién Hoda

Théng Nhit

oDT

30,62

8,22

Théng bo s6 3949/TB-UBND ngay 10/6/2011 cia UBND tinh
v/v thu hdi dit dé Iap thi tuc d4u tu' khu dén cu theo quy hoach
tai phudng Théng Nhit; Vian ban. s 132/UBND-CNN ngay
05/1/2018 ctia UBND tinh v/v chu truofng diéu chinh ranh quy
hoach dy 4n khu dan cu phudng Théng Nhét (giai doan 2);
Quyet dinh s6 2478/QD~UBND ngay 01/8/2008 cua UBND tinh
viv phe duyet quy hoach chi tiét 1/500 Khu dén cu phirong
Théng Nhét (giai doan 2); ¢dn 3,92 ha chua hoan thinh thu hdi
d4t nén ding ky dé thu hdi theo Lujt dft dai niim 2013

135

Khu nha & két hgp TMDV s6 78

Bién Hoa

Théng Nhat

ODT

37N

3N

| Théng béo két luan s6 4532/TB-UBND ngay 16/05/2017 cia..

Phé Chi tich UBND tinh Tran Vin Vinh tai cuoc hop pi ly dé
Xuét va quy hoach ciia mdt $6 dy &n '
Béo cho sb 806/BC SKHDT ngdy 22/11/2018 ciia S K& ho h ]
va Pdu tu v& hd so cip quyét dinh chii treong du tir dyr 4n khu -
dén cu phitc hop Felicity ctia Céng ty Thuwong mai Blue %[
Diamond Pdng Nai tai phudng Théng Nhit thinh phd Bién Hoa -
Vin ban 8 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 clia UBND tinh.

136

Chung cu cao ting két hop TMDV
(Coéng ty Phét trién nha Loc An)

Bién Hoa

Théng Nhét

ODT

0,15

0,15

Vin ban s6 16726/UBND-BT ngay 01/8/2017 ciia UBND TP.
Bién hoa vv thoa thuin dja diém diu tr xay dung Chung cu cao
tng két hop TMDV theo quy hoach; Quyét dinh chii trwong diu
tu s6 3598/QD-UBND ngay 11/10/2018 ctia UBND tinh

137

Khu dén cu s& 88 (giai doan 2 - Céng ty
CP XD Dén dung CN sb 1 BN)

Bién Hoa

Trang Dai

ODT

L,10

0,55

Vin ban s6 3799/UBND-DT ngay 7/10/2013 ctia UBND thinh
phé chép thuin diu tr dy 4n phét trién nha & Khu dan cu giai
doan 2

138

Khu dan cu, thuong mai va chg ngd ba
Gia Canh

Dinh Quan

TT.Binh Quan

ODT

19,68

19,68

Vin ban s6 2071/QD-UBND ngay 18/6/2018 ctia UBND tinh
Pong Nai v quyét dinh chii trrong dau tu khu dan cu thuong
mai va cho ngl ba Gia Canh. Piéu chinh ranh giéi duv an
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: Biadidm |- Dién tich | Dién tich
STT Tén ¢Ong trinh, du 4n Ténhuyén | 000 | Ma dt| ké hoach | thu hdi Co s& d& xuit
(x4, thj tran)
. (ha) (ha)
A 3 ) A A \
noas s . dinh chi trrong dau fur s6 1965/Qb-UBND ngay
Khu db thi djch | Quyet i truong o
149 Pu;icomn*m:;) vu (cong ty Amata VN -\, Thanh| TamAn | ONT |  753,10|  753,10{27/6/2016 ciia UBND tinh; Gidy ching nhén dang ky ddu tu s6
' . | o : 3220817410 ngay 4/7/2016 do S& Ké hoach va DAu tu cfp.
: - £y 41 . by £ - s
150 |khu gs A Tria S . Quy¢t dinh chu trirong dau tu s0 3117/QD-UBND ngay
hu dén cur Tan Hip Long Thanh|  Tén Higp .| ONT 2,76 2.76131/8/2018 ciia UBND tinh Pdng Nai
: A . 5 A A .
a . . . /QP-UBND ngay
151 lknhe a T . R Quyét dinh chit trrong dau tu s6 3118
1 Cén ow L Flicp Long Thanh|  Tan Higp | ONT 2,53 2:53131/8/2018 civa UBND tinh Péng Nai
‘ . Vin ban s6 5396/UBND-NN ngéy 23/6/2017 ciia UBND huyén
‘Khu din cu theo quy hoach t:;u thi tran . A : : N T
152 |Long Thanh (Cty TNHH MTV Nam Long Thank TT. I‘_,ong ODT 4,91 0,31 Long Thanh v/v théa thuin dia diém cho céng ty TNHH MTV"
Long, Long Thanh) : B Thanh Nam Long Long Thanh l4p dy 4n diu tu khu dén cu theo quy .
hoach tai thi trn Long Thanh, huyén Long Thanh L
Vin ban thoa thun dja didm sb 1265/UBND-KT ngﬁy
' 25/3/2013. cua UBND huyén ; —
o N ' oo | TT.Long Viin ban sb 5242/UBND-NN ngiy 19/6/2017 clia UBND huj‘@ﬁ: R
153 | Khu dén cur biét =t
e bigt thy nha vuon Long Thanh. Thanh ODT 4’50, 0,50 Long Thanh vé vige didu chinh muyc tiéu ddu tr va ranh gici dia -
' chinh dy 4n ctia Céng ty TNHH MTV Hung Minh Long Thanh -
tai thi trin Long Thanh, huyén Long Thanh
Quyét dinh sb 3668/QD-UBND ngdy 17/10/2017 cia UBND . -
tinh vv diéu chinh tdng thé quy hoach chi tiét xay dyngl:500 khu
Khu d6 thi du lich sinh thai six senses X d6 thi Du ljch sinh théi Six Sences Sai Gon River tai x4 Pai
154 |, . ; ' i : ¢ -
saigon river (Cong ty Hai Dung) Nhon Trach|  Dai Phude | ONT 55,33 22,75 Phuéc, huyén Nhon Trach; Cong vin s6 73 1/UBND-CNN ngay
» 26/1/2007 ctia UBND tinh vv chii truong ddu tur dw 4n
Viin ban sé 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ctia UBND tinh
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Dia didm . | Dién tich | Dién tich
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén gl Mz dét] ké hoach | thu hdi Co s& & xufit
(x4, thi trin)
. (ha) (ha)
o g ' : Quyét dinh sb 3727/QB-UBND ngdy 25/10/2018 cua UBND
160 Kh'u dan e quy hoaph (DNTN Van Nhon Trach| Vinh Thanh | ONT 6,62 6,62 |tinh Pdng Nai v& chn truong du tu dy 4n ctia DNTN Van Thinh-
Thinh Phong)
Phong .
Da dugc thong qua Nghj quyét sb 21/NQ HDND ngay
\ ' hoach & hé
161 |Cum CN Dbi 61 Trang Bom| XaDbi 61 SKN 50,00 50,00 14/07/2016 nhung vi tri tai x4 An Vién, Nay quy hoach dugc phé
_ duyét d& diéu chinh sang xa Ddi 61
Vin ban sb 12884/UBND-CNN ngay 26/11/2018 ciia UBND tinh
. A . - A A 3
- n ,\ . : ‘ Ae . o ~n |Quyet dinh chit trwong dau tu s6 3982/QD-UBND ngay
162 (Khu dén cu Tén Thinh Trang Bom| X4 D616 ONT 18,22 18,22 12/11/2018 cita UBND tinh Dng Nai
- QD thué dit dot 1 s& 1192/QD-UBND ngay 23/4/2012 (13,9);
. " . o . QP thué dit dot 2 s6 3 138/QB~UBND ngay 28/9/2016
163 | Cum cong nghi¢p VLXD Tén An Vinh Ciru Tén An SKN 21,82 8,00 (19,64ha); OD thu dit dot 3 s8 3648/QD ngay 16/10/2017 (8454;:.5 .
ha). Con lai 8 ha chua hoan thanh thu hoi
164 | Khu dén cv theo quy hoach Vinh Ciru Tan An | ONT 9,83 0,83 |Quyétdinh chi truong dbu tu s 3071/QD-UBND nghy
30/8/2018
IL Dy 4n thu héi dAt theo khoan 60 Didu 2 -
Nghi dinh 01/2017/ND-CP §| 21206} 1199
et e e , o Thanh Phi, Thong bao thu hdi dit s6 2961/TB-UBND ngay 27/4/2012 ctia
165 Mo da xdy dung Thanh Phu 3 Vinh Ciru Thién Tén SKX 25,07 4,28 UBND tinh; da kidm ké hién trang
Quyét dinh thu hdi dat sb 5530/QD.CT.UBT ngay 15/11/2004
ctia UBND tinh (373,62 ha); tuy nhién dén nay con 5 ha chua thu
ot e e . . . hdt xong, do vy dua vio danh myc thu hdi dé thu hdi theo Lust
16 3 & & & ‘ 3 . s
| 6 1Khu d6 thi du lich smh thai Son Tién Bién Hoa An Hoa TMD 179,50 5,00 d&t dai nim 2013; Vin bin sé 732 /UBND-CNN ngdy 16/7/2018
cita UBND tinh Pdng Nai vé viéc ra soat hidu luc Quyét dinh sb
5530/QD.CT.UBT ngay 15/11/2004
: Quyét dinh thu hdi dat s5 4425/QD-UBND ngiy 23/12/2008 clia
Z Khu trung tdm thwong mai dich vu va [ .. ... UBND tinh; D3 phé duydt phuong an bdi thuong thu hdi dit
167 ) ’ 5
| nha & ctia KCN AMATA BiénHoa | LongBinh } TMD 2,70 0.27) dwgc 1,0 ha; cdn 0,27 ha ding ky & tidp tuc thu hdi theo Luat
dét dai niim 2013 |
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Phuy fyc B

DANH MUC CAC DY AN, CONG TRINH CO SU DUNG })AT TRONG LUA , DAT RUNG PHONG HQ, PAT RUNG PAC DUNG NAM 2019

TINH PONG NAIL
" Trong dé:
Pia di i Digntich .| = S | Sir dyng | Sir dung o
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén (xﬁ. thi trén) ké_ hoach dung | vao dit |-vao dét Co s dé xudt
' : TR (ha) vio dét | rimg |rimg dac -
trdng lia|phong ho| dung
L Cie dy 4n c6 sir dyung dit .
trsng lia, 34t rirng phdng ha, 1.351,00 | 101,31 | 21,21 7,66
| ddt rung dic dung
KDC an binh mé réng (giai , _ C6 quyét dinh giao dit hét theo Tudt cff, cdn 10 hd dan chua
1 |doan 2 - Cty ¢b phin sonadezi ‘Bién Hoa An Binh 2,47 0,32 nhén tién bdi thudmg; Hién nay dang tiép tyc thyc hién cong
Giang Dién) ‘ . |thc bdi thwdmg
Khu dén cu An Hoa 3 (giai doan _ S _ ) .
2 |2 - Cty ¢ phin sonadezi An Bién Hoa An Binh 2,40 1,10 P4 hoan thanh kidm dém; dang 18p phuong 4n bdi thudmg
Binh)
ul _ = |Quyét dinh s§ 2480/QD-UBND nghy 07/03/2006 oia UBND
3 i‘\’mééh’;‘f K dn o tai Ph“':’ng BiénHda | AnBinh 324 | o7 tinh Ddhg Nai v& viéc thu hdi ddt; con 1,72 ha dting ky 4 thu
n héi theo Ludt Gt dai nim 2013
Khu dén cir sé 10 (Cong ty CP . ‘ _ Quyét dinh s6 2480/QD-UBND ngy 07/03/2006 clia UBND
* |BDS Phé Binh Minh) BitnHéa | - AnHoa 7890 490 - |tinh Ddng Nai v3 viec thu hai dét |
' Quyét dinh 6 2409/QD-UBND ngé.y 1/8/2016 oia UBND
Khu d4t dhu gid s6 2, 3 (&3 20 ” tinh giao Trung tAm Phét trién Qu¥f ddt quan 1y; P4 phé duyét
5 |ttra d6; tir 45 thiva 3 BiénHoa | AnHoa 0.2\ 087 gif khoi diém tai Quyét dinh s6 3143/QB-UBND ngay
o 5/9/2018 ciia UBND tinh
Théng bao két lugn s6 1682/TB-UBND ngay 9/3/2016 cia
UBND tinh Déng Nai vé viéc ddu tu iy dung tuyén dudmg
Khu dén cu tao vén s6 1 (Huong ) | An Hoa; Hoéa Huong 16 2 néi dai.
6 i ’ oz
16 2 doan 1) Bién Hoa An 23,34 3,44 | P dugc thong qua céc dy 4n cn thu hdi dt tai NGhi quyét s
91/NQ-HBND ngiy 8/12/2017, nay ding ky dé chuyén muc
dich dét Ita ,
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Trong @6:
» Dia didm | Diéntich | S¥ | Swdung | Sir dung
STT Tén cdng trinh, di 4n Tén huyén (xﬁ- thi trén) ké hoach dung- | vao @it | vao dit Co s& d& xudt
> Hi i (ha) vio dit | rimg |rimg dic
- tréng ia[phong ho| dung
Cong vin sb 7032/UBND-PT ngay 29/7/2016 cia UBND
thanh ph6 Bién Hoa vv chép thusin chil trrong déu tir; Nghj
_— . , : . quyét s6 33/2017/NQ-HDND ngy 24/10/2017 clia HDND
14 |Mo réng truong TH Hiép Hoa | BiénHda | Hiép Hoa | 0,26 | 0,05 thanh phé Bién Hoa vv giao bd sung ké hoach dAu tr cong
trung han nfim 2016-2020 trén dia ban TP. Bién Hoa nim 2017
(1n 2)
o e Céng vin sb 3267/UBND XDCB ngﬁy 19/3/2018 cia UBND
15 Bénh v,} én dle? dudng ket hop Bién Hoa Hoa An 2,21 0,01 thanh phé Bién Hoda v& vie g6p y hd so chép thusn chu trrong
trung tdm chuin dodn y khoa
d4u tu dy 4n
Té trinh 56 9291/TTr-UBND ngﬁy 30/11/2015 cia UBND TP,
Bién Hoa vv xin didu chinh cyc bd Quy hoach phén khu
1/2000 phudng Long Binh Tan (vj tri doan dudng giao thong
nim gitia giai doan 2 va giai doan 3 dy kién tai khu vyee dit cta
X . . Long Binh du én mé réng Cang Pdng Nai do Cty CP Cing Pdng Nai lam
16 |Cang Déng N
ang DOng Nai (mo xgng) Bién Hoa Tin 15591 077 chis ¢hu tu); thong béo thu hdi dft s6 2638/TB-UBND ngay
17/4/2012 ¢ta UBND tinh
Quyét dinh sé 2840/QB -UBND ngay 10/8/2018 ctia UBND
tinh Péng Nai vé viée phé duyét didu chinh gia @4t @8 tinh tidn
bdi thudng khi Nha nudc thu hdi dht
. Pa duge Hbi ddng nhﬁn dén tinh th6ng qua tai Nghj quyét sé
Nha A : : .
7 msm‘;zz"(?gf kéf g‘l’)pvggg Bien 1o, | Long Binh 000l 010 128/NQ-HDND ngay 26/9/2014 v& théng qua danh muc thu
Thé Gisi Nha)g Tén : ’ héi 84t tir ngdy 1/7/2014 dén 31/12/2014; con 0,1 ha d4t lna
ding ky thuc hién cong téc giao dit
Long Binh, . ‘
o0 n gt i e gk 25900-UD g 12017 )
18 |Sudi Chia, subi Ba Lia va Sudi | BiénHoa |Tén, An Ho 152 0,05 dy ’
g Qu;n sublBaltavasudl | BitnHoa |T P 2000 dinh s6 2514/QB-UBND ngay 20/7/2017 ciia UBND tinh vv
Phuoe T én diéu chinh bd sung chi tiéu ké hoach dAu tr c6ng nim 2017
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STT

Tén cbng trinh, du 4n

Tén huyén

Pia diém
(x4, thi :trﬁn)

Dién tich
ké hoach |
(ha)

Trong dé:

Sir
dung,
vao dét
tréng lﬁa

St dung
vAo dﬁt:
rimg .
phbng' hg

St dung
vao dit

dung

Co s&r d& xuft

rimg déic | - -

209

Nha & thép ting két hop TMDV
s6 45 (Cty DPéng A Phat)

Bién Hoda

Théng Nhit

0,98

0,14

Vin ban s6 892/UBND-DT ngay 20/1/2017 ctia UBND thanh -
phé vv chép thusin chil trudmg dhu ti du 4n

30

theo quy hoach

Nha & thép ting va trudng hoe

B'ién I-'Itba._‘

'Tﬁéng ?Nhét

2,12

0,02

Viin ban s 5161/UBND-BT ngay 8/5/2017 cia UBND thanh
ph6 vé viéc chép thufin chd trudng ddu t tai, dang thyc hién
thil tyc thu hdi dht

31

Nha & két hop TMDV sb 82
(Cty Déng A Phét)

‘Bién Hoa

Théng Nhét

4,02

0,35

Vin ban s6 5162/UBND-DT ngay 8/5/2017 cia UBND thanh
phd.v& viéc chp thugn chi treong dir-4n

32

Chung cir ¢ao thng kéthop -
TMDV (Céng ty Phat trién nha
Léc An)

Bién Hoa

Théng Nhét

0,15

0,14

Vin ban 86 16726/UBND-DT ngay 01/8/2017 clia UBND TP.
Bién hoa vv thda thufn dia didm dan tr xdy dung Chung cur
cao tAng két hgp TMDV theo quy hoach

Quyét dinh chi trrong diu tw sb 3598/QD-UBND ngay
11/10/2018 eia UBND tinh

33

Trung tdm hanh chinh céng

Bién Hoa

Théng Nhét

L70 |

0,99

Nghij quyét s6 52/NQ- UBND ngdy 12/07/2018 cia HDND |
thanh phd Bién Hoa v viée giao didu chinh, bé sung k& oach
vén ddy tw cong nim 2018

34

Khu nha & két hop TMDV s6 78

Bién Hoa

Théng Nhit

3,n

2,64

DA dugce thong qua tal Nghi quyét sé ’91/2017/NQ HDND
ngay 08/12/2017 véi dién tich 1,85 ha dét la (ndm trong dy 4n
khu d4t tao vén dudmg ven séng C4i). Nay ra soat 1ai 142,64 ha.|
Théng béo két lusn 56 4532/TB-UBND ngay 16/05/2017 ciia
Ph¢ Chii tich UBND tinh Trén Vin Vinh tai cude hop xit 1y dé
xuit va quy hoach ctia mét s6 dyr 4n;

Béo céo s6 806/BC-SKHPT ngdy 22/11/2018 ciia S& Ké
hoach va BAu tr v& hd so cAp quyét dinh cha trwong ddu tr du
dn khu din cw phitc hop Felicity chia Cong ty Thuong mai Blue
Diamond Déng Nai tai phudng Théng Nhét thanh phé Bién
Hda :

Vin ban 56 12884/UBND-CNN ngly 26/11/2018 ciia UBND
tinh
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Trong dé:

Dia didm | Dléntich ) S& | Sirdung | St dung o
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén (xﬁv th trén) ké hoach dung | vao dit | vao dit Co sd d& xufit
 t (ha) vao dit | rimg  |rimg dic
trdng Iia |phong hé| dung
Vin ban s6 486/BC-SKHDT ngay 24/07/2018 cia $6 KHPT
Gia Cauh. v& viée bdo cdo két qua hop hoi ddng thAm dinh chi trwrong
. - dAu tr mot sé dir 4n nhém B va trong didm nhém C cla
43 | Bulmg Cao Cang dogn 1,2 - Dinh Quén TT, F_;mh 19,26 0,65 Thurong tryc HDND tinh
_ Quén | Thuge dir théo bé trf vbn ddu tr cong nim 2019( Phy luc 9-
| thir ty 18)
: Théng bao I_(ét lufin s& 197/TB-UBND ngay 12/8/2016 cha
44 | Nha vén héa &p Hoa Ddng Dinh Quén | Ngoc Dinh 0,03 0,03 UBND huyén Pinh Quén vé thuc hién cdc dy 4n ndng thdn
' mdi x3 Ngoc Dinh
Dy én Trang trai__chﬁn nubigd |
tai huyén Pinh Quén cda Céng . | ., Quyét dinh 56 3871/QD-UBND ngy 1/11/2018 cia UBND
45 ty TNHH MTV Nguyén Toan Dm_h Quén | Phi Hoa 12,40 6:47 tinh Péng Nai v& viéc quyét dinh chi truong ddu tw %
Tém Hai :
Vin ban sb 486/BC—SKHBT ngay 24/07/2018 clia S& KHDT '
_ _ vé vige bao céo két qua hop hoi ddng thdm dinh chi truong
DPuomng Ta Lii - Tra C§ (Pudmg . . |dfu tu mot s8 dy 4n nhém B va trong difm nhém C cia
46 PT-774) Pinh Quén Pha Hoda 5,74 _ 1,15 Thudme trwe HDND tinh |
Thude du thao b6 tri vén ddu tu céng ndm 2019( Phy luc 9-
thit tr 19) _
. A A A n .
47 Nha van héa két hop khu thé Dinh Quén Phi Loi 0,16 0.12 P xy dyng xong dwa vao ké hoach ¢ thyrc hién thi tuc giao
thao 8p 6 dht
Chuyén tiép d& hoan thanh c4c tht tyc dt dai. Tor trinh sé
. . . 22/TTr-UBND ngay 29/3/2018 ciia UBND huyén Binh Quan
48 |Truwdm
reong THCS Sudinho Dinh Quén | - Subi Nho 2001 042 v& d& nghi giao dét cho Ban QLDA huyén thyc hién dwr 4n
Trubng THCS Suéi Nho tai &p 4
Pura vio ké hoach @8 thyre hién cac thi tuc dit dai. Vin ban sé
T ml ) 0 0
49 | c%ﬁljom THThash Son + by Quén | Thanh Son 1,10| 0,54 315/TB-UBND ngay 31/8/2017 ctia UBND huyén két luéin

chép thu4n bd sung quy hoach ké hoach huyén Binh Quin
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Trong do:
Dia didm | Diéntich | S¥ | Sirdung | Si dung
STT Tén cong trinh, dy 4n Tén huyén (X; ihi irkny | 6 hoseh | dung | vao ddt | vao dit Co sy d& xuit
A (ha) |vaodit | rimg |rimg dc
trdng lia|phong ho| dung
Pudng qua khu d6 thj méi iy | ’ ‘ .
Nguyén Trai dén L& Hong X .Hba; L .
| ! . | ! | - dy 06/7/2018 ciia HOND
56 '|Phong (Dudng tix dudng 908 néi | Long Khanh| P Binh; Xusn 6111 026 Elghh‘d?g z;ffhl?i/?ﬁl }Eﬁ? Z‘f ayéu tfi 6(:11 n‘;‘;; 2018
dai dén dwdig Xun Tan - Xuan Tan - > 77 SIE I oaetl &
Binh) - o '
Dé duge Hoi ddng nhan dan tinh théng qua tai Nghj quyét s6 :
183/NQ-HDND ngay 11/12/2015 tuy nhién do didu chinh rank |
- : LT Lon g6i dyr 4n nén ting thém 1 ha dit trdng loa;
57 | Khu dan cu bigt thy sha vadn | Long Thamh |+~ ngg 450 | 1,00 |Van ban s 5242/UBND-NN ngay 19/6/2017 cha UBND
. huyén Long Thanh v& viéc didu chinh muc tiéu dAu tw va ranh &
gidi-dia chinh dy 4n cia Céng ty TNHH MTV Hung Minh
Lorfg Thanh tai thj tran Long Thanh, huyén Long Thanh.
Khu dén cur theo quy hoachltai _ VB 56 5396/UBND-NN ngiy 23/6/2017 clia UBND hujén
53 TTLT o , Long Thanh TT. Long 4,90 0,30 Long Thanh v/v thoa thugn dja dlérr} cho ¢6ng ty TNHH MTV
( Cty TNHH MTV Nam Long Thanh - |Nam Long Long Thanh 1ap dy an déu tu khu dén cur theo quy
Long Thanh) - ‘ ' hoach tai thi trdn Long Thanh, huyén Long Thanh
| - Van ban sé 5063/UBND-CN ngdy 02/8/2017 ctia UBND
Khunha & cao ting két hop S huyén Nhon Trach vé vige thda thugn dia diém cho céng ty C4
59 |thwong mai dich vy x4 Phuéc Nhon Trach | Phu6c Thidn 3,30 3,25 phén X8y dyng va Pht tridn Dia 6c Sai Gon diu tr xay dung
Thién ‘ khu nha & cao ting két hop thiwong mai dich v tai x3 Phuée
Thién, Nhon Trach
Budmg DT774 (dwdng vAo trun Nam Cat C6 ké hoacht b trf vén thyc hién trong ndm 2019 tai Phy Ine 2
60 5 ng E1 TanPha | Tien, Noi 1407 | 3331 1,02 e VO TG fikn trong nam 2019 tet P fue 2,
tim x4 Nam Cét Tién) Twong muc C, STT 2
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Trong dé:
Dia didm Dién tich St | Sir dung | Sir dung )
STT Tén céng trinh, dy 4n Tén huyén (x4, thi wkn) kéhoach | dung | vao dft | vao dit Co sér d& xudt
’ (ha) vio dit | rimg |romg dic
tréng Ina|phong ho| dung
Quy%t dinh 4450/QD-UBND ngay 7/8/2018 cia Chu tich
UBND huyén Vinh Ctiu Vv thyc hign Nghj quyét sé
" v oad . . i 80/2018/NQ-HDND ngay 24/7/2018 cia HPND huyén vé
63 |Dudng ndi dong Cay Céc Vinh Ciry , Binh Loi 0,18 0.12 didu chinh, bd sung ké hoach dau tu chng trung han giai doan
2016 - 2020 tir ngudn ngén sach huyén va ngudn ngan vén
' khéc do huyén quan 1y,
. o : Nghi quyét s 109/NQ-HDND ngay 06/7/2018 cita HDND
69 | Nao vét Rach Mo Vinh Ciru ChoxA 4.68 207 tinh diéu chinh, bd sung ké hoach dAu tir cong ndm 2018
VA )
70 ’I;:ram;}‘alen ap 110 kV Tén An va Vinh Citu Tan An 0,37 0,37 | Céng vin sb 5647/UBND-CNN ngay 05/6/2018 cia UBND
dau n6i tinh v& viéc thoa thudid v trl
B LA o Quyét dinh sé 2461/QD-UBND ngay 18/7/2018 ciia UBND
71 I:k th,,ont’ thoat n}}(&c khu trung Vinh Ciru Thanh Phi 7.00 6,55 tinh v/v didu chinh va bd sung chi tiéu ké hoach diu tu cong
thm x& Thanh Phi 2018
. Thanh Pha Thong bao thu hd] d4t s6 296 1/TB-UBND ngay 27/4/2012 ciia
72 | Mo d4 s i3 ¥ ’ ’ = . =
0 dé xdy dung Thanh Phi 3 Vinh Clru Thién Tan 23,07 1,20 UBND tinh; d8 kiém k& hién trang _
Quyét dinh 4450/QB-UBND ngay 7/8/2018 cia UBND huyén
_ : Vinh Tan vi Vinh Cirn Vv thye hién Nghi quyét sé 807201 8/NQ HPND
73 |Dudmg Vinh Tén - Tan An Vinh Cira Tin An 3,00 0,51 nghy 24/7/2018 ciia HOND huyén vé didu chinh, b sung ke
hoach déu tw cong trung han giai doau 2016 - 2020 ti ngudn
ngan séch huyén va ngudn ngin vén khéc do huyén quan ly.
Théng bdo Két lusin cia thudng trge Tinh Gy s6 578-TB/TW
ngdy 30/7/2018 Vv budi 1am viéc véi Ban thutrng vu huyén Gy
- . Tharh Pha va Vinh Ciu ném 2018: trong d6 chép thudn chu truong BT du 4n
74 |Huong 16 15 h . : ) NS i
Hong ¥ Vinh Ciu Binh Loi 33 0.7 Huong 1§ 15 voi quy dit khu vire Péo O - Dong trudng; viin
bén sd 3843/UBND-KT ngay 8/8/2018 ciia UBND huyén vv
xin Trudng true Tinh Gy va UBND tinh chi truong dau tw
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Trong do;
Diadibm | Ditnth | sy | S dung | St dung
Tén c¢dng trinh, dir 4n Tén huyén (xﬁ- thi trén) kéhoach | dung | vao dht | vao dht Co sir d& xuét
» ML (ha), vao dit g |rimg dic
‘ trdng Wia |phong hg| dung
Quyét dinh sb 316/QD-UBND ngay 31/01/2012 ciia UBND
_ “Itinh V/v thu hdi dét cia BGL RPH Xuén Léc giao-cho cdc xi
Xu an Thank Kudn Tdm, Xudn Thanh va Xuén Trudvig quan ly.
. s e L . Vin ban s8 4957/UBND-CNN ngay 18/05/2018 ciia UBND
82 |Khu dén cu (4p Tring T4o) XudnLgc [ XKuén Tém, 221,04 2,82 tinh Ddng Nai Vv 1ép thém dinh, phé duyét 4éi phrong &n sit
Xuﬁn Trudng dung d6i véi dién tich ban glao dja phuong quan ly.
Dua véo ké hoach sir dung dﬁt d2 giao-d4t theo phuofng an su
dung dat :
T1. Chuyén muc dich siv dung o
@4t cita hd gia dinh cA nhin :
] Chuyél: tir dé'.t'trc‘mg na chuyén Bién Hoa | C é(; phutmg 3,00 Theo nhu chu chuyen myc chch hé gia dinh, cé nhan ala dla
sang dat & phuong
N Chulyér‘l tir dé‘t\n-é‘ng 14a sang dit Bitn Hoa ? Cic phudng 2,00 Thelo nhp clu chuyén muc dich h¢ gia dinh, c4 nhan cia dia
nudi trdng thity san : phuong _
N ' phudi hog
3 {Chuyén tiv dat lia sang dét phi Bién Hoa Céc p:;bng, .00 T[I:SZ., ?hu céu chuyen muc dich ho gia (’Iinh ¢4 nhidn cua dia
néng nghiép khﬁng phai dht & P & .
4 Chuyen tir dat t16ng lua sang dat Bitn Haa Cac phuding, 7,00 Theo nhu cAt chuyén muc dich hé gia dinh, ¢4 nhéin cia dia
tréng cdy 1au nim XA phuonﬂr
AL i akl o % P 3. ‘ ] a
s Chuyélz tlr dat tréng Ka chuyén Bien Hoa Céo xé 5,00 Theo nhu cdu chuyén mac dlch hg gia dinh, ¢4 nhan cua dia
sang dat & _ phuorng
~ |Chuyén tir dét tréng 1 ; <.
6 uyén EI dat trdng Ida chuyén Cém My Cécixa 1,00 Theo nhu ciu chuyén rauc dich hd gia dinh, cél nhén clla dia
sang dat & _ phuong
7 CE!:uyénﬁ' tir ¢4t trdng laa sang (4t Cém My Cic xi 15.00 Theo nhu cdn chuyén muc dich ho gia dinh, c4 nhan cia dia
| |trong cly liu nam phuong : :
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Trong dé:
. Dia didm Dién tich Sir Sir dyng | Str dung .
STT Tén céng trinh, dir 4n Tén huyén (xﬁl thi trén) kéhoach | dyng | vao dit | vao dht Co s& 68 xuft
i (ha) [vaodht | rimg |rimg dac
tréng 1t |phong ho| dung
a1 9huyéri tir dt tréng laa sang dét Long Thanh Céc xl:e“l, thi 15.00 Theo nhu chu chuyén myc dich ho gia dinh, ca nhén caa dija
trong cdy lau nm trAn phuong
e C‘huyén tir dét tréng loa chuyén Long Th anh- Cac x4, thi 5,00 Theo nhu chu chuyén muc dich ho gia d]nh, c¢anhin cia dia
sang dét & trin phurong
93 Chuyen tir dht trﬁng laa sang dht Long Thanh Céc x4, thi - 3,00 Theo nhu ciu chuyeu ne dlch h¢ gia dinh, ca nhén cia dja
tréng cly hang nidm khéc trén phuong
i Th h dicl dl héi
24 |Chuyén tir dt ia sang dét phi Long Thanh Céc x4, thi 2,00 eo nhu ¢iu chuyén muc dich ho gla nh cé nhan cda dja
. e oy L trén phuong
ndng nghiép khoéng phéi dat & . .
&n tiy i : . h h
55 |[Chuy é? ol dht trdng lia chuyén Nhon Trach Ciie 13.00 Theo nhu cdu chuyén mye dich ho gia dinh, ca nhén cia dia
sang dat & phuong s
28 Clkluyénn tir fiét trong hia sang dét Nhen Trach Céic xa 5,00 Theo nhu chu chuyén myc dich hé gia dinh, c4 nhén coa dla
trong céy 1u nim phuono
27 |Chuyén wa 4t I sang a4t phi Nhon Trach | Céc x4 2,00 TE:E ;ﬂm ciu chuyén muyc dich h¢ gia dinh, ¢4 nhén cia. dla
nong neiliép khong phat dét & phong ,
Chuyén tir d4t trdng lua chuyén . Céo x4, thi Theo nhu ciu chuyén muc dich ho gia dinh, c4 nhén cia dia
28 i . Tén Phi - ,
sang dat & _ trin 1,00 phuong
r_zg Chuyén tir dét trong Ina sang dit T#n Phi Cic x4, thi i Theo nhu cdu chuyén myc dich hé gia dinh, c4 nhén cia dia
nong nghiép khéc ) n trén 10,00 phurong
Chuyén tir &4t trdng lia sang dét o Chc x4, thi Theo nhu chu chuyén myc dich 16 gia dinh, ¢4 nhin cta dla
30 a2 . Tén Phb : -
nudi trong thily san trén 7,00 phuong
ST VY . ey A : P . a .
1 Cl:uye:l tir dat tvmng Itia sang dét Tan Phi Céc x?x, thi 9,00 ) Theo nhu chu chuyén muc dich h gia dinh, ca nhén cua dja
trong céy 18u ndm tran ‘ phuong
32 |Chuyén tir dét ia sang dét phi Tan Phil Cic t;{éan thj 1.00 Tlt\sgl ?hu clu chuyén muc dich h gia dinh, ¢4 nhan cha dia
ndng nghiép khéng phai dit ¢ _|phvons
huyén tir &t tréng o : & i ia di an ciia di
33 Chuy 13 ir dat trong lia chuyén Théng Nhét Céc xii 1,00 Theo nhu cAu chuyén myc dich h$ gia dinh, ca nhan cia dia
sang dit & phuong
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Trong dd:
_ Dia didm Dién tich S | Sirdyung | Sit dung
STT Tén cong trinh, dir 4n Tén huyén x " thi trén) kéhoach | dung | vao dt | vao dht Co s& d& xudt
P (ha) vao dit | rimg |rimg dic
tréng lia{phong h4| dung
2 . v P £ . 2 F] - . 1 a o .
47 Chuyén tL-rAdat trf‘)ng Iha sang dat Xudn Loc Céic xii 26,00 Theo nhu ciu chityén myc dich hé gia dinh, ¢4 nhan cta dja
néng nghiép khac phuong
Ay ok i 2 B T ) N - "
48 Chuyé;} tir dat trong Ha chuyen Xufin Léc Cé}c X4&, 10,00 Theo nhu ciu chuyén muyc dich 1§ gia dinh, ¢4 nhén ciha dia
sang dt & th trén phuong .
49 CI:uyén tir ftét trong lta sang dét Xufn Loo Céc x4, 15,00 ’l“heo‘ nhu clu chuyén myc dich hg gia dinh, ¢4 nhan cia dja
trong cdy Jau n#m thj trdn phuong
a2 4 r '\ . r ) A . 53 Al T H
50 Cl:uyéuﬁ Hr 4t tréng ha sang dat Xudn Loc C{fc X8, 4,00 Theo nhu cau chuyén muyc dich hé gia dinh, c4 nhin cia dia
trong cly hang nam khéc thi trén phuong
51 |Chuyén tir dt lia sang dét phi Xuén Loc gﬁcn?;, 5.00 ’I‘I}])zz] ?hu cdu chuyén thyc dich hd gia dinh, cé nhén cué dia
ndng nghiép khéng phai dit & ! panong X
A o b p x ) ; P Y
59 Ch‘u'yélg tr da:c tréng hia sang dt Xuéin Loc C'é.lc x4, 2,00 Thee nhu cau chuyén myc dich hé gia dinh, ¢4 nhén cia dia
nubi trdng thiy san thi trén phuong
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Phu hue 11X

DANH MyC cAc DY AN CAN PIEU CHINH QUY MO, DIA BIE‘M MA PHAI THU HOI DPAT THEO KHOAN 3 BIEU 62 LUAT PAT PAT

N ) . Pia diém . Dién A
STT Tén cdng trinh, dy 4n Tén huyén (x4, thi trAn) M3z dit tich (ha) Co s& d8 xuft
Téng sb dy 4n 293,23 |
o g | . on : Két Iuan s8 569-KL/TU ctia Thudng truc Tinh ﬁy. vé du 4n mé&
1 [M rong dén th Nguyén Hitu Canh BiénHoa | HigpHea | DDT %97 | g, tring tu va tén tao di tioh lich s dén thi Nguyén Htu Cinh
Vin ban sb 9136/UBND—CNN ngay 13/09/2017 cha UBND tinh
_ . _ o Tam Phude _ ~ |Dbng Nai v& viéc thoa thuén huéng tuyén; Vin ban so
2 {Dudng dily 220kV Séng May - Tam Phudc | BiénHoa ;}1:; So T8 | DNL 53,79 13926/UBND-CNN ngay 20/4/2018 cta UBND tinh vé viée d1eu
8 chinh cyc b huéng tuyén cong trinh dudmg diy 220 kv Séng
May - Tam Phuéc |
Vin ban so 193/H£)ND-VP ngay 25/9/2018 cla H})ND huyén
3 |Trudng MN Séng Ray (4p 9) CimMy | SéngRay | DGD 0,70 {Cém M3 v& vige chép thufin chi trwong diu tir cong nim 2019;
didu chinh quy m6 dién tich tir 0,3 ha thanh 0,7 ha.
et 1A P e o Viin ban s6 193/HDND-VP ngiy 25/9/2018 cita HDND huyén
4 |Pudng Tioh 16 764 di Subi Lu@ ComMg | XuinDong | DGT 3,84 Cim My vé viéc chip thuan chit trrong dau tr c6ng ndim 2019.
AL & A o . L Vian bin s6 923/TB-SKHDT ngay 11/12/2017 v& vide théng bao
5 | Hé thong clip nude tip trung x Phi Loi Dinh Quén | Pha Tén DTL 0,25 chi tiéu k& hoach diu tur cong nim 2018
Vin ban s6 1932/UBND -NL ngay 25/7/2018 ciia UBND huyen
. Pinh Quén v& visc chap thuéin chd treong cho thye hién dau twr
6 | Tram trung chuyén chét thai sinh hoat Pinh Quan | Subi Nho DRA 0,05 |xAy dung bd trung chuyén réc sinh hoat tai cic x4 Sudi Nho,

Thanh Son, La Nga va Phi Ttic - Tte Trung. Vén ciia HTX
TMDV Pha Loi
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STT

Tén cbng trinh, dir 4n

Tén huyén

Pja didm
(x4, thi trdn)

M dht

+ Dién
tich (ha)

Co s¢ dé xuit

14

Nha vin hoa két hop khn thé thao &p Suéi Dal

| Tén Pha

Thanh Son

DSH

0,07

Vin ban sb 820/UBND-KT ngdy 03/5/2018 v& vigc chip thuan
ch tryong, thoa thusn dja diém dé 1ap dy 4n diu tu x8y dung
Nha vin héa Ap Sudi P4, x4 Thanh Son, huyén Tén Phi

15

Nha vin héa két hop khu thé thao &p Thanh
Lim . C

Tén Pha

Thanh Son

DSH

0,03

Céng viin sé S07/UBND-KT ngdy 03/5/2018 v& viéc chip fhugn
chi trrong, thoa thuén dia didm dé 18p dy 4n du tr xdy dung
Nha van héa 4p Thanh Lam, xa Thanh Son, huyén T4n Pht.

16

Nha vin héa ket hqp tru sér lam viée ap
Thanh Trung

’T'a_n Phé

Thanh Son

DSH

0,10

‘ Cong vin so 508/UBND-KT ngdy 27/3/2018 cia UBND huyen

Tén Phi vé viée chap thuén chi truong, thoa thudn dia diém dé
18p dy 4n dau tir xdy dyng Nha vin héa dp Thanh Trung, X4,
Thanh Son, huyén Tan Phi i

17

Hé thong thoat nu&e ngoal hﬁng rao CX6
KCN Déu Gidy ' '

Théng Nhit

‘Béu Him 2

DTL

1,301

huyen Théng Nhit v& vu'-;c cho phep chuyén clﬁ fleu quy hoach
va cdp nhét vao ké hoach sir dyng dit hang nim, cua huy(;n";‘

13

Trudng TH, THCS Gia Kiém

Thong Nhét

Gia Kiém

. DGD

1,50

Té& trinh s8 246/TTr—UBND ngay 08/8/2018ctia UBND huygn
Théng Nhét vé vige xem xét, chap thuén cho phép chuyen chi
tiéu quy hoach va cfip nhét vao ké hoach sir dung dAt hang nim
clia :

19

Trudng TH Hoang Van Thy (mé rong)

Théng Nhét

L§25

DGD

0,69

T& trinh s6 246/TTr-UBND ngiy 08/8/2018ciia UBND huyén
Théng Nhét vé viéc xem xét, chip thuén cho phép chuyén chi
tiéu quy hoach va cdp nhat vao k& hoach sir dung ¢4t hang nam
cla

20

Tram y t& x& L§ 25

Théng Nhat

L§ 25

DGD

0,08

Té trinh s6 246/TTr-UBND ngay 08/8/2018ciia UBND huyén
Théng Nhét v& vidc xem xét, chép thun cho phép chuyén chi
tiéu quy hoach va cép nhét vao ké hoach sir dung dit hang nim
cla
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